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QUICK NOTE Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Cho hàm số
f (x) =


2x2 − 3x − 9

x − 3 khi x 6= 33a khi x = 3 .Biết rằng f (x) liên tục trên R. Tính f (a).
A. −32 . B. 0. C. 3. D. 9.

CÂU 2. Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) = cot2x.
A.

∫
f (x)dx = − cotx +C. B.

∫
f (x)dx = − cotx − x +C.

C.
∫
f (x)dx = cotx − x +C. D.

∫
f (x)dx = − cotx + x +C.

CÂU 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào không đồng biến trên tập xác định củanó?
A. y = 2x − 1. B. y = x3 + 1.
C. y = x + 1

x − 2 . D. y = x3 − 3x2 + 3x − 1.
CÂU 4. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên R với bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x
f ′ (x)−∞ −3 1 2 +∞

− 0 − 0 + 0 +
Hãy cho biết đồ thị hàm số y = f (x) có bao nhiêu cực trị

A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
CÂU 5. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình dưới đây. Hỏi phương trình2f (x)− 3x − 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm ?

O
x-3 -2 -1 1

y

2

A. 0. B. 2. C. 4. D. 6.
CÂU 6. Biết đường x = 1 và y = 2 lần lượt là tiệm cận đứng, tiệm cận ngang củađồ thị hàm số y = (a − 2b)x2 + bx + 1

x2 + x − b . Tính M = a + b
A. M=6. B. M=7. C. M=8. D. M=10.

CÂU 7. Số phức z = 1 + i2− 3i có phần ảo bằng?
A.

513 . B.
5i13 . C.

−113 . D.
−i13 .
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QUICK NOTECÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) : x − 12 =
y + 1
−1 = z3 và mặt phẳng (α) : x + 5y + z+ 1 = 0. Xác định vị trí tương đối của d và(α).

A. d⊥(α). B. d ⊂ (α). C. d cắt (α). D. d ∥ (α).
CÂU 9. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x lnx tại x = 1.

A. y = 1. B. y = −1. C. y = x − 1. D. y = 1− x.
CÂU 10. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = √ex, y = 0, x = 0, x = 1.Tính thể tích V của vật thể tròn xoay được sinh ra khi ta quay hình (H) quanh trục
Ox.

A. V = π (e − 1). B. V = e + 1. C. V = π (e + 1). D. V = πe.
CÂU 11. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu tâm
I (3; 2; 2) tiếp xúc với Oz.

A. x2 + y2 + z2 − 6x − 4y − 4z + 2 = 0.
B. x2 + y2 + z2 − 6x − 4y − 4z + 13 = 0.
C. x2 + y2 + z2 − 6x − 4y − 4z + 1 = 0.
D. x2 + y2 + z2 − 6x − 4y − 4z + 4 = 0.

CÂU 12. Cho khối cầu (O) bán kính R = 3, mặt phẳng (α) cách tâm O của khốicầu một khoảng bằng 1, cắt khối cầu theo một hình tròn. Gọi S là diện tích củahình tròn này. Tính S.
A. 8π. B. 2√2π. C. 4√2π. D. 4π .

CÂU 13. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) : (m2 − 1)x +2y −mz +m + 1 = 0. Xác định m biết (α) song song Ox.
A. m = 1. B. m = 0. C. m = ±1. D. m = −1.

CÂU 14. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(0; 2; 1) và mặt phẳng(P) : x + y + z = 0. Tìm tọa độ điểm N là hình chiếu vuông góc của M lên mặtphẳng (P).
A. N(−1; 1; 0). B. N(−1; 0; 1). C. N(−2; 2; 0). D. N(−2; 0; 2).

CÂU 15. Cho hàm y = log2 |x|. Chọn mệnh đề sai:
A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.
B. y′ = 1

x ln 2 (x 6= 0).
C. Hàm số xác định với mọi x 6= 0.
D. Phương trình log2 |x| = m (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt.

CÂU 16. Biết log35 = a và log32 = b. Tính M = log630 theo a và b.
A. M = 1 + a + b1 + b . B. M = 1 + a + b1 + a .
C. M = 1 + ab

a + b . D. M = 1 + b1 + a .
CÂU 17. Cho đồ thị của các hàm số y = 3x , y = log3x, y = 13x , y = x3. Chọn phátbiểu sai.

A. Có hai đồ thị có tiệm cận đứng.
B. Có hai đồ thị có tiệm cận ngang.
C. Có đúng hai đồ thị có tiệm cận.
D. Có hai đồ thị có chung một đường tiệm cận.

CÂU 18. Cho a > b > 1. Gọi P = logab, M = logabb, N = log b
a
b. Chọn mệnh đềđúng.

A. P > M > N . B. M > N > P. C. P > N > M . D. M > P > N .
CÂU 19. Hàm số y = tan 3x−4x+1 có bao nhiêu cực trị trong khoảng (−π6 ; π6 )?

A. 0. B. 2. C. 4. D. 6.
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QUICK NOTE CÂU 20. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn C2
n+1 +2C2

n+2 +2C2
n+3 +C2

n+4 = 149.
Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của Åx2 − 2

x3
ã2n.

A. −960. B. −8064. C. 3360. D. 13440.
CÂU 21. Cho đồ thị (C) : y = x3 − 3x2 + x + 1. Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm
M có hoành độ x = 0 cắt đồ thị (C) tại điểm N (khác M). Tìm tọa độ điểm N .

A. N (3; 4). B. N (−1;−4). C. N (2;−1). D. N (1; 0).
CÂU 22. Một hộp có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Lấy ngẫu nhiên từ hộpra 3 tấm thẻ. Tính xác suất để tổng của số trên ba thẻ đó là một số chẵn.

A.
219 . B.

49 . C.
12 . D.

27 .
CÂU 23. Gọi S là tổng các nghiệm của phương trình 4x−1 − 3.2x + 5 = 0. Tính
S.

A. S = log212. B. S = 20. C. S = log220. D. S = 12.
CÂU 24. Từ một miếng tôn cạnh bằng 8dm, người ta cắt ra một hình quạt tâm Obán kính OA = 8dm( xem hình ). Để cuộn lại thành một chiếc phễu hình nón (khiđó OA trùng với OB ). Chiều cao chiếc phễu đó có số đo gần đúng ( làm tròn đến3 chữ số thập phân) là:

O

B

A

A. 7, 748dm. B. 7, 747dm. C. 7, 745dm. D. 7, 746dm.
CÂU 25. Bạn An đang tiết kiệm để mua một chiếc điện thoại giá 4.000.000 đồng.Trong tuần đầu tiên, bạn để dành 420.000. Trong mỗi tuần tiếp theo, bạn dư thêm80.000. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì bạn ấy có đủ tiền để mua điện thoại?

A. 47. B. 45. C. 44. D. 46.
CÂU 26. Tìm m để hàm số y = mx +√x2 + 1 đạt cực trị tại x = 1.

A. m = √22 . B. m = −1. C. m = −√22 . D. m = 1.
CÂU 27. Bất phương trình log3x + log5x > 1 có nghiệm là:

A. x > 15. B. x > 5log315. C. x > 5log153. D. x > 3log515.
CÂU 28. Cho z1 = m + 3i; z2 = 2− (m + 1) i . Tìm m nguyên dương để z1.z2 là sốthực.

A. m=1. B. m=2. C. m=3. D. m=6.
CÂU 29. Cho tam giác ABC nhọn có AB = 6cm , AC = 5cm và diện tích bằng9cm2 . Tính chiều cao AH của tam giác.

A. 5. B.
18√1313 . C.

7√22 . D.
9√147 .

CÂU 30. Biết ∫ x + 1(x − 1)(2− x)dx = a ln |x − 1| + b ln |x − 2| + C. Tính giá trị biểuthức a − b.
A. a − b = 5. B. a − b = 1. C. a − b = −5. D. a − b = −1.

CÂU 31. Cho hình chóp S.ABC. Gọi M là trung điểm của SA và N là điểm trên SCsao cho SN = 2NC. Tính tỷ số k giữa thể tích khối chóp ABMN và thể tích khốichóp S.ABC.
A.

23 . B.
13 . C.

14 . D.
25 .
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QUICK NOTECÂU 32. Tìm GTNN m của hàm số y = (x − 1)√3− x2.
A. m = −√2. B. m = −2√2. C. m = −4. D. m = −2.

CÂU 33. Một hình chóp tứ giác đều có góc tạo bởi mặt bên và mặt đáy bằng 60◦và diện tích xung quanh bằng 4a2. Tính diện tích S của mặt đáy hình chóp.
A. S = a2. B. S = a2√3. C. S = 2a2. D. S = 2√3a2.

CÂU 34. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, SA = AB = a,
SA⊥(ABC). Cạnh bên SC hợp với đáy một góc 30◦ . Tính khoảng cách giữa haiđường thẳng AB và SC.

A.
a
√23 . B.

a
√32 . C.

a
√63 . D.

a
√33 .

CÂU 35. Cho phương trình 4x − (m + 3)2x+1 + 2m + 5 = 0. Tìm tất cả các giá trịcủa m sao cho phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa x1 + x2 ≥ 4.
A. m ≥ 112 . B.

ß
m > −3
m 6= −2 . C.

112 ≤m < 7. D.

{
m < 112
m 6= −2 .

CÂU 36. Biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) = x2 + 2x sinx + 1 . Hỏiphương trình F (x) = 0 có bao nhiêu nghiệm?
A. 1. B. 2.
C. 0. D. Vô số nghiệm.

CÂU 37. Cho lăng trụ ABC.A′B′C′ có đáy là tam giác vuông tại B và B′, AC =
A′C′ = 3a. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (A′B′C′) trùng với tâmđường tròn ngoại tiếp của ∆A′B′C′. Cạnh bên AB′ hợp với hai đáy một góc 60◦ .Tính khoảng cách giữa A′B′ và BC.

A.
3√32 a. B.

3√22 a. C.

√32 a. D.
√3a.

CÂU 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 −2x + 4y − 4z + 7 = 0. M là điểm thuộc mặt cầu (S). Tính khoảng cách lớn nhất từ
M đến trục Ox.

A. 2. B. 3. C. 3√2. D. 2 + 2√2.
CÂU 39. Một hình trụ có 2 đáy là 2 hình tròn tâm O và O’ và có bán kính r = 5.Khoảng cách giữa 2 đáy là OO′ = 8. Gọi (α) là mặt phẳng qua trung điểm của đoạnOO’ và tạo với đường thẳng OO’ một góc 450, cắt (O) tại A,B và cắt (O′) tại C,D.Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

A. S = 48√2. B. S = 24√2. C. S = 12√2. D. S = 36√2.
CÂU 40. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để bất phương trình x(2−x)−2√(x + 1)(3− x)+
m2 −m ≤ 0 có nghiệm?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.
CÂU 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số y = sinx + cosx + mxđồng biến trên R?

A. Vô số. B. 1. C. 3. D. 6.
CÂU 42. Một bác thợ gò hàn làm một chiếc thùng hình hộp chữ nhật (không nắp)bằng tôn thể tích 665, 5 dm3. Chiếc thùng này có đáy là hình vuông cạnh x dm,chiều cao h dm. Để làm chiếc thùng, bác thợ phải cắt một miếng tôn như hình vẽ.Tìm x để bác thợ sử dụng ít nguyên liệu nhất.

h h

h

x

x
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QUICK NOTE A. 10, 5 dm. B. 12 dm. C. 11 dm. D. 9 dm.
CÂU 43. Cho x, y ∈ [0;π] thỏa (2sinx)2 + (2siny)2 ≥ 3 sinx + 3 sin y + 2. Tìm giá trịlớn nhất của

A = √3 sinx + cos ysin2x + 3sin2y + 1 .
A. 1 +√3. B. 1. C.

√35 . D.
1 +√32 .

CÂU 44. Cho hàm số f (x) liên tục trên [1; 2] thỏa mãn điều kiện f (1) = 2 và
xf ′ (x) + f (x) = x2 + x, ∀x ∈ [1; 2]. Tính I = 2∫

1
f (x)
x dx .

A. I = 114 . B. I = 53 . C. I = 2113 . D. I = 1912 .
CÂU 45. Cho hàm số f (x) liên tục trên R và f (1) = 2, 1∫

0 f (x) dx = 1. Tính I =
2∫
0 xf ′

(x2)dx.
A. I = 2. B. I = 4. C. I = 0. D. I = 8.

CÂU 46. Cho số phức z thỏa |z| = 2. Đặt ω = (2 + 3i)z− 1. Tìm giá trị lớn nhất củatổng phần thực và phần ảo của ω.
A. 4√6− 1. B. 2√6− 1. C. 2√26− 1. D. 6√3− 1.

CÂU 47. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh từ các đỉnh của một hình lập phương. Tính xácsuất để ba đỉnh đó lập thành một tam giác vuông.
A.

67 . B.
914 . C.

12 . D.
56 .

CÂU 48. Cho số phức z thỏa mãn |z − 3− 4i| = √5. Gọi M và m lần luợt là GTLN,GTNN của biểu thức P = |z + 2|2 − |z − i|2. Tính M −m .
A. 10. B. 2√5. C. 20. D. 4√5.

CÂU 49. Hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′ (x) như hình vẽ . Có bao nhiêu số nguyênm nhỏ hơn 2019 để hàm số g (x) = f (x)−mx2−x+2 nghịch biến trên khoảng(1; 2).

x

y

O−1 1 2
−2
−1

1
2
3

A. 1. B. 2. C. 2019. D. 2020.
CÂU 50. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B(0;−4; 1)và mặt phẳng (P) : x + 4y − 2z + 18 = 0. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) vàđi qua B, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d. Biết rằng khi d thay đổi thì
H luôn thuộc một đường tròn cố định tâm I và một mặt cầu cố định tâm K (khác
I). Tìm tọa độ trung điểm IK.

A.
Å52;−2; 14

ã. B.
Å14; 52 ;−2ã. C.

Å
−2; 52 ; 14

ã. D.
Å14;−2; 52

ã.
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QUICK NOTE

BẢNG ĐÁP ÁN

1. D 2. B 3. C 4. D 5. B 6. C 7. A 8. D 9. C 10. A
11. D 12. A 13. A 14. A 15. A 16. A 17. C 18. A 19. B 20. C

21. A 22. C 23. C 24. D 25. D 26. C 27. C 28. B 29. B 30. A
31. B 32. B 33. C 34. C 35. A 36. A 37. A 38. C 39. A 40. D
41. A 42. C 43. A 44. D 45. B 46. C 47. A 48. C 49. C 50. D
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Đặt u =√(x + 1)(3− x)Ñ u2 − 3 = x(2− x).Thay vào phương trình ban đầu ta được:
u2 − 3− 2u +m2 −m ≤ 0⇔ (u − 1)2 ≤ −m2 +m + 4

Để bất phương trình có nghiệm thì
−m2 +m + 4 ≥ 0⇔ 1−√172 ≥m ≥ 1 +√172 Ñm ∈ {−1; 0; 1; 2}

Chọn đáp án D �

CÂU 41.Ta có y′ = cosx − sinx +m. Do đó để hàm số đồng biến trên R thì y′ ≥ 0 với ∀x ∈ R hay tương đương vớicosx − sinx ≥ −m với ∀x ∈ R.Ta tính được min{cosx − sinx} = min√2 cos (x + π4 ) = −√2.Do đó −√2 ≥ −m hay √2 ≤m. Vậy có vô số giá trị m thỏa mãn yêu cầu đề bài.Chọn đáp án A �
CÂU 42.Theo giả thuyết ta có hx2 = 665, 5Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của 4hx + x2 = 4.665, 5

x + x2 với h, x là những số dương.
Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho các số thực dương 2.665, 5

x , 2.665, 5
x , x2

2.665, 5
x + 2.665, 5

x + x2 ≥ 3 3…2.665, 5
x .2.665, 5

x .x2 = 363
Đẳng thức xảy ra khi 2.665, 5

x = x2 ⇔ x = 11Chọn đáp án C �

CÂU 43.
y = (2t)2 − 3t − 1 = (2t)2 − 22 − 3(t − 1) ≤ 0 ∀x ∈ [0; 1] và dấu ” = ” xảy ra khi t = 0 hoặc t = 1.Do đó (2sinx)2 + (2siny)2 ≤ 3 sinx + 3 siny + 2 với x, y ∈ [0, π].Vậy để thỏa bất phương trình ở giả thiết thìß sinx = 0 ∨ sinx = 1siny = 0 ∨ siny = 1
Ñ (sinx; siny) ∈ {(0; 0)(0; 1)(1; 0)(1; 1)}Lần lượt thay vào A ta suy ra maxA = 1 +√32 ứng với (sinx; siny) = (1; 0)Chọn đáp án A �
CÂU 44.(x.f (x))′ = xf ′(x) + f (x) = x2 + x Ñ x.f (x) = 13x3 + 12x2 +C

⇔f (x) = 13x2 + 12x + C
x

⇔f (x) = 13x2 + 12x + 76x (Vì f (1) = 2)
Khi đó I = ∫ 21 13x + 12 + 76x2dx = 1912Chọn đáp án D �

CÂU 45.
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Đặt t = x2 Ñ dt = 12 dx. Khi đó I = 4 2∫
0 tf ′(t) dt.Đặt ®u = tdv = f ′(t) dt Ñ

®du = dt
v = f (t) . Khi đó

I = 4Ñt · f (t)∣∣∣∣∣10 − 1∫
0
f (t) dté = 4 (2− 1) = 4.

Chọn đáp án B �
CÂU 46.Xét ω = (2 + 3i)z − 1⇔ ω + 1 = (2 + 3i)zÑ |ω + 1| = |(2 + 3i)z| = 2√13.Đặt ω = a + bi khi đó với giả thuyết truyên (a + 1)2 + b2 = 52.Ta tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = a + b. Ta có

S = (a + 1) + b − 1 ≤»(12 + 12)[(a + 1)2 + b2]− 1 = 2√26− 1Do đó maxS = 2√26− 1Chọn đáp án C �
CÂU 47.Chọn 1 đỉnh bất kì mà nó là đỉnh vuông của tam giác.Suy ra bắt buộc phải có 1 cạnh là cạnh của hình lập phương.Do đó có 6 tam giác tương ứng.Suy ra có 8 · 6 = 48 tam giác vuông tương ứng.Vậy xác suất là P = 48C38 = 67 .
Chọn đáp án A �
CÂU 48.Gọi M(x, y) là điểm biểu diễn số phức z.Do |z − 3− 4i| = √5 nên M ∈ (C) : (x − 3)2 + (y − 4)2 = 5.Ta có

P = |z + 2|2 − |z − i|2 = 4x + 2y + 3Ñ 2(y − 4) = P − 4x − 11.Khi đó (x − 3)2 + (y − 4)2 = 5 ⇔ 4(x − 3)2 + 4(y − 2)2 = 20
⇔ 4(x − 3)2 + (P − 4x − 11)2 = 20
⇔ 20x2 + 2(32− 4P)x + P2 − 22P + 137 = 0.Ta có ∆′ = −4P2 + 184P − 1716 ≥ 0⇔ 13 ≤ P ≤ 33.Vậy M = 33, m = 13. Do đó M −m = 20.Chọn đáp án C �

CÂU 49.Ta có: g ′(x) = f ′(x)− 2mx − 1Để g(x) nghịch biến trong khoảng (1; 2) thì
f ′(x) ≤ 2mx + 1 ∀x ∈ (1; 2)
Ñm ≥ f ′(x)− 12x ≥ f ′(x)− 14 ∀x ∈ (1; 2)
Ñm ≥ max

x∈(1;2)f
′(x)− 14 = −14Mà m là các số nguyên dương nhỏ hơn 2019 nên có m ∈ {0; 1; 2; ...; 2018}Chọn đáp án C �

CÂU 50.Vì ’AHB = 90◦ nên H thuộc mặt cầu (S) tâm K (K là trung điểm AB) đường kính AB.Và do điểm H thuộc mặt phẳng (P) nên H thuộc đường tròn là giao của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Dođó I là hình chiếu của K lên mặt phẳng (P)Ta có K
Ä12 ;−1; 2ä và I(0;−3; 3) do đó tọa độ trung điểm IK là Ä14 ;−2; 52äChọn đáp án D �
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QUICK NOTE Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Tính I = 1∫
0 e2xdx.

A. e2 − 1. B. e − 1. C. e2−12 . D. e + 12 .
CÂU 2. Tổng phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + 2i) (3− i) là:

A. 6. B. 10. C. 5. D. 0.
CÂU 3. Tập xác định của hàm số y = log2 (3x − 2) là:

A. (0; +∞). B. [0; +∞). C.
Ä23 ; +∞ä. D. (log32; +∞).

CÂU 4. Gọi A,B là hai điểm biểu diễn hai nghiệm phức của phương trình z2 +2z+10 = 0. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
A. 6. B. 2. C. 12. D. 4.

CÂU 5. Đồ thị sau là của hàm số nào dưới đây?

x

y

O−2 −1 1 2
−1

1
2
3
4

A. y = x4 + x2. B. y = x4 − 2x2.
C. y = −x4 + 2x2. D. y = x4 − 2x2 − 1.

CÂU 6. Tìm tổng các nghiệm của phương trình 22x+1 − 5.2x + 2 = 0.
A. 0. B.

52 . C. 1. D. 2.
CÂU 7. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng (P) : 2x + y −
z− 1 = 0 và (Q) : x− 2y+ z− 5 = 0. Khi đó, giao tuyến của (P) và (Q) có một vectơchỉ phương là:

A. #»u = (1; 3; 5). B. #»u = (−1; 3;−5) .
C. #»u = (2; 1;−1). D. #»u = (1;−2; 1).

CÂU 8. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A (1; 2; 1) và mặt phẳng(P) : x + 2y − 2z− 1 = 0. Gọi B là điểm đối xứng của A qua (P). Độ dài đoạn thẳng
AB là:

A. 2. B.
43 . C.

23 . D. 4.
CÂU 9. Cho khối nón đỉnh O, trục OI . Mặt phẳng trung trực của OI chia khốichóp thành hai phần. Tỉ số thể tích của hai phần là:

A.
12 . B.

18 . C.
14 . D.

17 .
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QUICK NOTECÂU 10. Gọi A là cực tiểu của hàm số y = x3 − 3x2 + 2. Tìm hệ số góc tiếp tuyếncủa đồ thị hàm số sao cho tiếp tuyến song song với OA (O là gốc tọa độ).
A. 0. B. −1. C. −3. D. 1± √33 .

CÂU 11. Cho tích phân I = π4∫
0 (x − 1) sin 2x dx. Tìm đẳng thức đúng.

A. I = − (x − 1) cos 2x∣∣∣∣∣
π4
0 + π4∫

0 cos 2x dx.
B. I = − (x − 1) cos 2x∣∣∣∣∣

π4
0 −

π4∫
0 cos 2x dx.

C. I = −12 (x − 1) cos 2x∣∣∣∣∣
π4
0 + 12

π4∫
0 cos 2x dx.

D. I = −12 (x − 1) cos 2x∣∣∣∣∣
π4
0 −

12
π4∫
0 cos 2x dx.

CÂU 12. Với hai số thực dương a, b tùy ý và log3 5 · log5 a1 + log3 2 − log6 b = 2. Khẳng địnhnào dưới đây là khẳng định đúng?
A. a = blog62. B. a = 36b. C. 2a + 3b = 0. D. a = blog6.

CÂU 13. Biết phương trình z2 +az+b = 0 (a, b ∈ R) có một nghiệm là z = −2+ i.Tính a − b.
A. 9. B. 1. C. 4. D. −1.

CÂU 14. Tìm m để hàm số y = mx4 + (m2 − 9)x2 + 1 có hai điểm cực đại và mộtđiểm cực tiểu.
A. −3 < m < 0. B. 0 < m < 3. C. m < −3. D. m > 3.

CÂU 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD). Gócgiữa SC và AB bằng 60◦. Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SBD).
A.

√105 a. B.
√55 a. C. 2√55 a. D. 2√105 a.

CÂU 16. Tập nghiệm của bất phương trình log2 (3.2x − 2) < 2x là:
A. (−∞; 1) ∪ (2; +∞). B. (−∞; 0) ∪ (1; +∞).
C.
Älog2 23 ; 0ä ∪ (1; +∞). D. (1; 2).

CÂU 17. Gọi S là tập hợp các số có 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0,1, 2, 3, 4, 5. Chọn ngẫu nhiên một số từ S. Xác suất để chọn được một số chia hếtcho 5 là:
A.

25 . B.
425 . C.

925 . D.
35 .

CÂU 18. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị y = √4x2−1+3x2+2
x2−xlà:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
CÂU 19. Hàm số nào sau đây không phải là nguyên hàm của hàm số f (x) =12x+1?

A. F (x) = ln |2x + 1|+ 1. B. F (x) = 12 ln |2x + 1|+ 2.
C. F (x) = 12 ln |4x + 2|+ 3. D. F (x) = 14 ln (4x2 + 4x + 1)+ 3.

CÂU 20. Cho hàm số y = log 13
(
x2 − 2x). Tập nghiệm của bất phương trình y′ > 0là:

A. (−∞; 1). B. (−∞; 0). C. (1; +∞). D. (2; +∞).
CÂU 21. Biết đường thẳng y = (3m − 1)x+6m+3 cắt đồ thị hàm số y = x3−3x2+1tại ba điểm phân biệt sao cho một giao điểm cách đều hai giao điểm còn lại. Khiđó m thuộc khoảng nào dưới đây?
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QUICK NOTE A. (−1; 0). B. (0; 1). C.
Ä1; 32ä. D.

Ä32 ; 2ä.
CÂU 22. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

A. Hàm số y = 23−x nghịch biến trên R.
B. Hàm số y = log2 (x2 + 1) đồng biến trên R.
C. Hàm số y = log 12

(
x2 + 1) đạt cực đại tại x = 0.

D. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2x + 22−x bằng 4.
CÂU 23. Cho hàm số y = mx2−2x+m−12x+1 . Tìm tham số m để đường thẳng nối haiđiểm cực trị của đồ thị hàm số này vuông góc với đường phân giác của góc phầntư thứ nhất trong mặt phẳng tọa độ.

A. m = 0. B. m = 1. C. m = −1. D. m = 12 .
CÂU 24. Cho hình trụ có trục OO′, thiết diện qua trục là một hình vuông cạnh 2a.Mặt phẳng (P) song song với trục và cách trục một khoảng a2 . Tính diện tích thiếtdiện của trụ cắt bởi (P).

A. a2√3. B. a2. C. 2a2√3. D. πa2.
CÂU 25. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A (1; 2; 1), B (3; 0;−1)và mặt phẳng (P) : x + y − z− 1 = 0. Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của A và Btrên mặt phẳng (P). Tính độ dài đoạn MN .

A. 2√3. B.
4√63 . C.

2√33 . D. 4.
CÂU 26. Cho A,B,C là các điểm biểu diễn các số phức thỏa mãn z3 + 1 = 0. Tìmphát biểu sai.

A. Tam giác ABC đều.
B. Tam giác ABC có trọng tâm là O(0; 0).
C. Tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là O(0; 0).
D. SABC = 3√32 .

CÂU 27. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = mx−(m+1) cosxđồng biến trên R.
A. m ∈ ∅. B. −1 ≤m ≤ −12 .
C. m < −12 . D. m > −1.

CÂU 28. Cho hàm số f (x) = 4x4x+2 . Tính giá trị biểu thức A = f
Ä 1100ä + f

Ä 2100ä +
. . .+ f

Ä100100ä?
A. 50. B. 49. C.

1493 . D.
3016 .

CÂU 29. Giả sử F (x) là một nguyên hàm của f (x) = sinx. sin 2x thỏa F (0) = 0. Tìmsố nghiệm phương trình F (x) = 0 trong [π; 5π]?
A. 1. B. 3. C. 5. D. 7.

CÂU 30. Cho tam giác ABC biết phương trình đường thẳng BC : 3x + 4y + 3 = 0,tọa độ trọng tâm G(1; 1). Đường tròn (C) có tâm A và tiếp xúc với đường thẳng BCcó chu vi bằng:
A. 14π. B. 8π. C. 12π. D. 10π.

CÂU 31. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = 2x3−x2+mx đồng biến trênđoạn [1; 2].
A. m > 13 . B. m ≥ 13 . C. m ≥ −1. D. m > −8.

CÂU 32. Ông An bắt đầu đi làm với mức lương khởi điểm là 1 triệu đồng mộttháng. Cứ sau 3 năm thì ông An được tăng lương 40%. Hỏi sau tròn 20 năm đi làmtổng tiền lương ông An nhận được là bao nhiêu (làm tròn đến hai chữ số thập phânsau dấu phẩy)?
A. 726, 74 triệu đồng. B. 716, 74 triệu đồng.
C. 858, 72 triệu đồng. D. 768, 37 triệu đồng.
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QUICK NOTECÂU 33. Khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, SA = SB = SC = a.Cạnh SD thay đổi. Thể tích lớn nhất của khối chóp S.ABCD là:
A. a38 . B. a34 . C. 3a38 . D. a32 .

CÂU 34. Một cốc nước hình trụ có chiều cao 9cm, đường kính 6cm. Mặt đáy phẳngvà dày 1cm, thành cốc dày 0, 2cm. Đổ vào cốc 120ml nước sau đó thả vào cốc 5 viênbi có đường kính 2cm. Hỏi mặt nước trong cốc cách mép cốc bao nhiêu cm?
A. 3, 67 cm. B. 2, 67 cm. C. 3, 28 cm. D. 2, 28 cm.

CÂU 35. Cho cấp số nhân (un) có u3 = 3, u7 = 81. Hỏi có bao nhiêu số hạng của(un) có 2018 chữ số?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

CÂU 36. Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng a3. Mặt bên SAB là tam giácđều cạnh a và đáy ABCD là hình bình hành. Tính theo a khoảng cách giữa SA và
CD.

A. 2√3a. B.
√3a. C.

2√33 a. D.
a2 .

CÂU 37. Cho hàm số
f (x) =


3ax2 + a2x − 2

x + 1 khi x 6= −1
− 8 khi x = −1 .

Biết rằng f liên tục trên tập xác định. Tính f (a).
A. 2. B. −8. C. 1. D. 10.

CÂU 38. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn |z − i| = √2 và z2 là số thuần ảo?
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

CÂU 39. Cho phương trình (log2x)2 − (m + 3) log2x − 2m2 + 3m + 2 = 0. Giả sử
x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P = x1 + x2.

A. 6. B. 4. C. 2√2. D. 3√2.
CÂU 40. Trong không gian cho hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 2; 1). Mặt phẳng(P) thay đổi đi qua M lần lượt cắt các tia Ox,Oy,Oz tại A,B,C khác O. Tính giátrị nhỏ nhất của thể tích khối tứ diện OABC.

A. 54. B. 6. C. 9. D. 18.
CÂU 41. Cho số phức z thỏa mãn |z − 2 − 3i| = 1. Giá trị lớn nhất của |z + 1 + i|là:

A.
√13 + 2. B. 4. C. 6. D.

√13 + 1.
CÂU 42. Cho khối cầu tâm O bán kính R. Mặt phẳng (P) cách O một khoảng R2chia khối cầu thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó.

A. 527 . B. 519 . C. 524 . D. 532 .
CÂU 43. Một ôtô đang chạy đều với vận tốc 15m/s thì phía trước xuất hiện chướngngại vật nên người lái đạp phanh gấp. Kể từ thời điểm đó, ôtô chuyển động chậmdần đều với gia tốc −a m/s2. Biết ôtô chuyển động thêm được 20m thì dừng hẳn.Hỏi a thuộc khoảng nào dưới đây?

A. (3; 4). B. (4; 5). C. (5; 6). D. (6; 7).
CÂU 44. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuônggóc với đáy, SA = a. M là trung điểm của SB, N là điểm thỏa #   »SN = 2 #    »ND. Tính tangóc giữa (CMN) và (ABCD).

A.
12 . B.

1√5 . C.
12√2 . D.

12√5 .
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QUICK NOTE CÂU 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x−22 = y
−1 = z4và mặt cầu (S) : (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 2. Hai mặt phẳng (P) và (Q) chứa dvà tiếp xúc với (S). Gọi M,N là các tiếp điểm. Tính độ dài đoạn thẳng MN .

A. 2√2. B. 4√33 . C.
√6. D. 4.

CÂU 46. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, SA = a
√3. (P) là mặtphẳng đi qua C, song song với BD và tạo với đáy một góc α, tanα = √24 . (P) cắt

SA, SB, SD tại M,N,P. Tính thể tích S.MNCP.
A.

16a3. B.
13a3. C.

23a3. D.
29a3.

CÂU 47. Cho khối nón đỉnh S có chiều cao h = 6cm, bán kính đáy R = 8cm. Mộtmặt phẳng (P) di động qua S cắt khối nón theo tiết diện là hình tam giác. Tínhgóc (sai số dưới 1◦) giữa (P) và trục của khối nón khi thiết diện có diện tích lớnnhất.
A. 32◦57′. B. 31◦57′. C. 0◦. D. 33◦57′.

CÂU 48. Cho f (x) là hàm số có f ′(x) liên tục trên [0; 1]. Biết f (x) ≥ 0, ∀x ∈ [0; 1],
f (x) = (2x + 1)f ′(x), f (1) = 1. Tính I = 1∫

0 f (x).f ′(x)dx.
A. I = 13 . B. I = 23 . C. I = 43 . D. I = 1.

CÂU 49. Một vùng đất hình chữ nhật ABCD có AB = 25km, BC = 20km và M ,
N lần lượt là trung điểm của AD, BC. Một người cưỡi ngựa xuất phát từ A đi đến
C bằng cách đi thẳng từ A đến một điểm X thuộc đoạn MN rồi lại đi thẳng từ Xđến C Vận tốc của ngựa khi đi trên phần ABNM là 15km/h vận tốc của ngựa khiđi trên phần MNCD là 30km/h. Thời gian ít nhất để ngựa di chuyển từ A đến C làmấy giờ?

A. 1 giờ 29 phút. B. 1 giờ 36 phút. C. 1 giờ 33 phút. D. 44 phút.
CÂU 50. Giả sử hàm số y = ∣∣∣4√5x − x2 − 3x + 1−m∣∣∣ nghịch biến trên khoảng(a;b). Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương m để b − a > 2.

A. 1. B. 3. C. 4. D. 6.
BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3. D 4. A 5. B 6. A 7. A 8. B 9. D 10. B
11. C 12. B 13. D 14. C 15. A 16. C 17. C 18. A 19. A 20. B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. B 26. D 27. A 28. D 29. C 30. C
31. C 32. D 33. B 34. D 35. B 36. A 37. D 38. C 39. A 40. C
41. D 42. A 43. C 44. B 45. B 46. D 47. B 48. A 49. A 50. A
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Gọi A(a; 0; 0), B(0;b; 0), C(0; 0; c) với a, b, c > 0.Khi đó phương trình mặt phẳng (P) : xa + y
b + z

c = 1.Vì M ∈ (P) nên 1
a + 2

b + 1
c = 1.Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có 1

a + 2
b + 1

c = 1 ≥ 3 3» 1
a .

2
b .

1
c ⇔ abc ≥ 54.Do đó VO.ABC = 16abc ≥ 9.Chọn đáp án C �

CÂU 41.Gọi z = x + yi theo giả thiết ta có |z − 2− 3i| = 1 nên (x − 2)2 + (y − 3)2 = 1.Ta có |z + 1 + i| = |x − yi + 1 + i| =√(x + 1)2 + (y − 1)2.Vậy ta sẽ tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = (x + 1)2 + (y − 1)2.Ta biến đổi
A = (x − 2)2 + (y − 3)2 + 6(x − 2) + 4(y − 3) + 13 ≤ 14 +»(62 + 42)[(x − 2)2 + (y − 3)2]= 14 + 2√13

Do đó |z + 1 + i| ≤
√14 + 2√13 = 1 +√13.Chọn đáp án D �

CÂU 42.Thể tích của khối cầu là V = 4π3 R3.Chỏm cầu có chiều cao h = R2 nên V1 = πR2 ÄR − h3 ä = 5πR324Do đó phần còn lại có thể tích V2 = V − V1 = 27πR324 = 17πR324Do đó V1
V2 = 527Chọn đáp án A �

CÂU 43.Gọi x(t) là hàm biểu diễn quãng đường, v(t) là hàm biểu diễn vận tốc.Ta có
v(t)− v(0) = ∫ t

0 (−a)dt = −at Ñ v(t) = −at + 15
x(t)− x(0) = ∫ t

0 v(t)dt = ∫ t

0 (−at + 15)dt = −12at2 + 15t Ñ x(t) = −12at2 + 15t
Gọi t0 là thời điểm xe dừng lại. Khi đó ta cóß

v(t0) = 0
x(t0) = 20 ⇔

ß
−at0 + 15 = 0
−12at20 + 15t0 = 20 ⇔ t0 = 83 ∧ a = 458

Chọn đáp án C �
CÂU 44.

B C

A
D

S

M N I

H
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Gọi I = MN ∩ BD. Khi đó D là trung điểm của IB.Kẻ MH ⊥ AB tại H . Khi đó MH ⊥ (ABCD) và CH ⊥ CI .
Ñ [(CMN), (ABCD)] = ÷MCH .Ta có tan÷MCH = MH

CH = a2
a
√52 = 1√5 .

Chọn đáp án B �
CÂU 45.

Gọi I là tâm của hình cầu do đó I = (1; 2; 1).Gọi A là chân đường cao kẻ từ I xuống đường thẳng d. Khi đó A có tọa độ là (2; 0; 0). và IA = √6 và do đó
AM = AN = √IA2 − R2 = 2Nhận xét rằng IM⊥d và IA⊥d do đó (IMA)⊥d tương tự như vậy (INA)⊥d vậy I, M, N, A đồng phẳng.Gọi giao giữa MN và IA là H . Nhận thấy rằng H là trung điểm của MN và MN⊥IA. Ta có

1
MH2 = 1

MA2 + 1
MI2 ÑMH = 2√33 ÑMN = 2MH = 4√33

Chọn đáp án B �
CÂU 46.

Gọi O là giao điểm AC và BD. K là giao điểm của SO với mặt phẳng (CMNP).Vì (CNMP) song song với BD nên NP ∥ BD.Do SO⊥(ABCD) nên góc giữa mặt phẳng CNMP và mặt phẳng ABCD bằng góc ’KCO.Ta có OC = 2a√22 = a
√2Ñ OK = OC. tanα√2a√24 = 12a.
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Ngoài ra SO = √SA2 −OA2 = √3a2 − 2a2 = a Do đó
SK
SO = 12 Ñ SP

SD = SN
SB = 12

Áp dụng định lý Menelaus trong tam giác SAO với 3 điểm thẳng hàng M, K, C Ta có
MS
MC.

CA
CO.

KO
KS = 1Ñ MS

MC = 12 Ñ SM
SA = 13Do đó, áp dụng công thức tỉ số thể tích ta có

VS.CNMP = VS.MNP + VS,CPN = 16V = 16 13a.4a2 = 29a3
Chọn đáp án D �
CÂU 47.

Đặt các điểm như hình vẽ với I là trung điểm của AB. Đặt IA = x khi đó 0 < x < R = 8Ta có OI = √OA2 − IA2 = √64− x2 và SI = √SO2 +OI2 = √100− x2.Do đó SSAB = 12AB.SI = 12 .2x.√100− x2 = x
√100− x2 ≤ x2+100−x22 = 50.Dấu ” = ” xảy ra khi x = √100− x2 ⇔ x = 5√2 và OI = √14.Vậy khi đó tan‘ISO = OI

SO = √146Chọn đáp án B �
CÂU 48.Từ giả thiết ta có

f ′(x)
f (x) = 12x + 1 ⇔

∫ f ′(x)
f (x) dx = ∫ 12x + 1dx ⇔ ln f (x) = 12 ln(2x + 1) +C

Do f (1) = 1 nên ln(1) = 12 ln(2.1 + 1) +C ⇔ C = −12 ln(3)
Nên ln f (x) = 12 ln(2x + 1)− 12 ln 3 = 12 lnÅ2x + 13

ã
⇔ f (x) =…2x + 13Do đó ∫ 1

0 f (x).f ′(x)dx = 12[f (x)]2∣∣∣∣10 = 16(2x + 1)∣∣∣∣10 = 13Chọn đáp án A �
CÂU 49.
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Đặt MX = x Ñ 0 ≤ x ≤ 25.
Ta có AX = √x2 + 102 Ñ thời gian đi quãng đường AX : √x2 + 10015 (giờ).
Quãng đường CX =√(25− x)2 + 102 Ñ thời gian quãng đường CX : √x2−50x+72530 (giờ).Tổng thời gian

f (x) = √x2 + 10015 + √x2 − 50x + 72530 (giờ).
Ta sẽ tìm giá trị nhỏ nhất của f (x) trên đoạn [0; 25]

f ′(x) = x15√x2 + 100 + x − 2530√x2 − 50x + 725 = 0
⇔2x√x2 − 50x + 725 = (25− x)√x2 + 100
⇔(x − 5)(3x3 − 135x2 − 1700x − 3500) = 0
⇔x = 5

Tính các giá trị f (0); f (5); f (25) ta nhận thấy giá trị nhỏ nhất là

f (5) = 2√53 (giờ) ≈ 1, 49 (giờ) ≈ 1 giờ 29 phút.

Chọn đáp án A �

CÂU 50.Đặt g(x) = 4√5x − x2 − 3x + 1. Khi đó g(x) có đồ thị
20Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

x

y

O−1 1 2 3 4
−2
−1

1
2
3
4
5
6

Do m nguyên dương nên đồ thi g(x)−m đi xuống m đơn vị.Đồ thị y = |g(x)−m| đối xứng phần âm của đồ thị g(x)−m qua trục Ox.Nếu m ≥ 6 thì hàm số y có khoảng nghịch biến là (0, 1) không thỏa yêu cầu đề bài.Nếu m < 6 thì hàm số y có khoảng nghịch biến là (0;x1) và (1;x2) với x1, x2 là nghiệm của g(x) với đườngthẳng y = m.Ta loại khoảng (0;x1) do x1 < 1.Vậy để có x2 − 1 > 2⇔ x2 > 3⇔m < 1, 75.Chọn đáp án A �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Cho hàm số y = log2x. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số đồng biến trên (0; +∞). B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là trục tung.
C. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm M(1; 0). D. Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục hoành.

CÂU 2. Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

CÂU 3. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(2; 0; 0), B(0;−1; 0), C(0; 0;−3).
A. −3x + 6y + 2z + 6 = 0. B. −3x − 6y + 2z + 6 = 0.
C. −3x − 6y + 2z − 6 = 0. D. −3x + 6y − 2z + 6 = 0.

CÂU 4. Cho hình lập phương có cạnh bằng a. Tính diện tích mặt cầu tiếp xúc với các mặt của hình lậpphương.
A. 2πa2. B. 8πa2. C. πa2. D. 4πa2.

CÂU 5. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′ (x) = x2(x + 1)3(x − 2)4. Số điểm cực trị của hàm số là:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

CÂU 6. Cho hàm số y = 2x + 1
x − 2 có đồ thị (C). Tiếp tuyến với (C) có hệ số góc bằng −5 có phương trìnhlà:

A. y = −5x + 2;y = −5x − 22. B. y = −5x − 2;y = −5x + 22.
C. y = −5x − 2;y = −5x − 22. D. y = −5x + 2; y = −5x + 22.

CÂU 7. Cho I(4;−1; 2), A(1;−2;−4), phương trình mặt cầu (S) có tâm I và đi qua A là:
A. (x − 4)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = √46. B. (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z + 4)2 = 46.
C. (x − 4)2 + (y + 1)2 + (z − 2)2 = √46. D. (x − 4)2 + (y + 1)2 + (z − 2)2 = 46.

CÂU 8. Tìm hệ số của x6 trong khai triển Å2x2 − 1√
x

ã13.
A. 21164. B. 41184. C. 26712. D. 51216.

CÂU 9. Phương trình log22 x − 5log2x + 4 = 0 có 2 nghiệm x1, x2, khi đó tích x1.x2 bằng:
A. 12. B. 16. C. 32. D. 36.

CÂU 10. Cho A(1; 0;−2), B(0;−4;−4) và mặt phẳng (P): 3x − 2y + 6z + 2 = 0. Phương trình mặt phẳng (Q)chứa đường thẳng AB và vuông góc với (P) là:
A. 2x − y − z − 4 = 0. B. 2x + y − z − 4 = 0.
C. 2x − z − 4 = 0. D. 4x + y − 4z − 12 = 0.

CÂU 11. Cho số phức z thỏa mãn: z̄ = (1−√3i)31− i . Tìm môđun của z̄ + iz.
A. 8√2. B. a. C. 4πa2. D. 2πa2.

CÂU 12. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số, y = x2 − 2x, y = 7x là
A.

2434 . B.
2432 . C.

812 . D.
814 .

CÂU 13. Cho hàm số
f (x) =


a2x2 − 3ax − 4

x − 1 , khi x 6= 15, khi x = 1 .Biết rằng f liên tục trên khoảng (−1; 3). Tính f (a).
A. 5. B. 3. C. −1. D. −6.
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CÂU 14. Đạo hàm của hàm số y = x + 14x là:
A. y′ = 1− 2 (x + 1) ln 222x . B. y′ = 1 + 2 (x + 1) ln 222x .
C. y′ = 1− 2 (x + 1) ln 22x2 . D. y′ = 1 + 2 (x + 1) ln 22x2 .

CÂU 15. Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) = 3 sinx − 2cos2x
A. −3 cosx − 2 tanx +C. B. −32 (2 cosx − 2 tanx) +C.
C. −32 (2 cosx + 2 tanx) +C. D.

32 (2 cosx − 2 tanx) +C.
CÂU 16. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 − 3x2 − 10x + 1 biết tiếp tuyến vuông gócvới đường thẳng d có phương trình y = x − 1

A. y = −x − 26 hoặc y = −x + 6. B. y = −x + 26 hoặc y = −x − 6.
C. y = −x − 29 hoặc y = −x + 7. D. y = −x + 29 hoặc y = −x − 7.

CÂU 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) : 2x + y = 0. Đường thẳng nào dưới đây vuônggóc với (d)
A. x − y + 1 = 0. B. x − 2y − 1 = 0. C. 2x − y − 1 = 0. D. x + 2y = 0.

CÂU 18. Gọi z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 10 = 0. Tính giá trị của biểu thức
A = |z1|2 + |z2|2.

A. 15. B. 17. C. 19. D. 20.
CÂU 19. Cường độ một trận động đất M (richter) được cho bởi công thức M = logA− logA0, với A là biênđộ rung chấn tối đa và A0 là một biên độ chuẩn (hằng số). Đầu thế kỉ XX, một trận động đất ở San Franciscocó cường độ 8, 3 độ Richter. Trong cùng năm đó, trận động đất khác ở Nam Mỹ có biên độ rung chấn mạnhhơn gấp 4 lần. Cường độ trận động đất ở Nam Mỹ là

A. 8,9. B. 33,2. C. 2,075. D. 11.
CÂU 20. Cho cấp số nhân (un) thỏa ®u1 + u5 = 51

u2 + u6 = 102 . Tìm lim
n→∞

n
√
u2
n − un+1.

A. 4. B. 2. C.
√2. D. 2√2.

CÂU 21. Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = cos 2x − 2 sinx + 1 trên (−π2 ;π)
A.
(
−π2 ;−π6 ) ∪ (π2 ;π). B.

(
−π2 ;−π6 ) và (π2 ;π).

C.
(
−π2 ; π2 ) ∪ (π2 ;π). D.

(
−π2 ; π2 ) và (π2 ;π).

CÂU 22. Biết 2∫
1 x2 lnxdx = 13

Å4 lna − 1
b

ã với a, b ∈ Q. Hỏi 3a − 28b bằng:
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

CÂU 23. Cho hàm số y = 3x + 1
x − 1 có đồ thị (C) và M là điểm bất kì thuộc (C). Gọi d1, d2 lần lượt là khoảngcách từ điểm M đến đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang. Tích tích số d1d2.

A. d1d2 = 2. B. d1d2 = 3. C. d1d2 = 4. D. d1d2 = 6.
CÂU 24. Phương trình: 32x+1−4.3x+1 = 0 có 2 nghiệm x1 và x2 trong đó x1 < x2.Khẳng định nào đúng?

A. 2x1 + x2 = 0. B. x1 + 2x2 = −1. C. x1 + x2 = −2. D. x1.x2 = −1.
CÂU 25. Một người gửi 6 triệu đồng vào ngân hàng theo hình thức lãi kép, kì hạn một năm với lãi suất7, 56% một năm. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó sẽ có ít nhất 12 triệu đồng từ số tiền gửi đó?

A. 9. B. 10. C. 8. D. 7.
CÂU 26. Tập nghiệm của bất phương trình log0,8 (x2 + x

)
< log0,8 (−2x + 4) là :

A. (−∞;−4) ∪ (1; +∞). B. (−4; 1). C. (−∞;−4) ∪ (1; 2). D. (−4; 1) ∪ (2; +∞).
CÂU 27. Tìm m để đường thẳng y = x+m− 1 cắt đồ thị hàm số y = 2x + 1

x + 1 tại hai điểm phân biệt A, B saocho AB = 2√3
A. m = 4±√3. B. m = 2±√10. C. m = 4±√10. D. m = 2±√3.
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CÂU 28. Tính thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm sốy = tanx,hai trục tọađộ, đường thẳng x = π4 khi quay quanh trục Ox.
A. 1− π2 . B. π − π24 . C. 1− π4 . D. π − π22 .

CÂU 29. Tìm m để đồ thị hàm số y = x4 − 2m2x2 + 1 có ba điểm cực trị lập thành một tam giác vuông cân?
A. m = ±2. B. m = 1. C. m = −1. D. m = ±1.

CÂU 30. Nếu a 195 < a 157 và logb Ä√2 +√7ä > logb Ä√2 +√5ä thì
A. a > 1, 0 < b < 1. B. 0 < a < 1, b > 1. C. 0 < a < 1, 0 < b < 1. D. a > 1, b > 1.

CÂU 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a; Góc A bằng 600l O là tâm hình thoi.
SA vuông góc với đáy. Góc giữa SO và đáy bằng 45◦. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A. a3. B.
a34 . C.

a32 . D. 2a3.
CÂU 32. Cho số phức z thỏa mãn: (2−3i)z+(4+ i)z = −(1+3i)2. Xác định phần thực và phần ảo của z.

A. Phần thực −2; Phần ảo 5i. B. Phần thực −2; Phần ảo 5.
C. Phần thực −2; Phần ảo 3. D. Phần thực −3; Phần ảo 5i.

CÂU 33. Có bao nhiêu số tự nhiên m nhỏ hơn 2018 sao cho hàm số y = m cosx + sinx + 2x − 1 đồng biếntrên R?
A. 1. B. 2. C. 2017. D. 2018.

CÂU 34. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S):(x + 1)2 + (y + 1)2 + (z + 3)2 = 14 và điểm M(−1;−3;−2).Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua M, cắt (S) theo một đường tròn có bán kính nhỏ nhất.
A. 2y − z + 4 = 0. B. x − 2y − 5 = 0. C. 2x − z = 0. D. y + 2z + 7 = 0.

CÂU 35. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy. Khoảng cách từ trọngtâm G của ∆SAB đến mặt phẳng (SAC) bằng:
A.

a
√36 . B.

a
√26 . C.

a2 . D.
a
√32 .

CÂU 36. Cho khối nón có đỉnh S, cắt khối nón bởi một mặt phẳng qua đỉnh của khối nón tạo thành thiếtdiện là tam giác SAB. Biết khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến thiết diện bằng 2, AB = 12, bán kínhđường tròn đáy bằng 10. Chiều cao h của khối nón là
A.

8√1515 . B.
2√1515 . C.

4√1515 . D.
√15.

CÂU 37. Cho số phức z thỏa mãn |z − 3 + 4i| = 4. Giá trị nhỏ nhất của |z| bằng
A. 2. B. 1. C.

12 . D.
13 .

CÂU 38. Một đườngdây điện được nối từ một nhà máy điện ở A đến một hòn đảo ở C nhưhình vẽ. Khoảng cách từ C đến B là 1 km. Bờ biển chạy thẳng từ A đến Bvới khoảng cách là 4 km. Tổng chi phí lắp đặt cho 1 km dây điện trên biểnlà 40 triệu đồng, còn trên đất liền là 20 triệu đồng. Tính tổng chi phí nhỏnhất để hoàn thành công việc trên(làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy). B A

C

A. 106,25 triệu đồng. B. 120 triệu đồng. C. 164,92 triệu đồng. D. 114,64 triệu đồng.
CÂU 39. Phương trình: (m − 2).22(x2+1) − (m + 1).2x2+2 + 2m = 6 có nghiệm khi

A. 2 ≤m ≤ 9. B. 2 < m < 9. C. 2 < m ≤ 9. D. −1 ≤m ≤ 3.
CÂU 40. Cho hàm số y = f (x) liên tục và có đạo hàm trên R và f (0) = 0. Biết đồ thị hàm y = f ′ (x) có đồthị như hình vẽ dưới đây. Tìm số cực trị của hàm số g (x) = ∣∣f (x2)− 2x∣∣.
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x

y

O 1 2 4
1
3
5

A. 1. B. 2. C. 5. D. 3.
CÂU 41. Trong không gian Oxyz cho điểm A(1; 1; 1) và đường thẳng d: x − 11 = y

−2 = z + 1
−1 . Viết phươngtrình đường thẳng d’ đi qua A, cắt d sao cho khoảng cách từ điểm O đến d’ nhỏ nhất.

A.
x − 11 = y − 17 = z − 11 . B.

x − 11 = y − 13 = z − 19 .
C.

x − 3
−2 = y + 12 = z + 45 . D.

x − 11 = y − 12 = z − 11 .
CÂU 42. Cho hàm số
y = ∣∣x4 − 4x3 − 2x2 + 6x −m + 2∣∣. Gọi S là tập các số tự nhiên m thỏa hàm số trên có 7 cực trị. Tìmtổng các phần tử của S.

A. 10. B. 3. C. 5. D. 9.
CÂU 43. Cho hình chóp S.ABC có SA = AB = AC = BC = 2a, SB = SC = a

√5. Tính khoảng cách từ Ađến mặt phẳng (SBC).
A.

√134 a. B.

√394 a. C.

√132 a. D.

√392 a.
CÂU 44. Cho hàm số f (x) liên tục trên R và có 1∫

0 f (x) dx = 2; 3∫
0 f (x) dx = 6. Tính I = 1∫

−1 f (|2x − 1|) dx.
A. I = 23 . B. I = 4. C. I = 32 . D. I = 6.

CÂU 45. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2(m/s2) Quãngđường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc là bao nhiêu?
A.

40003 m. B.
42003 m. C.

43003 m. D.
22003 .

CÂU 46. Xét các số nguyên dương a, b sao cho phương trình aln2x+b lnx+4 = 0 có hai nghiệm phân biệt
x1, x2 và phương trình 4 log22 x + blog2x + a = 0 có hai nghiệm phân biệt x3, x4 thỏa mãn x1x2 > x3x4. Tìmgiá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2a + 3b.

A. 42. B. 37. C. 17. D. 14.
CÂU 47. Cho hàm số f (x) = x3 + ax2 + bx + c và giả sử A,B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Giả sửđường thẳng AB đi qua gốc tọa độ. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = abc + ab + c.

A. minP = −9. B. minP = −259 ·. C. minP = −1625 ·. D. minP = 1.
CÂU 48. Bình có một tấm bìa hình tròn như hình vẽ, bạn ấy muốn biến hình tròn đó thành một hình cáiphễu hình nón. Khi đó Bình phải cắt bỏ hình quạt tròn AOB rồi dán hai bán kính OA và OB lại với nhau.Gọi x là góc ở tâm hình quạt tròn dùng làm phễu. Tìm x để thể tích phễu lớn nhất ?

A,B

O

Rh

r

O

A B

R
x
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A.
2√63 π. B.

π3 . C.
π2 . D.

π4 .
CÂU 49. Cho phương trình log2x2 − x −m

x2 + 1 = 2 (x2 + x +m
)+ 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên lớn hơn −10của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
CÂU 50. Chọn ngẫu nhiên bốn số từ 500 số tự nhiên đầu tiên. Tính xác suất để 4 số đó lập thành cấp sốcộng.

A.
162125 . B.

162375 . C.
262125 . D.

262375 .
BẢNG ĐÁP ÁN

1. D 2. D 3. A 4. C 5. B 6. C 7. D 8. B 9. C 10. C
11. A 12. B 13. B 14. A 15. A 16. A 17. B 18. D 19. A 20. A
22. A 23. C 24. B 25. B 26. C 27. C 28. B 29. D 30. B 31. B
32. B 34. A 35. B 36. A 37. B 38. D 39. C 40. D 41. B 42. A

43. B 44. B 45. B 46. A 47. B 48. A 49. B 50. A
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Đặt h(x) = f (x2)− 2x Ñ h′(x) = 2xf ′(x2)− 2.
h′(x) = 0⇔ xf ′(x2) = 1Nếu x ≤ 0 vì f ′(x2) > 0 nên h′(x) < 0.Nếu x > 0 Đặt t = x2 (t>0).Phương trình tương đương với f ′(t) = 1√

t
(*).

Nghiệm của (*) là số giao điểm của đồ thị y = f ′(x) và y = 1√
x được thể hiện như hình vẽ dưới đây:

x

y

O 1 2 4
1

3

5

Ta có bảng biến thiên sau:
x

h′(x)
h(x)

−∞ x0 +∞
− 0 + 0

+∞+∞ +∞+∞

0

0

1

3
Dựa vào bảng biến thiên, ta có số cực trị của hàm số g(x) = |h(x)| là 3.Chọn đáp án D �
CÂU 41.Đường thẳng d′ qua A và cắt d nên nằm trong mặt phẳng chứa A và d.Phương trình mặt phẳng chứa A, d là (α) : −3x − 2y + z + 4 = 0.Để khoảng cách từ O đến d′ nhỏ nhất thì d′ phải đi qua hình chiếu H của O lên mặt phẳng (α).Phương trình đường thẳng qua O và vuông góc (α) : x

−3 = y
−2 = z1 .Tọa độ điểm H : Ä67 ; 47 ;−27ä.Phương trình đường thẳng d′ qua A và H : x−11 = y−13 = z−19 .Chọn đáp án B �

CÂU 42.Xét hàm số f (x) = x4 − 4x3 − 2x2 + 6x −m + 2.Ta có f ′(x) = 4x3 − 12x2 − 4x + 6 có ba nghiệm phân biệt Ñ f (x) có ba cực trị.Ta biết, số cực trị của hàm số y = |f (x)| bằng số cực trị của hàm số f (x) cộng với số nghiệm của f (x) (nghiệm
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này phải khác cực trị của f (x)).Từ đó, để hàm số y = |f (x)| có 7 cực trị thì f (x) có 4 nghiệm phân biệt hay phương trình
g(x) = x4 − 4x3 − 2x2 + 6x = m − 2

có 4 nghiệm phân biệt.
Ta có g ′(x) = 4x3 − 12x2 − 4x + 6⇔  x1 = 3, 17

x2 = 0, 61
x3 = −0, 78 Bảng biến thiên

x

g ′(x)
g(x)

−∞ x1 x2 x3 +∞
− 0 + 0 − 0 +

+∞+∞
−1,63−1,63

4,154,15
−25,52−25,52

+∞+∞

Từ bảng biến thiên và do m ∈ N suy ra m ∈ {0; 1; 2; 3; 4}.Vậy tổng các giá trị m là 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10Chọn đáp án A �
CÂU 43.

Gọi M là trung điểm BC. H là trung điểm AM .Tam giác SBC có SB = SC = a
√5 nên SM⊥BC.Khi đó SM = √SB2 − BM2 = 2a = SA.

4SAM cân tại S nên SH⊥AM .
Ñ SH = SM2 − AM24 = a

√132 .
A

B

C
M

H

S

Hơn nữa AM⊥BC (4ABC đều), SM⊥BC nên (SAM)⊥BC.Do đó SH⊥BC.Mà SH⊥AM nên SH⊥(ABC).Khi đó
VS.ABC = 13SH.SABC = 13 .a

√132 .4a2√34 Ñ d[a;(SBC)] = 3V
SSBC

= a3√392122a.2a = a
√394 .

Chọn đáp án B �
CÂU 44.

I = 1∫
−1

f (|2x − 1|)dx = ∫ 1/2
−1 f (1− 2x)dx + ∫ 1

1/2 f (2x − 1)dx
I = −12

∫ 0
3 f (u)du + 12

∫ 1
0 f (v)dv

I = −12(−6) + 12 .2 = 4Chọn đáp án B �
CÂU 45.
v(t) = ∫

a(t)dt = 3. t22 + t33 +C.
v(0) = 10 nên C = 10.
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Quãng đường cần tìm S = ∫ 100 v(t)dt = ∫ 100 Ä32 t2 + 13 t3 + 10ädt = 43003 .Chọn đáp án B �
CÂU 46.Xét phương trinh:

at2 + bt + 4 = 0 (*)4t2 + bt + a = 0 (**)
Điều kiện để hai phương trình có 2 nghiệm là

b2 − 16a > 0⇔ b > 4√a(a, b ∈ N∗)
Khi đó, gọi t1, t2 là nghiệm của (*), t3, t4 là nghiệm của (**) thì

x1 = et1 , x2 = et2 , x3 = 2t3 , x4 = 2t4
Theo đề bài,
x1x2 > x3x4 ⇔ et1 .et2 > 2t3 .2t4 ⇔ et1+t2 > 2t3+t4
⇔e−b/a > 2−b/4 ⇔ −ba > −b4 ln 2⇔ 1

a < ln 24 (b ∈ N∗)
⇔a > 4ln 2 ≈ 5, 77Do đó : a ≥ 6Ñ b ≥ 10Ñ P ≥ 42Vậy P đạt nhỏ nhất bằng 42.Chọn đáp án A �
CÂU 47.
f ′(x) = 3x2 + 2ax + b.Phương trình đường thẳng đi qua A, B :

y = 29 Ä3b − a2äx + Åc − ab9
ã

AB qua O nên c = ab9 .
P = abc + ab + c = 9c2 + 10c = 9Åc + 59

ã2
− 259 ≥ 259

Chọn đáp án B �
CÂU 48.Độ dài cung tròn AB dùng làm phễu là: Rx = 2πr ⇔ r = Rx2π .

h =√R2 − r2 = R2 − R2x24π2 = R2π√4π2 − x2
Thể tích cái phễu là:

V = f (x) = 13πr2h = R324π2x2√4π2 − x2 với x ∈ (0; 2π) .
Ta có f ′ (x) = R324π2 .x2(8π2−3x2)√4π2−x2 .
f ′ (x) = 0⇔ 8π2 − 3x2 = 0⇔ x = 2√63 π.Vậy thể tích phễu lớn nhất khi x = 2√63 π.Chọn đáp án A �
CÂU 49.
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log2 x2 − x −m
x2 + 1 = 2(x2 + x +m) + 5

⇔ log2(x2 − x −m)− log2(x2 + 1) = 2(x2 + x +m) + 5
⇔ log2(x2 − x −m) + 2(x2 − x −m) = log2(x2 + 1) + 1 + 4x2 + 4
⇔ log2(x2 − x −m) + 2(x2 − x −m) = log2(2x2 + 2) + 2(2x2 + 2)
⇔x2 − x −m = 2x2 + 2 > 0 (hàm số f (x) = log2 x + 2x đồng biến trên (0; +∞))
⇔x2 + x + 2 +m = 0

Để phương trình có hai nghiệm trái dấu thì 2 +m < 0⇔m < −2Vậy có 7 giá trị nguyên lớn hơn -10 của m thỏa yêu cầu bài toán.Chọn đáp án B �
CÂU 50.Gọi a1 và d lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng lập thành.Số hạng lớn nhất của cấp số : a4 = a1 + 3d.Cần có a1 + 3d ≤ 499. Do a1 ≥ 0 nên 1 ≤ d ≤ 166.Với d = 1 : a1 ≤ 496, có 497 cách chọn.Với d = 2 : a1 ≤ 494, có 494 cách chọn.. . .Với d = 166 : a1 ≤ 1, có 2 cách chọn.Vậy có tất cả 2 + 5 + . . .+ 494 + 497 = 41417 cách thành lập cấp số cộng thỏa đề bài.Xác suất cần tính là : p = 41417

C4500 = 162125 .Chọn đáp án A �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm
A (−1; 2;−3) và có bán kính R = 4?

A. (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 16. B. (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 4.
C. (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 3)2 = 16. D. (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 3)2 = 4.

CÂU 2. Tính môđun của số phức z = (1 + i)3.
A. |z| = √2. B. |z| = 2√2. C. |z| = 1. D. |z| = 3√2.

CÂU 3. Tìm tập xác định D của hàm số y = log (1−√x).
A. D = (−∞; 1). B. D = [0; 1). C. D = (0; 1). D. D = [0;+∞).

CÂU 4. Nguyên hàm của f (x) = √x + 1 là:
A. 23 (x + 1)√x + 1 +C. B. 32 (x + 1)√x + 1 +C. C. 12√x+1 +C. D. 32 (x + 1) 1√

x+1 .
CÂU 5. Khối đa diện đều nào sau đây có mặt không phải là tam giác đều:

A. Bát diện đều. B. Hai mươi mặt đều. C. Mười hai mặt đều. D. Tứ diện đều.
CÂU 6. Cho số phức z = a + bi. Số phức 1

z có phần ảo là:
A. −b

a2+b2 . B. a − b. C. a
a2+b2 . D. a + b.

CÂU 7. Nguyên hàm của hàm số f (x) = sinx. cosx là:
A. −14 cos 2x +C. B. −12 cos 2x +C. C. − cos 2x +C. D.

14 cos 2x +C.
CÂU 8. Tìm tập xác định D của hàm số y = 1√8−2−x .

A. D = (−3; +∞). B. D = (−∞;−3). C. D = [3;+∞). D. D = [−3; +∞).
CÂU 9. Giả sử 5∫

0 dx2x−1 = a + lnb (a, b ∈ Q). Khi đó giá trị của a và b là:
A. a = 0 và b = 3. B. a = 1 và b = 9. C. a = 0 và b = 81. D. a = 1 và b = 8.

CÂU 10. Rút gọn biểu thức A = log2 (10x)− log2x ta được kết quả là:
A. 2. B. 1. C. 1 + 2 logx. D. 1− 2 logx.

CÂU 11. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy là a, thể tích khối chóp bằng a3√26 . Góc giữa cạnhbên và mặt đáy có số đo là:
A. 45◦. B. 30◦. C. 60◦. D. 73◦26′.

CÂU 12. Đặt a = log4911 và b = log27. Hãy biểu diễn log 3√7 1218 theo a và b.
A. 12a + 9

b . B. 12a − 9b. C. 4a − 3
b . D. 12a − 9

b .
CÂU 13. Biết ∫

x sin x3dx = ax cos x3 − b sin x3 +C, khi đó a + b là:
A. 9. B. 6. C. −12. D. 2.

CÂU 14. Giả sử M(z) là điểm trên mặt phẳng phức biểu diễn số phức z. Tập hợp các điểm M(z) thoả mãnđiều kiện |z − 1 + i| = 2 là một đường tròn:
A. Có tâm (−1; −1) và bán kính là 2. B. Có tâm (1; −1) và bán kính là √2.
C. Có tâm (−1; 1) và bán kính là 2. D. Có tâm (1; −1) và bán kính là 2.

CÂU 15. Phương trình log 12 (x − 1) + log 12 (x + 1)− log 1√2 (7− x) = 1 có số nghiệm là:
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
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CÂU 16. Biết rằng ta có thể viết thêm năm số xen giữa 1 và 729 để được một cấp số nhân có 7 số hạng vàsố hạng đầu bằng 1. Tổng của năm số viết thêm vào bằng:
A. 384. B. 1113. C. 363. D. 525.

CÂU 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : x2 + y2 + 2x − 4y + 1 = 0. Đường thẳng (d) điqua A (2; 1) và tiếp xúc với đường tròn tại M . Tính độ dài AM .
A. 2. B.

√6. C.
√5. D.

5√22 .
CÂU 18. Biết 2∫

0 f (x)dx = 5 và 2∫
1 f (x)dx = 2. Tính π∫

π2
f (sinx) cosxdx.

A. 7. B. 3. C. −3. D. −7.
CÂU 19. Hỏi phương trình cos 2x = 3 cosx − 2 có bao nhiêu nghiệm trong khoảng (0; 2018π).

A. 3024. B. 3025. C. 3026. D. 3027.
CÂU 20. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A (2; 0; 0), B (1; 2; 0) và C (2;−1; 1). Có bao nhiêuđiểm D thuộc tia Oz thỏa mãn thể tích tứ diện ABCD bằng 2?

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
CÂU 21. Với giá trị nào của m thì hàm số y = −x3 + 3x2 + 3mx − 1 nghịch biến trên khoảng (0; +∞)?

A. m ≤ −1. B. m ≤ 1. C. m ≥ −1. D. m = 1.
CÂU 22. Cho hàm số

f (x) =

√
x − 2− 1
x − 3 khi x > 3

a khi x ≤ 3liên tục trên tập xác định. Tính f (a2).
A. 2. B. 1. C.

14 .. D.
12 .

CÂU 23. Có 10 thanh tre, 3 thanh đánh số 1, 3 thanh đánh số 2, 3 thanh đánh số 3, 1 thanh đánh số 4. Rútngẫu nhiên 2 thanh tre. Tính xác suất để tổng của 2 thanh là 5.
A. 35 . B. 215 . C. 415 . D. 715 .

CÂU 24. Giá trị thực của tham số m sao cho hàm số f (x) = mx+5
x−m có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0; 1] bằng

−7 là:
A. m = 2. B. m = 0. C. m = 1. D. m = 57 .

CÂU 25. Giả sử F (x) là một nguyên hàm của f (x) = sin2016xcos2018x thỏa F (0) = 1. Tính F
(π4 ).

A. 1. B.
20182017 . C.

12018 . D.
20172018 .

CÂU 26. Cho hàm số y = 2x3 − 3x2 + 5 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyếnđi qua A Ä1912 ; 4ä và tiếp xúc với (C) tại điểm có hoành độ lớn hơn 1.
A. y = 12x − 5. B. y = 4. C. y = −4x − 5. D. y = 12x − 15.

CÂU 27. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật. Hình chiếu của S lên (ABCD) là trung điểm Hcủa AB, tam giác SAB vuông cân tại S. Biết SH = a
√3, CH = 3a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

SD và CH .
A. 2a√6611 . B. a

√6622 . C. 4a√6611 . D. 4a√77 .
CÂU 28. Cho elíp (E) có phương trình x24 + y29 = 1. Diện tích của hình elip (E) là:

A. 6π. B. 12π. C. 24π. D. 13π2 .
CÂU 29. Một hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB = 1, đáy lớn CD = 3, cạnh bên BC = AD = √2. Chohình thang quay quanh AB, ta được khối tròn xoay có thể tích bằng:

A. 3π. B. 7π3 . C. 5π3 . D. 4π3 .
CÂU 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :


x = 1− t
y = 2t
z = −3− t và mặt cầu (S) :

(x − 1)2 + (y − 2)2 + (z + 1)2 = 18 tâm I . Biết d cắt (S) tại hai điểm A và B. Diện tích tam giác IAB bằng:
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A. 8√113 . B. 16√113 . C. 8√119 . D.
√116 .

CÂU 31. Biết rằng miền nghiệm của bất phương trình

x − y + 2 ≤ 0
x + 2y ≥ 12x + y ≤ 5
x, y ≥ 0

biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ
là đa giác D. Tính diện tích của D.

A. 6. B.
254 . C.

92 . D.
32 .

CÂU 32. Một hình trụ có chiều cao bằng 6 nội tiếp trong hình cầu có bán kính bằng 5 như hình vẽ. Thểtích của khối trụ này bằng:

A. 96π. B. 36π. C. 192π. D. 48π.
CÂU 33. Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y = f (x). Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số
m để hàm số y = |f (x − 1) +m| có đúng 5 điểm cực trị. Tổng giá trị tất cả các phần tử của S bằng:

x

y

O

−6
−3

2

A. 12. B. 15. C. 18. D. 9.
CÂU 34. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có cạnh đáy bằng a. Khoảng cách giữa AB và A′C bằng√155 a. Tính góc giữa mặt phẳng (A′BC) và mặt phẳng đáy.

A. 5◦39′. B. 63◦26′. C. 60◦. D. 54◦44′.
CÂU 35. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :


x = 1
y = −4 + 2t
z = 3 + t

và d′ :

x = −3u
y = 3 + 2u
z = −2 .

Mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của d và d′ có phương trình là:
A. (x − 2)2 + Äy + 12ä2 + (z − 1)2 = 494 . B. (x + 2)2 + Äy − 12ä2 + (z + 1)2 = 254 .
C. (x + 2)2 + Äy + 12ä2 + (z + 1)2 = 494 . D. (x − 2)2 + Äy + 12ä2 + (z + 1)2 = 254 .

CÂU 36. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x−12x+√mx2+4 có đúng một tiệm cậnđứng?
A. m ≤ 4. B. m < 4. C. m = 4.. D. 0 ≤m ≤ 4.
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CÂU 37. Cho số phức z có phần thực là số nguyên và z thỏa mãn |z| − 3z = −11− 6i + z. Tính môđun củasố phức w = 1 + z − z2.
A. |w| = √23. B. |w| = 5. C. |w| = √443. D. |w| = √445.

CÂU 38. Cho hàm số y = x3 − 3mx + 1 (1) và điểm K(2; 3). Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị
B và C sao cho tam giác KBC cân tại K.

A. m = −32 . B. m = 32 . C. m = −12 . D. m = 12 .
CÂU 39. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của m sao cho tồn tại duy nhất số phức z thỏa mãn z.z = 3 và∣∣∣z −√5 + 2i∣∣∣ ≤m. Số phần tử của S là:

A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
CÂU 40. Cho f (x) = (3√x − 1)20, tìm hệ số của x7 trong khai triển của f ′ (x).

A. C819.312. B. 5C1519 .315. C. 10C419.316. D. −60C1419 .314.
CÂU 41. Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn |z1| = |z2| = 1 và |z1 − z2| = √3. Tính |z1 + z2|.

A. 1. B. 2. C.
√3. D. 2√3.

CÂU 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số a sao cho hàm số y = 13x3 − 12x2 + ax + 1 đạt cực trị tại
x1, x2 thỏa mãn điều kiện: (x21 + x2 + 2a)(x22 + x1 + 2a) = 9.

A. a = 2. B. a = −4. C. a = −3. D. a = −1.
CÂU 43. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = tanx−2tanx−m đồng biến trên khoảng(0; π4 ).

A. m ≤ 0 hoặc 1 ≤m < 2. B. m ≤ 0.
C. −1 ≤m < 2. D. m ≥ 2.

CÂU 44. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = sin2x −m cos 2x + (1−m2)x − 2 đạt cực tiểutại x = 0.
A. m = −1. B. m = 1. C. m < −1. D. m > 0.

CÂU 45. Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, góc ở đỉnh nón bằng 150◦. Trên đường tròn đáy, lấymột điểm A cố định. Khi đó, có bao nhiêu mặt phẳng chứa SA cắt nón theo một thiết diện có diện tích lớnnhất?
A. Có 1 mặt phẳng. B. Có 2 mặt phẳng. C. Có 3 mặt phẳng. D. Có 4 mặt phẳng.

CÂU 46. Tìm m để phương trình log23 x +»log23 x + 1 − 2m − 1 = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc đoạnî1; 3√3ó.
A. m ∈ [0; 2]. B. m ∈ [0; 2). C. m ∈ (0, 2]. D. m ∈ (0; 2).

CÂU 47. Trong không gian tọa độOxyz, cho lăng trụ đứng ABC.A1B1C1. Biết A (a; 0; 0), B (−a; 0; 0), C (0; 1; 0),
B1 (−a; 0;b), a, b > 0, a + b = 4. Khoảng cách lớn nhất giữa 2 đường thẳng B1C và AC1 là:

A.
√2. B.

√3. C. 2√2. D.
√22 .

CÂU 48. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình x6+6x4−m3x3+(15−3m2)x2−6mx+10 =0 có đúng hai nghiệm phân biệt thuộc î12 ; 2ó.
A. 115 < m < 4. B. 2 < m ≤ 52 . C. 0 < m < 94 . D. 75 ≤m < 3.

CÂU 49. Có bao nhiêu số thựcm ≤ 2018 để phương trình sau có nghiệm nguyên dương: 4x+1+log2 (√x +m + 3) =16.2√x+m + log2(2x + 1).
A. 44. B. 22. C. 46. D. 23.

CÂU 50. Cho ba số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện x+ y+ z = 0. Giả sử m là giá trị nhỏ nhất của biểu thức
P = 2x + 4y + 8z. Hỏi m thuộc khoảng nào?

A.
Ä1; 74ä. B.

Ä2; 114 ä. C.
Ä114 ; 134 ä. D.

Ä4; 174 ä.
BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3. B 4. A 5. C 6. A 7. A 8. A 9. A 10. C
11. A 12. D 13. C 14. D 15. A 16. C 18. C 19. C 20. C 21. A
22. D 23. C 24. A 25. B 26. D 27. A 28. A 29. B 30. A 31. C

34Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

32. A 33. A 34. D 35. A 36. B 37. D 38. C 39. C 40. C 41. A

42. B 43. A 44. A 45. B 46. A 47. A 48. B 49. D 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

f ′(x) = 32√x .20(3√x − 1)19 = 30√
x

19∑
k=0C

k19(3√x)k.(−1)19−k

= 30 19∑
k=0C

k19(−1)19−k3kx k2− 12

Hệ số x7 tương ứng với k2 − 12 = 7⇔ k = 15.Khi đó hệ số là 30.C1195.315 = 10C419.316Chọn đáp án C �
CÂU 41.Gọi A,B lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z1, z2.Khi đó OA = OB = 1, AB = √3Ta cần tính | #    »OA+ #    »OB| = 2OCVới C là điểm sao cho OACB là hình bình hành.Suy ra OACB là hình thoi (vì OA = OB).
Khi đó OC = OA2 − AB24 = 12
Ñ | #    »OA+ #    »OB| = 2OC = 1Chọn đáp án A �
CÂU 42.Ta có y′ = x2 − x + a.Để y′ = 0 có hai nghiệm phân biệt thì 1− 4a > 0⇔ a < 14Gọi x1;x2 là nghiệm của phương trình x2 − x + a = 0 thì x21 + a = x1 và x22 + a = x2.Do đó (x21 + x2 + 2a)(x22 + x1 + 2a) = 9⇔ (x1 + x2 + a)2 = 9⇔ (1 + a)2 = 9⇔ ï a = −4

a = 2 (loại).
Chọn đáp án B �
CÂU 43.Đặt t = tanx (t ∈ (0; 1) (Vì x ∈ (0; π4 ) )
Để hàm số y = tanx − 2tanx −m đồng biến trên (0; π4 ) thì hàm số f (t) = t−2

t−m đồng biến trên (0; 1).Nghĩa làf
′(t) = 2−m(t −m)2 > 0 ∀t ∈ (0; 1)
m /∈ (0; 1) ⇔

®2−m > 0
m /∈ (0; 1) ⇔

ñ1 ≤m < 2
m ≤ 0

Chọn đáp án A �
CÂU 44.Ta có

y′ = 2 sinx cosx + 2m sin 2x + (1−m2) = (2 + 2m) sin 2x + 1−m2
y′′ = 2(1 + 2m) cos 2x

Để x = 0 là điểm cực tiểu thì ®
y′(0) = 0
y′′(0) > 0 ⇔

®1−m2 = 02(1 + 2m) > 0 ⇔m = 1
Chọn đáp án A �
CÂU 45.
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Đặt các điểm như hình vẽ. Theo giả thiết bài toán thì ∆SOA là tam giác vuông tại O là có góc ’ASO = 75◦.Do đó h = rtan 75 = (2−√3)r nên r > hĐặt OI = x.Ta có AB = 2IA = 2√OA2 −OI2 = 2√r2 − x2 và SI = √SO2 + x2 = √h2 + x2Do đó
SSAB = 12SI.AB =√r2 − x2√h2 + x2 ≤ h2 + r22Dấu ” = ” xảy ra khi r2 − x2 = h2 + x2 ⇔ 2x2 = r2 − h2Qua A to kẻ được hai đường thẳng sao cho khoảng cách từ O đến đường thẳng đó bằng x.Vậy có 2 mặt phẳng thỏa ycbt.Chọn đáp án B �

CÂU 46.Đặt t =»log23 x + 1.Khi đó, phương trình trở thành
t2 + t − 2m − 2 = 0 (*)Để phương trình ban đầu có nghiệm trên î1; 3√3ó thì phương trình (*) có nghiệm trên [1; 2].Vậy đồ thị y = t2 + t − 2 cắt đường thẳng y = 2m ít nhất tại một điểm có hoành độ thuộc [1; 2].Ta có bảng biến thiên:

Vậy 0 ≤ 2m ≤ 4⇔ 0 ≤m ≤ 2.Chọn đáp án A �
CÂU 47.Ta có #      »AC1 = #   »AC + #      »AA1 = #      »BB1 + #   »AC = (−a; 1;b).Đường thẳng B1C đi qua điểm C(0; 1; 0) và nhận #      »B1C = (a; 1;−b) làm vecto chỉ phương. Đường thẳng AC1đi qua điểm A(a; 0; 0) và nhận vecto #      »AC1 = (−a; 1;b) làm vecto chỉ phương.Nên khoảng cách giữa BC1 và AC1 là

d(AC1;BC1) = |[ #      »B1C. #      »AC1]. #   »CA|
|[ #      »B1C. #      »AC1]| = |ab|√

a2 + b2 = a(4− a)√
a2 + (4− a)2 ≤ 14 (a + 4− a)2»12 (a + (4− a))2 = √2
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Vậy d(AC1;BC1) lớn nhất bằng √2 khi a = b = 2Chọn đáp án A �
CÂU 48.Xét phương trình

x6 + 6x4 −m3x3 + (15− 3m2)x2 − 6mx + 10 = 0
⇔ x6 + 6x4 + 15x2 + 10 = (mx)3 + 3(mx)2 + 6(mx)
⇔ (x2 + 1)3 + 3(x2 + 1)2 + 6(x2 + 1) = (mx)3 + 3(mx)2 + 6(mx)Xét hàm số f (t) = x3 + 3x2 + 6x Ñ f ′(x) = 3x2 + 6x + 6 > 0. Vậy f (x) là hàm số đồng biến. Do đó:

f (x2 + 1) = f (mx)⇔ x2 + 1 = mx =⇔ x + 1
x = m

Ta khảo sát hàm số y = x + 1
x trên î12 ; 2ó.

Từ đó tìm điều kiện để có hai nghiệm phân biệt suy ra được 2 < m ≤ 52Chọn đáp án B �
CÂU 49. 4x+1 + log2(√x +m + 3) = 16.2√x+m + log2(2x + 1)(*)

⇔2.22x+1 − log2(2x + 1) = 2.2√x+m+3 − log2(√x +m + 3)
Xét hàm số f (x) = 2.2x − log2 x có

f ′(x) = 2. ln 2.2x − 1
x ln 2

f ′′(x) = 2.(ln 2)2.2x + 1
x2 ln 2 > 0Khi đó: f ′(x) ≥ f ′(1) > 0 ∀x ≥ 1. Nghĩa là f (x) đồng biến trên [1; +∞)Vì phương trình (*) có nghiệm nguyên dương nên 2x + 1 ≥ 1 và √x +m + 3 ≥ 1. Khi đó

f (2x + 1) = f (√x +m + 3)
⇔2x + 1 = √x +m + 3
⇔4x2 − 8x + 4 = x +m
⇔4x2 − 9x + 4 = m ≤ 2018
Ñ18(9−√32305) ≤ x ≤ 18(9−√32305)
Ñx ∈ {1; 2; ...; 23} Vì x ∈ Z+

Với mỗi giá trị của x, ta nhận được duy nhất 1 giá trị của m.Chọn đáp án D �
CÂU 50.Áp dụng bất đảng thức Cauchy ta có:

2x6 + 2x6 + 2x6 + 2x6 + 2x6 + 2x6 + 22y3 + 22y3 + 22y3 + 23z2 + 23x2 ≥ 11 11
 26x66 .26y33 .26z4 ≈ 2, 704

Chọn đáp án B �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 5

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Tập xác định của hàm số
y = 2017xcos (x − π6 ) là:

A. D = R\
ß2π3 + kπ, k ∈ Z

™. B. D = R\
{π3 + kπ, k ∈ Z

}.
C. D = R\

ß2π3 + k2π, k ∈ Z
™. D. D = R\

{π2 + kπ, k ∈ Z
}.

CÂU 2. Tính lim
x→1 x2−3x+2

x2−1 .
A.

12 . B. −12 . C. 1. D. −1.
CÂU 3. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(-1;2;-3); B( 2;-1;0). Tìm tọa độ của vecto #   »AB.

A.
#   »AB = (1;−1; 1). B.

#   »AB = (3;−3;−3). C.
#   »AB = (1; 1;−3). D.

#   »AB = (3;−3; 3).
CÂU 4. Hình nào sau đây không có tâm đối xứng:

A. Hình lập phương. B. Hình hộp. C. Tứ diện đều. D. Hình bát diện đều.
CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;−1), B(2;−1; 3), C(−3; 5; 1). Tìm tọađộ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

A. D(−4; 8;−3). B. D(−2; 2; 5). C. D(−2; 8;−3). D. D(−4; 8;−5).
CÂU 6. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên nửa khoảng [−3; 2), có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng địnhnào sau đây là khẳng định đúng?

A. min[−3;2)y = −2. B. max[−3;2) y = 3.
C. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 1. D. Hàm số đạt cực đại tại x = −1.

CÂU 7. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 − 2x + 4y + 2z− 3 = 0. Tính bán kính R củamặt cầu (S).
A. R = 3. B. R = 3√3. C. R = 9. D. R = √3.

CÂU 8. Tính tổng T tất cả các nghiệm của phương trình 4x − 8.2x + 4 = 0.
A. T = 0. B. T = 2. C. T = 1. D. T = 8.

CÂU 9. Cho hàm số f (x) = ®√a.x2, khi x ≤ 2(a − 3)x, khi x > 2 . Biết hàm số liên tục tại x = 2. Tính f (a).
A. 54. B. 9. C. 243. D. 1.
39 Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½ L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

CÂU 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(0; 1; 1), B(2; 5;−1). Tìm phương trình mặt phẳng(P) qua A,B và song song với trục hoành.
A. (P) : y + z − 2 = 0. B. (P) : y + 2z − 3 = 0.
C. (P) : y + 3z + 2 = 0. D. (P) : x + y − z − 2 = 0.

CÂU 11. Tìm nguyên hàm của số f (x) = 1
x2 cos 2

x .
A.

∫ 1
x2 cos 2

xdx = −12 sin 2
x +C. B.

∫ 1
x2 cos 2

xdx = 12 sin 2
x +C.

C.
∫ 1
x2 cos 2

xdx = 12 cos 2
x +C. D.

∫ 1
x2 cos 2

xdx = −12 cos 2
x +C.

CÂU 12. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của các hàm số y = x2, y = 2x.
A. S = 203 . B. S = 34 . C. S = 43 . D. S = 320 .

CÂU 13. Cho f (x) là hàm số chẵn, có đạo hàm trên đoạn [−6; 6]. Biết rằng 2∫
−1 f (x)dx = 8, 3∫

1 f (−2x)dx = 3.
Tính I = 6∫

−1 f (x)dx.
A. I = 2. B. I = 5. C. I = 11. D. I = 14.

CÂU 14. Cho hàm số y = f (x) liên tục trên đoạn [a;b]. Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) : y = f (x),trục hoành, hai đường thẳng x = a, x = b (như hình vẽ dưới đây). Giả sử S là diện tích của hình phẳng D.Chọn công thức đúng trong các phương án A, B, C, D cho dưới đây.

A. S = − 0∫
a
f (x)dx+ b∫

0 f (x)dx. B. S = 0∫
a
f (x)dx− b∫

0 f (x)dx.
C. S = 0∫

a
f (x)dx+ b∫

0 f (x)dx. D. S = − 0∫
a
f (x)dx− b∫

0 f (x)dx.
CÂU 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC biết A (0; 3) , B (3; 1) , C (−1;−1) . Tính độ dài trung tuyếnAM của tam giác.

A. 3. B.
√11. C.

√10. D. 2√3.
CÂU 16. Tìm số cạnh ít nhất của hình đa diện có 5 mặt.

A. 6 cạnh. B. 7 cạnh. C. 8 cạnh. D. 9 cạnh.
CÂU 17. Cho log23 = a, log25 = b. Tính log645 theo a, b.

A. log645 = a + 2b2(1 + a) . B. log645 = 2a + b. C. log645 = 2a + b1 + a . D. log645 = a + b − 1.
CÂU 18. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R?

A. y = log 1√2
(
x2 + 1). B. y = 13x . C. y = log2 (x2 + 1). D. y = 3x .

CÂU 19. Cho hàm số y = ax + b
cx + d có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?

40Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

A.

®
ad < 0
bc < 0 . B.

®
ad < 0
bc > 0 . C.

®
ad > 0
bc < 0 . D.

®
ad > 0
bc > 0 .

CÂU 20. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình log2(3x − 2) > log2(6− 5x).
A. S = Å1; 65

ã. B. S = Å23; 1ã. C. S = (1; +∞). D. S = Å23; 65
ã.

CÂU 21. Ông Việt dự định gửi vào ngân hàng một số tiền với lãi suất 6,5% một năm. Biết rằng, cứ sau mỗinăm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Tính số tiền tối thiểu x (triệu đồng, x ∈ N) ông Việt gửi vàongân hàng để sau 3 năm số tiền lãi đủ mua một chiếc xe gắn máy giá trị 30 triệu đồng.
A. 150 triệu đồng. B. 154 triệu đồng. C. 145 triệu đồng. D. 140 triệu đồng.

CÂU 22. Biết rằng có thể viết thêm bốn số xen giữa 7 và -18 để lập thành một cấp số cộng có sáu số hạngvới số hạng đầu bằng 7. Tính tổng tất cả số hạng của cấp số cộng nói trên.
A. −22. B. −15. C. −35. D. −33.

CÂU 23. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 0; 0), B(−2; 0; 3), M(0; 0; 1) và N(0; 3; 1). Mặt phẳng (P)đi qua các điểm M,N sao cho khoảng cách từ điểm B đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ điểm A đến (P).Có bao nhiêu mặt phẳng (P) thỏa mãn đề bài?
A. Có hai mặt phẳng (P). B. Không có mặt phẳng (P) nào.
C. Có vô số mặt phẳng (P). D. Chỉ có một mặt phẳng (P).

CÂU 24. Cho hàm số y = 4mx + 3m
x − 2 . Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang củađồ thị hàm số cùng hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 2016?

A. m = 1008. B. m = ±504. C. m = ±252. D. m = ±1008.
CÂU 25. Biết rằng 1∫

0 3e√1+3xdx = a5 e2 + b3 e + c (a, b, c ∈ Z). Tính T = a + b2 + c3 .
A. T = 9. B. T = 10. C. T = 5. D. T = 6.

CÂU 26. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = ln2x
x trên [1; e3].

A. max[1;e3] y = ln222 . B. max[1;e3] y = 4
e2 . C. max[1;e3] y = 9

e2 . D. max[1;e3] y = 1
e .

CÂU 27. Cho hình trụ có đường cao h = 5cm, bán kính đáy r = 3cm. Xét mặt phẳng (P) song song với trụccủa hình trụ, cách trục 2cm. Tính diện tích S của thiết diện của hình trụ với mặt phẳng (P).
A. S = 5√5cm2. B. S = 10√5cm2. C. S = 6√5cm2. D. S = 3√5cm2.

CÂU 28. Cho hình chóp S.ABC có ‘ASB =’CSB = 600, ’ASC = 900, SA = SB = SC = a. Tính khoảng cách
d từ A đến mặt phẳng (SBC).

A. d = 2a√6. B. d = a
√6. C. d = 2a√63 . D. d = a

√63 .
CÂU 29. Cho tam giác ABC biết AB = 5, AC = 6 và diện tích bằng 9 . Tính độ dài cạnh BC.

A. 7 . B. 112 . C.
√13. D. 2√3 .

CÂU 30. Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A,AB = a,AC = 2a. Mặt bên (SAB), (SCA) lầnlượt là các tam giác vuông tại B,C. Biết thể tích khối chóp S.ABC bằng 23a3. Bán kính mặt cầu ngoại tiếphình chóp S.ABC là:
A. R = a

√2. B. R = a. C. R = 3a2 . D. R = a2 .
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CÂU 31. Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 2;−1);B(2; 3; 4)C(3; 5;−2). Tìm tọa độ tâm I của đườngtròn ngoại tiếp tam giác ABC.
A. I

Ä52 ; 4; 1ä. B. I
Ä372 ;−7; 0ä. C. I

Ä
−272 ; 15; 2ä. D. I

Ä2; 72 ;−32ä.
CÂU 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2√2, cạnh bên SA vuông góc với mặtđáy và SA = 3. Mặt phẳng (α) qua A và vuông góc với SC cắt các cạnh SB, SC, SD lần lượt tại các điểm
M,N,P. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp tứ diện CMNP.

A. V = 64√2π3 . B. V = 125π6 . C. V = 32π3 . D. V = 108π3 .
CÂU 33. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình (m + 2)x −mx√x − 1 − 4 = 0 có ba nghiệm phânbiệt

A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.
CÂU 34. Gọi S là tập hợp các giá trị thực của m sao cho tồn tại duy nhất số thuần ảo w thỏa mãn w.w = 3và ∣∣∣w −√5∣∣∣ = m. Số phần tử của S là:

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
CÂU 35. Cho f (x) là hàm số trên [−1; 1] thỏa f (x)− f (−x) = xe|x|, ∀x ∈ [−1; 1]. Tính I = 1∫

−1 xf (x)dx.
A. I = 2 + e. B. I = 1 + e. C. I = e − 2. D. I = e − 1.

CÂU 36. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) : x2+y2+z2−2x+4y−4 = 0 cắt mặt phẳng (P) : x+y−z+4 = 0theo giao tuyến là đường tròn (C). Tính diện tích S của hình tròn giới hạn bởi (C).
A. S = 6π. B. S = 2π√783 . C. S = 26π3 . D. S = 2√6π.

CÂU 37. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = 2x3 −mx2 + 2x đồng biến trên khoảng(−2; 0).
A. m ≥ −2√3. B. m ≤ −2√3. C. m ≥ −132 . D. m ≥ 132 .

CÂU 38. Xác suất bắn trúng hồng tâm của một người bắn cung là 20%. Tính xác suất để trong ba lần bắnđộc lập, người đó bắn trúng hồng tâm ít nhất 1 lần.
A. 16, 8%. B. 48, 8%. C. 51, 2%. D. 38, 4%.

CÂU 39. Tìm hệ số của x4 trong khai triển (x2 + 2x − 1)10.
A. 1965. B. 1024. C. 2048. D. 1600.

CÂU 40. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = 2 cosx+1cosx−m đồng biến trên khoảng(0;π).
A. m ≤ −1. B. m ≥ −12 ·. C. m ≥ 1. D. m > −12 ·.

CÂU 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để bất phương trình log22x + mlog2x −m ≥ 0 nghiệm đúngvới mọi giá trị của x ∈ (0; +∞).
A. 6 giá trị nguyên. B. 7 giá trị nguyên. C. 5 giá trị nguyên. D. 4 giá trị nguyên.

CÂU 42. Cho hàm số y = x + 1
x − 1 có đồ thị (C). Tìm tập tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng dcắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho góc ’AOB nhọn.

A. m < 5. B. m > 0. C. m > 5. D. m < 0.
CÂU 43. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của điểm A′lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm tam giác ABC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng AA′ và BCbằng a

√34 . Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A′B′C′.
A. V = a3√33 . B. V = a3√324 . C. V = a3√312 . D. V = a3√36 .

CÂU 44. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc v1(t) = 7t(m/s). Đi được 5(s), người lái xephát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc a = −70(m/s2).Tính quãng đường S(m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.
A. S = 94, 00 (m). B. S = 96, 25 (m). C. S = 87, 50 (m). D. S = 95, 70 (m).
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CÂU 45. Cho hàm số y = f (x) = ax3 + bx2 + cx + d, (a, b, c, d ∈ R, a 6= 0)có đồ thị (C). Biết rằng đồ thị (C) tiếp xúc với đườngthẳng y = 4 tại điểm có hoành độ âm và có đồ thị của hàm số y = f ′(x) cho bởihình sau. Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) và trục hoành.
A. S = 214 . B. S = 274 . C. S = 9. D. S = 54 .

CÂU 46. Cho mặt cầu (S) bán kính R. Một hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy r thay đổi nội tiếp mặtcầu. Tính chiều cao h theo R sao cho diện tích xung quanh của hình trụ lớn nhất.
A. h = R2 . B. h = R. C. h = R

√2. D. h = R
√22 .

CÂU 47. Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễusao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10cm (Hình H1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễulên (Hình H2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây?

A. 3√7 cm. B. 1 cm. C.
Ä20− 10 3√7ä cm. D.

Ä20 3√7− 10ä cm.
CÂU 48. Trong không gian Oxyz cho điểm M

Ç12; √32 ; 0å và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 = 8. Đường thẳng
d thay đổi, đi qua M , cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A,B phân biệt. Tính diện tích lớn nhất S của tam giác
OAB.

A. S = 2√2. B. S = 2√7. C. S = 4. D. S = √7.
CÂU 49. Cho hàm số f (x) và g(x) có đồ thị f ′(x) và g ′(x) như hình vẽ sau:

x

y

O 2 5 8 10
1
34

910 y = f ′(x)

y = g ′(x)
Xét hàm số h(x) = f (x + 1)− g (x2 + 1). Chọn mệnh đề đúng.

A. h(x) đồng biến trên (2; 4). B. h(x) có cực trị thuộc (3; 5).
C. h(x) có hai cực trị thuộc (1; 2). D. h(x) nghịch biến trên Å2; 52

ã.
CÂU 50. Cho hai số thực x, y thỏa mãn lnÇ1 + x21 + y2

å = x − y. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = x4 + y4 − 2x −6y + 1.
A. Pmin = −1. B. Pmin = −2. C. Pmin = −5. D. Pmin = 1.
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BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. B 3. D 4. C 5. A 6. D 7. A 8. B 9. A 10. B
11. A 12. C 13. D 14. A 15. C 16. C 17. C 18. D 19. C 20. C
21. C 22. D 23. C 24. C 25. B 26. B 27. B 28. D 29. C 30. C

31. A 32. C 33. B 34. A 35. C 36. A 37. A 38. B 39. A 40. D
41. C 42. C 43. C 44. B 45. B 46. C 47. C 48. D 49. D 50. C
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

y′ = (−2 sinx)(cosx −m)− (2 cosx + 1)(− sinx)(cosx −m)2 = 2m sinx + sinx(cosx −m)2 = sinx(2m + 1)(cosx −m)2Ta có ∀x ∈ (0;π)Ñ sinx > 0.Hàm số đồng biến trên (0;π)®
y′ > 0 ∀x ∈ (0;π)cosx 6= m ∀x ∈ (0;π) ⇔

®2m + 1 > 0
m /∈ (−1; 1) ⇔m ≥ 1.

Chọn đáp án D �

CÂU 41.Đặt t = log2 x. Ta có x ∈ (0; +∞)Ñ t ∈ R.Bất phương trình trở thành t2 +mt −m ≥ 0 đúng với mọi t ∈ R

⇔ ∆ ≤ 0⇔m2 + 4m ≤ 0⇔ −4 ≤m ≤ 0
Vậy có 5 giá trị nguyên m thỏa yêu cầu bài toán.
Chọn đáp án C �

CÂU 42.Điều kiện: x 6= 1.Xét phương trình hoành độ giao điểm của (C), (d):
x + 1
x − 1 = 2x +m⇔ x + 1 = (x − 1)(2x +m)⇔ x + 1 = 2x2 +mx − 2x −m
⇔ 2x2 + (m − 3)x − (m + 1) = 0 (1)Đường thẳng (d) cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B khi chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệtđều khác 1
⇔
®∆ > 0
f (1) 6= 0 ⇔

®
m2 + 2m + 17 > 0
−2 6= 0 (luôn đúng).

Gọi A(x1, 2x1 +m), B(x2, 2x2 +m) là 2 giao điểm của (C), (d) (x1, x2 là 2 nghiệm phân biệt của (1)).Khi đó #    »OA = (x1, 2x1 +m), #    »OB = (x2, 2x2 +m).Góc ’AOB nhọn
⇔ cos’AOB > 0⇔ #    »OA. #    »OB

| #    »OA|.| #    »OB|
> 0⇔ #    »OA. #    »OB > 0

⇔ x1x2 + (2x1 +m)(2x2 +m) > 0
⇔ 5x1x2 + 2m(x1 + x2) +m2 > 0
⇔ −5(m + 1)2 − 2mm − 32 +m2 > 0
⇔ −5(m + 1)− 2m(m − 3) + 2m2 > 0
⇔m − 5 > 0⇔m > 5
Chọn đáp án C �

CÂU 43.
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Gọi M là trung điểm của BC. Từ M kẻ MK vuông góc với AA′.Ta có MK vuông góc AA′, MK vuông góc với BC (vì BC ⊥ (AA′M).Vậy d(AA′, BC) = MK.Khi đó MK = a
√34 , AM = a

√32 , AH = 23AM = a
√33 .Đặt A′H = x.Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác đổi với tam giác A′AM :

A′H.AM = AA′.MK ⇔ A′H.AM = √A′H2 + AH2.MK

⇔ x.a
√32 = x2 + Å a√3

ã2
.a
√34 ⇔ 2x = x2 + a23 ⇔ 4x2 = x2 + a23

⇔ x2 = a29 ⇔ x = a3 .
VABC.A′B′C′ = A′H.SABC = a3 .a2√34 = a3√312 .Chọn đáp án C �
CÂU 44.
v1(t) = 7t (m/s2), mà v1(t) = a1t Ñ a1 = 7 (m/s2).Quãng đường ô tô đi từ lúc bắt đầu đến lúc phanh gấp: S1 = 12a1t2 = 127.52 = 87, 5 (m).Vận tốc ngay trước khi ô tô phanh gấp là v1 = 7t = 7.5 = 35 (m/s).Thời gian ô tô đi được từ lúc phanh đến lúc ô tô dừng hẳn: t2 = v2 − v1

a = 0− 35
−70 = 12 (s).Quãng đường ô tô đi được từ lúc phanh đến lúc ô tô dừng hẳn:

s2 = v1t2 + 12a2t22 = 35.12 + 12(−70)Å12
ã2 = 8, 75 (m).Quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu đến lúc dừng hẳn: S = S1 + S2 = 87, 5 + 8, 75 = 96, 25 (m).Chọn đáp án B �

CÂU 45.Đồ thị hàm số y = f ′(x) là đồ thị hàm số bậc hai, nhận Oy làm trục đối xứng nên f ′(x) = ax2 + c.Đồ thị hàm số y = f (x) đi qua các điểm (0;−3), (−1; 0), (1; 0) nên c = −3, a = 3.
Ñ f ′(x) = 3x2 − 3Ñ f (x) = ∫

f ′(x)dx = x3 − 3x +C.Dễ thấy hàm số y = f (x) đạt cực trị tại x = ±1.Vì y = f (x) tiếp xúc với đường thẳng y = 4 tại điểm có hoành độ âm nên f (˘1) = 4
Ñ f (x) = x3˘3x + 2.Có f (x) giao Ox tại x = ˘2 và x = 1.Diện tích hình phẳng cần tính là:
S = 1∫

−2
∣∣x3 − 3x + 2∣∣dx = 1∫

−2
(
x3 − 3x + 2)dx = Çx44 − 3x22 + 2xå ∣∣∣∣∣1

−2 = 274
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Chọn đáp án B �
CÂU 46.Gọi bán kính đáy hình trụ là r.Chiều cao hình trụ là h.Bán kính hình cầu là R.

Khi hình trụ nội tiếp mặt cầu thì: r2 = R2 − h24 .Diện tích xung quanh hình trụ: S = 2πr.h.Ta có:
S = 2πr.h
⇔S2 = (2π)2r2h2 = (2π)2ÇR2 − h24

å
h2 = 16π2ÇR2 − h24

å
h24

Ñ S2 ≤ 16π2
Ä
R2 − h24 + h24 ä24 = 4π2R4 Ñ S ≤ 2πR2

Ñ maxS = 2πR2 khi R2 − h24 = h24 ⇔ 2R2 = h2 ⇔ h = R
√2.Chọn đáp án C �

CÂU 47.Gọi bán kính của đáy phễu là R.Thể tích của chiếc phễu: V = 13hS = 1320πR2 = 20πR23 .
Xét cột nước trong chiếc phễu hình 1. Bán kính của mặt nước là r1 = 1020R = R2 .
Thể tích nước trong phễu (hình 1) là V1 = 13h1S1 = 1310πr21 = 5πR26 .
Thể tích phần không chứa nước trong hình 2: V2 = V − V1 = 20πR23 − 5πR26 = 35πR26 .Gọi h2 là chiều cao cột không chứa nước (Hình 2) và r2 là bán kính mặt nước, áp dụng Thalès, ta có:
h2
r2 = h

R ⇔
h2
r2 = 20

R ⇔ r2 = h2R20 .Mặt khác:
V2 = 35πR26 ⇔ 13h2πr22 = 35πR26 ⇔ h2r22 = 35R22 ⇔ h2

Åh2R20
ã2 = 35R22

⇔ h32 = 7.103
⇔ h2 = 10 3√7.Từ đó, chiều cao của cột nước trong phễu bằng: h − h2 = 20− 10 3√7 (cm).Chọn đáp án C �
CÂU 48.Mặt cầu (S) có tâm O(0; 0; 0) và bán kính R = √8.
Có OM =

ÃÅ12
ã2 +Ç√32

å2 = 1 < √8 nên M nằm trong mặt cầu.
Khi đó diện tích ∆AOB lớn nhất khi OM ⊥ AB Ñ AB = 2√R2 −OM2 = 2√7 và

SAOB = 12OM.AB = √7
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Chọn đáp án D �
CÂU 49.Ta có h′(x) = f ′(x + 1)− 2xg ′ (x2 + 1).

Ì Trên (2; 4) thì h(x) không luôn dương nên h(x) không đồng biến.
Ì Trên (3; 5) thì h′(x) > 0 nên h(x) không có cực trị.
Ì Trên (1; 2) thì f ′(x + 1) nghịch biến; 2xg ′ (x2 + 1) đồng biến nên h′(x) = 0 không thể có hai nghiệm,suy ra không thể có hai cực trị.
Ì Trên Å2; 52

ã thì h′(x) < 0 nên h(x) nghịch biến.
Chọn đáp án D �
CÂU 50.Ta có:lnÇ1 + x21 + y2

å = x − y ⇔ ln (1 + x2)− ln (1 + y2) = x − y

⇔ ln (1 + x2)− x = ln (1 + y2)− y. (1)
Xét f (t) = ln(1 + t2)− t. Ta có f ′(t) = 2t1 + t2 − 1 = −(t − 1)21 + t2 ≤ 0, ∀t ∈ R.Suy ra f (t) nghịch biến, mà (1)⇔ f (x) = f (y)⇔ x = y.Khi đó, P = x4 + y4 − 2x − 6y + 1 = 2x4 − 8x + 1.Đặt g(x) = 2x4 − 8x + 1, x ∈ R Ñ g ′(x) = 8x3 − 8.
g ′(x) = 0⇔ x = 1.Dựa vào bảng biến thiên, suy ra được min

R
g(x) = g(1) = −5.Vậy Pmin = −5Chọn đáp án C �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 6

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Gọi l, h, R lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của khối nón (N). Thể tích V củakhối nón (N) là:
A. V = πR2h. B. V = 13πR2h. C. V = πR2l. D. V = 13πR2l.

CÂU 2. Cho hai số phức z1 = 1 + 2i và z2 = 5− i. Tính môđun của số phức z1 − z2.
A. |z1 − z2| = 1. B. |z1 − z2| = 7. C. |z1 − z2| = 5. D. |z1 − z2| = √7.

CÂU 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình mặt cầu tâm I(2; 1;−2) bán kính R = 2là:
A. (x − 1)2 + (y − 1)2 + (z + 2)2 = 2. B. x2 + y2 + z2 − 4x − 2y + 4z + 10 = 0.
C. x2 + y2 + z2 − 4x − 2y + 4z + 5 = 0. D. (x + 1)2 + (y + 2)2 + (z − 3)2 = 4.

CÂU 4. Tích phân 2∫
1 x(x + 2)2dx bằng:

A. 436 . B. 2296 . C. 22912 . D. 4312 .
CÂU 5. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0; 2; 1)và vuông góc với đường thẳng d : x − 11 = y + 1

−1 = z2 .
A. x − y + 2z = 0. B. x + y + 2z − 6 = 0. C. x + y − z = 0. D. x − y + 2z − 2 = 0.

CÂU 6. Hàm số F (x) = ln Äx +√x2 + a
ä+C (a > 0) là nguyên hàm của hàm số nào sau đây?

A. 1
x+√x2+a . B. 1√

x2+a . C. x +√x2 + a. D.
√
x2 + a.

CÂU 7. Kí hiệu R1, R2, R3 lần lượt là bán kính của mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp, tiếp xúc với các cạnh của mộthình lập phương. Khi đó:
A. R1 > R2 > R3. B. R2 > R3 > R1. C. R1 > R3 > R2. D. R3 > R1 > R2.

CÂU 8. Hỏi bất phương trình sau có bao nhiêu nghiệm: log2(x − 1)2 ≤ 3.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

CÂU 9. Cho hàm số y = ex + e−x . Nghiệm của phương trình y′ = 0 là:
A. x = 0. B. x = ln 2. C. x = ln 3. D. x = −1.

CÂU 10. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD, biết mặt phẳng (BCD) có phươngtrình là −x + 2y − 2z − 4 = 0, điểm A(6; 1; 1). Đường cao AH của tứ diện ABCD có độ dài là:
A. 2. B. 1. C. 5. D.

103 .
CÂU 11. Ông Minh gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền 1 tỷ đồng với lãi suất 0, 7% một tháng, theo phươngthức lãi đơn (tiền lãi của mỗi tháng bằng đúng tiền lãi của tháng đầu tiên). Hỏi sau 1 năm ông Minh thu đượcsố tiền (đơn vị: đồng) cả gốc và lãi được tính theo công thức nào?

A. 109 + 12.108.7%. B. 109.(1 + 12.0, 7%). C. 109.(1 + 0, 7%)12. D. 12.109.(1 + 0, 7%).
CÂU 12. Cho hàm số y = ln(2x + 1). Với giá trị nào của m thì y/(e) = 2m + 1.

A. m = 1−2e4e+2 . B. m = 1+2e4e−2 . C. m = 1−2e4e−2 . D. m = 1+2e4e+2 .
CÂU 13. Kí hiệu z1, z2, z3 và z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z4 + z2 − 20 = 0. Tính tổng T =
|z1|+ |z2|+ |z3|+ |z4|.

A. T = 2 +√5. B. T = 4 +√5. C. T = 4 + 2√5. D. 2 + 4√5.
CÂU 14. Một hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều với tất cả các cạnh bằng a có diện tích xungquanh bằng bao nhiêu?
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A. 2πa2√33 . B. πa2√33 . C. 4πa2√33 . D. πa2√3.
CÂU 15. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị là hình vẽ bên. Từ đồ thị suy ra số nghiệm của phương trình
|f (x)| = m với m ∈ (1; 2) là:

x

y

O−2 −1 1 2
−2
−1

1
2
3

A. 6. B. 3. C. 2. D. 4.
CÂU 16. Cho lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a, BC = a

√2 mặt bên(A′BC) hợp với mặt đáy (ABC) một góc 60◦. Tính thể tích khối lăng trụ.
A. 7√6a32 . B. a3√62 . C. 9√6a32 . D. a3√66 .

CÂU 17. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 − x + 3 và y = 2x + 1.
A. 417 . B. 310 . C. 16 . D. 29 .

CÂU 18. Hàm số f (x) = x3 − (m + 1)x2 + (m2 − 3m + 2)x + 2 đạt cực tiểu tại x = 2 khi:
A. m = 5. B. m = 3. C. m = 2. D. m = 1.

CÂU 19. Tính tổng S của tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = 13x3 −mx2 − x +m+ 1có 2 cực trị x1, x2 thỏa mãn x12 + x22 + 4x1x2 = 2.
A. S = 2. B. S = 0. C. S = 1. D. S = 3.

CÂU 20. Trong không gian Oxyz cho (P) : x − y + 2z − 1 = 0, điểm A(1;−1; 0). Gọi điểm H là hình chiếuvuông góc của A xuống mặt phẳng (P). Tọa độ điểm H là:
A. H

Ä56 ;−56 ;−13ä. B. H(3;−3; 4). C. H(1;−2; 2). D. H(2;−3; 0).
CÂU 21. Cho hình chóp tam giác S.ABC biết SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = a, SB = b,
SC = c. Khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD bằng:

A.
√
a2 + b2 + c2. B.

√
a2+b2+c22 . C. a2 + b2 + c2. D. a2+b2+c22 .

CÂU 22. Biết parabol (P) : y = x2 +ax+b có đỉnh nằm trên trục hoành. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. a = b. B. a2 = 4b. C. a2 = b2. D. a2 = b.

CÂU 23. Lấy M ∈ (C) : y = 2x+1
x−1 có tung độ bằng 5. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt các trục tọa độ Ox,Oy lầnlượt tại A và B. Diện tích tam giác OAB là:

A. 1256 . B. 1236 . C. 1196 . D. 1216 .
CÂU 24. Cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + (z − 2)2 = 16 cắt hai mặt phẳng (P1) : x + 2y + z − 2 = 0 và (P2) :2x + 7y − 3z + 6 = 0 theo các đường tròn giao tuyến với bán kính là r1, r2. Khi đó:

A. r1 = 2r2. B. r2 = 2r1. C. r1 = r2. D. r1 + r2 = 6.
CÂU 25. Nếu I = π6∫

0 sinnx cosxdx = 164 thì n bằng ?
A. n = 4. B. n = 5. C. n = 3. D. n = 6.

CÂU 26. Cho log645 = a + log25+blog23+c , với a, b, c ∈ Z. Tính tổng a + b + c.
A. 1. B. 0. C. 2. D. −4.

CÂU 27. Bất phương trình log 12
Älog3 2x+1

x−1 ä > 1 có tập nghiệm là:
A.
Ä
−5− 3√3;−2ä. B. (−∞;−2). C.

Ä
−∞;−5− 3√3ä. D. (−2; 1).
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CÂU 28. Đồ thị hàm số y = x+1√
mx2+1 không có tiệm cận ngang khi và chỉ khi:

A. m = 0. B. m ≤ 0. C. m < 0. D. m > 0.
CÂU 29. Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = 13x3 − 12mx2 +mx đồng biến trên khoảng (1; +∞)là:

A. m ≤ 4. B. m ≥ 4. C. m > 4. D. m ≤ 0.
CÂU 30. Tính thể tích vật thể tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2, y = √x quay quanhtrục Ox.

A. 310π. B. 710π. C. 47π. D. 37π.
CÂU 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm M(0;−1; 2), N(−1; 1; 3). Viết phương trình mặtphẳng (P) đi qua M,N sao cho khoảng cách từ điểm K(0; 0; 2) đến mặt phẳng (P) là lớn nhất.

A. x + y + z − 1 = 0. B. x + y − z + 3 = 0. C. x − y + z + 3 = 0. D. x + y + 2z + 3 = 0.
CÂU 32. Cho các số phức z thỏa mãn |z| = 3√5. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức w =(2− i)z + i là một đường tròn. Tính bán kính r của đường tròn đó.

A. r = 4. B. r = 15. C. r = 16. D. r = 3√5.
CÂU 33. Cho đa giác đều 20 đỉnh nội tiếp trong đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác.Xác suất để 4 đỉnh được chọn là 4 đỉnh của một hình chữ nhật bằng:

A. 7216 . B. 2969 . C. 3323 . D.
49 .

CÂU 34. Số nghiệm của phương trình (3x+4x−5x )2016(x2+3x−4)2019logx−1(10) = 0 là:
A. Vô nghiệm. B. 1 nghiệm. C. 2 nghiệm. D. 3 nghiệm.

CÂU 35. Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a, BC = 4√3a, (SBC) ⊥ (ABC). Biết
SB = 2√3a, ’SBC = 60◦. Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC).

A. 6a√77 . B. 3a√77 . C. 5a√77 . D. 4a√77 .
CÂU 36. Cho f (x) là hàm số thỏa mãn lim

x→2 f (x)−10
x−2 = 3. Tính lim

x→2 3f (x)−5x2−10
x2+x−6 .

A. 1. B. −3. C. −115 . D.
135 .

CÂU 37. Tính P là tổng bình phương tất cả các số thực m thỏa mãn z = i−m1−m(m−2i) và z.z = 2−m2 (trong đó ilà đơn vị ảo).
A. P = 1. B. P = 5. C. P = 0. D. P = 4.

CÂU 38. Cho (un) là một cấp số nhân với công bội q 6= 1 và có vô hạn số hạng. Đặt Sn = u1 +u2 + . . .+un.Tổng u2 + u4 + . . .+ u2n bằng:
A. qSn. B. q(1−qn)1−q Sn. C. q(1+qn)1+q Sn. D. (Sn)2.

CÂU 39. Gọi N(t) (ml/phút) là tốc độ rò rỉ dầu từ cái thùng tại thời điểm t. Biết N ′(t) = t(t − 1)2. Khi đólượng dầu rò rỉ ra trong một tiếng đầu tiên là:
A. 3097800 ml. B. 3197800 ml. C. 30789800 ml. D. 30978000 ml.

CÂU 40. Trong không gian Oxyz, cho A(1;−5; 2), B(0;−2; 1), C(1;−1; 4), D(5; 5; 2). Viết phương trình đườngthẳng (∆), biết rằng (∆) cắt đường thẳng AB, (∆) cắt đường thẳng CD và song song với đường thẳng d :
x − 13 = y2 = z + 41 .

A.


x = 1 + 4t
y = 3 + t
z = −5 + t

. B.


x = 1 + t
y = −1− 2t
z = 1− 3t . C.


x = −1 + 3t
y = 1 + 2t
z = t

. D.


x = t
y = −2− 3t
z = 1− 3t .

CÂU 41. Cho phương trình (log2x)2−3log2x−m2−m+2 = 0. Tìm số giá trị nguyên của m sao cho phươngtrình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa x21 + x22 ≤ 16.
A. 0. B. 3. C. 2. D. Vô số.
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CÂU 42. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :

x = 7− t
y = t
z = 0 và mặt cầu (S) : x2 + y2 + z2 −

2z + 4y − 6z + 8 = 0. Gọi (P) và (Q) là hai mặt phẳng chứa d và tiếp xúc mặt cầu (S) tại A và B. Tính tổngkhoảng cách từ A và B đến đường thẳng d.
A. 6√35. B. 4√35. C. 2√35. D.

√35.
CÂU 43. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = sin3x − 3cos2x −m sinx − 1 đồng biếntrên đoạn [0; π2 ].

A. m > −3. B. m ≤ 0. C. m ≤ −3. D. m > 0.
CÂU 44. Cho số phức z thỏa mãn z không phải là số thực và w = z2+z2 là số thực. Giá trị lớn nhất của biểuthức P = |z + 1− i| là:

A. 2. B. 2−√2. C. 2√2. D.
√2.

CÂU 45. Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có thể tích bằng 2110. Biết A′M = MA, DN = 3ND′,
CP = 2PC′. Mặt phẳng (MNP) chia khối hộp đã cho thành hai khối đa diện. Thể tích khối đa diện nhỏ hơnbằng.

A. 738518 . B. 527512 . C. 84409 . D. 52756 .
CÂU 46. Cho phương trình log2 x2−x−m

x2+1 = 2 (x2 + x +m
)+ 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên lớn hơn −10 củatham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
CÂU 47. Cho phương trình(cosx + 1) (cos 2x −m cosx) = m sin2 x. Phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn î0; 2π3 ó khi:

A. m > −1. B. m ≥ −1. C. −1 ≤m ≤ 1. D. −1 < m ≤ −12 .
CÂU 48. Cho số phức z thỏa điều kiện |z − 1| = √2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = |z − 1 − 4i| +
|z − 3− 2i|+ |z − 5|.

A. 2√10 +√2. B. 2√26 + 3√2. C.
√26 +√10 + 3√2. D. 4√5 +√2.

CÂU 49. Biết rằng phương trình x4 − ax3 + bx2 − ax + 1 = 0 có 4 nghiệm phân biệt dương. Tìm giá trịnguyên nhỏ nhất của a.
A. 1. B. 4. C. 5. D. 0.

CÂU 50. Cho hàm số f (x) xác định trên [−1; 1] và 1 ≤ f (x) ≤ 2 với mọi x ∈ [−1, 1]. Biết hai tích phân
I1 = 1∫

−1 f (x)dx và I2 = 1∫
−1 1

f (x)dx tồn tại. Khi tích I1I2 lớn nhất. Tìm |I1 − I2|.
A. 32 . B. 2. C. 1. D.

53 .
BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. C 3. C 4. C 5. A 6. B 7. C 8. C 9. D 10. D
11. B 12. A 13. C 14. A 15. A 16. C 17. C 18. C 19. B 20. A
21. B 22. B 23. D 24. C 25. C 26. A 27. A 28. B 29. A 30. A
31. B 32. B 33. C 34. A 35. A 36. C 37. A 38. C 39. A 40. C
41. A 42. C 43. B 44. C 45. D 46. C 47. D 48. B 49. C 50. A
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Gọi M = ∆ ∩ AB; N = ∆ ∩CD. Ta có #   »AB = (−1; 3;−1); #    »CD = (4; 6;−2).
Suy ra (AB) :


x = t1
y = −2− 3t1
z = 1 + t1

và (CD) :

x = 1 + 2t2
y = −1 + 3t2
z = 4− t2.Do đó M(t1;−2− 3t1; 1 + t1); N(1 + 2t2;−1 + 3t2; 4− t2).

Ñ #      »MN = (−t1 + 2t2 + 1; 3t1 + 3t2 + 1;−t1 − t2 + 3).Đường thẳng d có một vtcp là #»n = (3; 2; 1), mà ∆ ∥ d. Suy ra #      »MN = k · #»n . Nghĩa là
−t1 + 2t2 − 3k = −13t1 + 3t2 − 2k = −1
t1 + t2 + k = 3 ⇔


t1 = −1
t2 = 2
k = 2.

Với t1 = −1 ta suy ra M(−1; 1; 0).
Đường thẳng ∆ qua M và có một vtcp #»n = (3; 2; 1) nên ∆:


x = −1 + 3t
y = 1 + 2t
z = t.Chọn đáp án C �

CÂU 41.Đặt t = log2 x. Khi đó x = 2t . Phương trình đã cho trở thành
t2 − 3t −m2 −m + 2 = 0 (∗)

(∗) có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆′ > 0⇔ 4m2 + 4m + 1 > 0⇔m 6= −12 .Ta cần có x21 + x22 ≤ 16⇔ 4t1 + 4t2 ≤ 16. (1)Ta có 4t1 + 4t2 ≥ 2√4t1 · 4t2 = 2 · 2t1+t2 = 2 · 23 = 16 (do t1 + t2 = 3). (2)Từ (1) và (2) suy ra dấu “=” xảy ra, khi đó 4t1 = 4t2 ⇔ t1 = t2 (vô lý vì (∗) có hai nghiệm phân biệt).Vậy không có giá trị nguyên của m thỏa bài toán.Chọn đáp án A �
CÂU 42.

Mặt cầu (S) có tâm I(1;−2; 3) và bán kính R = √6.Ta có d đi qua N(7; 0; 0) và có một vtcp là #»u = (−1; 1; 0). Suy ra
#  »NI = (−6;−2; 3).
Gọi H là hình chiếu của I lên d. Khi đó IH = d(I, d) =

∣∣∣î #»u, #  »NI
ó∣∣∣

| #»u | =
|(3; 3; 8)|
|(−1; 1; 0)| = √41.Ta có khoảng cách từ A và B đến d bằng nhau và bằng √IH2 − IA2 =√
IH2 − R2 = √35.

I

H

A

d

Vậy tổng khoảng cách từ A và B đến đường thẳng d bằng 2√35.Chọn đáp án C �
CÂU 43.Ta có y = sin3 x − 3 cos2 x −m sinx − 1 = sin3 x + 3 sin2 x −m sinx − 4.Đặt t = sinx. Do x ∈

[0; π2 ] nên t ∈ [0; 1].Hàm số đã cho trở thành y = t3 + 3t2 −mt − 4. (∗). Ta có y′ = 3t2 + 6t −m.Hàm số đã cho đồng biến trên [0; π2 ] khi và chỉ khi (∗) đồng biến trên [0; 1].
⇔ 3t2 + 6t −m ≥ 0, ∀x ∈ [0; 1]⇔ 3t2 + 6t ≥m,∀x ∈ [0; 1]. (1)
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Xét hàm số f (t) = 3t2 + 6t , trên [0; 1]. Ta có f ′(t) = 6t + 6; f ′(t) = 0⇔ t = −1.Bảng biến thiên
t

f ′(t)

f(t)

0 1

+ 0

00

99

Từ bảng biến thiên, suy ra (1)⇔m ≤ 0.Vậy m ≤ 0 thì hàm số y = sin3x − 3cos2x −m sinx − 1 đồng biến trên đoạn [0; π2 ].Chọn đáp án B �
CÂU 44.Đặt z = a + bi. Do z không là số thực nên b 6= 0.Ta có w ∈ R nên 1

w ∈ RÑ 2
z + z ∈ RÑ b − 2b

a2 + b2 = 0 Ñ 1− 2
a2 + b2 = 0 (do b 6= 0)

Ñ a2 + b2 = 2Ñ |z| = √2.
Khi đó P = |z + 1− i| ≤ |z|+ |1− i| = √2 +√2 = 2√2. Dấu ” = ” xảy ra khi z = 1− i.Vậy maxP = 2√2.Chọn đáp án C �
CÂU 45.

Gọi V là thể tích khối hộp chữ nhật; V2 là thể tích phần phíadưới.Ta có MA
AA′ = 12 ; CPCC′ = 23 .Áp dụng công thức tỉ số thể tích ta được

V2 = 12 + 232 · V = 712 · 2110 = 73856 .

Vậy thể tích khối đa diện nhỏ hơn bằng 2110− 73856 = 52756 .
A

B
C

D

A′

B′ C ′

D′

M

N

P

Q

Chọn đáp án D �
CÂU 46.ĐKXĐ: x2 − x −m > 0. (∗)Ta có

log2 x2 − x −m
x2 + 1 = 2 Äx2 + x +m

ä+ 5
⇔ log2 Äx2 − x −mä− log2 Äx2 + 1ä = 2 Äx2 + x +m

ä+ 5
⇔ 2 Äx2 − x −mä+ log2 Äx2 − x −mä = 2 Ä2x2 + 2ä+ log2 Ä2x2 + 2ä .

Xét hàm số f (t) = 2t + log2 t , (t > 0). Ta có f (t) đồng biến trên (0; +∞). Do đó
f
Ä
x2 − x −mä = f

Ä2x2 + 2ä⇔ x2 − x −m = 2x2 + 2. (1)
Nếu x là nghiệm của (1) thì x luôn thỏa (∗). Do đó để phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu thì (1) cóhai nghiệm trái dấu.Ta có (1)⇔ x2 + x +m + 2 = 0. (1) có hai nghiệm trái dấu ⇔m + 2 < 0⇔m < −1.Vậy số giá trị nguyên lớn hơn −10 của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu là 8.
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Chọn đáp án C �

CÂU 47.Ta có
(cosx + 1)(cos 2x −m cosx) = m sin2 x

⇔ (cosx + 1)(cos 2x −m cosx) = m(1− cosx)(1 + cosx)
⇔ cos 2x −m cosx = m(1− cosx) Ådo 1 + cosx 6= 0,∀x ∈ ï0; 2π3

òã
⇔ cos 2x = m.

Xét hàm số f (x) = cos 2x trên ï0; 2π3
ò. Ta có f ′(x) = 0⇔ sin 2x = 0⇔ x = kπ2 .Bảng biến thiên

t

f ′(t)

f(t)

0
π
2

2π
3

0 − 0 +

11

−1−1

− 1
2− 1
2

Từ bảng biến thiên, suy ra phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn ï0; 2π3
ò khi và chỉ khi −1 < m ≤ −12 .

Chọn đáp án D �

CÂU 48.

Đặt I(1; 0). Do |z − 1| = √2 nên z có điểm biểu diễn là điểm M ∈Ä
I ;√2ä.Giả sử A(1; 4), B(3; 2), C(5; 0). Khi đó

P = MA+MB+MC.

Mà (MA+MC)2 ≤ 2 (MA2 +MC2) = 4MB2+AC2 (tính chất trungtuyến).Suy ra P ≤ √4MB2 + 32 +MB.Mà MP lớn nhất ⇔M(0;−1).Vậy maxP = 2√26 + 3√2.
x

y

1 3

−1

2

4

O

A

B

C

I

M

Chọn đáp án B �
CÂU 49.Gọi x1, x2, x3, x4 là bốn nghiệm phân biệt dương của phương trình. Khi đó, theo định lý Vi-ét, ta có®

x1 + x2 + x3 + x4 = a
x1x2x3x4 = 1 Ñ a ≥ 4 4√x1x2x3x4 = 4.

Do bốn nghiệm phân biệt nên a > 4Ñ mina = 5.Chọn b = 6, 09 ta thấy phương trình x4 − 5x3 + 6, 09x2 − 5x + 1 = 0 có bốn nghiệm phân biệt dương.Vậy mina = 5.Chọn đáp án C �

CÂU 50.
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Nhận xét I1, I2 ≥ 0.Ta có
1 ≤ f (x) ≤ 2

⇔ (f (x)− 1) (f (x)− 2) ≤ 0
⇔ f2(x) + 2 ≤ 3f (x)
⇔ f (x) + 2

f (x) ≤ 3 (do f (x) > 0)
Ñ I1 + 2I2 = 1∫

−1
ï
f (x) + 2

f (x)
òdx ≤ 3 1∫

−1
dx = 6

Ñ I1 ≤ 6− 2I2.
Suy ra I1I2 ≤ I2 (6− 2I2) = 2I2(3− I2) ≤ 12(I2 + 3− I2)2 = 92 .
Dấu ” = ” xảy ra ⇔

I2 = 32
I1 = 3 ⇔ f (x) = ®1 nếu x ∈ [−1; 0]2 nếu x ∈ [0; 1] Ñ |I1 − I2| = 32 .

Chọn đáp án A �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 7

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 bạn học sinh vào một dãy 6 chiếc ghế xếp thành hàng ngang?
A. 6. B. 30. C. 720. D. 120.

CÂU 2. Cho hàm số
f (x) =


4x2 + a2x + 3a

x + 1 khi x 6= −1
− 7 khi x = −1 .Biết rằng f liên tục trên tập xác định. Tính f (a).

A. −7. B. −1. C. 28. D. −4.
CÂU 3. Đồ thị hàm số và hàm số cho tương ứng nào sau đây là sai ?

A.

x

y

O
−2 −1 1

−1
1
2
3 y = x4 + 2x2 − 1

. B.

x

y

O−2 −1 1
−2
−1

1
2

y = −x4 + 2x2 + 1 .

C.

x

y

O
−2 −1 1

−2
−1

1
2

y = x4 − 2x2 − 1

. D.

x

y

O−2 −1 1
−2
−1

1
2
3 y = x4

.
CÂU 4. Cho cấp số nhân (un) gồm toàn các số dương, có u1 = 1 và 4u5 + 3u3 − u1 = 0. Tính u10.

A.
1512 . B.

11024 . C.
119683 . D.

16561 .
CÂU 5. Cho (C) là đồ thị của hàm số y = √2x − 1− 1

x2 − 3x + 2 . Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. (C) có 2 tiệm cận đứng. B. (C) có 1 tiệm cận ngang và 1 tiệm cận đứng.
C. (C) không có tiệm cận ngang. D. (C) không có tiệm cận đứng.

CÂU 6. Biết 2∫
1

12x − 1dx = lnK. Tìm K?
A. K = √3. B. K = 8. C. K = 9. D. K = 81.

CÂU 7. Cho 4x + 4−x = 14. Khi đó biểu thức M = 2x + 2−x − 2 có giá trị bằng:
A. 4. B. 2. C. 2√3. D. 2√3− 2.
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CÂU 8. Biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) = 1 +√x√
x và F (1) = 5. Tính F (4).

A. 10. B. 5. C. 8. D.
383 .

CÂU 9. Cho i là đơn vị ảo. Giá trị của biểu thức z = (i2 + i + 1)3 là
A. 1. B. −1. C. −i. D. i.

CÂU 10. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1;−2; 3), B(2; 0; 1), C(3;−1; 5). Diện tích tam giác ABClà
A.

72 . B.
92 . C.

52 . D.
32 .

CÂU 11. Tập hợp các điểm trên mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện |z − i + 2| = 2là
A. Đường thẳng 2x − 3y + 1 = 0. B. Đường tròn (x + 2)2 + (y − 1)2 = 4.
C. Parabol y = x2. D. Đường tròn (x − 1)2 + (y + 2)2 = 4.

CÂU 12. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) : 4x − 8y + z − 17 = 0 đi qua điểm nào trong các điểmsau đây?
A. (7; −2; 9). B. (7; 2; 4). C. (7; 2; 5). D. (−2; 1; −3).

CÂU 13. Tổng diện tích các mặt của khối lập phương là 150 cm2. Thể tích khối đó bằng
A. 75 cm3. B. 25 cm3. C. 125 cm3. D. 100 cm3.

CÂU 14. Tính khoảng cách d giữa hai mặt phẳng song song (α) : x+2y+2z+11 = 0 và (β) : x+2y+2z+2 = 0.
A. d = 2. B. d = 6. C. d = 9. D. d = 3.

CÂU 15. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) : mx+n y+2 z+1 = 0 có vectơ pháp tuyến là #»n (3; 2; 1)khi:
A. m = 0, n = 2. B. m = 6, n = 4. C. m = 3, n = 2. D. m = 2, n = 1.

CÂU 16. Tìm nghiệm của bất phương trình 2√x − 1(
x2 − x + 1)2019 < 0.

A. S = Å−∞; 14
ã. B. S = ï0; 14

ã.
C. S = [0; 4). D. S = ï0; 14

ã
∪ (2019; +∞).

CÂU 17. Khai triển nào sau đây có số hạng không chứa x:
A.
Å2x − 12x

ã9. B.
Å
x5 − 2

x2
ã8. C.

Å 3
x5 + 2x3ã8. D.

Å
x3 + 12x4

ã9.
CÂU 18. Cho hàm số y = (a + b)x + 1

x + a − b có bảng biến thiên như hình vẽ. Tìm a và b?

A. a = 2, b = 1. B. a = 1, b = 2. C. a = −2, b = 1. D. a = −1, b = 2.
CÂU 19. Khẳng định nào sau đây là sai ?

A. Số phức z = 5− 3i có phần thực là 5, phần ảo là −3.
B. Số z = − i là số thuần ảo.
C. Số phức z = −1 + 2i có điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức là M (−1; 2).
D. Số phức có z = 4 + 3i có môđun bằng 25.

CÂU 20. Các nghiệm phức của phương trình 2z2 − iz + 1 = 0 là
A. z1 = −i, z2 = −12 i. B. z1 = i, z2 = −12 i. C. z1 = i, z2 = 12 i. D. z1 = −i, z2 = 12 i.
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CÂU 21. 32 i là kết quả của phép tính nào?
A. (1− i)5. B. (1 + i)5. C. (1 + i)10. D. (1− i)10.

CÂU 22. Tìm các số phức z thỏa mãn điều kiện |z|2 + 2z.z + |z|2 = 8 và z + z = 2.
A. z1 = 1 + i, z2 = 1− i. B. z1 = −1 + i, z2 = 1− i.
C. z1 = −1 + i, z2 = −1− i. D. z1 = 1 + i, z2 = −1− i.

CÂU 23. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = x2 và y = x + 2 là
A.

29 . B.
92 . C.

49 . D.
94 .

CÂU 24. Giải bất phương trình (0, 4)x(2x+1) > (2, 5)−2−x2 .
A. −1 < x < 2. B. −2 < x < 1. C. x < −2 hoặc x > 1. D. Vô nghiệm.

CÂU 25. Hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng 6a và chiều cao bằng 4a thì khoảng cách từ tâm mặt đáyđến mặt bên bằng
A.

12a5 . B.
4a5 . C.

5a12 . D. 3a.
CÂU 26. Cho lăng trụ đều ABC.A/B/C/ có cạnh đáy bằng a, mặt phẳng (A/BC) hợp với đáy một góc 600.Thể tích của khối lăng trụ ABC.A/B/C/ là:

A.
3√3a34 . B.

3√3a38 . C.
3√3a32 . D.

a3√38 .
CÂU 27. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB = 4a;AC = 5a;BC = 6a . Tìm độ dài trung tuyến AMcủa tam giác.

A.
a
√462 . B.

7a2 . C.
a
√472 . D.

3a√52 .
CÂU 28. Một bóng đèn huỳnh quang dài 120 cm, đường kính của đường tròn đáy là 2 cm được đặt khít vàomột ống giấy cứng dạng hình hộp chữ nhật ( hình phía dưới)

Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm hộp ( hộp hở hai đầu).
A. 960 cm2. B. 96 cm2. C. 9600 cm2. D. 96 000 cm2.

CÂU 29. Trong không gian Oxyz cho ba điểm M(0;−1; 1), N(1; 1;−2), K(−1; 0; 3). Tìm phương trình đườngthẳng (d) qua K đồng thời vuông góc (OMN).
A. (d) :


x = −1 + t
y = t
z = 3 + t

. B. (d) :

x = −1
y = −t
z = 3 + t

. C. (d) :

x = −1 + t
y = t
z = 3− t . D. (d) :


x = 1− t
y = 1
z = 1 + 3t .

CÂU 30. Tính tổng tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = 4x3 +mx2 − 3x có hai điểmcực trị x1, x2 thỏa mãn x1 = −4x2.
A. 3. B. 0. C. −3. D. −2.

CÂU 31. Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn 9ln2x + 4ln2y = lnx4. lny3. Đẳng thức nào sau đây là
đúng?

A. x2 = y3. B. 3x = 2y. C. x3 = y2. D. x = y.
CÂU 32. Một vận chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian v (t) = 1− sin t (m/s). Quãng đường vậtđi được trong khoảng thời gian từ thời điểm t = 0 (s) đến thời điểm t = π2 (s) là

A.
π2 − 1 (m). B.

π2 + 1 (m). C.
π + 12 (m). D. π − 1 (m).

CÂU 33. Cho biết 1∫
0 2f (x)dx = 6, 2∫

0 [2f (x)− g (x)]dx = 5 và 2∫
0 [3f (x) + g (x)]dx = 35. Khi đó 2∫

1 f (x)dxbằng:
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A. 2. B. 3. C. 5. D. 6.
CÂU 34. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x lnx trên ï 1

e2 ; 1ò là
A. − 2

e2 . B. −1
e . C. 0. D. −e.

CÂU 35. Giả sử cứ sau một năm diện tích rừng nước ta giảm đi x phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 4năm diện tích rừng nước ta sẽ là bao nhiêu phần diện tích hiện nay?
A. 100%. B.

(1− x100)4. C. 1− 4x100 . D. 1− ( x100)4.
CÂU 36. Cho hàm số y = 2x + 1

x − 1 có đồ thị (C) và đường thẳng d : y = −3x +m. Biết rằng d cắt (C) tại haiđiểm phân biệt A, B sao cho trọng tâm tam giác OAB thuộc đồ thị (C), với O là gốc tọa độ. Hỏi giá trị củatham số m thuộc tập hợp nào sau đây ?
A. (−∞;−11]. B. (15; +∞). C. (0; 9]. D. (−6;−3).

CÂU 37. Một công ty bất động sản có 150 căn hộ cho thuê, biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá 2triệu đồng một tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ thêm100.000 đồng mỗi tháng thì có thêm 5 căn hộ bị bỏ trống. Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, công ty đó phảicho thuê mỗi căn hộ bao nhiêu đồng một tháng.
A. 2 500 000 đồng. B. 2 600 000 đồng. C. 2 450 000 đồng. D. 2 250 000 đồng.

CÂU 38. Cho a, b là hai số thực dương thỏa a + b = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của 1
a + 4

b
A. 4. B. 9. C. 1. D. 10.

CÂU 39. Cho I = 2∫
0
(2x2 − x −m)dx và J = 1∫

0
(
x2 − 2mx)dx. Tìm điều kiện của tham số m để I ≤ J .

A. m ≤ 113 . B. m ≥ 113 . C. m ≤ 3. D. m ≥ 3.
CÂU 40. Cho phương trình Å19

ãx
−2 (m − 1)Å13

ãx
−m2+7m−6 = 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm

x1, x2 phân biệt thỏa mãn x1 + x2 + log34 ≤ 0.
A.

72 < m ≤ 5. B.
72 < m < 6. C. 1 < m ≤ 5. D. m > 72 .

CÂU 41. Hình trụ có thiết diện qua trục là hình chữ nhật với chiều ngang bằng 43chiều rộng. Tính tỉ số thểtích của hình trụ nội tiếp hình cầu và thể tích hình cầu đó.

A.
1625 . B.

34 . C.
54125 . D.

12 .
CÂU 42. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = √x2 + 1 −mx − 1 đồng biến trênkhoảng (−∞; +∞).

A. (−∞;−1]. B. (−∞; 1). C. [−1; 1]. D. [1; +∞).
CÂU 43. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y = mx−3m cắt đồ thị hàm số (C) : y =
x3−3x2 tại ba điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là x1, x2, x3 thỏa mãn điều kiện x12+ x22+ x32 = 15.

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
60Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

CÂU 44. Xét x, y là các số thực thỏa mãn log3
Ç
x2 + y23 + xy

å = 3 − y2 − x(x − y). Tìm giá trị lớn nhất của
P = 3x2 − xy + y2.

A. Pmax = 5. B. Pmax = 11. C. Pmax = 7. D. Pmax = 3.
CÂU 45. Trong không gian Oxyz cho 4ABC có A ∈ Oxy; B(0; 1; 1). Đường cao AH : x − 12 = y + 13 = z2 ;trọng tâm G có tung độ bằng 1. Tìm diện tích 4ABC.

A. 2√3. B.
√58. C.

√66. D. 3√2.
CÂU 46. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình x2 + y2 + z2 − 2x − 4y + 4z − 11 = 0và đường thẳng d : x − 12 = y +m3 = z − 21 (m là tham số thực). Khi đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại haiđiểm A,B, thì đoạn thẳng AB có độ dài lớn nhất bằng bao nhiêu?

A.
365 . B.

8√55 . C.
725 . D.

12√55 .
CÂU 47. Cho tứ diện đều ABCD có độ dài cạnh bằng 1. Một hình trụ (H) có một đáy thuộc mặt phẳng(BCD), đáy còn lại tiếp xúc với các đoạn AB, AC, AD. Tính thể tích lớn nhất của (H).

A.
4√381 π. B.

4√6243 π. C.
4√2243 π. D.

4√681 π.
CÂU 48. Có bao nhiêu số tự nhiên m thuộc (0; 2019) để phương trình m.(x + 4)√x2 − 4 = 4(x + 1)2 có 4nghiệm?

A. 1. B. 2. C. 2016. D. 2015.
CÂU 49. Cho hàm f (x) xác định và liên tục trên R thỏa mãn hệ thức f

(
x3 + 3x − 1) = x2 − 1 . Tính

I = 3∫
−1 f (x)dx .

A.
−125 . B.

−73 . C.
15 −√2. D.

23 − 2√2.
CÂU 50. Cho z, u là hai số phức thỏa mãn |z − i| = |(1 + i) z| , |u| = |u − 3 + 4i| . Tìm GTNN của P = |z − u|.

A.
√2. B.

3310 −√2. C.
335 −√2. D. 2√2− 1.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. D 4. A 5. B 6. A 7. B 8. A 9. C 10. B
11. B 12. C 13. C 14. D 15. B 16. B 17. C 18. B 19. D 20. B
21. C 22. A 23. B 24. B 25. A 26. B 27. A 28. A 29. A 30. B
31. C 32. A 33. C 34. B 35. B 36. B 37. A 38. B 39. D 40. A
41. C 42. A 43. C 44. B 45. C 46. D 47. B 48. B 49. A 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Đặt t = Å13
ãx thì phương trình trở thành t2 − 2(m − 1)t −m2 + 7m − 6(∗).Khi đó, phương trình đề bài có hai nghiệm x1, x2 thỏa x1 +x2 + log3 4 ≤ 0 tương đương với phương trình (∗)có 2 nghiệm dương t1, t2 thỏa:log 13 t1 + log 13 t2 + log3 4 ≤ 0. Nghĩa là:

∆′ > 0
S > 0
P > 0log 13 t1 + log 13 t2 + log3 4 ≤ 0

⇔


(m − 1)2 − (−m2 + 7m − 6) > 0
m − 1 > 0
−m2 + 7m − 6 > 0log3 t1.t2 ≥ log3 4

⇔


m < 1 ∨m > 72
m > 11 < m < 6
−m2 + 7m − 6 ≥ 4

⇔


m < 1 ∨m > 72
m > 11 < m < 62 ≤m ≤ 5

⇔ 72 < m ≤ 5
Chọn đáp án A �
CÂU 41.

Gọi hình cầu tâm O bán kính R. Hình trụ nội tiếp hình cầu có thiết diện qua trục là ABCD.Theo đề ra ta có, AB = 43AD.Gọi I là trung điểm AD, khi đó:
OI2 + AI2 = R2 Ñ AB2 + AD2 = 4R2 Ñ AD = 65R,AB = 85RÑ AI = 35RThể tích khối trụ là: V = π.AI2.AB = 72125πR3
Thể tích khối cầu là: V = 43π.R3
Tỉ số thể tích khối trụ và khối cầu là: 54125Chọn đáp án C �

CÂU 42.
y′ = x√

x2 + 1 −mĐể hàm số đồng biến trên R thì x√
x2 + 1 ≥m ∀x ∈ R.

Khảo sát hàm số f (x) = x√
x2 + 1 ta có bảng biến thiên sau:
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Dựa vào bảng biến thiên ta thấy, để x√
x2 + 1 ≥m ∀x ∈ R thì m ≤ −1Chọn đáp án A �

CÂU 43.Xét phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) ta có:
x3 − 3x2 = mx − 3m⇔ (x − 3)(x2 −m) = 0Vậy (d) luôn cắt (C) tại điểm có hoành độ bằng 3.Để (d) cắt (C) tại ba điểm phân biệt thì m > 0 và m 6= 9. Khi đó, hoành độ các giao điểm lần lượt là
x1 = −√m,x2 = 3, x3 = √m.Vì x21 + x22 + x23 = 15 nên 2m = 6⇔m = 3Chọn đáp án C �
CÂU 44.Ta có:

log3
Ç
x2 + y23 + xy

å = 3− y2 − x(x − y)
⇔ log3(x2 + y2) + y2 + x2 = log3(3 + xy) + 3 + xy
⇔x2 + y2 = 3 + xy (hàm số log3 t + t đồng biến )
⇔
(
y − x2)2 = 3− 3x24

⇔x2 = −43 (y − x2)2 + 4 ≤ 4
Khi đó P = 3x2 − xy + y2 = 2x2 + (x2 − xy + y2) ≤ 2.4 + 3 = 11Chọn đáp án B �
CÂU 45.
A ∈ Oxy Ñ zA = 0Ñ A(1;−1; 0).
H ∈ AH Ñ H(1 + 2t1;−1 + 3t1; 2t1).Ta có #    »BH · #»uAH = 0Ñ t1 = 1Ñ H(3; 2; 2)Ñ #    »BH = (3; 1; 1).
Ñ BC :


x = 3t
y = 1 + t
z = 1 + t

Ñ C(3t2; 1 + t2; 1 + t2).
Do yG = 1 nên −1 + 1 + 1 + t23 = 1Ñ t2 = 2Ñ C(6; 3; 3).Vậy diện tích 4ABC là

S4ABC = 12 ∣∣∣î #   »AB; #   »AC
ó∣∣∣ = √66.

Chọn đáp án C �
CÂU 46.Ta có (S) : ®Tâm I(1; 2;−2)

R = 2√5 .
Độ dài AB lớn nhất khi và chỉ khi khoảng cách từ I đến AB lớn nhất.
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Lấy M(1;−m; 2) ∈ d. Khi đó #   »MI = (0; 2 +m;−4).Gọi #»a = (2; 3; 1) là vtcp của d. Ta có î #   »MI ; #»a
ó = (m + 14;−8; 4 + 2m).Áp dụng công thức khoảng cách, ta có

d(I ;d) =
∣∣∣î #   »MI ; #»a

ó∣∣∣
| #»a |

= √(m + 14)2 + 82 + (4 + 2m)2√22 + 32 + 1
= √5m2 + 44m + 276√14

d(I ;d) min⇔m = −225 Ñ mind = 8√155 .

Vậy AB = 2»R2 − d2min = 12√55 .Chọn đáp án D �
CÂU 47.Trong hình trụ (H), gọi H là đáy dưới, H ′ là đáy trên, B′, C′, D′ lần lượt là tiếp điểm của AB,AC,AD với đáytrên.Ta tính được AH = √63 .Gọi bán kính hình trụ là x = H ′D′, (x > 0).Ta có

AD′
AD = H ′D′

HD

Ñ AD − AD′
AD = HD −H ′D′

HD

Ñ DD′
AD = √33 − x√33 = 1−√3x = HH ′

AH = 3 ·H ′H√6
Ñ HH ′ = √63 Ä1−√3xä = √63 −√2x.

Suy ra V = π · R2 · h = π · x2 ·
Ç√63 −√2xå = π ·

Ç
−
√2x3 + √63 x2å.

Khảo sát hàm số f (x) = −√2x3 + √63 x2 trên khoảng (0; +∞), ta nhận được giá trị lớn nhất của f (x) là tại
x = 2√39 .
Vậy maxV = π · 4√6243 .Chọn đáp án B �
CÂU 48.Xét x = −4 thì 0 = 36(!).Vậy x = −4 không phải là nghiệm của phương trình.Xét x 6= −4.Ta có:
m.(x + 4)√x2 − 4 = 4(x + 1)2
⇔m.(x + 4)√x2 − 4 = (x + 4)2 + 3(x2 − 4)
⇔m

√
x2 − 4
x + 4 = 3 x2 − 4(x + 4)2 + 1

⇔3 x2 − 4(x + 4)2 −m
√
x2 − 4
x + 4 + 1 = 0

Xét hàm số y = √x2 − 4
x + 4 ta có bảng biến thiên sau:

64Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

Để phương trình đề bài có 4 nghiệm phân biệt thì phương trình 3t2 −mt + 1 = 0 có 2 nghiệm phân biệtthuộc [0; 1). Tức là:
∆ > 00 < S < 20 ≤ P < 1 ⇔


m2 − 12 > 00 < m3 < 2
0 ≤ 13 < 1 (luôn đúng) ⇔ 2√3 < m < 6.

Vì m là số tự nhiên nên m ∈ {4; 5}Chọn đáp án B �
CÂU 49.Đặt x = t3 + 3t − 1Ñ dx = (3t2 + 3)dt; f (x) = t2 − 1Đổi cận x = −1Ñ t = 0;x = 3Ñ t = 1Khi đó:3∫
−1 f (x)dx = 1∫

0 (t2 − 1)(3t2 + 3)dt = 125Chọn đáp án A �
CÂU 50.

Đặt z = a + biÑ

|z − i| =
»
a2 + (b − 1)2

|z(1 + i)| =»(a − b)2 + (a + b)2 .
Ta có

|z − i| = |z(1 + i)|
⇔ a2 + (b − 1)2 = (a − b)2 + (a + b)2
⇔ a2 + (b + 1)2 = 2.

Suy ra tập hợp điểm biểu diễn z là đường tròn tâm I(0;−1), bán kính R = √2.Đặt u = c + diÑ u = c − di.
Ta có

|u| =
√
c2 + d2

|u − 3 + 4i| =»(c − 3)2 + (4− d)2 .
Ta có

|u| = |u − 3 + 4i|
⇔ 6c + 8d − 25 = 0.

Suy ra tập hợp điểm biểu diễn u là đường thẳng d : 6x + 8y − 25 = 0.Gọi A là điểm thuộc (I ;R); B là điểm thuộc d.Suy ra |z − u| = | #   »AB| = ABÑ minAB = d(I ;d)− R = 3310 −√2.Chọn đáp án B �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 8

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) = 22x .
A.

∫ 22xdx = 4xln 2 +C. B.
∫ 22xdx = 22xln 2 . C.

∫ 22xdx = 22x−1ln 2 +C. D.
∫ 22xdx = 22x+1ln 2 +C.

CÂU 2. Gọi z0 là nghiệm của phương trình iz + 2− i = 0. Tính |z0|.
A.
√5. B. 3. C.

√3. D. 2√3.
CÂU 3. Tính tích phân I = 2∫

0 x2√x3 + 1dx.
A. I = −169 . B. I = 529 . C. I = 169 . D. I = −529 .

CÂU 4. Cho hàm số f (x) xác định trên R\ {−1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiênnhư hình vẽ. Hỏi mệnh đề nào dưới đây sai?

A. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = −1. B. Hàm số đạt cực trị tại điểm x = 2.
C. Hàm số không có đạo hàm tại điểm x = −1. D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x = −1.

CÂU 5. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A(0; 2; 1) vàvuông góc với đường thẳng d : x−11 = y+1
−1 = z2 .

A. 3x + 5y + 2z − 12 = 0. B. 3x + y + 2z − 4 = 0.
C. x + 2y − z = 0. D. x − y + 2z = 0.

CÂU 6. Cho hai số phức z1 = 1− i, z2 = 3 + 2i. Tìm môđun của số phức z1 − z2.
A.
√5. B. 5. C.

√13. D.
√2.

CÂU 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm A(−1; 1) và B(3; 5). Viết phương trình trung trực của
AB.

A. x − y + 2 = 0. B. x + y − 4 = 0. C. x − y − 2 = 0. D. x + y + 4 = 0.
CÂU 8. Cho z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 6z + 25 = 0, trong đó z1 có phần ảo âm. Tìmphần ảo của số phức w = (1 + i)z1 − (2− i) |z2|.

A. 2. B. −2. C. 6. D. −6.
CÂU 9. Cho tam giác OAB vuông tại O có OA = 3, OB = 4. Tính diện tích toàn phần của hình nón tạothành khi quay tam giác OAB quanh OA.

A. S = 36π. B. S = 20π. C. S = 26π. D. S = 52π.
CÂU 10. Xác định m để bốn điểm A(1; 1; 4), B(5;−1; 3), C(2; 2;m), D(3; 1; 5) tạo thành một tứ diện.

A. m 6= 4. B. m ∈ R. C. m 6= 6. D. m < 0.
CÂU 11. Hàm số nào trong các hàm số sau có tập xác định D = (−1; 3)?

A. y = √x2 − 2x − 3. B. y = 2x2−2x−3.
C. y = log2(−x2 + 2x + 3). D. y = (x2 − 2x − 3)2.

CÂU 12. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho A(1; 0; 1) và B(1; 1; 0). Đường thẳng d vuông gócvới mặt phẳng (OAB) tại O có phương trình là:
A. x

−1 = y
−1 = z1 . B. x1 = y1 = z

−1 . C. x1 = y
−1 = z1 . D. x1 = y

−1 = z
−1 .
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CÂU 13. Tìm giá trị của m để hàm số F (x) = m2x3 + (3m + 2)x2 − 4x + 3 là một nguyên hàm của hàm số
f (x) = 3x2 + 10x − 4.

A. m = 2. B. m = ±1. C. m = −1. D. m = 1.
CÂU 14. Cho hàm số y = f (x) thỏa mãn f ′(x) = x2−2x+3

x−1 , f (2) = 3. Tính f (5).
A. f (5) = 73 + ln 4. B. f (5) = 212 + ln 4. C. f (5) = 73 + 2 ln 2. D. f (5) = 212 + ln 16.

CÂU 15. Cho cấp số cộng (un) thỏa
u3 − u5 = 3
u6 + 2u7 = −392 . Hỏi số hạng nào sau đây của cấp số cộng trên

bằng −22?
A. u15. B. u16. C. u17. D. u18.

CÂU 16. Một cái nồi nấu nước người ta làm dạng hình trụ, chiều cao của nồi là 60cm, diện tích đáy 900πcm2.Hỏi người ta cần miếng kim loại hình chữ nhật có kích thước là bao nhiêu để làm thân nồi đó (bỏ qua kíchthước các mép gấp)?
A. Chiều dài 180cm, chiều rộng 60cm. B. Chiều dài 60πcm, chiều rộng 60cm.
C. Chiều dài 900cm, chiều rộng 60cm. D. Chiều dài 30πcm, chiều rộng 60cm.

CÂU 17. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đúng một đường tiệm cận (gồm các đường tiệm cận đứngvà tiệm cận ngang).
A. y = √x2 + 1− x. B. y = x+1

x−2 . C. y = x4 + x2 + 1. D. y = x3 − 2x + 1.
CÂU 18. Hình vẽ bên là đồ thị các hàm số y = xa, y = xb, y = xc trên miền (0; +∞). Hỏi trong các số a, b,
c số nào nhận giá trị trong khoảng (0; 1)?

A. Số a. B. Số a và số c. C. Số b. D. Số c.
CÂU 19. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 − 3x2 + 2, biết tiếp tuyến có hệ số góc nhỏnhất.

A. y = −3x + 3. B. y = −3x. C. y = −3x − 3. D. y = 0.
CÂU 20. Cho số phức z thỏa mãn z + (1− i)(2 + 4i) = 3i + 1. Điểm A biểu diễn số phức z trong mặt phẳngphức. Khoảng cách từ A đến đường thẳng (d) : y = 2x − 4 là:

A. 5√3. B. 3√5. C. 13√55 . D. 15√33 .
CÂU 21. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích bằng 48cm3. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh
CC′, BC, B′C′. Tính thể tích của khối chóp A′MNP.

A. V = 163 cm3. B. V = 8cm3. C. V = 16cm3. D. V = 24cm3.
CÂU 22. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x3, y = x5.

A. S = 0. B. S = 1. C. S = 16 . D. S = 112 .
CÂU 23. Một hình hộp chữ nhật có diện tích ba mặt bằng 20cm2, 28cm2, 35cm2. Tính thể tích của hình hộpchữ nhật đó.

A. V = 160cm3. B. V = 140cm3. C. V = 165cm3. D. V = 190cm3.
CÂU 24. Cho hàm số y = ®− x2 + 2 khi x ≤ 1

x khi x > 1 . Tính giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn [−2; 3].
A. max[−2;3] y = −2. B. max[−2;3] y = 2. C. max[−2;3] y = 1. D. max[−2;3] y = 3.
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CÂU 25. Cho hàm số f (x) = x+m+ n
x+1 (với m,n là các tham số thực). Tìm m,n để hàm số đạt cực đại tại

x = −2 và f (x) = −2.
A. Không tồn tại giá trị của m,n. B. m = −1, n = 1.
C. m = n = 1. D. m = n = −2.

CÂU 26. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x−y+3z−13 = 0 và đường thẳng
d : x−12 = y−41 = z

−2 . Biết điểm H(0; 2; 5) ∈ (P) là hình chiếu của điểm A ∈ d lên (P). Tìm tọa độ điểm A.
A. A(−3; 2; 4). B. A(1; 4; 0). C. A(3; 5;−2). D. A(−1; 3; 2).

CÂU 27. Từ các chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau, lớnhơn 295?
A. 40. B. 35. C. 120. D. 45.

CÂU 28. Khai triển Äx2 − 2
x7
ä9 không chứa số hạng mang lũy thừa của x nào sau đây:

A. x0. B. x−63. C. x−72. D. x−27.
CÂU 29. Cho tứ diện ABCD có thể tích V . Gọi G1, G2 lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và ACD. Thể tíchkhối chóp D.AG1G2 bằng:

A. 16V . B. 49V . C. 29V . D. 19V .
CÂU 30. Cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + (z − 2)2 = 16 cắt hai mặt phẳng (P1) : x + 2y − z + 8 = 0 và (P2) :
x + y + z + 4 = 0 theo các đường tròn giao tuyến với bán kính là r1, r2. Khi đó:

A. r1 = √5r2. B. r1 = 3r2. C. 2r12 = 5r22. D. r1 = √3r2.
CÂU 31. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có cạnh đáy bằng a và AB′⊥BC′. Tính thể tích của khốilăng trụ.

A. V = √6a3. B. V = 7a38 . C. V = √6a38 . D. V = √6a34 .
CÂU 32. Vòm cửa lớn của một trung tâm văn hóa có dạng hình parabol. Người ta dự định lắp cửa kính chovòm cửa này. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào biết rằng vòm cửa cao 8m và rộng 8m.

A. 1283 m2. B. 1313 m2. C. 283 m2. D. 263 m2.
CÂU 33. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và cạnh bên SA vuông góc với mặtđáy. Gọi E là trung điểm của cạnh CD. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBE) bằng 2a3 , tính thể tíchkhối chóp S.ABCD theo a.

A. VS.ABCD = a3√1426 . B. VS.ABCD = a33 . C. VS.ABCD = 2a33 . D. VS.ABCD = a3.
CÂU 34. Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hàm số y = f ′(x) như hình dưới. Biết f (a) > 0, hỏi đồ thị hàm số
y = f (x) cắt trục hoành tại nhiều nhất bao nhiêu điểm?

A. 2 điểm. B. 1 điểm. C. 4 điểm. D. 3 điểm.
CÂU 35. Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC), ABC là tam giác đều cạnh a. Biết rằng hình chóp S.ABCnội tiếp trong mặt cầu bán kính bằng a

√22 . Tính thể tích khối chóp.
A. V = √224 a3. B. V = √212 a3. C. V = √28 a3. D. V = √26 a3.

CÂU 36. Cho hàm số y = (m − 1)x3 − 3x2 − 3(m − 3)x + 5 (m là tham số thực). Tìm tất cả giá trị của m đểhàm số nghịch biến trên khoảng (1; 2).
A. m ≤ 53 . B. 1 < m ≤ 53 . C. m ≤ 53 và m 6= 1. D. m ≤ 1.
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CÂU 37. Biết phương trình 9x−2x+ 12 = 2x+ 32−32x−1 có nghiệm là a. Tính giá trị biểu thức P = a+ 12 log 92 2.
A. P = 12 . B. P = 1− log 92 2. C. P = 1. D. P = 1− 12 log 92 2.

CÂU 38. Tìm m để đồ thị hàm số y = x4 − 2m2x2 +m4 + 3 có ba điểm cực trị đồng thời ba điểm cực trị đócùng với gốc tọa độ O tạo thành tứ giác nội tiếp.
A. S = ¶− 1√3 ; 0; 1√3©. B. S = {−1; 1}. C. S = ¶− 1√3 ; 1√3©. D. S = ¶− 1√2 ; 1√2©.

CÂU 39. Cho hàm số
f (x) =


a2x2 − 2ax − a2 − a − 2

x − 2 khi x 6= 2109 khi x = 2 .
Biết f (x) liên tục trên R. Tính f (a).

A. 2327 . B. 109 . C. −13 . D. 2527 .
CÂU 40. Cho hình trụ có bán kính đáy và chiều cao có độ dài bằng nhau. Hình vuông ABCD có hai cạnh
AB và CD lần lượt là dây cung của hai đường tròn đáy (các cạnh AD, BC không phải là đường sinh của hìnhtrụ). Tính độ dài bán kính đáy và chiều cao của hình trụ biết rằng cạnh hình vuông có độ dài bằng a.

A. a
√2. B. a

√5. C. a
√105 . D. a.

CÂU 41. Cho tam giác ABC nhọn có sinA = 35 , BC = 2a và diện tích bằng a22 . Tính độ dài AB+ AC.
A. 3a. B. 2a +√2a. C. a

√10. D.
√2+3√32 a.

CÂU 42. Tính tích phân I = π2∫
0 (sinx)2018(cosx)2018+(sinx)2018dx.

A. I = 0. B. I = π4 . C. I = π2 . D. I = 1.
CÂU 43. Cho a = 20172018. Hỏi phương trình loga Äa2x2+4x + a2ä = (x + 1)2 + loga Äa + 1

a

ä có bao nhiêunghiệm?
A. 0. B. 2. C. 3. D. 4.

CÂU 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x − 1)2 + (y + 1)2 + z2 = 4 và haiđiểm A(2; 0; 1), B(−1;−1; 2). Mặt phẳng (P) : ax + by + cz − 9 = 0 đi qua A,B và cắt mặt cầu (S) theo giaotuyến là một đường tròn có diện tích nhỏ nhất. Tính giá trị biểu thức T = a + b + c.
A. T = 12. B. T = −12. C. T = 10. D. T = −10.

CÂU 45. Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên [1; 4], f (1) = 1 và thỏa hệ thức [f (x)]2 +2xf ′ (x)+ f (x) = 0với mọi x ∈ [1; 4]. Tính I = 4∫
1 f (x)dx.

A. 1 + ln 3. B. 2+ln 32 . C. 3+ln 22 . D. 1− ln 3.
CÂU 46. Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy cạnh a, ∆SAC đều. Một mặt phẳng (P) qua A, song song với
BD và tạo với đáy một góc α. Tìm α để thiết diện tạo bởi (P) và hình chóp có diện tích bằng a22 .

A. 36◦. B. 72◦. C. 45◦. D. 54◦.
CÂU 47. Cho parabol (P) : y = x2 + 1 và đường thẳng d : y = mx + 2. Biết rằng tồn tại m để diện tích hìnhphẳng giới hạn bởi (P) và d đạt giá trị nhỏ nhất. Tính diện tích nhỏ nhất đó.

A. S = 0. B. S = 43 . C. S = 23 . D. S = 4.
CÂU 48. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a. Cạnh SA vuông góc với đáy và
SA = y. Trên cạnh AD lấy điểm M sao cho AM = x. Biết rằng x2 + y2 = a2. Tìm giá trị lớn nhất của thểtích khối chóp S.ABCM .

A. a3√32 . B. a3√34 . C. a38 . D. a3√38 .
CÂU 49. Cho x, y ∈ R. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 2x+12x + 2y+1 − 2y2x+1 + 2y .

A. 0. B. −12 . C. −13 . D. −1.
CÂU 50. Cho hai số phức z1, z2 thỏa |z1| = 1; |z2| = 2 và |z1 − z2| = 2. Tìm P = ∣∣z22 − 4z21∣∣.

A. 2. B. 2√3. C. 2√5. D. 2√15.
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BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. B 4. A 5. D 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
11. C 12. D 13. D 14. D 15. C 16. B 17. A 18. D 19. A 20. C

21. B 22. C 23. B 24. D 25. C 26. D 27. C 28. C 29. D 30. C
31. C 32. A 33. B 34. A 35. A 36. A 37. C 38. C 39. A 40. C
41. C 42. B 43. D 44. A 45. B 46. A 47. B 48. D 49. C 50. D
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

Gọi M , N lần lượt là trung điểm của CD và AB.Khi đó O′M ∥ ON và O′M = ON .Ta có IM
IN = IO′

IO = O′M
ON = 1.

Ñ I là trung điểm của O′O và MN .Đặt x là độ dài chiều cao và bán kính hình trụ (x > 0).Ta có IO′ = x2 , IM = a2 .
Suy ra O′M2 = IM2 − IO′2 = a24 − x24 . (1)
Ta lại có O′M2 = O′C2 −CM2 = x2 − a24 . (2)

O

O′

A

B

D

C

M

N

I

Từ (1) và (2) suy ra
a24 − x24 = x2 − a24

Ñ a22 = 5x24
Ñ x = a

√105 .

Chọn đáp án C �

CÂU 41.

Ta có
Ì sinA = 35 Ñ cosA = 45 .
Ì S4ABC = 12AB · AC · sinAÑ AB · AC = 5a23 .

B

A

C2aTừ đó suy ra
BC2 = AB2 + AC2 − 2AB · AC · cosA

Ñ 4a2 = (AB+ AC)2 − 185 AB · AC
Ñ 4a2 = (AB+ AC)2 − 6a2
Ñ (AB+ AC)2 = 10a2
Ñ AB+ AC = a

√10.
Chọn đáp án C �

CÂU 42.Đặt J = π2∫
0

(cosx)2018(cosx)2018 + (sinx)2018 dx. Khi đó
Ì I + J = π2 .
Ì I − J = π2∫

0
(sinx)2018 − (cosx)2018(cosx)2018 + (sinx)2018 dx.

Đặt x = −t. Khi đó I − J = 0∫
− π2

(sin t)2018 − (cos t)2018(cos t)2018 + (sin t)2018 dt.
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Suy ra 2(I − J) = π2∫
− π2

(sin t)2018 − (cos t)2018(cos t)2018 + (sin t)2018 dt.
Do (sin t)2018 − (cos t)2018(cos t)2018 + (sin t)2018 là hàm số chẵn nên tích phân trên khoảng đối xứng bằng 0, nghĩa là I−J = 0.

Vậy I = π4 .Chọn đáp án B �
CÂU 43.Đặt t = (x + 1)2, (t ≥ 0). Khi đó

loga Äa2x2+4x + a2ä = (x + 1)2 + loga Åa + 1
a

ã
⇔ loga Äa2t−2 + a2ä = t + loga Åa + 1

a

ã
⇔ loga Äa2t−2 + a2ä = loga Äat+1 + at−1ä
⇔ a2t−2 + a2 = at+1 + at−1
⇔ at−1 Äat−1 − 1ä = a2 Äat−1 − 1ä
⇔
Ä
at−1 − 1ä · Äat−1 − 2ä = 0

⇔ t = 1 ∨ t = 3.
Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm.Chọn đáp án D �

CÂU 44.

Đặt R là bán kính đường tròn giao tuyến. Diện tích của giao tuyến nhỏ nhấtkhi và chỉ khi R nhỏ nhất.Gọi C,D là giao điểm của AB và mặt cầu (S). Khi đó CD ≤ 2R. Dấu ” = ”xảy ra ⇔ CD là đường kính.
Ta có #   »AB = (−3;−1; 1)Ñ AB :


x = 2− 3t
y = −t
z = 1 + t.

I

H
C

D

A

B

Tìm AB ∩ (S): Ä1− 3t2ä2 + (1− t)2 + (1 + t)2 = 4Ñ t = 3± 2√511 .

Vậy CÇ13− 6√511 ;−3 + 2√511 ; 14 + 2√511
å và DÇ13 + 6√511 ;−3− 2√511 ; 14− 12√511

å.
Gọi H là trung điểm của CD. Khi đó H

Å1311;− 311; 1411
ã
Ñ #     »OH = Å 211; 811; 1411

ã.Chọn #»n = (1; 4; 7) là một vtpt của (P). Phương trình (P) là
x + 4y + 7z − 9 = 0Ñ a + b + c = 12.

Chọn đáp án A �
CÂU 45.Xét x ∈ [1; 4], ta có

[f (x)]2 + 2xf ′(x) + f (x) = 0Ñ 12x = − f ′(x)
f (x) + [f (x)]2 = − f ′(x)

f (x) [f (x) + 1] .
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Lấy nguyên hàm hai vế, ta được
12 ln 2x = ln ∣∣∣∣f (x) + 1

f (x)
∣∣∣∣+C

Ñ ln√2x = ln ∣∣∣∣eC · f (x) + 1
f (x)

∣∣∣∣
Ñ

 eC · f (x) + 1
f (x) = √2x (1)

eC · f (x) + 1
f (x) = −√2x (loại do f (1) = 1)

Do f (1) = 1 nên (1)Ñ eC = √22 . Suy ra f (x) = 12√x − 1 . Từ đó ta có
4∫

1
f (x) dx = 4∫

1
12√x − 1 dx = 12

3∫
1
Å1 + 1

t

ã dt, với t = 2√x − 1
= 2 + ln 32 .

Chọn đáp án B �

CÂU 46.

Gọi tên các điểm như hình vẽ. Thiết diện của (P) vàhình chóp là tứ giác AKMI và α = ’MAC.Đặt SM = x, (x > 0). Ta có
AMsinC = MCsinA Ñ AM = a

√6− x√32 sinα .
JMsinS = SMsin J Ñ JM = x2 cosα.
AJ = AOcosα = a

√22 cosα.Suy ra a
√6− x√32 sinα = x2 cosα + a

√22 cosα
Ñ x = √2a tan(π3 − α) .

B C

A
D

O

S

JI

KM

α

Suy ra SM = √2a tan(π3 − α)Ñ AM = sinS · SMsin (π3 − α) = a
√62 cos (π3 − α) .

Ta có SJ = SO − JO = a
√22 ·

Ä√3− tanαä.
Ñ IK

BD = SJ
SO = √3− tanα√3 Ñ IK = a

√2 Ä√3− tanαä
√3 .

Vậy diện tích thiết diện là Sthiết diện = 12AM · IK = a22 ·
√3− tanαcos (π3 − α) .

Theo đề bài, suy ra a22 ·
√3− tanαcos (π3 − α) = a22 Ñ

√3− tanαcos (π3 − α) = 1Ñ α ≈ 36◦.
Chọn đáp án A �

CÂU 47.
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Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là x2−mx−1 = 0 (∗).Do ∆ = m2 + 4 > 0 nên (∗) có hai nghiệm phân biệt.Gọi x1, x2; (x1 < x2) là hai nghiệm phân biệt của (∗). Khi đó
x1 + x2 = m
x1x2 = −1
x1 − x2 = m −

√
m2 + 42 − m +√m2 + 42 = −√m2 − 4.

Diện tích hình phẳng là
O

x

y

x1 x2
1
2

y = x2 + 1
y = mx + 2

S = x2∫
x1
Ä
−x2 +mx + 1ä dx

= Ç
−x

33 + mx22 + x
å∣∣∣∣∣x2

x1= (x1 − x2) ï13(x1 + x2)2 − m2 (x1 + x2)− 13x1x2 − 1ò
= 16√(m2 + 4)3 ≥ 43 .

Dấu ” = ” xảy ra ⇔m = 0.Vậy diện tích nhỏ nhất là S = 43 .
Chọn đáp án B �

CÂU 48.

Ta có SA = √a2 − x2.Diện tích ABCM là
SABCM = S4ABC + S4ACM= 12a2 + 12ax = 12a(a + x).

Khi đó VS.ABCM = 16a(a + x)√a2 − x2.Xét hàm số f (x) = (a + x)√a2 − x2.Ta có
f ′(x) = −2x2 − ax + a2

√
a2 − x2 .

B C

A
D

S

M

y

x

f ′(x) = 0⇔ [
x = a2 (nhận)
x = −a (loại) . Bảng biến thiên
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x

f ′(x)
f (x)

0 a2 a

+ 0 −

3√3a243√3a24

Từ bảng biến thiên suy ra max f (x) = 3√3a24 .
Vậy maxVS.ABCM = a3√38 .Chọn đáp án D �
CÂU 49.Ta có

P = 21 + 2 · 2y−x − 2y−x2 + 2y−x= 21 + 2t − t2 + t , với t = 2y−x > 0.
Ta có P′ = 4(2t + 1)2 − 2(t + 2)2 ; P′ = 0⇔ 2(t + 2)2 = (2t + 1)2 ⇔ t = 2 + 3√22 .Bảng biến thiên

t

P′

P

0 2+3√22 +∞
+ 0 −

−13−13

Vậy maxP = −13 .Chọn đáp án C �
CÂU 50.

Giả sử điểm biểu diễn hình học của z1, z2 là A và B. Khi đó
Ì |z1| = OA = 1.
Ì |z2| = OB = 2.
Ì |z1 − z2| = AB = 2.

Gọi D đối xứng với O qua A.Dựng hình bình hành OBED.
O

A

B

D

E

H

Ñ |z2 − 2z1| = BD; |z2 + 2z1| = OE Ñ P = |z2 − 2z1| · |z2 + 2z1| = BD ·OE.Gọi H là trung điểm của OAÑ BH = √152 ;OE = √10.Vậy P = 2√15.Chọn đáp án D �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 9

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Khối đa diện loại {5, 3} có số mặt là:
A. 12. B. 8. C. 10. D. 14.

CÂU 2. Tìm nguyên hàm ∫ Å 12x + 3
ãdx.

A.
12 ln |2x + 3|+C. B.

12 ln (2x + 3) +C. C. 2 ln |2x + 3|+C. D. ln |2x + 3|+C.
CÂU 3. Cho một khối trụ có độ dài đường sinh là l và bán kính đường tròn đáy là r. Diện tích toàn phầncủa khối trụ là:

A. Stp = πr (l + r). B. Stp = 2πr (l + 2r). C. Stp = πr (2l + r). D. Stp = 2πr (l + r).
CÂU 4. Hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.

A.

√2a32 . B.

√2a33 . C.

√2a34 . D.

√2a36 .
CÂU 5. Cho hai đường thẳng d1 :


x = 1− t
y = 1 + 2t
z = −1 + t

, d2 : x1 = y − 3
−3 = z − 4

−2 và điểm A (1; 2; 3). Đường thẳng ∆ đi
qua A, vuông góc với d1 và cắt d2 có phương trình là:

A. ∆ : x − 11 = y − 23 = z − 3
−5 . B. ∆ : x − 11 = y − 2

−2 = z − 35 .
C. ∆ : x − 15 = y − 23 = z − 3

−1 . D. ∆ : x − 15 = y − 2
−1 = z − 33 .

CÂU 6. Hình bên là đồ thị của hàm số nào?

A. y = x + 2
x + 1 . B. y = x3 − 3x2 + 1. C. y = −x4 + 2x2 + 1. D. y = x − 1

x + 1 .
CÂU 7. Tìm số nghiệm nguyên dương của bất phương trình Å15

ãx2−2x
≥ 1125 .

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
CÂU 8. Giao điểm của hai đường thẳng d :


x = −3 + 2t
y = −2 + 3t
z = 6 + 4t và d′ :


x = 5 + t ′

y = −1− 4t ′
z = 20 + t ′

có tọa độ là
A. (5;−1; 20). B. (3; 7; 18). C. (−3;−2; 6). D. (3;−2; 1).

CÂU 9. Viết phương trình đường tròn có tâm I (2; 1) và tiếp xúc đường thẳng x + y − 1 = 0
A. (x − 2)2 + (y − 1)2 = √2. B. (x + 2)2 + (y + 1)2 = √2.
C. (x + 2)2 + (y + 1)2 = 2. D. (x − 2)2 + (y − 1)2 = 2.
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CÂU 10. Cho (H) là hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) : y = −x2 + 4x và đường thẳng d : y = x. Tínhthể tích V của vật thể tròn xoay do hình phẳng (H) quay xung quanh trục hoành.
A. V = 81π10 . B. V = 81π5 . C. V = 108π5 . D. V = 108π10 .

CÂU 11. Cho hàm số y = xe−3. Trong các kết luận, sau kết luận nào sai?
A. Đồ thị hàm số nhận Ox,Oy làm hai tiệm cận. B. Đồ thị hàm số đi qua M (1, 1).
C. Hàm số luôn đồng biến trên (0,+∞). D. Tập xác định của hàm số là D = (0,+∞).

CÂU 12. Cho số phức z thỏa mãn (3− 2i)z − 4(1− i) = (2 + i)z. Mô-đun của z là:
A.
√10. B.

√34 . C.
√5. D.

√3.
CÂU 13. Tịnh tiến đồ thị hàm số (C) : y = x3 − 3x + 1 về bên trái theo phương Ox 2 đơn vị thì ta sẽ đượcđồ thị hàm số nào?

A. y = x3 − 3x + 3. B. y = x3 − 3x − 1.
C. y = x3 + 6x2 + 9x + 3. D. y = x3 − 6x2 + 9x − 1.

CÂU 14. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có AB = 3, AD = 4, AA′ = 5. Tính p = #     »

AA′.
#     »

A′C.
A. p = −25. B. p = 25√2. C. p = 25. D. p = −10.

CÂU 15. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình m2x2 − (m − 2)x + 1
x − 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt?

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
CÂU 16. Cho M là giao điểm của đồ thị (C) : y = 2x − 12x + 3 với trục hoành. Khi đó tích các khoảng cách từđiểm M đến hai đường tiệm cận là

A. 4. B. 6. C. 8. D. 2.
CÂU 17. Cho điểm A (3; 5; 0) và mặt phẳng (P) : 2x + 3y − z − 7 = 0. Tìm tọa độ điểm M là điểm đối xứngvới điểm A qua (P).

A. M (−1;−1; 2). B. M (0;−1;−2). C. M (2;−1; 1). D. M (7; 1;−2).
CÂU 18. Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD.A′B′C′D′ có cạnh đáy bằng a, khoảng cách từ A đến mặtphẳng (A′BC) bằng a3 . Tính thể tích lăng trụ.

A. 3√3a3. B.
3a34 . C.

√2a34 . D.

√3a32 .
CÂU 19. Cho số phức z thỏa mãn (1 + z)2 là số thực. Tập hợp điểm M biểu diễn số phức z là

A. Đường tròn. B. Parabol. C. Hai đường thẳng. D. Một đường thẳng.
CÂU 20. Cho một khối trụ có chiều cao bằng 8cm, bán kính đường tròn đáy bằng 6cm. Cắt khối trụ bởimột mặt phẳng song song với trục và cách trục 4cm. Diện tích của thiết diện được tạo thành là

A. 32√3 (cm2). B. 16√3 (cm2). C. 32√5 (cm2). D. 16√3 (cm2).
CÂU 21. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x − 3√

x2 +m
có đúng 3 tiệm cận.

A.

®
m < 0
m 6= −9 . B. m = 0. C. m > 0. D.

ñ
m = 0
m = −9 .

CÂU 22. Cho I = 1∫
0 xe2xdx = ae2 + b(a, b là các số hữu tỉ). Khi đó tổng a + b là

A. 0. B.
14 . C. 1. D.

12 .
CÂU 23. Hàm số y = −13x3 + (m − 1)x2 + (2m − 5)x − 23 nghịch biến trên R thì điều kiện của m là

A. m ≤ −2. B. −2 ≤m ≤ 2. C. m ≥ 2. D. −2 < m < 2.
CÂU 24. Cho hình chóp S.ABC có SA⊥(ABC) ; SA = a, đáy ABC là tam giác vuông tại B, ’BAC = 60◦ và
AB = a2 . Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. Tìm mệnh đề sai.

A. Diện tích của (S) là 2πa23 . B. ..
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C. Tâm của (S) là trung điểm SC. D. (S) có bán kính a
√22 .

Thể tích khối cầu là √2πa33
CÂU 25. Cho log630 = x; log1215 = y và log23 = 1 + ax + by

x − cy (với a, b là các số nguyên). Tính S = 2a+3b−c.
A. 0. B. 3. C. 6. D. 9.

CÂU 26. Mặt cầu (S) có tâm I (−1, 2,−5) cắt (P) : 2x − 2y − z + 10 = 0 theo thiết diện là hình tròn có diệntích 3π có phương trình (S) là :
A. x2 + y2 + z2 + 2x − 4y + 10z + 18 = 0. B. (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 5)2 = 25.
C. x2 + y2 + z2 + 2x − 4y + 10z + 12 = 0. D. (x + 1)2 + (y − 2)2 + (z + 5)2 = 16.

CÂU 27. Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC, DBC là các tam giác cân tại A và D, AD = BC = a. Khoảngcách giữa AD và BC bằng 32a. Tính thể tích khối tứ diện ABCD.
A.

14a3. B.
34a3. C.

112a3. D.
12a3.

CÂU 28. Giả sử m là số thực sao cho phương trình log32x − (m + 2)log3x + 3m − 2 = 0 có hai nghiệm x1,
x2 thỏa mãn x1x2 = 9. Khi đó m thỏa mãn tính chất nào sau đây?

A. m ∈ (4; 6). B. m ∈ (−1; 1). C. m ∈ (3; 4). D. m ∈ (1; 3).
CÂU 29. Phương trình 2sin2x+√3 sin 2x+4cos2x = 2 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng Å−π; 5π2

ã?
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

CÂU 30. Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 40cm, bán kính đáy r = 50cm. Một thiết diện đi quađỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 24cm. Tính diện tíchcủa thiết diện.
A. S = 800 (cm2). B. S = 1200 (cm2). C. S = 1600 (cm2). D. S = 2000 (cm2).

CÂU 31. Cho 1∫
0 f (x)dx = 2 và 1∫

4 f (x)dx = −5. Tính I = 1∫
0 f (4x)dx.

A. I = −34 . B. I = 74 . C. I = 72 . D.
12 .

CÂU 32. Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1, 7%. Chobiết sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = A.eNr (trong đó A: là dân số của năm lấy làm mốctính, S là dân số sau N năm, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm). Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến nămnào dân số nước ta ở mức 150 triệu người?
A. 2040. B. 2039. C. 2038. D. 2041.

CÂU 33. Tìm các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số y = 13x3 + x2 + (m− 1)x + 2 có hai điểm cựctrị đều nằm bên trái trục tung.
A. 1 < m < 2. B. m > 1. C. m < 2. D. m < 1.

CÂU 34. Cho cấp số nhân (un) thỏa mãn ®u1 + u2 + u3 = 14
u1u2u3 = 64 và un ∈ Z, ∀n ∈ N∗. Tổng S10 của 10 số hạngđầu tiên của cấp số nhân trên bằng:

A. S10 = 2048. B. S10 = 1022. C. S10 = 2046. D. S10 = 1024.
CÂU 35. Người ta xây một bể chứa nước với dạng khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 5003 m3.Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là 600.000 đồng/m2.Chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây bể là :

A. 85 triệu đồng. B. 90 triệu đồng. C. 75 triệu đồng. D. 86 triệu đồng.
CÂU 36. Tìm m để đồ thị hàm số y = 2x3− (1 + 2m)x2 + 3mx−m có điểm cực đại, cực tiểu nằm về 2 phíavới trục hoành.
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A. 0 < m < 4. B.


ñ
m ≥ 4
m ≤ 0

m 6= −12
. C.


ñ
m > 4
m < 0

m 6= −12
. D.

ñ
m > 4
m < 0 .

CÂU 37. Một tổ gồm 8 học sinh nam và 4 học sinh nữ tập trung ngẫu nhiên thành một hàng ngang. Tínhxác suất để không có bạn nữ nào cạnh nhau.
A.

8!.A4912! . B.
13 . C.

112 . D.
8.9!.4!12! .

CÂU 38. Gọi z1, z2 là các nghiệm phức của phương trình z2 − 4z + 5 = 0. Tính giá trị biểu thức P =(z1 − 1)2017 + (z2 − 1)2017
A. P = 0. B. P = 2. C. P = 21008. D. P = 21009.

CÂU 39. Cho số phức z thỏa mãn: |z − 2− 2i| = 1. Số phức z − i có môđun nhỏ nhất là:
A.
√5− 1. B.

√5 + 1. C.
√5− 2. D.

√5 + 2.
CÂU 40. Cho hàm số f (x) có đạo hàm trên R và có đồ thị của hàm y = f ′ (x) (như hình vẽ).

Biết rằng f (0)+f (3) = f (2)+f (5) . Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của f (x) trên đoạn [0; 5] lần lượt là:
A. f (2) , f (3). B. f (2) , f (5). C. f (3) , f (5). D. f (2) , f (0).

CÂU 41. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy là tam giác vuông tại A, AB = 2a√3. Đường chéo BC′tạo với mặt phẳng (AA′C′C) một góc bằng 60◦. Gọi (S) là mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Bán kínhcủa mặt cầu (S) bằng:
A.

a2 . B. a. C. 3a. D. 2a.
CÂU 42. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A′B′C′ có thể tích bằng V . M , N lần lượt là hai điểm trên BB′, CC′sao cho MB′

MB = NC′
NC = 2. Thể tích của khối ABCNM bằng:

A.
2V9 . B.

2V5 . C.
V5 . D.

V3 .
CÂU 43. Có bao nhiêu số tự nhiên m nhỏ hơn 2019 để phương trình 4.2m√x−1 − 1024x + 4m√x − 1 =100x2 −m2x +m2 − 4 có hai nghiệm phân biệt.

A. 2019. B. 2020. C. 2000. D. 2001.
CÂU 44. Cho phương trình m

Ä2sin2x + 2cos2xä = m2 +2. Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của m để phươngtrình có nghiệm là đoạn [a;b]. Mệnh đề nào sau đây là đúng:
A. a + b + ab = 1. B. a + b + ab = 4. C. a + b + ab = 5. D. a + b + ab = 6.
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CÂU 45. Cho A (2; 0; 0), B (0; 2; 0), C (0; 0; 2). Tập hợp các điểm M trên mặt phẳng Oxy sao cho #     »MA. #     »MB +
#      »MC2 = 3 là

A. Tập rỗng. B. Một mặt cầu. C. Một điểm. D. Một đường tròn.
CÂU 46. Cho số phức z1, z2, z3 thỏa mãn |z1| = |z2| = |z3| = 1 và z1 + z2 + z3 = 0 . Tính A = z12 + z22 + z32.

A. A = 1. B. A = 1 + i. C. A = −1. D. A = 0.
CÂU 47. Cho a, b là hai số thực thỏa a + 2b = 2 . Tìm GTNN của biểu thức P = a4 + b4.

A. 1. B.
1716 . C.

16Ä1 + 2 3√2ä3 . D.
12Ä1 +√3ä4 .

CÂU 48. Cho hai điểm A (1; 0; 2), B (2;−1; 4) và mặt phẳng (P) : 3x + y − z + 5 = 0 . Điểm M (a;b; c) thuộc(P). Tìm biểu thức đúng của a, b, c để diện tích tam giác MAB nhỏ nhất.
A. a − 7b − 4c − 7 = 0. B. 3a − 7b − 4c − 7 = 0.
C. a − 7b − 4c + 7 = 0. D. 3a − 7b − 4c + 7 = 0.

CÂU 49. Cho hình chóp S.ABC, H là chân đường cao vẽ từ S. Biết rằng H cách đều các cạnh bên của hìnhchóp một khoảng bằng 2a. Tính giá trị nhỏ nhất R của bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC.
A. R = √36 a. B. R = 2√33 a. C. R = 3√32 a. D. R = √33 a.

CÂU 50. Có một cái cốc làm bằng giấy, được úp ngược như hình vẽ. Chiều cao của chiếc cốc là 20 cm, bánkính đáy cốc là 4cm, bán kính miệng cốc là 5cm. Một con kiến đang đứng ở điểm A của miệng cốc dự địnhsẽ bò hai vòng quanh thân cốc để lên đến đáy cốc ở điểm B. Quãng đường ngắn nhất để con kiến có thểthực hiện được dự định của mình gần đúng nhất với kết quả nào dước đây?

A. 58, 85 cm. B. 21, 93 cm. C. 80, 9 cm. D. 58, 80 cm .
BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. A 3. D 4. D 5. C 6. D 7. C 8. B 9. D 10. C
11. C 12. A 13. C 14. A 15. B 16. D 17. A 18. C 19. C 20. C

21. D 22. D 23. B 24. A 25. B 26. A 27. A 28. B 29. C 30. D
31. B 32. B 33. A 34. C 35. B 36. C 37. A 38. D 39. A 40. B
41. D 42. A 43. D 44. C 45. C 46. D 47. C 48. C 49. C 50. D
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

Dựa vào đồ thị của hàm f ′(x) ta có bảng biến thiên của f (x) như sau:

Suy ra f (2) là giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0; 5].Lại có:
f (0) + f (3) = f (2) + f (5)⇔ f (5)− f (0) = f (3)− f (2) > 0(f (3) > f (2) do f đồng biến trên đoạn [2; 5])Suy ra f (5) > f (0). Kết hợp với f (5) > f (2) và f (5) > f (3) (do f đồng biến trên đoạn [2; 5]), ta có f (5) là giá trịlớn nhất trên đoạn [0; 5].Chọn đáp án B �

CÂU 41.

Ta có BA ⊥ AC và BA ⊥ AA′ (AA′ ⊥ (ABC) do lăng trụ đứng), suy ra BA ⊥ (AA′C′C) tại A và AC′ là hìnhchiếu của BC′ lên (AA′C′C)
Ñ (BC′, (AA′C′C)) = (BC′, AC′) = ’AC′B = 60◦.Trong ∆BAC′ vuông tại A (do BA ⊥ (AA′C′C)): BC′ = ABsin ’AC′B = 2√3asin 60◦ = 4a.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của BC, B′C′. Ta có M,N là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy và đườngthẳng MN là trục của hai đáy.Gọi I là trung điểm MN thì I là tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC.A′B′C′. Ta còn có I là trung điểm BC′.Bán kính mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ là: R = IB = BC′2 = 2a.Chọn đáp án D �
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CÂU 42.
MB′
MB = NC′

NC = 2⇔ MB
MB′ = NC

NC′ = 13 Ñ SBCNM = 13SBCC′B′
Ñ VA.BCNM = 13VA.BCC′B′ = 13 (VABC.A′B′C′ − VA.A′B′C′) = 13

Å
V − 13V

ã = 29V .Chọn đáp án A �
CÂU 43.ĐKXĐ: x ≥ 1.Ta có:

4.2m√x−1 − 1024x + 4m√x − 1 = 100x2 −m2x +m2 − 4
⇔ 22+m√x−1 − 210x + 4m√x − 1 = 100x2 −m2(x − 1)− 4
⇔ 22+m√x−1 + 4 + 4m√x − 1 +m2(x − 1) = 210x + 100x2
⇔ 22+m√x−1 + (2 +m

√
x − 1)2 = 210x + (10x)2 (1)

Do m ∈ N và x ≥ 1 nên: ®2 +m
√
x − 1 > 010x > 0 .

Xét hàm số f (t) = 2t + t2 (t > 0), có f ′(t) = 2t . ln 2 + 2t > 0 (do t > 0), suy ra f (t) đồng biến.Khi đó:
(1)⇔ f (2 +m

√
x − 1) = f (10x)⇔ 2 +m

√
x − 1 = 10x

⇔m
√
x − 1 = 10x − 2 (2)

Do x = 1 không là nghiệm của (2) nên x 6= 1 và √x − 1 6= 0. Khi đó:
(2)⇔m = 10x − 2√

x − 1 .
Xét hàm số g(x) = 10x − 2√

x − 1 (x > 1). Ta có:
g ′(x) = 10√x − 1− 10x − 22√x − 1

x − 1 = 10(x − 1)− (5x − 1)(x − 1)√x − 1 = 5x − 9(x − 1)√x − 1 .
g ′(x) = 0⇔ x = 95 .Bảng biến thiên:

Vậy phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m > 8√5, mà m là số tự nhiên nhỏ hơn 2019nên m ∈ {18; 19; ...; 2018}.Vậy có 2001 giá trị của m.Chọn đáp án D �
CÂU 44.
m
Ä2sin2x + 2cos2xä = m2 + 2 (1).Khi m = 0 thì phương trình trở thành: 0 = 2 (vô nghiệm).
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Vậy để phương trình có nghiệm thì m 6= 0. Khi đó:
(1)⇔ 2sin2 x + 2cos2 x = m2 + 2

m
⇔ 2sin2 x + 21−sin2 x = m + 2

m
⇔ 2sin2 x + 22sin2 x = m + 2

m (2).
Đặt t = 2sin2 x . Do 0 ≤ sin2 x ≤ 1 nên 1 ≤ t ≤ 2.Xét g(t) = t + 2

t (1 ≤ t ≤ 2). Ta có g ′(t) = 1− 2
t2 = 0⇔ ñ t = √2 (nhận)

t = −√2 (loại) .
Ta có max[1;2] g(t) = g(1) = 3, min[1;2] g(t) = g(√2) = 2√2.Vậy phương trình (2) có nghiệm khi và chỉ khi:
2√2 ≤m + 2

m ≤ 3⇔

m2 − 3m + 2

m ≤ 0
m2 − 2√2m + 2

m ≥ 0 ⇔
®1 ≤m ≤ 2 ∨m ≤ 0
m > 0 ⇔ 1 ≤m ≤ 2.

Vậy m ∈ [1; 2], tức a = 1 và b = 2, nên a + b + ab = 5.Chọn đáp án C �
CÂU 45.Đặt M = (x;y; 0) ∈ (Oxy).Ta có: #     »MA = (2− x;−y; 0), #     »MB = (−x; 2− y; 0), #      »MC = (−x;−y; 2).

#     »MA. #     »MB+ #      »MC2 = 3
⇔ (2− x)(−x)− y(2− y) + x2 + y2 + 4 = 3
⇔ 2x2 + 2y2 − 2x − 2y + 1 = 0
⇔ x2 + y2 − x − y + 12 = 0
⇔
Å
x2 − x + 14

ã+ Åy2 − y + 14
ã = 0

⇔
Å
x − 12

ã2 + Åy − 12
ã2 = 0 ⇔


x = 12
y = 12

Vậy có một điểm M
Å12; 12 ; 0ã thỏa mãn.Chọn đáp án C �

CÂU 46.Gọi A,B,C lần lượt là điểm biểu diễn số phức z1, z2, z3. Khi đó
z1 + z2 + z3 = 0

Ñ #    »OA+ #    »OB+ #     »OC = #»0
Ñ O là trọng tâm 4ABC
Ñ 4ABC đều.

Sử dụng dạng lượng giác, ta đặt

z1 = cos(α) + i sin(α)
z2 = cosÅα+ 2π3

ã+ i sinÅα+ 2π3
ã

z3 = cosÅα+ 4π3
ã+ i sinÅα+ 4π3

ã
Suy ra


z21 = cos(2α) + i sin(2α)
z22 = cosÅ2α+ 4π3

ã+ i sinÅ2α+ 4π3
ã

z23 = cosÅ2α+ 8π3
ã+ i sinÅ2α+ 8π3

ã = cosÅ2α+ 2π3
ã+ i sinÅ2α+ 2π3

ã
Ñ z21 + z22 + z23 = 0.
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Chọn đáp án D �
CÂU 47.Ta có

a = 2− 2b = 2(1− b)
Ñ P = 24(1− b)4 + b4 = 16(1− b)4 + b4.

Ta có P′ = −64(1− b)3 + 4b3; P′ = 0⇔ b = 2 3√21 + 2 3√2 Ñ a = 21 + 2 3√2 .Bảng biến thiên
b

P′

P

−∞ 2 3√21 + 2 3√2 +∞
− 0 +

+∞+∞ 16Ä1 + 2 3√2ä316Ä1 + 2 3√2ä3 +∞+∞

Vậy minP = 16Ä1 + 2 3√2ä3 khi b = 2 3√21 + 2 3√2 và a = 21 + 2 3√2 .
Chọn đáp án C �
CÂU 48.Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến #»n = (3; 1;−1).
#   »AB = (1;−1; 2).Ta có: #   »AB. #»n = 0, suy ra AB ∥ (P).Diện tích ∆MAB bằng: S = 12 .AB.d(M,AB).Vậy S nhỏ nhất khi và chỉ khi d(M,AB) nhỏ nhất.Mà d(M,AB) ≤ d(A, (P)), ∀M ∈ (P), nên d(M,AB) nhỏ nhất khi d(M,AB) = d(A, (P)), hay M ∈ (Q) với (Q) làmặt phẳng qua A,B và vuông góc với (P).Vectơ pháp tuyến của (Q) là #»

n′ = [ #»n, #   »AB] = (1;−7;−4)
Ñ (Q) : (x − 1)− 7(y − 0)− 4(z − 2) = 0⇔ x − 7y − 4z + 7 = 0.
M(a;b; c) ∈ (Q)⇔ a − 7b − 4c + 7 = 0.Chọn đáp án C �
CÂU 49.Lần lượt vẽ HM,HN,HP vuông góc với các cạnh SA, SB, SC.Độ dài các đoạn thẳng trên chính là khoảng cách từ H đến các cạnh bên, do đó theo giả thiết HM = HN =
HP.Với H là chân đường cao vẽ từ S, ta có: 1

HM2 = 1
SH2 + 1

HA21
HN2 = 1

SH2 + 1
HB21

HP2 = 1
SH2 + 1

HC2Từ đó suy ra HA = HB = HC. Lại có:
SA2 = SH2 +HA2, SB2 = SH2 +HB2, SC2 = SH2 +HC2

nên SA = SB = SC.Vậy hình chóp S.ABC có các cạnh bên bằng nhau, nên bán kính mặt cầu ngoại tiếp là: R = SA22SH .
Đặt SH = x. Do SH > HM nên x > 2a. Ta tính được SA = x2

√
x2 − 4a2 .
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Khi đó: R = f (x) = x32(x2 − 4a2) (x > 2a).
f ′(x) = x4 − 12a2x22(x2 − 4a2) = 0⇔ x = 2√3a.
Vẽ bảng biến thiên của f (x), ta thấy Rmin = f (x)min = f (2√3) = 3√32 a.Chọn đáp án C �
CÂU 50.

Ta cắt chiếc cốc theo đường sinh và trảimặt ngoài cốc ra thành hình thang cong BCDM . Ta ghép thêm một mặtngoài của chiếc cốc là hình thang cong CDAN vào kế bên. Khi đó quãngđường ngắn nhất để con kiến bò hai vòng quanh thân cốc là đoạn AB.Ta tính được độ dài đường sinh BM =√(5− 4)2 + 202 = √401 (cm).Đặt l1 = 2π.4 = 8π (cm) là chu vi đáy cốc, đồng thời là độ dài cungtròn BC và CN . Tương tự, l2 = 10π (cm) là độ dài cung tròn MD và DA.Ta có: IBIM = l1
l2 = 45 Ñ BM

IM = 15
Ñ IM = 5BM = 5√401 (cm)
Ñ IB = 4√401 (cm).Đặt α =’MIA. Ta có α là góc ở tâm ứng với cung tròn MA (có độ dài bằng 2l2) của đường tròn (I ; IM)
Ñ α360◦ = 2l2

C(I ;IA) = 2.10π2π.5√401 = √401401
Ñ α = 360◦.√401401 .Khi đó: AB = √IB2 + IA2 − 2IA.IB. cosα ≈ 58, 80 (cm)Chọn đáp án D �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 10

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Tìm nguyên hàm của hàm số f (x) = 5x .
A. 5xlnx +C. B. 5x ln 5 +C. C. 5x +C. D. 5xln 5 +C.

CÂU 2. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên R và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới.Hỏi điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = f (x) là điểm nào?

A. x = −2. B. y = −2. C. M(0;−2). D. N(2; 2).
CÂU 3. Cho hai số phức z1 = 1− 3i, z2 = 2− i. Xác định môđun số phức w = z1

z1−z2 .
A. |w| = √25 . B. |w| = √2. C. |w| = √10. D. |w| = 5√2.

CÂU 4. Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có độ dài cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng a√3. Tínhthể V của lăng trụ đã cho.
A. V = 2a3. B. V = 3a3. C. V = 2a3√3. D. V = 2a3.

CÂU 5. Cho hàm số y = 2−x
x+2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (−∞;−2) và (−2; +∞).
B. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y = −1.
C. Hàm số không có cực trị.
D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng (−∞;−2) và (−2; +∞).

CÂU 6. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện ABCD có A(1; 6; 2), B(4; 0; 6), C(5; 0; 4) và D(5; 1; 3).Tính thể tích V của tứ diện ABCD.
A. V = 13 . B. V = 37 . C. V = 23 . D. V = 35 .

CÂU 7. Tính đạo hàm của hàm số y = log2x
x với x > 0.

A. y′ = 1−lnx
x lnx . B. y′ = 1−lnx

x ln 2 . C. y′ = 1−lnx
x2 ln 2 . D. y′ = 1−lnx

x2ln22 .
CÂU 8. Cho khối trụ (T) có bán kính đáy bằng R và diện tích toàn phần bằng 8πR2. Tính thể tích của khốitrụ (T).

A. 6πR3. B. 3πR3. C. 4πR3. D. 8πR3.
CÂU 9. Tìm đạo hàm của hàm số f (x) = log2(2x + 1).

A.
12x + 1 . B.

1(2x + 1) · ln 2 . C.
2(2x + 1) · ln 2 . D.

22x + 1 .
CÂU 10. Hệ phương trình ®log10 (x2 + 3y2) = 12x − y = 1 có bao nhiêu cặp nghiệm (x;y).
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A. 1. B. 2. C. 0. D. Vô số.
CÂU 11. Cho a, b là hai số thực dương khác 1 và thỏa mãn log2

a b−8logb(a 3√b) = −83 . Tính giá trị biểu thức
P = loga Äa 3√abä+ 2017.

A. P = 2019 . B. P = 2020 . C. P = 2017. D. P = 2016.
CÂU 12. Phương trình √3 sin 3x + cos 3x = 2 có bao nhiêu nghiệm trong khoảng Ä−π; 3π2 ä?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
CÂU 13. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d : x−11 = y−12 = z−2

−3 và d′ :
x = 2t
y = 1 + 4t
z = 2 + 6t (t ∈ R). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. d và d′ trùng nhau. B. d song song d′. C. d và d′ chéo nhau. D. d và d′ cắt nhau .

CÂU 14. Ông Nam gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất là12% một năm. Sau n năm ông Nam rút toàn bộ tiền (cả vốn lẫn lãi). Tìm n nguyên dương nhỏ nhất để sốtiền lãi nhận được hơn 40 triệu đồng (giả sử rằng lãi suất hàng năm không thay đổi).
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

CÂU 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I(2; 0; 1) và tiếp xúcvới đường thẳng d : x−11 = y2 = z−21 .
A. (x − 2)2 + y2 + (z − 1)2 = 2. B. (x − 2)2 + y2 + (z − 1)2 = 9.
C. (x − 2)2 + y2 + (z − 1)2 = 4. D. (x − 1)2 + (y − 2)2 + (z − 1)2 = 24.

CÂU 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông góc với đáy. Biết SCtạo với mặt phẳng (ABCD) một góc 45◦. Tính diện tích S của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
A. S = 4πa2 . B. S = 6πa2. C. S = 8πa2. D. S = 12πa2.

CÂU 17. Cho hàm số y = f (x) xác định và liên tục trên đoạn [−2; 2]và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên dưới. Xác định tất cả các giátrị của tham số m để phương trình |f (x)| = m có số nghiệm thực nhiều nhất.

x

y

O
−2 −1 1 2

−4
−2

2
4

A. 0 < m < 2. B. 0 ≤m ≤ 2. C. m > 2. D. m < 0.
CÂU 18. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′. Biết A(−3; 2; 1), C(4; 2; 0),
B′(−2; 1; 1), D′(3; 5; 4). Tìm tọa độ A′ của hình hộp ABCD.A′B′C′D′.

A. A′(−3; 3; 3). B. A′(−3;−3; 3). C. A′(−3;−3;−3). D. A′(−3; 3; 1).
CÂU 19. Hãy xác định hàm số F (x) = ax3 +bx2 +cx+1. Biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số y = f (x)thỏa mãn f (1) = 2, f (2) = 3 và f (3) = 4.

A. F (x) = x3 + 12x2 + x + 1. B. F (x) = 13x3 + x2 + 2x + 1.
C. F (x) = 12x2 + x + 1. D. F (x) = 13x3 + 12x2 + x + 1.

CÂU 20. Biết I = 5∫
1 2|x−2|+1

x dx = 4 + a ln 2 + b ln 5, với a, b là các số nguyên. Tính S = a − b.
A. S = 9. B. S = 11. C. S = 5. D. S = −3.

CÂU 21. Giả sử F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) = ex
x trên khoảng (0; +∞) và I = 3∫

1 e3x
x dx. Khẳngđịnh nào sau đây là khẳng định đúng?

A. I = F (3)− F (1). B. I = F (6)− F (3). C. I = F (9)− F (3). D. I = F (4)− F (2).
CÂU 22. Cho hình lập phương có cạnh bằng a và một hình trụ (T) có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp haimặt đối diện của hình lập phương. Gọi S1 là tổng diện tích 6 mặt của hình lập phương, S2 là diện tích xungquanh của hình trụ (T). Hãy tính tỉ số S1

S2 .
A. 16 . B. 12 . C. π6 . D. 6

π .
CÂU 23. Tìm tất cả các số thực m dương thỏa mãn m∫

0 x2
x+1dx = ln 2− 12 .

A. m = 3. B. m = 2. C. m = 1. D. m > 3.
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CÂU 24. Cho tứ diện đều ABCD. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD) bằng 6. Tính thể tích V tứdiện đều ABCD.
A. V = 5√3. B. V = 27√3. C. V = 27√32 . D. V = 9√32 .

CÂU 25. Cho hàm số y = f (x) = ®x2 khi 0 ≤ x ≤ 12− x khi 1 ≤ x ≤ 2 . Tính tích phân 2∫
0 f (x)dx.

A. 13 . B. 56 . C. 12 . D. 32 .
CÂU 26. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x

x−m nghịch biến trên nửa khoảng[1; +∞).
A. 0 < m < 1. B. 0 < m ≤ 1. C. 0 ≤m < 1. D. m > 1.

CÂU 27. Trong mặt phẳng Oxy, gọi A,B,C là các điểm lần lượt biểu diễn số phức z = a+bi, −1 và −i. Biếtrằng OA = AB = AC. Tính T = 2a + 3b.
A. T = −52 . B. T = −12 . C. T = 12 . D. T = 52 .

CÂU 28. Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho đường thẳng d1 : x−12 = y+13 = z1 , d2 : x+34 = y−11 = z+13 .Mặt cầu (S) có tâm thuộc d1 và tiếp xúc với d2. Tìm bán kính nhỏ nhất của (S).
A. 5√217 . B. 5√4242 . C. 5√2121 . D. 13√4242 .

CÂU 29. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = xcos2x , y = 0, x = 0, x = π3 . Biết diện tích của (H)bằng √3
a π + lnb với a, b ∈ Q. Tính a2 + b2.

A. a2 + b2 = 274 . B. a2 + b2 = 294 . C. a2 + b2 = 374 . D. a2 + b2 = 414 .
CÂU 30. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 0) và đường thẳng ∆ : x−12 = y+11 = z

−1 .Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M , cắt và vuông góc với ∆.
A. d : x−21 = y−14 = z1 . B. d : x−21 = y−1

−4 = z1 . C. d : x−22 = y−1
−4 = z1 . D. d : x−21 = y−1

−4 = z
−2 .

CÂU 31. Tìm hệ số của x8 trong khai triển biểu thức A = (2x + 1)7 + (2− x)9.
A. 18. B. 72. C. 9. D. −9.

CÂU 32. Cho số phức z = x+yi, (x, y ∈ R). Khi đó phần thực a và phần ảo b của số phức w = z+i
iz−2 là:

A. a = x(2y+1)(y+2)2+x2 , b = y2+y−x2−2(y+2)2+x2 . B. a = −x(2y+1)(y+2)2+x2 , b = y2+y−x2−2(y+2)2+x2 .
C. a = x(2y+1)(y+2)2+x2 , b = y2+y−x2+2(y+2)2+x2 . D. a = −x(2y+1)(y+2)2+x2 , b = y2+y+x2−2(y+2)2+x2 .

CÂU 33. Tính tổng S = 3 + 33 + 333 + · · ·+ 33 . . . 3 (số hạng cuối có 100 chữ số 3).
A. S = 10101+8909 . B. S = 10102−91027 . C. S = 10102+91027 . D. S = 10101−91027 .

CÂU 34. Một chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Nếu một chuyến xe buýt chở x hànhkhách thì giá tiền cho mỗi hành khách là (3− x40)2 (USD). Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 45 hành khách.
B. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 135 (USD).
C. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 60 hành khách.
D. Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 160 (USD).

CÂU 35. Cho hàm số y = 25x −m.5x + 2m − 5. Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phânbiệt nằm về hai phía của trục tung.
A. m ∈

Ä52 ; 4ä . B. m ∈
Ä72 ; 4ä. C. m ∈

î52 ; 4ó. D. m ∈
Ä0; 72ä.

CÂU 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng 2a√3, góc ’BAD bằng 120◦. Hai mặtphẳng (SAB) và (SAD) cùng vuông góc với đáy. Góc gữa mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 45◦. Tính khoảngcách h từ A đến mặt phẳng (SBC).
A. h = 2a√2. B. h = 2a√23 . C. h = 3a√22 . D. h = a

√3.
CÂU 37. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của m sao cho tồn tại đúng 2 số thuần ảo z thỏa mãn
|z − 3−m + (m − 4)i| = 5. Số phần tử của S là

A. 6. B. 7. C. 8. D. 9.
CÂU 38. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số y = 13x3−mx2+(m2−1)xcó hai điểm cực trị là A và B sao cho A,B nằm khác phía và cách đều đường thẳng d : y = 5x− 9. Tính tổngtất cả các phần tử của S.
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A. 0. B. 6. C. 9. D. 3.
CÂU 39. Một viên đạn được bắn theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 29,4 m/s từ độ cao 1 mét sovới mặt đất. Gia tốc trọng trường là 9,8 m/s2. Tính quãng đường S viên đạn đi được từ lúc bắn lên cho đếnkhi chạm đất.

A. S = 88, 2 m. B. S = 88, 5 m. C. S = 88 m. D. S = 89, 2 m.
CÂU 40. Phương trình 81sin3x − 27sinx = sin 3x có bao nhiêu nghiệm trên đoạn [−2π; 4π]?

A. 18. B. 19. C. 20. D. 21.
CÂU 41. Cho x, y là hai số thực không âm thỏa x + y ≤ 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P =
x2y2 − 4xy2xy+1 .

A. −75 . B. −54 . C. −34 . D. −1.
CÂU 42. Cho a là số thực thỏa mãn lim

x→1
√2x−1−ax
x2−3x+2 = L với L ∈ R. Tìm L.

A. 0. B. 1. C. −1. D.
12 .

CÂU 43. Gọi S là tập hợp tất cả các số có 5 chữ số lập từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn ngẫu nhiên mộtsố từ S, tính xác suất để nó là số chẵn và có đúng 2 chữ số 0.
A. 1622401 . B. 1251351 . C. 14 . D. 13128 .

CÂU 44. Cho khối nón cụt (T) có đáy nhỏ là hình tròn tâm O (diện tích bằng 4π), đáy lớn là đường tròntâm O′ (diện tích bằng 25π). Một mặt phẳng vuông góc với OO′ tại điểm K sao cho OK = 2O′K chia khốinón cụt thành hai phần. Gọi V1 là thể tích phần nón cụt chứa đáy nhỏ của (T), V2 là thể tích phần còn lại.Tính tỉ số V1
V2 .

A. V1
V2 = 64125 . B. V1

V2 = 56125 . C. V1
V2 = 5664 . D. V1

V2 = 5661 .
CÂU 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 1; 2). Mặt phẳng (α) đi qua M , cắt các tia
Ox,Oy,Oz lần lượt tại A,B,C thỏa mãn OA+OB+ 2OC có giá trị nhỏ nhất. Điểm nào sau đây thuộc mặtphẳng (α)?

A. N(5;−1; 1). B. P(7;−2;−1). C. Q(1; 0; 4). D. R(−1; 2; 2).
CÂU 46. Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác đều, SA⊥(ABC). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC)bằng √3. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (SBC). Tính cosα khi thể tích khối chóp là nhỏ nhất.

A. cosα = √33 . B. cosα = 13 . C. cosα = −13 . D. cosα = −√33 .
CÂU 47. Hỏi có bao nhiêu số nguyên m để phương trình log2 Ä√2018 − x +m

ä = log4 (3x + 1) có nghiệm.
A. 1. B. 127. C. 2018. D. 122.

CÂU 48. Cho hai số phức z1, z2 thỏa mãn z21 − 4z2 = 16 + 20i. Biết phương trình x2 + z1x + z2 +m = 0 (mlà tham số phức) có hai nghiệm là α và β thỏa mãn |α− β| = 2√7. Giá trị lớn nhất của |m| là:
A. 7 +√41. B. 6 +√53. C. 7 +√29. D. 6 +√34.

CÂU 49. Cho hàm số y = x3 − x2 + 1 có đồ thị (C). A là điểm trên đồ thị (C) có hoành độ không nhỏ hơn1, tiếp tuyến tại A cắt (C) tại một điểm B khác A. Biết AB = 5√65. Tìm độ dài OA.
A. 2√3. B. 3√2. C.

√29. D.
√31.

CÂU 50. Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [4; 8] và f (x) 6= 0, ∀x ∈ [4; 8]. Biết rằng 8∫
4

[f ′(x)]2[f (x)]4 dx = 1
và f (4) = 14 , f (8) = 12 . Tính f (6).

A. 58 . B. 23 . C. 13 . D. 38 .
BẢNG ĐÁP ÁN

1. D 2. C 3. B 4. B 5. D 6. C 7. C 8. B 9. C 10. B
11. A 12. C 13. C 14. D 15. A 16. A 17. A 18. A 19. C 20. B
21. C 22. D 23. C 24. B 25. B 26. A 27. A 28. D 29. C 30. D
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31. A 32. B 33. D 34. D 35. A 36. C 37. D 38. A 39. D 40. B
41. C 42. A 43. A 44. D 45. B 46. A 47. D 48. A 49. C 50. C
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Ta có 81sin3 x − 27sinx = sin 3x ⇔ 34 sin3 x + 4 sin3 x = 33 sinx + 3 sinx. (∗)Xét hàm số f (t) = 3t + t , (−1 ≤ t ≤ 1). Ta có f (t) đồng biến trên [−1; 1]. Suy ra
(∗)⇔ 4 sin3 x = 3 sinx ⇔ sin 3x = 0⇔ x = k · π3 , (k ∈ Z).

Nhận xét, cứ 1 vòng tròn lượng giác thì (∗) có 6 nghiệm phân biệt. Trong nửa khoảng [−2π; 4π), (∗) có 18nghiệm, do đó trên đoạn [−2π; 4π] phương trình đã cho có 19 nghiệm.Chọn đáp án B �
CÂU 41.Đặt t = xy.Do x + y ≤ 2 nên 0 ≤ t ≤ 1.Ta có P = f (t) = t2 − 4t2t + 1 Ñ f ′ = 2t − 4(2t + 1)2 .
f ′ = 0⇔ t = 12 .Bảng biến thiên

t

f ′(t)
f (t)

0 12 1
− 0 +

−34−34
Vậy minP = −34 .Chọn đáp án C �

CÂU 42.Nếu √2 · 1− 1− a · 1 6= 0 thì L =∞ /∈ R (không thỏa bài toán).Do đó √2 · 1− 1− a · 1 = 0⇔ a = 1.Suy ra lim
x→1

√2x−1−x
x2−3x+2 = 0.Vậy L = 0.Chọn đáp án A �

CÂU 43.Gọi số có 5 chữ số của S là a1a2a3a4a5.Số phần tử của S là n(S) = 6 · 74.Ta sẽ đếm số các số trong S sao cho nó là số chẵn và có đúng 2 chữ số 0.
Ì Trường hợp 1: a5 = 0.

+) Chọn 1 số trong 3 số a2, a3, a4 cho bằng 0: có 3 cách.+) Chọn 3 số còn lại: có 63 cách.
Suy ra có 3 · 63 cách.

Ì Trường hợp 2: a5 6= 0Ñ a5 có 3 cách chọn.
+) Chọn 2 số trong 3 số a2, a3, a4 cho bằng 0: có C23 cách.+) Chọn 2 số còn lại: có 62 cách.

Suy ra có 3 ·C23 · 62 cách.
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Vậy có tất cả 3 · 63 + 3 ·C23 · 62 số trong S sao cho nó là số chẵn và có đúng 2 chữ số 0.Xác suất là 3 · 63 + 3 ·C23 · 626 · 74 = 1622401 .
Chọn đáp án A �

CÂU 44.

Gọi tên các điểm như hình vẽ.Do diện tích đáy nhỏ và đáy lớn lần lượt là 4π và 25π nên OA = 2;O′A′ = 5.Ta có IK = 23OA′ = 103 ; IH = 13OA = 23 .Suy ra HK = HI + IK = 4.Ta có
Ì V1 = 13π (OA2 +KH2 +OA ·KH

)
·OK.

Ì V2 = 13π (O′A′2 +KH2 +O′A′ ·KH
)
·O′K.

KH
I

O

O′
A′

A

Suy ra V1
V2 = OA2 +KH2 +OA ·KH

O′A′2 +KH2 +O′A′ ·KH ·
OK
O′K = 2861 · 2 = 5661 .

Chọn đáp án D �

CÂU 45.Đặt (α) : xa + y
b + z

c = 1, (a, b, c > 0).
Do M(1; 1; 2) ∈ (α) nên 1

a + 1
b + 2

c = 1.Ta có OA+OB+ 2OC = a + b + 2c.Mặt khác 1 = 12
a + 12

b + 222c ≥ (1 + 1 + 2)2
a + b + 2c Ñ a + b + 2c ≥ 16.Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b = c = 4.Vậy (α) : x + y + z − 4 = 0. Suy ra P(7;−2;−1) ∈ (α).

Chọn đáp án B �

CÂU 46.

Dựng các điểm như hình vẽ. Khi đó ’SMA = α và AH = √3.Ta có cosα = sin’MSA = AH
SA = √3

SA .Gọi độ dài cạnh 4ABC là a.Khi đó AM = a
√32 . Suy ra SA = a

√3√
a2 − 4 .

Từ đó, suy ra VS.ABC = 13 · SA · S4ABC = a34√a2 − 4 .
Ta có V ′ = 8a4 − 48a216(a2 − 4)√a2 − 4 , (0 < a < 2).
V ′ = 0⇔ a = √6.Vậy VS.ABC nhỏ nhất khi và chỉ khi a = √6.Suy ra SA = 3. Vậy cosα = √33 . B

A C

S

M

H

Chọn đáp án A �

CÂU 47.
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Ta có log2 Ä√2018 − x +m
ä = log4(3x + 1)

⇔ log2 Ä√2018 − x +m
ä = log2√3x + 1

⇔


√2018 − x +m = √3x + 1
−13 < x ≤ 2018

⇔

m = √3x + 1−√2018 − x = f (x)
−13 < x ≤ 2018 (∗)

Ta có f ′(x) = 32√3x + 1 + 12√2018 − x > 0.Bảng biến thiên
x

f ′(x)
f (x)

−13 2018
+

≈ −44,93≈ −44,93 ≈ 77,81≈ 77,81
Do m ∈ Z nên từ BBT suy ra (∗) có nghiệm ⇔m ∈ {−44;−43; . . . ; 77}.Vậy có 122 giá trị của m thỏa ycbt.Chọn đáp án D �
CÂU 48.Ta có ∆ = z21 − 4(z2 +m) = 16 + 20i − 4m = w2i2.Phương trình có hai nghiệm là x1,2 = −z1 ±wi2 . Khi đó
α− β = wiÑ |α− β| = |w| Ñ |α− β|2 = |w|2 = |16 + 20i − 4m| Ñ |16 + 20i − 4m| = 28.Từ đó, suy ra |m| − √41 ≤ |m − 4− 5i| = 7Ñ |m| ≤ 7 +√41.Vậy giá trị lớn nhất của |m| là 7 +√41.Chọn đáp án A �
CÂU 49.Ta có y′ = 3x2 − 2x. Gọi A (x0;x30 − x20 + 1).Phương trình tiếp tuyến tại A là (d) : y = (3x20 − 2x0)x − 2x30 + x20 + 1.Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) làÄ3x20 − 2x0äx − 2x30 + x20 + 1 = x3 − x2 + 1

⇔ (x − x0)2(x + 2x0 − 1) = 0⇔ ï x = x0
x = 1− 2x0.Suy ra B (1− 2x0;−8x30 + 8x20 − 2x0 + 1).

Ñ #   »AB = (1− 3x0;−9x30 + 9x20 − 2x0)Ñ AB2 = (1− 3x0)2 + (−9x30 + 9x20 − 2x0)2.Theo đề bài, AB2 = 1625Ñ (1− 3x0)2 + (−9x30 + 9x20 − 2x0)2 = 1625Ñ x0 = 2.Vậy OA = √29.Chọn đáp án C �
CÂU 50.Ta có

0 ≤
8∫

4
ñ4 · Å f ′(x)

f2(x)
ã2
− 4 · f ′(x)

f2(x) + 1ô dx
= 4 + 4 · 1

f (x)
∣∣∣∣∣
8
4 + x

∣∣∣84= 4 + 4(2− 4) + 4 = 0
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Ñ f ′(x)
f2(x) = 12 , ∀x ∈ [4; 8]Ñ − 1

f (x) = x2 +C.Thay x = 4 vào, ta được −4 = 2 +C Ñ C = −6.Suy ra − 1
f (x) = x2 − 6Ñ − 1

f (6) = −3Ñ f (6) = 13 .Chọn đáp án C �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 11

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Tính tích phân I = 1∫
0 e2xdx.

A. e2 − 1 . B. e − 1. C. e2−12 . D. e + 12 .
CÂU 2. Tổng phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + 2i)(3− i) là

A. 6. B. 10. C. 5. D. 0.
CÂU 3. Cho hình lập phương có tổng diện tích các mặt bằng 12a2. Tính theo a thể tích khối lập phươngđó.

A.
√8a3. B.

√2a3. C. a3. D. a33 .
CÂU 4. Cho hình nón đỉnh S, đáy là hình tròn tâm O, thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh a. Thểtích của khối nón là:

A.
√36 πa3. B.

√324 πa3. C.
√312 πa3. D.

√38 πa3.
CÂU 5. Cho hàm số y = 2mx+m

x−1 . Với giá trị nào của m thì đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thịhàm số cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình chữ nhật có diện tích bằng 8
A. m = 2. B. m = ±12 . C. m = ±4. D. m = ±2.

CÂU 6. Cho đồ thị hàm số y = f (x) xác định, liên tục trên R và có đồ thị như hình

Hỏi đồ thị nào dưới đây là đồ thị của hàm số y = f (|x|)

A. . B. .
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C. . D. .
CÂU 7. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số y = √2− x2 − x là:

A. 2−√2. B. 2. C. 2 +√2. D. 1.
CÂU 8. Hàm số y = log2 Ä2x +√4x + 1ä có đạo hàm là

A. f ′(x) = 2x√4x+1. ln 2 . B. f ′(x) = 2x√4x+1 . C. f ′(x) = ln 2√4x+1 . D. f ′(x) = 2x . ln 2√4x+1 .
CÂU 9. Phương trình cos 2x + 3 sinx = 2 có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (2π; 5π)

A. 5. B. 6. C. 7. D. 8.
CÂU 10. Cho tứ diện ABCD biết A(1; 1; 1), B(1; 2; 1), C(1; 1; 2), D(2; 2; 1). Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
ABCD có tọa độ:

A.
Ä32 ;−32 ; 32ä. B.

Ä32 ; 32 ; 32ä. C. (3; 3; 3). D. (3;−3; 3).
CÂU 11. Cho hàm số y = 13x3−2x2 +3x. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số với hệ số góc nhỏ nhấtlà:

A. 3x + 3y − 8 = 0. B. x + y − 2 = 0. C. 3x + 3y + 8 = 0. D. x + y + 2 = 0.
CÂU 12. Cho hình trụ có trục là OO′, có thiết diện qua trục là hình vuông cạnh 2a. Mặt phẳng (P) songsong với trục và cách trục một khoảng a2 . Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi (P).

A. a2√3. B. a2. C. 2√3a2. D. πa2.
CÂU 13. Nguyên hàm
F (x) = ∫ (4x + 1) lnx dx là

A. F (x) = (2x2 + x) lnx + x2 + x +C. B. F (x) = (3x2 + 2x) lnx +C.
C. F (x) = (2x2 + x) lnx − x2 − x +C. D. x2 lnx +C.

CÂU 14. Có bao nhiêu số tự nhiên k thỏa mãn Ck15 +Ck+215 = 2Ck+115 ?
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

CÂU 15. Hàm số y = x − 1
x2 − 3x + 1 có mấy tiệm cận?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
CÂU 16. Cho hàm số y = 13x3 +mx2 + (2m − 1)x − 1. Tìm mệnh đề sai.

A. ∀m < 1 thì hàm số có hai điểm cực trị. B. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.
C. ∀m 6= 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu. D. ∀m > 1 thì hàm số có cực trị.

CÂU 17. Cho hàm số y = log 13 (x2 − 2x − 8). Tập nghiệm của bất phương trình y′ > 0 là:
A. (−∞; 1). B. (−∞;−2). C. (4; +∞). D. (1; +∞).

CÂU 18. Tập nghiệm của bất phương trình log2(log4 x) ≥ log4(log2 x)
A. [16; +∞). B. [9; +∞). C. [10; +∞). D. [8; +∞).

CÂU 19. Nguyên hàm ∫
ex (ex − 1)3 dx = a

b (ex − 1)m + C (với a, b ∈ Z, ab là phân số tối giản). Tìm H =
a2 + b −m.

A. −1. B. 2. C. −2. D. 1.
CÂU 20. Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường y = √x, trục hoành và đường thẳng y = x − 2 có diện tíchbằng

A. 163 . B. 136 . C. 103 . D. 223 .
CÂU 21. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z − i| = √2 và z2 là số phức có phần thực bằng phần ảo.

A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
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CÂU 22. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số y =» x4−x2 trục hoành và đường thẳng x = 1. Thể tíchcủa khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) quanh trục hoành là:
A. π2 ln 43 . B. π4 ln 43 . C. π2 ln 34 . D. π ln 43 .

CÂU 23. Biết 0∫
−1
∣∣∣x−1
x+2 ∣∣∣dx = lnb + a với a, b ∈ Z. Tính S = a + b

A. S = 8. B. S = 7. C. S = 9. D. S = 10.
CÂU 24. Biết đường thẳng y = (3m− 1)x+ 6m+ 3 cắt đồ thị y = x3− 3x2 + 1 tại ba điểm phân biệt sao chocó một giao điểm cách đều hai giao điểm còn lại. Chọn mệnh đề đúng.

A. m ∈ (−1; 0). B. m ∈ (0; 1). C. m ∈
Ä1; 32ä. D. m ∈

Å32; 2ã.
CÂU 25. Một nguồn âm đẳng hướng đặt tại điểm O có công suất truyền âm không đổi. Mức cường độ âmtại điểm M cách O một khoảng R được tính bởi công thức LM = log k

R2 (Ben) với k là hằng số. Biết điểm Othuộc đoạn thẳng AB và mức cường độ âm tại A và B là LA = 3 Ben và LB = 5 Ben. Tính mức cường độ âmtại trung điểm AB (làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy)
A. 3, 59 Ben. B. 3, 06 Ben. C. 3, 69 Ben . D. 4 Ben.

CÂU 26. Cho khối chóp S.ABCD có thể tích bằng a3. Mặt bên SAB là tam giác đều cạnh a và thuộc mặtphẳng vuông góc với đáy, biết đáy ABCD là hình bình hành. Tính theo a khoảng cách giữa SA và CD.
A. 2√3a. B. a

√3. C. 2a√3 . D. a2 .
CÂU 27. Một hình trụ có tâm các đáy là A,B. Biết rằng mặt cầu đường kính AB tiếp xúc với các mặt đáycủa hình trụ tại A,B và tiếp xúc với mặt xung quanh của hình trụ đó. Diện tích của mặt cầu này là 16πa2.Tính diện tích xung quanh của hình trụ đã cho.

A. 16π3 a2. B. 16πa2. C. 8πa2. D. 8π3 a2.
CÂU 28. Cho hàm số

f (x) = ®3ax2+3a2x+a+1
x−1 , khi x > 1

−53x , khi x ≤ 1
với a là hằng số thực. Biết rằng hàm số liên tục trên tập xác định. Tính f (a).

A. f (a) = 53 . B. f (a) = 59 . C. f (a) = −13 . D. f (a) = 13 .
CÂU 29. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 − 3mx + 1 có hai điểm cực trị
B và C, đồng thời tam giác ABC cân tại A(2; 3).

A. m = −12 . B. m = −32 . C. m = 12 . D. m = 32 .
CÂU 30. Cho hàm số y = x4− 2mx2 +1−m. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểmcực trị tạo thành một tam giác nhận gốc tọa độ O làm trực tâm.

A. m = 0. B. m = 2. C. m = 1. D. Không tồn tại m.
CÂU 31. Biết phương trình z2 + az + b = 0 (a, b ∈ R) có một nghiệm là z = −2 + i. Tính a − b

A. 9. B. 1. C. 4. D. −1.
CÂU 32. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn điều kiện ®|iz − i + 1| = 2

|z − 1| = |z + 2i| ?
A. 1. B. 2. C. 0. D. Vô số.

CÂU 33. Tìm m để phương trình (x2 −mx +m − 1)√x + 1 = 0 có ba nghiệm phân biệt.
A. m > 0. B. 0 < m 6= 2. C. 0 ≤m 6= 2. D. 0 ≤m ≤ 2.

CÂU 34. Cho hai số thực a > 1 và b > 0. Biết đường thẳng y = b cắt đồ thị hàm số y = a3x−x2−2 tại haiđiểm phân biệt. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. a < 4√b. B. a > 4√b. C. a > b4. D. a < b4.

CÂU 35. Cho (T) là bát diện đều, có A và A′ là hai đỉnh đối diện. Gọi M là điểm thỏa mãn #     »MA = −3 #       »

MA′.Mặt phẳng qua M và vuông góc với AA′ chia (T) làm hai khối đa diện. Gọi S1 và S2 lần lượt là tổng diện tíchcác mặt của khối nhỏ và khối lớn. Tỉ số S1
S2 gần bằng với số nào sau đây nhất:

A. 0, 208. B. 0, 195. C. 0, 143. D. 0, 107.
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CÂU 36. Cho bất phương trình (log3 x)2 − (m+ 1) log3 x −m− 1 ≥ 0. Tìm m để tập nghiệm của bất phươngtrình có chứa khoảng Ä13 ; +∞ä.
A. m ≤ −1. B. −3 ≤m ≤ −1. C. m < −1. D. m > −1.

CÂU 37. Một hộp chứa 4 viên bi màu xanh, 5 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu vàng, 7 viên bi màu tím. Lấyngẫu nhiên trong hộp ra 4 viên bi. Tính xác suất để trong 4 viên bi được lấy ra có ít nhất 2 viên bi cùngmàu.
A. 24209 . B. 48209 . C. 185209 . D. 161209 .

CÂU 38. Cho số phức z thỏa mãn |z − 2− 3i| = 1. Giá trị lớn nhất của |z + 1 + i| là:
A.
√13 + 2. B. 4. C. 6. D.

√13 + 1.
CÂU 39. Cho a, b, c > 1 và thỏa mãn logb√c = 24x2 + 2x + 2, loga2 √b3 = log 3√c a = x. Khẳng định nàosau đây là đúng?

A. x ∈ (−∞,−1). B. x ∈ (−1, 0). C. x ∈ (0, 1). D. x ∈ (1,+∞).
CÂU 40. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều vànằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng:

A. 5π√1572 . B. 5π√1524 . C. 5π√1554 . D. 4π√327 .
CÂU 41. Người ta trồng 3240 cây xanh theo một hình tam giác cân theo quy luật như sau: hàng thứ nhất có1 cây, hàng thứ hai có 2 cây, hàng thứ ba có 3 cây . . . Hỏi tổng cộng có bao nhiêu hàng?

A. 77. B. 78. C. 79. D. 80.
CÂU 42. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = mx + (m+ 1)√x − 2 nghịch biến trên[2; +∞).

A. [0; +∞). B. (−∞;−1]. C. [−2;−1]. D. (−∞;−1).
CÂU 43. Cho hình trụ (T) có bán kính R = √3, chiều cao h = 6. Gọi O,O′ là hai tâm của đáy và I là trungđiểm của OO′. Gọi (α) là mặt phẳng qua I , tạo với trục một góc 30o. Tính diện tích thiết diện cắt bởi (α) vàmặt trụ.

A. 4√3π. B. 3π. C. 6π. D. 2√3π.
CÂU 44. Cho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnh bằng a. Trên đoạn thẳng BD′ lấy hai điểm M,N .Trên đoạn thẳng AC lấy hai điểm P,Q. Biết rằng MNPQ là tứ diện đều. Tính theo a thể tích của MNPQ.

A.
√6108a3. B.

√636 a3. C.
√6144a3. D.

√627 a3.
CÂU 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(−1; 1; 2), B(−2; 2; 2), C(−2; 1; 3). Biết rằng tồntại điểm M sao cho î #     »MA, #     »MB

ó = #      »MC và î #      »MC, #     »MA
ó = #     »MB. Tính tổng khoảng cách từ M đến trung điểmcác đoạn AB,BC,AC.

A.
√2. B. 3√22 . C. 3√2. D. 3√24 .

CÂU 46. Hỏi có bao nhiêu số thực m để giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = |x4 −mx2 − 1| trên đoạn [−1, 1]bằng 2.
A. 0. B. 1. C. 2. D. Vô số.

CÂU 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi ∆ là đường thẳng qua A(2; 3; 5) và vuông góc với đườngthẳng d : x−12 = y1 = z+22 . ∆ cắt mặt phẳng (Oxz) tại B. Gọi α là góc giữa ∆ và Oz. Tính độ dài AB khi α nhỏnhất.
A.
√29. B.

9√52 . C.
√33. D.

√37.
CÂU 48. Xét các số thực dương x, y thỏa mãn ln Ä1−2x

x+y ä = 3x+y−1. Tìm giá trị nhỏ nhất của P = 1
x+ 1√xy

A. P = 8. B. P = 2. C. P = 16. D. P = 4.
98Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

CÂU 49. Cho hàm số y = f (x). Đồ thị của hàm số y = f ′(x) trên đoạn [−3; 7] được cho trong hình dưới đây:

Phần đồ thị trên đoạn [3; 7] là một nửa đường tròn. Biết rằng f (−3) = 0. Tính f (7)
A. f (7) = 28 − 2π. B. f (7) = 24− 4π. C. f (7) = 28 − 4π. D. f (7) = 28.

CÂU 50. Người ta chia 8 người, trong đó có An và Bình, thành 4 cặp, mỗi cặp 2 người để chơi một trò chơivận động một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để An và Bình thuộc 1 cặp.
A. 18 . B. 17 . C. 225 . D. 128 .

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3. A 4. B 5. C 6. A 7. A 8. B 9. B 10. B
11. A 12. C 13. C 14. A 15. C 16. B 17. B 18. A 19. D 20. C
21. C 22. A 23. B 24. A 25. C 26. A 27. B 28. B 29. C 30. C

31. D 32. C 33. B 34. C 35. A 36. A 37. C 38. D 39. C 40. C
41. D 42. B 43. C 44. A 45. B 46. C 47. B 48. A 49. A 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

Gọi H là trung điểm AB, K là trung điểm SC, G là trọng tâm
4ABC. Dựng trục của 4ABC cắt trung trực của SC tại I nhưhình vẽ. Gọi J = GI ∩ SC.Ta có SH = HC = √32 ; GC = 23 ·HC = √33 ; SC = √62 .
Ta có GJ = 23 · SH = √33 (Thales) Ñ JC = √63 .
Từ đó suy ra JK = JC − SC2 = √612 .Do 4JIK v 4JCG nên JI · JG = JK · JC.
Ñ JI = JK · JC

JG = √36 Ñ IG = JG − JI = √36 .
Suy ra IC = √IG2 +GC2 = √156 .

A

B

C

H

S

G

K

I

J

Vậy thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC là V = 43πIC3 = 5π√1554 .Chọn đáp án C �
CÂU 41.Giả sử có n hàng, (n > 0). Số cây xanh ở mỗi hàng lập thành một cấp số cộng có số hạng đầu u1 = 1, côngsai d = 1.Ta có Sn = 3240⇔ nu1 + n(n − 1)d2 = 3240⇔ 12n2 + 12n − 3240 = 0⇔ n = 80.Vậy có tổng cộng 80 hàng cây.Chọn đáp án D �
CÂU 42.Tập xác định D = [2;+∞).Hàm số nghịch biến trên [2; +∞) khi và chỉ khi

y′ ≤ 0,∀x ∈ [2; +∞)⇔m + m + 12√x − 2 ≤ 0, ∀x ∈ [2; +∞)
⇔ 2m√x − 2 +m + 1 ≤ 0, ∀x ∈ [2; +∞)
⇔ m ≤ − 12√x − 2 + 1 , ∀x ∈ [2; +∞) (∗)

Xét hàm số f (x) = − 12√x − 2 + 1 trên [2; +∞).
Ta có f ′(x) = 12(x − 2) +√x − 2 > 0, ∀x ∈ [2; +∞). Bảng biến thiên

x

f ′(x)
f (x)

2 +∞
+

−1−1
+∞+∞

Từ bảng biến thiên suy ra (∗)⇔m ≤ −1.Chọn đáp án B �
CÂU 43.
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Do mặt phẳng (α) tạo với OO′ góc 30◦ và OO′ vuông góc với mặt đáy nên (α)tạo với đáy góc 60◦.Đường tròn (O,OA) chính là hình chiếu vuông góc của thiết diện cắt bởi (α) vàhình trụ lên mặt đáy.Áp dụng công thức diện tích hình chiếu, ta có
S(O,OA) = Sthiết diện · cos 60◦ Ñ Sthiết diện = 2 · S(O,OA) = 6π.

I

O′

OA

A′

B

B′

Chọn đáp án C �

CÂU 44.

Gọi I, J lần lượt là trung điểm của MN và PQ. Khi đó IJ ⊥
MN và J là trung điểm AC.Đặt cạnh tứ diện đềuMNPQ là x, (x > 0). Khi đóNJ = x

√32 .
Suy ra IJ2 = x22 .Từ đó ta tính được:

BI2 = a2 − x22 ;D′J2 = 3a2 − x22 .

Ta có
B

A

C

D

B′

A′ D′

C′

M

N

J

I

P
Q

BD′ = BI + ID′

Ñ

 
a2 − x22 + 3a2 − x22 = a

√3
Ñ

√
a2 − x2 +√3a2 − x2 = a

√6
Ñ x = a

√33 .

Vậy thể tích tứ diện đều MNPQ là V = x3√212 = √6108a3.Chọn đáp án A �
CÂU 45.

Do î #     »MA, #     »MB
ó = #      »MC và î #      »MC, #     »MA

ó = #     »MB nên MA,MB,MC đôi mộtvuông góc.Gọi I, J, N lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC.Ta suy ra MI = AB2 ; MJ = AC2 ; MN = BC2 .Ta có #   »AB = (−1; 1; 0)Ñ AB = √2;
#   »AC = (−1; 0; 1)Ñ AB = √2;
#    »BC = (0;−1; 1)Ñ AB = √2.Vậy MI +MJ +MN = 3√22 .

B

M C

A

I

J

N

Chọn đáp án B �
CÂU 46.
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Xét hàm số g(x) = x4 −mx2 − 1.Ta có g ′(x) = 4x3 − 2mx; g ′(x) = 0⇔ ï x = 02x2 −m = 0.
Ì Trường hợp 1: m ≤ 0.Khi đó g(x) chỉ có một điểm cực tiểu là x = 0.Suy ra max[−1;1] f (x) = max[−1;1] |g(x)| = |g(1)| = −m.YCBT ⇔m = −2.Vậy m = −2 thỏa bài toán.
Ì Trường hợp 2: m > 0.Khi đó g(x) đạt cực tiểu tại x = ±…m2 và đạt cực đại tại x = 0.

a) Nếu …m2 > 1⇔m > 2 thì max[−1;1] f (x) = max[−1;1] |g(x)| = |g(1)| = | −m| = m.YCBT ⇔m = 2 (loại).
b) Nếu …m2 = 1⇔m = 2 thì max[−1;1] f (x) = max[−1;1] |g(x)| = |g(1)| = 2.Vậy m = 2 thỏa bài toán.
c) Nếu …m2 < 1⇔m < 2 thì max[−1;1] f (x) = max[−1;1] |g(x)| = ∣∣∣∣g Å…m2

ã∣∣∣∣ = m24 + 1.
YCBT ⇔ m24 + 1 = 2⇔ m24 = 1⇔m = ±2 (loại).

Kết luận: m = 2 hoặc m = −2 thỏa bài toán, do đó có 2 giá trị của m thỏa bài toán.Chọn đáp án C �
CÂU 47.

Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với d. Do ∆ qua A và vuônggóc với d nên ∆ ⊂ (P) (hình vẽ).Gọi I = Oz ∩ (P). Dựng ∆′ qua I và song song ∆. Khi đó (∆, Oz) =(∆′, Oz) = α. Ta sẽ xác định vị trí của ∆′ để α nhỏ nhất.Gọi IH là hình chiếu của Oz trên (P). Dựng HK ⊥ ∆′. Khi đó sinα =
MK
MI ; sin’MIH = MH

MI .Mà MK ≥MH .Suy ra α ≥’MIH . Dấu “=” xảy ra ⇔ ∆′ ≡ IH .Như vậy ∆ qua A và song song với IH .Ta có A ∆

d

I ∆′
H

K
α

Oz

M

P

Ì (P) : 2x + y + 2z − 17 = 0; I Å0; 0; 172
ã.

Ì Lấy M(0; 0; 1) ∈ OzÑ H
Å309 ; 159 ; 133

ã
Ñ #  »IH = Å309 ; 159 ;−256

ã.Chọn #»n = (4; 2;−5) là vtcp của ∆.
Suy ra ∆:


x = 2 + 4t
y = 3 + 2t
z = 5− 5t Ñ ∆ ∩ (Oxz) = B

Å
−4; 0; 252

ã
Ñ #   »AB = Å−6;−3; 152

ã.
Vậy AB = 9√52 .Chọn đáp án B �
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CÂU 48.Điều kiện: 1− 2x
x + y > 0⇔ 1− 2x > 0 (do x, y > 0). Khi đó

lnÅ1− 2x
x + y

ã = 3x + y − 1⇔ ln(1− 2x) + (1− 2x) = ln(x + y) + (x + y). (∗)
Xét hàm số f (t) = ln t + t , (t > 0). Ta có f (t) đồng biến ∀t ∈ (0; +∞). Do đó(∗)⇔ 1− 2x = x + y ⇔ y = 1− 3x. Do y > 0 nên x < 13 . Khi đó

P = 1
x + 1√

x − 3x2 ,
Å0 < x < 13

ã
.

Ta có P′ = − 1
x2 + 6x − 12 (x − 3x2)√x − 3x2 ; P′ = 0⇔ x = 14 .

Bảng biến thiên
x

f ′(x)
f (x)

0 14 13
− 0 +

88
Từ bảng biến thiên, suy ra minP = 8. Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = y = 14 .Chọn đáp án A �
CÂU 49.Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ′(x), trục Ox và x = −3, x = 7 là tổng diện tíchcủa tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 4; 6 và phần hình vuông cạnh bằng 4 bỏ bớt nửa đườngtròn đường kính bằng 4.Suy ra diện tích này bằng S = 124 · 6 + 42 − 12π · 4 = 28 − 2π.
Ta lại có S = 7∫

−3 f ′(x) dx = f (7)− f (−3) = f (7).Vậy f (7) = 28 − 2π.Chọn đáp án A �
CÂU 50.Số phần tử của không gian mẫu là n(Ω) = C28 ·C26 ·C24 ·C22 = 2520.Gọi A là biến cố: “An và Bình thuộc 1 cặp”. Ta có

Ì Chọn 1 trong 4 cặp cho An và Bình có C14 cách chọn;
Ì Chọn 2 trong 6 người còn lại vô cặp thứ 2 có C26 cách chọn;
Ì Chọn 2 trong 4 người còn lại vô cặp thứ 3 có C24 cách chọn;
Ì Chọn 2 trong 2 người cuối cùng vô cặp thứ 4 có C22 cách chọn;

Suy ra n(A) = C14 ·C26 ·C24 ·C22 = 360.Vậy P(A) = n(A)
n(Ω) = 3602520 = 17 .Chọn đáp án B �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 12

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Tìm lim
x→−∞

Ä√
x2 − 2x − 1 + x + 2ä

A. ∞ . B. 1. C. 3. D. 53 .
CÂU 2. Giả sử hàm số y = f (x) có đồ thị như hình bên:

Hỏi hàm số nào nhận hình sau là đồ thị:

A. y = f (x + 1) + 2. B. f = f (x − 1)− 2. C. y = f (x − 1) + 2. D. y = f (x + 1)− 2.
CÂU 3. Đồ thị của hàm số y = 2x−1

x2−x−1 có bao nhiêu đường tiệm cận.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

CÂU 4. Tìm nghiệm của phương trình 2x2−x−4 = 116 .
A. S = ∅ . B. S = {2; 4}. C. S = {0; 1}. D. S = {−2; 2}.

CÂU 5. Gọi T = [a;b] là tập giá trị của hàm số f (x) = x + 9
x với x ∈ [2; 4]. Khi đó b − a bằng?

A. 6 . B. 132 . C. 254 . D. 12 .
CÂU 6. Giả sử hàm số f (x) có đạo hàm f ′(x) = (x − 1)(x2 + x + 1)2019. Hỏi f (x) có mấy cực trị?

A. 0 . B. 1. C. 2019. D. 2020 .
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CÂU 7. Cho hàm số y = 7x2+x−2. Tìm số nghiệm của phương trình y′ = 0
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3 .

CÂU 8. Biết F (x) là một nguyên hàm của hàm số f (x) = 12x−1 và F (0) = 0. Tính F (5).
A. F (5) = ln 9. B. F (5) = 12 ln 9. C. F (5) = −12 ln 9. D. F (5) = − ln 9.

CÂU 9. Tìm số phức liên hợp của số phức z = (1+i)(2−i)1+2i .
A. z = 1− i. B. z = −1− i. C. z = −1 + i. D. z = 1 + i.

CÂU 10. Một nhóm bạn 6 người trong đó có An và Bình xếp thành một hàng ngang để chụp hình. Tính xácsuất để An và Bình đứng cạnh nhau.
A. 12 . B. 13 . C. 25 . D. 725 .

CÂU 11. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + 2z + 10 = 0. Tính giá trị của biểu thức
A = |z1|2 + |z2|2

A. 10. B. 15. C. 20. D. 25.
CÂU 12. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = 4a;BC = 5a;CA = 6a. Tính chiều cao AH của tamgiác.

A. 5a. B. 3√15a2 . C. a
√26. D. 3√72 a.

CÂU 13. Cho số phức z = a + bi(a, b ∈ R) thỏa mãn z − (2 + 3i)z = 1− 9i. Tính P = a3 + b3.
A. P = 7. B. P = 9. C. P = −7. D. P = 8 + i.

CÂU 14. Cho 4 điểm A(1; 0; 0);B(0; 1; 0);C(0; 0; 1);D(1; 1; 1). Xác định tọa độ trọng tâm G của tứ diện ABCD.
A. G

Ä12 ; 12 ; 12ä. B. G
Ä13 ; 13 ; 13ä. C. G

Ä23 ; 23 ; 23ä. D. G
Ä14 ; 14 ; 14ä.

CÂU 15. Cho hai điểm A(1; 1; 0), B(1;−1;−4). Phương trình của mặt cầu (S) đường kính AB là
A. x2 + (y − 1)2 + (z + 2)2 = 5. B. (x + 1)2 + y2 + (z + 4)2 = 5.
C. (x + 1)2 + y2 + (z − 2)2 = 5. D. (x − 1)2 + y2 + (z + 2)2 = 5.

CÂU 16. Phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua A(2;−1; 4), B(3; 2;−1) và vuông góc với mặt phẳng(β) : x + y + 2z − 3 = 0 là:
A. 11x + 7y − 2z − 21 = 0. B. 11x − 7y − 2z + 21 = 0.
C. 11x − 7y − 2z − 21 = 0. D. 11x − 7y + 2z − 21 = 0.

CÂU 17. Cho hình lăng trụ ABC.A′B′C′ có thể tích là 12. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và AC.Khi đó thể tích của khối chóp C′AMN là:
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

CÂU 18. Cho hình nón, mặt phẳng qua trục và cắt hình nón tạo ra thiết diện là tam giác đều cạnh 2a. Tínhthể tích của khối nón.
A.
√3πa3. B. πa3√33 . C. 9πa3. D. 3√3πa3.

CÂU 19. Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB = 4, AD = 2. Gọi M,N là trung điểm các cạnh AB và CD. Chohình chữ nhật quay quanh MN , ta được hình trụ tròn xoay có thể tích bằng.
A. V = 4π. B. V = 8π. C. V = 16π. D. V = 32π.

CÂU 20. Trong không gian Oxyz, xác định cặp giá trị (l,m) để các cặp mặt phẳng sau đây song song vớinhau: lx − 6y − 6z − 2 = 0; 2x +my + 3z − 5 = 0.
A. l = 3;m = 4. B. l = 4;m = −3. C. l = −4;m = 3. D. l = 4;m = 3.

CÂU 21. Tìm m để hàm số y = x4 + (2m − 1)x2 +m2 −m có đúng một cực trị.
A. m < 12 . B. m ≤ 12 . C. m > 12 . D. m ≥ 12 .

CÂU 22. Tập nghiệm của bất phương trình log 12 (5x + 1) < −5 là
A.
Ä
−∞;−15ä. B.

Ä
−15 ; 315 ä.

C.
Ä315 ; +∞ä. D.

Ä
−∞;−15ä ∪ Ä315 ; +∞ä.

CÂU 23. Cho hàm số f (x) = sin2 x + sinx. Hàm số có bao nhiêu cực trị trên khoảng (0; 4π)?
A. 7. B. 8. C. 4. D. 3.
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CÂU 24. Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có hai điểm cực trị A(0; 0), B(1; 1) thì các hệ số a, b, c, d cógiá trị lần lượt là:
A. a = −2;b = 1, c = 0, d = 0. B. a = 0;b = 0, c = −2, d = 3.
C. a = −2;b = 0, c = 3, d = 0. D. a = −2;b = 3, c = 0, d = 0.

CÂU 25. Tìm m để hàm số y = x3 − (m − 1)x2 + 3x + 2m − 1 đồng biến trên R.
A. −2 < m < 4. B. m < −2 hoặc m > 4.
C. −2 ≤m ≤ 4. D. m ≤ −2 hoặc m ≥ 4.

CÂU 26. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x2 − x và y = 3x là:
A. 323 . B. 163 . C. 0. D. 32.

CÂU 27. Cho hàm số y = 13x3−x2− (m2−4m)x+15 với m là tham số thực. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyêncủa m để cho đồ thị hàm số trên có hai tiếp tuyến phân biệt, cùng phương với đường thẳng y = 3x.
A. 5. B. 6. C. 8. D. Vô số.

CÂU 28. Cho cấp số cộng (un)có tổng của n số hạng đầu tiên là Sn = 2n2− 5n.∀n ∈ N∗. Số hạng thứ 10 củacấp số cộng trên là:
A. u10 = 33. B. u10 = 34. C. u10 = 35.. D. u10 = 36.

CÂU 29. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và thể tích khối chóp bằng a3. Tínhkhoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC).
A. 6√3737 a. B. 3√3737 a. C. 3a. D. a2 .

CÂU 30. Biết ∫ 21 x−1
x2+4x+3dx = a ln 5 + b ln 3 + c ln 2 với a;b; c ∈ Z. Tính giá trị của S = a2 + b2 + c2.

A. S = 14. B. S = 6. C. S = 5. D. S = 9.
CÂU 31. Cho điểm M(1; 2;−1). Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua gốc tọa độ O(0; 0; 0) và cách M mộtkhoảng lớn nhất.

A. x + 2y − z = 0. B. x1 + y2 + z
−1 = 1. C. x − y − z = 0. D. x + y + z − 2 = 0.

CÂU 32. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x3 − 3mx2 + 4m3 có hai điểm cựctrị A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4, với O là gốc tọa độ.
A. m = − 14√2 hoặc m = 14√2 . B. m = −1 hoặc m = 1.
C. m = 1. D. m 6= 0.

CÂU 33. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, viết phương trình đường thẳng (a) song song với đường thẳng(d) : y = x + 1 và cách gốc tọa độ một khoảng bằng 3
A. y = x + 3√2 và y = x − 3√2. B. x + y + 3 = 0 và x + y − 3 = 0.
C. y = x + 3 và y = x − 3. D. x + y + 3√2 = 0 và x + y − 3√2 = 0.

CÂU 34. Tìm m để phương trình log22 x − log2 x2 + 3 = m có đúng hai nghiệm x ∈ [1; 8].
A. 2 ≥m ≤ 6. B. 2 < m ≤ 3. C. 2 ≥m ≤ 3. D. 3 ≥m ≤ 6.

CÂU 35. Hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A có SA⊥(ABC) và SA = a,AB = b,AC = c.Mặt cầu đi qua các đỉnh A,B,C, S có bán kính bằng:
A. 2(a+b+c)3 . B. 2√a2 + b2 + c2. C. 12√a2 + b2 + c2. D.

√
a2 + b2 + c2.

CÂU 36. Tìm tất cả giá trị thực m để hàm số y = x2 −√x2 − x +m nghịch biến trên khoảng (−∞; 2)
A. m = 14 . B. m ≥ 14 . C. m > 2. D. m ≥ 7.

CÂU 37. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuônggóc với đáy. Biết diện tích của tam giác SAB là 9√3(cm2). Thể tích khối chóp S.ABCD là:
A. V = 81√3(cm3). B. V = 36√3(cm3). C. V = 9√32 (cm3). D. V = 36√3(m3).

CÂU 38. Một sợi dây kim loại dài 60cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất được uốn thành một hìnhvuông, đoạn thứ hai được uốn thành một vòng tròn. Hỏi khi tổng diện tích của hình vuông và hình trònở trên nhỏ nhất thì chiều dài đoạn dây uốn thành hình vuông bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phầntrăm)?
A. 26, 43 cm. B. 33, 61 cm. C. 40, 62 cm. D. 30, 54 cm.
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CÂU 39. Cho hàm số
f (x) =


√
x − 3 ,khi x ≥ 3

ax + b ,khi − 1 ≤ x < 35x2+2x−3
x+1 ,khi x < −1.với a, b là hằng số thực. Biết rằng f liên tục trên R. Tính f (1).

A. f (1) = 4. B. f (1) = 8. C. f (1) = −4. D. f (1) = −6.
CÂU 40. Tìm m để phương trình 102x − (2m + 1)10x +m2 +m − 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏamãn x1 + x2 > 1.

A. m > 3. B. m > 0. C. m < −4. D. m > 2.
CÂU 41. Một công ty chuyên sản xuất container muốn thiết kế các thùng gỗ đựng hàng, dạng hình hộpchữ nhật không nắp, đáy là hình vuông, có thể tích là 62, 5m3. Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích xungquanh và diện tích mặt đáy.

A. 75(m3). B. 20√10 + 1258 (m2). C. 10√30 + 1256 (m2). D. 50√2 + 252 (m2).
CÂU 42. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn Cn

n +Cn−1
n +Cn−2

n = 79. Tìm hệ số của số hạng chứa x trongkhai triển biểu thức (2√x + 13√x
)n.

A. 126720. B. 7920. C. 1760. D. 59136.
CÂU 43. Một vật đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2(m/s2). Quãngđường vật đi được trong khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đâu tăng tốc bằng bao nhiêu?

A. 40003 (m). B. 43003 (m) . C. 19003 (m). D. 22003 (m) .
CÂU 44. Cho hàm số f (x) liên tục trong đoạn [1; e], biết ∫ e1 f (x)

x dx = 1, f (e) = 1. Tính I = ∫ e1 f ′(x). lnxdx.
A. I = 4. B. I = 3. C. I = 1. D. I = 0.

CÂU 45. Cho số phức z thỏa mãn |z − 4|+ |z + 4| = 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của |z|
A. 1. B. 1 +√5. C. 3−√5. D. 3.

CÂU 46. Cho hai mặt phẳng (P) : 3x+ y − z+ 1 = 0 và (Q) : 2x+ y + z− 2 = 0. Một mặt cầu thay đổi có bánkính bằng 5 luôn tiếp xúc với (P) và (Q). Tâm của mặt cầu đó luôn thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phươnglà:
A. #»u = (−2; 5; 1) . B. #»u = (2;−5; 1). C. #»u = (2; 5;−1). D. #»u = (−2;−5;−1).

CÂU 47. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên m để hệ phương trình®2y3 + y + 2x√1− x = 3√1− x (1)log3 (m + log3(x +m)) = 1− y2 (2)
có nghiệm (x;y) không âm.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
CÂU 48. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3 và q = 2. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất n để S = u12+u22+u32+. . .+un2là số tự nhiên có 2018 chữ số.

A. 3015. B. 3350. C. 3351. D. 3661.
CÂU 49. Trong không gian cho tam giác đều ABC cạnh a. Dựng về một phía đối với mặt phẳng (ABC)3 tia Ax,By,Cz cùng vuông góc với (ABC). Trên By lấy điểm B′ thỏa BB′ = a, trên Cz lấy điểm C′ thỏa
CC′ = 2a. A′ là điểm thay đổi trên Ax. Tìm GTNN của diện tích tam giác A′B′C′.

A. a2. B. a2√22 . C. a2√74 . D. a2√33 .
CÂU 50. Cho các số thực a, b thỏa mãn a ≥ b ≥ 1. Tìm giá trị nhỏ nhất Pmin của biểu thức P = log2

a
b
a −36 logab a + 36.

A. Pmin = 16. B. Pmin = 1. C. Pmin = 5. D. Pmin = 21.
BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3. C 4. C 5. D 6. B 7. B 8. B 9. D 10. B
11. C 12. D 13. A 14. A 15. D 16. C 17. D 18. B 19. B 20. C
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21. D 22. C 23. B 24. D 25. C 26. A 27. D 28. A 29. A 30. A
31. A 32. B 33. A 34. B 35. C 36. D 37. B 38. B 39. C 40. A
41. A 42. D 43. B 44. D 45. D 46. B 47. B 48. B 49. C 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.102x − (2m + 1)10x +m2 +m − 2 = 0 (1).Đặt t = 10x , (t > 0). Khi đó t1t2 = 10x1 · 10x2 = 10x1+x2 > 10 (vì x1 + x2 > 1).(1)⇔ t2 − (2m + 1)t +m2 +m − 2 = 0. (2).Ta có: (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 + x2 > 1.
⇔ (2) có hai nghiệm phân biệt t1, t2 > 0 thỏa mãn t1t2 > 10.

⇔


t1t2 > 10
t1 + t2 > 0∆ > 0 ⇔

{ m > 3 ∨m < −4
m > −12 ⇔m > 3.

Vậy m > 3 thì phương trình 102x − (2m + 1)10x +m2 +m − 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn
x1 + x2 > 1.Chọn đáp án A �
CÂU 41.Gọi a là cạnh của đáy hình vuông, b là chiều cao hộp.Ta có Vhộp = a2b = 62, 5⇔ b = 62, 5

a2 .Diện tích xung quanh: Sxq = 4ab.Tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là
S = a2 + 4ab = a2 + 4 · a · 62, 5

a2 = a2 + 250
a = a2 + 125

a + 125
a ≥ 75

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = 5.Vậy giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích xung quanh và diện tích mặt đáy là 75 (m3).Chọn đáp án A �
CÂU 42.Điều kiện n ≥ 2.Ta có Cn

n +Cn−1
n +Cn−2

n = 79⇔ 1 +C1
n +C2

n = 79⇔ n2 + n = 156⇔ n = 12.Số hạng tổng quát của khai triển là Ck12 (2√x)12−k Å 13√x
ãk = Ck12 · 212−k · x6−56k.

Số hạng chứa x tương ứng với 6− 5k6 = 1⇔ k = 6.Vậy hệ số chứa x là C612 · 26 = 59136.Chọn đáp án D �
CÂU 43.Ta có v = ∫

a(t)dt = ∫ (3t + t2)dt = 13 t3 + 32 t2 +C.Tại t = 0 thì v = 10 nên c = 10.Suy ra s = 10∫
0
Å13 t3 + 32 t2 +C

ã
dt = 43003 (m).

Chọn đáp án B �
CÂU 44.Ta có I = ∫ e1 f ′(x) · lnx dx. Đặt ß u = lnxdv = f ′(x) dx Ñ

{ du = 1
x dx

v = f (x) . Khi đó
I = lnx · f (x)∣∣∣∣e1 −

e∫
1
f (x) · 1

x dx = ln e · f (e)− ln 1 · f (1)− 1 = 0.
Chọn đáp án D �
CÂU 45.Gọi M(x, y) là điểm biểu diễn số phức z. Khi đó quỹ tích M là Elip x225 + y29 = 1.Vậy |z|max = 5; |z|min = 3.
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Chọn đáp án D �
CÂU 46.Vì mặt phẳng (P) và (Q) luôn tiếp xúc với mặt cầu (S) tâm I có bán kính bằng 5 nên d(I, (P)) = d(I, (Q)).Suy ra I luôn thuộc đường thẳng có vtcp #»v = [ #  »nP ; #  »nQ

] = (2;−5; 1).Vậy Tâm của mặt cầu đó luôn thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là #»u = (2;−5; 1).Chọn đáp án B �
CÂU 47.(1)⇔ 2y3 + y = ((2− 2x) + 1)√1− x.Xét f (t) = 2t3 + t Ñ f ′(t) = 6t2 + 1 > 0Ñ f (t) đồng biến. Khi đó

(1)⇔ f (y) = f
Ä√1− xä⇔ y = √1− x ⇔ ®y ≥ 0

y2 = 1− x
Thế vào (2), ta được log3 (m + log3(x +m)) = x.Đặt t = log3(x +m). Ta có ®3t = x +m3x = t +m

Ñ 3t − 3x = x − t ⇔ 3x + x = 3t + t.

Tương tự, suy ra x = t.Thế lại: m = 3x − x = g(x). Điều kiện 0 ≤ x ≤ 1.Ta có g ′(x) = 3x · ln 3− 1 > 0, ∀x ∈ [0; 1].Bảng biến thiên
x

g ′(x)
g(x)

0 1
+

11
22

Vậy 1 ≤m ≤ 2. Do đó có 2 số m.Chọn đáp án B �
CÂU 48.Ta có

S = u21 + u22 + · · ·+ u2
n = u21 + u21 · q2 + u21 · q4 + · · ·+ u21 · q2n−2

= u21 Ä1 + q2 + q4 + · · ·+ q2n−2ä = u21 · 1− q2n1− q2 = 32 · 1− 4n1− 4 = 3 · (4n − 1) .
Do S là số tự nhiên có 2018 chữ số nên [logS] + 1 = 2018.Suy ra

2017 ≤ logS < 2018 Ñ 1020173 + 1 ≤ 4n < 1020183 + 1
Ñ log4 102017 + 33 ≤ n < log4 102018 + 33
Ñ log4 1020173 < n < log4 2 · 1020183
Ñ 3349, 37 ≤ n < 3351, 53

Suy ra n = 3350 hoặc n = 3351.Vậy n = 3350 là số tự nhiên nhỏ nhất của n thỏa bài toán.Chọn đáp án B �
CÂU 49.
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Lấy M ∈ Ax,N ∈ Cz sao cho (B′MN) ∥ (ABC).Ta có S4ABC = S4A′B′C′ · cosφ, với φ là góc giữa (A′B′C′) và (ABC).Suy ra S4A′B′C′ = S4ABCcosφ .
Gọi I = MN ∩ A′C′. Dựng NH ⊥ B′I, NK ⊥MB′. Khi đó ÷C′HN = φ.Từ đó: S4A′B′C′ min⇔ cosφmax⇔ tanφmin⇔ C′N

HN min⇔ HNmax.Ta có HN ≤ KN (do 4HNK tù tại H).Suy ra maxHN = KN . Dấu = xảy ra ⇔ I ≡M ≡ A′.Khi đó tanφ = C′N
NK = a

a
√32 = 2√3 Ñ cosφ =…37 .

Vậy minS4A′B′C′ = S4ABCcosφ = √3a24»37 = a2√74 .

B

A C

M

B′

C′

N

A′

I

K

H

Chọn đáp án C �
CÂU 50.Đặt t = loga b. Khi đó

a ≥ b ≥ 1Ñ loga a ≥ loga b ≥ loga 1Ñ 1 ≥ loga b ≥ 0Ñ 0 ≤ t ≤ 1.
Ta có P = log2

a
b
a − 36 logab a + 36 = 1(1− t)2 − 361 + t + 36.

Xét hàm số f (t) = 1(1− t)2 − 361 + t + 36, t ∈ [0; 1].
Ta có f ′(t) = 2(1− t)3 + 36(1 + t)2 > 0,∀t ∈ [0; 1].Vậy minP = f (0) = 1.Dấu "=" xảy ra ⇔ t = 0⇔ loga b = 0⇔ b = 1.Chọn đáp án B �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 13

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Cho hàm số y = x3 − 3x + 3. Chọn mệnh đề đúng.
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−3;−1) . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 3).
C. Hàm số đồng biến khoảng (−1; 1) . D. Hàm số đồng biến trên khoảng (1; +∞).

CÂU 2. Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm f (x) = sin 4x ?
A. y = −14 cos 4x . B. y = −4 cos 4x. C. y = 4 cosx . D. y = 14 cos 4x .

CÂU 3. Tính diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy bằng 1, đường cao là 2.
A. π

√5 . B. π
√3 . C. 2π√5 . D. 2π√3 .

CÂU 4. Tìm số phức liên hợp của số phức z thỏa mãn (3− 2i)z = 1− 5i.
A. z̄ = 1− i . B. z̄ = 1 + i. C. z̄ = 2 + 12 i . D. z̄ = 2− 12 i .

CÂU 5. Nếu a 34 > a 45 và logb 12 < logb 23 thì
A. a > 1; b > 1 . B. 0 < a < 1; b > 1.
C. a > 1; 0 < b < 1 . D. 0 < a < 1; 0 < b < 1.

CÂU 6. Hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có thể tích bằng 6. Khi tăng cạnh của hình lập phương lên 3 lầnthì ta được thể tích của hình lập phương mới là:
A. 54. B. 162. C. 216. D. 144.

CÂU 7. Điểm biểu diễn của số phức z = 12−3i là:
A. (3;−2). B.

Ä 213 ; 313ä . C. (2;−3) . D.
Ä 213 ; −313 ä.

CÂU 8. Cho a là góc nhọn. Biết tan (a + b) = 3, tan (a − b) = 2. Tính tana .
A. 1 . B. 1 +√2 . C. 2 +√3 . D. 52 .

CÂU 9. Tính đạo hàm của hàm số y = ln x+1
x−2 .

A. y′ = x−2
x+1 . B. y′ = −3(x−2)2 . C. y′ = −3

x2−x−2 . D. y′ = x−2(x+1) ln x+1
x−2 .

CÂU 10. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = cosx + 1 tại điểm có hoành độ bằng π3 .
A. y = √32 (x − π3 )+ 32 . B. y = −√32 (x − π3 )+ 32 .
C. y = 12 (x − π3 )+ 32 . D. d = −√32 (x − π3 )− 32 .

CÂU 11. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A (0; 0; 2) ;B (0; 3; 0) ;C (5; 0; 0). Phương trình nào sau đâykhông phải là phương trình mặt phẳng (ABC)?
A. x5 + y3 + z2 = 1. B. 6x + 10y + 15z − 30 = 0 .
C. x5 + y3 + z2 − 1 = 0. . D. 6x − 10y + 15z − 30 = 0 .

CÂU 12. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2cm và diện tích xung quanh gấp 3 lần diện tích đáy. Tínhthể tích hình nón.
A. 32√3π2 (cm3) . B. 8√2π3 (cm3). C. 16√2π3 (cm3) . D. 4√3π2 (cm3).

CÂU 13. Cho f (x) = e2x−3. Biết F (x) = ∫
f (x)dx; F Ä32ä = 12 . Tính F (2).

A. 12e − 12 . B. −12e. C. e . D. 12e .
CÂU 14. Tìm số cực trị của hàm số y = log2 (x3 − 4x).

A. 0. B. 2.. C. 1. D. 5.
CÂU 15. Trong không gian Oxyz cho hai điểm A (2; 1; 3) ;B (4;−3; 7). Lập phương trình mặt cầu đường kínhAB.
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A. (x − 3)2 + (y + 1)2 + (z − 5)2 = 36 . B. (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 2)2 = 36.
C. (x − 3)2 + (y + 1)2 + (z − 5)2 = 9 . D. (x − 1)2 + (y + 2)2 + (z − 2)2 = 9.

CÂU 16. Cho số phức zthỏa mãn (2 + i)z + 2(1+2i)1+i = 7 + 8i. Tìm môđun của số phức w = z + i + 1 ?
A. 3.. B. 4 . C. 5 . D. 6 .

CÂU 17. Cho hàm số y = f (x) xác định trên R \ {1}, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biếnthiên như sau:

Hỏi đồ thị hàm số có mấy tiệm cận ngang?
A. 0. B. 1 . C. 2 . D. 3 .

CÂU 18. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : x−12 = y+11 = z
−1 và mặt phẳng (P) : x+2y+ z− 2 = 0.Tìm tọa độ giao điểm M của d và (P).

A. M (3; 0; 1) . B. M (−1; 0; 1) . C. M (1;−1; 0) . D. M (3; 0;−1) .
CÂU 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và SA⊥(ABCD), mặt bên (SCD) tạovới đáy một góc 60◦. Thể tích khối chóp S.ABCD là:

A. a3√3. B. 2a3√33 . C. a3√33 . D. a3√36 .
CÂU 20. Cho hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. a < 0, b > 0, c > 0, d < 0 . B. a < 0, b > 0, c > 0, d < 0.
C. a < 0, b > 0, c < 0, d > 0. D. a < 0, b > 0, c < 0, d < 0.

CÂU 21. Tính I = b∫
a
f (x)dx biết rằng d∫

a
f (x)dx = 1; b∫

d
f (x)dx = 2 (a < d < b).

A. I = 3 . B. I = 1 . C. I = −1 . D. I = 2 .
CÂU 22. Cho z1 = 2 + 3i; z2 = 3 + i; z3 = −2 + i có điểm biểu diễn lần lượt là A,B,C. Khi đó, khoảng cáchtừ điểm C đến đường thẳng AB là

A.
√55 . B. 15 . C. 2√1313 . D. 2√5 .

CÂU 23. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d :


x = 1 + t
y = −t

z = 1 + 2t và điểm M (3; 2;−2). Tìm tọa độ điểm
H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên đường thẳng d?

A. H (0; 1; 1). B. H (0; 1;−1). C. H (0;−1;−1). D. H (1; 0;−1).
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CÂU 24. Trong không gian Oxyz cho A (2; 1; 0) và đường thẳng d : x−12 = y+11 = z
−1 . Viết phương trình đườngthẳng ∆ đi qua A, cắt và vuông góc với đường thẳng d.

A. ∆ : x−21 = y−1
−1 = z1 . B. ∆ : x−21 = y−1

−4 = z
−2 . C. ∆ : x−21 = y−12 = z4 . D. ∆ : x−11 = y+12 = z4 .

CÂU 25. Tìm nghiệm của bất phương trình x2019−1
x2−x ≥ 0.

A. 0 < x 6= 1 . B. x > 1 . C. x ≥ 1 . D. x < 0 và x > 1 .
CÂU 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, giả sử đường tròn (C) : (x − 1)2 + (y − 2)2 = 6 cắt hai trục tọa độ tạibốn điểm M,N,P,Q. Tính tổng OM +ON +OP +OQ .

A. 6 . B. 4 + 2√2 . C. 2√5 + 2√2 . D. 2 + 2√5.
CÂU 27. Một vật chuyển động với vận tốc v(t) = 2 + t2+7

t+3 (m/s). Hỏi trong 10 giây đầu tiên chuyển động vậtđạt vận tốc nhỏ nhất tại thời điểm nào tính từ khi bắt đầu chuyển động?
A. 1 (s) . B. 5 (s) . C. 7 (s) . D. 10 (s) .

CÂU 28. Giá trị lớn nhất của hàm số y = ln2x − 2 lnx − 2 trên [1; e3] là
A. 1 . B. 0 . C. −2 . D. 5 .

CÂU 29. Giả sử S là tập các số tự nhiên m nhỏ hơn 10 sao cho phương trình√x − 1 (x2 − 2mx +m2 − 1) = 0có ba nghiệm phân biệt. Tính tổng các phần tử của S.
A. 6. B. 42 . C. 9. D. 45.

CÂU 30. Biết 3∫
2 lnxdx = a ln 3− b ln 2− 1 (a, b ∈ Z). Khi đó, giá trị của a + b là?

A. 5. B. −5 . C. 1. D. 6.
CÂU 31. Biết M Ä−1; 92ä , N(2;−9) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d. Tính giátrị của hàm số tại x = 4.

A. 4. B. 17. C. −17 . D. −4 .
CÂU 32. Một người đi mua chiếc xe máy với giá 80 triệu đồng. Biết rằng sau 1 năm giá trị chiếc xe chỉ còn50%. Hỏi sau bao nhiêu năm thì giá trị chiếc xe chỉ còn 10 triệu đồng?

A. 2 năm . B. 2, 5 năm. C. 3 năm. D. 3, 5 năm.
CÂU 33. Một hình nón có bán kính đáy bằng R, đường sinh hợp với đáy góc 300. Tính diện tích của mặt cầungoại tiếp hình nón này?

A. 4πR2 . B. 8πR23 . C. 16πR23 . D. 3πR2.
CÂU 34. Cho hàm số y = √x2 − 2x + 1 +mx. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm sốđồng biến trên (−∞; +∞).

A. m > −2. B. m > 0. C. m > −1 . D. m > 1.
CÂU 35. Trong không gian Oxyz ,viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A (−1; 3; 2), vuông góc với đườngthẳng d : x−11 = y−12 = z−2

−3 và song song với mặt phẳng (α) : 2x − y − 3 = 0.
A. ∆ :


x = 1− 3t
y = 3 + 6t
z = 2 + 5t . B. ∆ :


x = −1− 3t
y = 3− 6t
z = 2− 5t .

C. ∆ :


x = −1− 3t
y = 3 + 6t
z = 2 + 5t . D. ∆ :


x = −1 + 3t
y = 3 + 6t
z = 2− 5t .

CÂU 36. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y = x(e + 1) và y = (1 + ex)x:
A. 2− 12e . B. 2 . C. 12e − 1 . D. 3

e − 1.
CÂU 37. Tìm m để hàm số y = ln(x2 + 4)−mx + 5 đồng biến trên (−∞; +∞).

A. m ≤ −14 . B. m ≤ −12 . C. −12 ≤m ≤ 12 . D. m ≥ 12 .
CÂU 38. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, có BC = a và mặt bên (SAC) vuônggóc với đáy, các mặt bên còn lại đều tạo với đáy góc 450. Thể tích khối chóp S.ABC là ?

A. a3√32 . B. a312 . C. a36 . D. a3√36 .
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CÂU 39. Cho hàm số
f (x) =


14−2x

x2−10x+21 , khi x > 7
ax + b , khi − 3 ≤ x ≤ 73»x4+27x4x2−36 , khi x < −3(a, b là các hằng số thực). Biết rằng f liên tục trên tập xác định. Tính f (1).

A. f (1) = 710 . B. f (1) = 1110 . C. f (1) = 45 . D. f (1) = 910 .
CÂU 40. Một miếng tôn có dạng nửa hình tròn bán kính 2m. Người ta đo và cắt một dải tôn rộng 2m nhưhình vẽ. Tính diện tích miếng tôn còn lại (phần gạch chéo)?

A. 4π3 −√3 . B. 2π3 +√3 . C. 2π3 − √32 . D. 4π3 +√3.
CÂU 41. Cho hàm số y = x+3

x+1 có đồ thị (C). Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng d : y = 2x +m cắt(C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho MN nhỏ nhất ?
A. m = 1 . B. m = 3 . C. m = 2 . D. m = −1.

CÂU 42. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số y = x4 +2mx2 +1 có ba điểmcực trị tạo thành một tam giác vuông cân.
A. m = − 13√9 · . B. m = −1. . C. m = 13√9 · . D. m = 1. .

CÂU 43. Tìm m để bất phương trình 4x − (m + 2)2x+1 +m2 + 2m + 2 > 0 có tập nghiệm là R.
A. m > 1 . B. m > −2 . C. m < 2 . D. m < −1 .

CÂU 44. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = x4 − 4(m − 1)x2 + 2m − 1 có bađiểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác có số đo một góc bằng 120◦.
A. m = 1 + 13√24 . B. m = 1 + 13√16 . C. m = 1 + 13√48 . D. m = 1 + 13√2 .

CÂU 45. Cho hàm số y = (m + 1) sinx − (2 −m) cosx + 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m trong đoạn[−10; 10] để đồ thị hàm số đã cho có tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng y = 3x − 1?
A. 18 . B. 17 . C. 19 . D. 16.

CÂU 46. Một con súc sắc cân đối đồng chất được gieo ba lần. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện ởhai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba.
A. 10216 . B. 15216 . C. 16216 . D. 9216 .

CÂU 47. Cho hai số thực x, y thỏa mãn log4 (x + 2y) + log4 (x − 2y) = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
|x| − |y|.

A. 0 . B.
√2 . C.

√3. D. 1.
CÂU 48. Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz, cho A(0; 0; 1), C(0; 1; 0), D(1; 1; 1), B là điểm bất kì thuộc Ox. (S) làmặt cầu đi qua A,B,C,D. Tìm giá trị nhỏ nhất của bán kính R của (S).

A. 2√2− 2. B.

√22 . C.

√32 . D. 2√3− 3 .
CÂU 49. Cho số thực |m| < 2 , giả sử z1, z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 −mz + 1 = 0 . TìmGTLN của tổng P = |z1 + z2|+ |z1 − z2|.

A. 2 . B. 1 +√3. C. 2√2 . D.
√2 +√3 .

CÂU 50. Cho hàm f (x) có đạo hàm liên tục trên [0, 1] thỏa: f (0) = 0; 1∫
0 [f ′ (x)]2dx = 80; 1∫

0 xf (x)dx = 2 . Tính
I = 1∫

0 f (x)dx.
A. −12512 . B. 7512 . C. 154 . D. −53 .

BẢNG ĐÁP ÁN
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1. D 2. A 3. A 4. B 5. B 6. B 7. B 8. B 9. C 10. B
11. B 12. C 13. D 14. C 15. C 16. C 17. A 18. D 19. C 20. C

21. A 22. D 23. B 24. B 25. A 26. C 27. A 28. A 29. B 30. A
31. B 32. C 33. C 34. D 35. B 36. C 37. B 38. B 39. A 40. A
41. B 42. B 43. D 44. A 45. C 46. B 47. C 48. A 49. C 50. D
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

Gán hệ trục tọa độ như hình vẽ.Diện tích phần gạch chéo là
S = Stròn − Strắng

= 12π · 22 −
1∫
−1
√4− x2 dx

= 2π − Å2π3 +√3ã
= 4π3 −√3.

O
x

y

−2 −1 1 2

2

Chọn đáp án A �
CÂU 41.Ta có tâm đối xứng của (C) là I(−1; 1).Để đường thẳng d : y = 2x+m cắt (C) tại hai điểm phân biệt M và N sao cho MN nhỏ nhất thì I ∈ d ⇔ 1 =
−2 +m⇔m = 3.Chọn đáp án B �
CÂU 42.Hàm số có 3 cực trị khi và chỉ khi m < 0.Ta có y′ = 4x3 + 4mx; y′ = 0⇔ x = 0 ∨ x = ±√−m. Khi đó tọa độ 3 điểm cực trị là

A(0; 1);B Ä√−m;−m2 + 1ä ;C Ä−√−m;−m2 + 1ä .
Ta có 4ABC vuông cân ⇔ √−m = m2 ⇔ ï m = 0 (loại)

m = −1 (nhận) .Vậy m = −1 là giá trị cần tìm của m.Chọn đáp án B �
CÂU 43.Đăt t = 2x , (t > 0). Khi đó bất phương trình đã cho tương đương

t2 − 2(m + 2)t +m2 + 2m + 2 > 0 (∗)
Ta có ∆′ = 2m + 2.

Ì TH1: ∆′ < 0⇔m < −1.(∗) đúng với mọi t ∈ R.Do đó m < −1 thỏa bài toán.
Ì TH2. ∆′ = 0⇔m = −1.(∗) không thỏa. Vậy m = −1 không thỏa bài toán.
Ì TH3. ∆′ > 0⇔m > −1.YCBT ⇔ t1 < t2 < 0⇔ ®t1 + t2 < 0

t1t2 > 0 ⇔
®
m + 2 < 0
m2 + 2m + 2 > 0 (do m > −1 nên hệ vô nghiệm).

Vậy m < −1 là giá trị cần tìm của m.Chọn đáp án D �
CÂU 44.Hàm số có 3 cực trị khi và chỉ khi m > 1.Ta có y′ = 4x3 − 8(m − 1)x; y′ = 0⇔ x = 0 ∨ x = ±√2m − 2. Tọa độ 3 điểm cực trị là

A(0; 2m − 1);B Ä−√2m − 2;−4m2 + 10m − 5ä ;C Ä√2m − 2;−4m2 + 10m − 5ä .
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YCBT ⇔ HC = √3HA
⇔
√2m − 2 = √3 ∣∣∣−4m2 + 8m − 4∣∣∣

⇔
√2 · √m − 1 = 4√3(m − 1)2

⇔
»(m − 1)3 = 12√6 (do m > 1)

⇔ m = 1 + 13√24 .
Vậy m = 1 + 13√24 là giá trị cần tìm của m.

B

A

CH
30◦

Chọn đáp án A �
CÂU 45.Ta có y′ = (m + 1) cosx + (2−m) sinx.Đồ thị đã cho có tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng y = 3x − 1 khi và chỉ khi phương trình

(m + 1) cosx + (2−m) sinx = 3 (∗) có nghiệm.

(∗) có nghiệm ⇔ (m + 1)2 + (2−m)2 ≥ 32 ⇔m2 −m − 2 ≥ 0⇔m ≤ −1 ∨m ≥ 2.Vậy có 19 giá trị nguyên của m nằm trong đoạn [−10; 10] thỏa yêu cầu bài toán.Chọn đáp án C �
CÂU 46.Gọi (a;b; c) lần lượt là số chấm ở lần gieo thứ nhất, hai và ba.Gọi A là biến cố: “ tổng số chấm xuất hiện ở hai lần gieo đầu bằng số chấm xuất hiện ở lần gieo thứ ba ”.

Ì a = 1Ñ b ∈ {1; 2; . . . ; 5}: Có 5 cách.
Ì a = 2Ñ b ∈ {1; 2; . . . ; 4}: Có 4 cách.
Ì a = 3Ñ b ∈ {1; 2; 3}: Có 3 cách.
Ì a = 4Ñ b ∈ {1; 2}: Có 2 cách.
Ì a = 5Ñ b = 1: Có 1 cách.

Suy ra n(A) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15. Vậy P(A) = n(A)
n(Ω) = 1563 = 15216 .Chọn đáp án B �

CÂU 47.Điều kiện: ®x + 2y > 0
x − 2y > 0 Ñ x > 0.

Ta có log4(x + 2y) + log4(x − 2y) = 1⇔ x2 − 4y2 = 4⇔ x = 2√1 + y2 (do x > 0).Suy ra P = |x| − |y| = 2√1 + y2 − |y|.TH1. y ≥ 0. Khi đó
P = 2»1 + y2 − y Ñ P′ = 2y√1 + y2 − 1;P′ = 0⇔ y = 1√3 .Bảng biến thiên
y

P′

P

0 1√3 +∞
− 0 +

√3√3
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Từ bảng biến thiên, suy ra min
y≥0 P = √3 khi y = 1√3 .

TH2. y < 0. Khi đó
P = 2»1 + y2 + y Ñ P′ = 2y√1 + y2 + 1;P′ = 0⇔ y = − 1√3 .Bảng biến thiên

y

P′

P

−∞ − 1√3 0
− 0 +

√3√3
Từ bảng biến thiên, suy ra min

y<0 P = √3 khi y = − 1√3 .
Vậy minP = √3 khi y = ± 1√3 và x = 4√33 .Chọn đáp án C �
CÂU 48.Giả sử (S) : (x − a)2 + (y − b)2 + (z − c)2 = R2.Do (S) qua A,C,D và B(xB; 0; 0) nên

a2 + b2 + (1− c)2 = R2 (1)
a2 + (1− b)2 + c2 = R2 (2)(1− a)2 + (1− b)2 + (1− c)2 = R2 (3)(xB − a)2 + b2 + c2 = R2 (4)

Từ (1) & (2) suy ra b = c.Từ (1) & (3) suy ra 2a + 2b − 2 = 0⇔ a + b = 1.Suy ra b = c = 1− a.Từ (1) & (4) suy ra
(xB − a)2 + 2(1− a)2 = a2 + (1− a)2 + a2 Ñ (xB − a)2 = a2 + 2a − 1 ≥ 0⇔ ñ a ≥ −1 +√2

a ≤ −1−√2
Thế vào (4), ta được

R2 = a2 + 2a − 1 + (1− a)2 + (1− a)2 = 3a2 − 2a + 1
= 3Åa − 13

ã2 + 23 ≥ 12− 8√2.
Dấu ” = ” xảy ra ⇔ a = √2− 1.Vậy minR = 2√2− 2.Chọn đáp án A �
CÂU 49.Ta có ∆ = m2 − 4, |m| < 2. Suy ra z1 = m + i

√4−m22 ; z2 = m − i
√4−m22 .

Suy ra ®z1 + z2 = m
z1 − z2 = i

√4−m2 Ñ P = |z1 + z2|+ |z1 − z2| = |m|+√4−m2.
TH1. 0 ≤m < 2. Khi đó

P = m +√4−m2;P′ = 1− m√4−m2 ;P′ = 0⇔m = √2.
Bảng biến thiên
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m

P′

P

0 √2 2
+ 0 −

2√22√2

Từ bảng biến thiên, suy ra max
m∈[0;2)P = 2√2.

TH2. −2 ≤m < 0. Khi đó
P = −m +√4−m2;P′ = −1− m√4−m2 ;P′ = 0⇔m = −√2.

Bảng biến thiên
m

P′

P

−2 −
√2 0

+ 0 −

2√22√2

Từ bảng biến thiên, suy ra max
m∈(−2;0)P = 2√2.

Vậy max
m∈(−2;2)P = 2√2 khi m = ±√2.

Chọn đáp án C �
CÂU 50.

Đặt ®u = f (x)dv = x dx Ñ

du = f ′(x) dx
v = x22 . Khi đó

2 = 1∫
0
xf (x) dx = x22 f (x)∣∣∣∣∣

1
0 −

1∫
0
x22 · f ′(x) dx Ñ 1∫

0
x2 · f ′(x) dx = −4Ñ 40 1∫

0
x2 · f ′(x) dx = −160.

Ta có 1∫
0 [f ′(x)]2 dx = 80; 400 1∫

0 x4 dx = 80. Từ đó suy ra
40 1∫

0
x2 · f ′(x) dx + 1∫

0
[
f ′(x)]2 dx + 400 1∫

0
x4 dx = −160 + 80 + 80 = 0

Ñ
Ä
f ′(x) + 20x2ä2 = 0Ñ f ′(x) = −20x2 Ñ f (x) = −20x33 +C.

Ta có f (0) = 0Ñ C = 0. Do đó f (x) = −20x33 .
Vậy 1∫

0 f (x) dx = −53 .
Chọn đáp án D �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 14

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Hàm số y = x4 − 2x2 + 2 đạt cực tiểu tại:
A. x = −1. B. x = 0. C. x = ±1. D. x = 0, x = 1.

CÂU 2. Cho a > 0; a 6= 1 và x, y là hai số dương. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. log21

a

x = −4. log2
a x. B. loga(xy) = loga x + logay.

C. logax2016 = 2016.logax. D. logax = logbxlogba , với 1 6= b > 0 .
CÂU 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, SA vuông góc vớimặt đáy, SA = 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD.

A. 6a3 . B. 3a3 . C. a3 . D. 2a3.
CÂU 4. Hình lăng trụ tam giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 3. B. 4 . C. 5. D. Vô số.
CÂU 5. Một lô hàng gồm có 50 sản phẩm trong đó có 3 sản phẩm lỗi. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm trongđó. Tính xác suất để có đúng 1 sản phẩm lỗi.

A.
1411225 . B.

1412450 . C.
2821225 . D.

250 .
CÂU 6. Tìm số phức liên hợp của số phức z = (2 + i)(−1 + i)(2i + 1)2.

A. z = 15 + 5i . B. z = 1 + 3i . C. z = 5 + 15i . D. z = 5− 15i.
CÂU 7. Cho hàm số f (x) = 1sin2x . Nếu F (x) là một nguyên hàm của hàm số và F (π6 ) = 0 thì F (x) là:

A.
√3− cotx. B.

√33 − cotx . C. −
√3− cotx. D. −

√33 − cotx .
CÂU 8. Cho hàm số f (x) = ln(x +√x2 + 1). Giải bất phương trình f ′ (x) ≥ 0.

A. x ≥ 0. B. x > 0 . C. x ∈ R . D. x ≥ 1 .
CÂU 9. Cho tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH . Tính thể tích của khối nón sinh ra khi cho tam giác
ABC quay xung quanh trục AH .

A.
πa3√612 . B.

πa3√312 . C.
πa3√224 . D.

πa3√324 .
CÂU 10. Tìm họ các nguyên hàm của hàm số f (x) = 1√2x + 1 .

A.
12√2x + 1 +C . B. 2√2x + 1 +C . C.

1√2x + 1 +C . D.
√2x + 1 +C .

CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm A (1; 3) , B (3; 0) và C (−1;−1) . Giả sử I (a;b) là tâmđường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính a + 2b.
A. 2. B. −1 . C. −2. D. 1.

CÂU 12. Một hình nón có đỉnh S, bán kính đáy và đường cao đều bằng a. Dựng hai đường sinh SA, SB biết‘ASB = 600. Tính sin góc tạo bởi mặt phẳng (SAB) và đáy.
A.

√33 . B.
2√33 . C.

√32 . D.

√63 .
CÂU 13. Cho ba hàm số y = ax, y = bx, y = cx có đồ thị như hình dưới đây. Khẳng định nào sau đây đúng?
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A. a > b > c > 1. B. 1 < c < b < a. C. c < 1 < b < a. D. c < 1 < a < b.
CÂU 14. Cho x > 0 thỏa mãn log2(log8x) = log8(log2x). Tính (log2x)2.

A. 3. B. 3√3. C. 27 . D. 9.
CÂU 15. Tính tỉ số giữa diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ có chiều cao bằng đườngkính đáy.

A.
23 . B.

12 . C.
45 . D.

35 .
CÂU 16. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,AC và G là trọngtâm tam giác ACD. Tính thể tích tứ diện AGMN .

A.
112 . B.

16 . C.
13 . D.

23 .
CÂU 17. Cho hàm số y = ax + b

cx + d có đồ thị là hình vẽ bên. Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?

A. ad > 0 và bd > 0. B. ad > 0 và ab < 0. C. bd < 0 và ab > 0 . D. ad < 0 và ab < 0.
CÂU 18. Cho hàm số y = x − cosx trên khoảng K = (−2π; 2π). Hàm số nghịch biến trên những khoảngcon nào của K?

A. ∅ . B.
(
−2π;−π2 ) và Å3π2 ; 2πã .

C.
Å
−π2 ; 3π2

ã . D. (−2π; 2π) .
CÂU 19. Cho hàm số y = cosx+√1− cos2x có giá trị lớn nhất là M và giá trị nhỏ nhất là m. Tính M+m.

A. 1 +√2. B.
√2 . C.

√2− 1 . D.

√22 − 1 .
CÂU 20. Biết rằng phương trình 5x−1 + 53−x = 26 có hai nghiệm là x1, x2. Tính tổng x1 + x2.

A. 2 . B. 4 . C. −2 . D. 5.
CÂU 21. Cho tứ diện OABC có ba cạnh OA,OB,OC đôi một vuông góc với nhau,OA = a,OB = 2a,OC =3a. Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp O.ABC.

A. S = 11πa2. B. S = 14πa2 . C. S = 12πa2 . D. S = 10πa2 .
CÂU 22. Cho 11∫

7 f (x)dx = 10. Tính I = 2. 5∫
3 f (2x + 1)dx.

A. 10 . B. 20 . C. 40 . D. 30 .
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CÂU 23. Cho số phức z thỏa mãn ∣∣∣∣z − 1
z + 1

∣∣∣∣ = 1 . Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳnglà:
A. Đường tròn . B. Trục thực . C. Trục ảo. D. Một điểm.

CÂU 24. Tính mô đun của số phức z thỏa mãn z.z + 3(z − z) = 4− 3i.
A. |z| = 2 . B. |z| = 3. C. |z| = 4 . D. |z| = 1 .

CÂU 25. Tìm tập nghiệm của bất phương trình 3.4x − 5.6x + 2.9x < 0.
A. (−∞; 0). B.

Å25; 1ã. C.
Å0; 23

ã . D. (0; 1).
CÂU 26. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a, cạnh bên SA = a và vuônggóc với đáy. Tính khoảng cách A tới mặt phẳng (SBD).

A. a . B.
2a3 . C.

a3 . D.
a2 .

CÂU 27. Cho hàm số y = x + 1
x − 1 và đường thẳng y = −2x +m. Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số

đã cho cắt nhau tại 2 điểm phân biệt A,B và trung điểm của AB có hoành độ bằng 52 .
A. 8. B. 9 . C. 11. D. 10.

CÂU 28. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = x3 − x và y = x − x2.
A.

3712 . B.
94 . C.

15512 . D.
712 .

CÂU 29. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số y = ∣∣x4 − 2x2 − 2∣∣tại 6 điểm phân biệt.
A. 2 < m < 3. B. 2 < m < 4 . C. m = 3. D. 0 < m < 3.

CÂU 30. Biết
π3∫
π6

dxsinx = 12 ln Äa + b
√3ä, a, b ∈ Q . Tính S = a + 2b.

A. S = 3 . B. S = 5. C. S = 7 . D. S = 9.
CÂU 31. Tập hợp tất cả các đường thẳng đi qua điểm A(0; 1; 2) và vuông góc với d : x − 32 = y

−1 = z + 12 cóphương trình là:
A.

x
−1 = y − 12 = z − 2

−2 . B. 2x − y + 2z − 3 = 0 .
C. 2x − y + 2z − 5 = 0 . D.

x2 = y − 1
−1 = z − 22 .

CÂU 32. Biết ba số thực cosa, cos 2a, cos 3a theo thứ tự lập thành một cấp số cộng có công sai là số thựcdương. Tìm công sai.
A.

√22 . B.

√32 . C.

√2 +√64 . D. 1.
CÂU 33. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = −mx4 + (m2− 1)x2 +m+ 1 có ba cực trị.

A.
ï
−1 ≤m < 0
m ≥ 1 . B.

ï
−1 < m < 0
m > 1 . C.

ï
m < 10 < m < 1 . D.

ï 0 ≤m ≤ 1
m ≤ 1 .

CÂU 34. Cho hàm số y = √x2 − 2x + 1 +mx. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm sốđồng biến trên (−∞; +∞).
A. m > −2. B. m > 0 . C. m > −1 . D. m > 1.

CÂU 35. Cho hàm số y = 3 ln(x2 + x + 1) có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giaođiểm của (C) với trục hoành.
A.
ï
y = 3x
y = −3x − 3 . B.

ï
y = 3x
y = 0 . C.

ï
y = 3x + 3
y = 0 . D.

ï
y = 3x + 3
y = 3x − 3 .

CÂU 36. Biết I = 1∫
0

dx2x + 1 = logab (a ∈ Z, b ∈ Q). Tính S = a + 3b.
A. S = 4 . B. S = 83 . C. S = 203 . D. S = 6.
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CÂU 37. Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có AB = a; góc giữa hai mặt phẳng (A′BC) và (ABC) là 600. Tính thể tích khối chóp ABCC′B′.
A.

a3√38 . B.
3a34 .. C.

a3√34 . D.
3a3√38 .

CÂU 38. Cho hàm số
f (x) =


sin(x2 − 1)
x − 1 , khi x > 1

ax + b , khi − 2 ≤ x ≤ 1
x3 + 82x + 4 , khi x < −2

(a, b là các hằng số thực). Biết rằng f liên tục trên R. Tính f (0).
A. f (0) = 2. B. f (0) = 103 . C. f (0) = 43 . D. f (0) = −43 .

CÂU 39. Tính thể tích V của vật thể tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y = x

√lnx , trục hoành và đường thẳng x = e quay quanh Ox.
A. V = 2e3 + 19 π . B. V = 2e3 + 13 . C. V = 3e32 . D. V = 9e3π2 .

CÂU 40. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) : y2 − 1− x = 0 và hai đường thẳng x = 0,
x = 3.

A.
143 . B.

283 . C.
73 . D.

323 .
CÂU 41. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình của mặt cầu đi qua ba điểm A(2; 0; 1),
B(1; 0; 0), C(1; 1; 1) và có tâm thuộc mặt phẳng (P) : x + y + z − 2 = 0 là:

A. (x − 1)2 + y2 + (z − 1)2 = 1. B. (x − 1)2 + y2 + (z − 1)2 = 4.
C. (x − 3)2 + (y − 1)2 + (z + 2)2 = 1 . D. (x − 3)2 + (y − 1)2 + (z + 2)2 = 4.

CÂU 42. Cho n là số nguyên dương thỏa mãn Cn+1
n+4 − Cn

n+3 = 7(n + 3). Tìm hệ số của x8 trong khai triểncủa biểu thức Å 1
x3 +√x5ãn.

A. 495 . B. 792 . C. 220 . D. 924.
CÂU 43. Tìm m để trên đường cong (C) : y = √2x2 − 2mx + 3 + 2 có điểm M có tọa độ đều dương và nócách đều hai trục tọa độ.

A.
ï114 ; +∞ã. B. (−∞; +∞) . C.

Å
−∞; 134

ò . D. (−5; 4).
CÂU 44. Gọi (C) là đồ thị hàm số y = √m + 5 sinx −√9−m cosx + 2. Với điều kiện nào của m thì đồ thịhàm số có tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng (d) : y = 2x?

A. 4 ≤m ≤ 9 . B. m ≥ 4 . C. −5 ≤m ≤ 9 . D. −5 ≤m ≤ 4.
CÂU 45. Cho hình nón (N) đỉnh P, đường tròn đáy tâm O. Thiết diện qua trục của (N) là một tam giác vuôngcân có cạnh góc vuông bằng 4. Gọi A là một điểm nằm trên đường tròn đáy và B là điểm thuộc miền trongcủa đáy sao cho OB⊥AB. C và H lần lượt là hình chiếu của O lên các đường PA và PB. Tìm độ dài OB đểthể tích khối chóp OHPC là lớn nhất.

A. OB = 2√23 . B. OB = 2√33 . C. OB = 2√63 . D. OB = √33 .
CÂU 46. Cho ba số thực a, b, c thỏa a + b + 2c = 0 và a2 + b2 + 2c2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của

P = log2 Äa2ä+ log2 Äb2ä+ log2 Äc2ä .
A. 6 . B. 1 . C. −1 . D. −6.

CÂU 47. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng (d1) : x − 12 = y + 33 = z − 1 và (d2) :
x = 3 + t
y = 1− t
z = 2t . A và B lần lượt là hai điểm trên (d1) và (d2) sao cho AB song song mặt phẳng Oxy. Khi A,B

thay đổi, tập hợp trung điểm E của AB là.
A. Một điểm. B. Một đường thẳng. C. Một đường tròn. D. Một mặt cầu.
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CÂU 48. Cho hàm f (x) có đạo hàm liên tục trên [π4 , π2 ] thỏa f (π2 ) = 0 và f (x) = x [sinx − f ′ (x)].
Tính I = π/2∫

π/4 xf (x)dx.
A. 1 + π4 . B.

π2 −
√22 − π

√28 . C. 1− 3π4 − π
√28 . D.

√2− 3π4 + π
√28 .

CÂU 49. Cho z1, z2 là hai số phức thỏa điều kiện |z + 2 + 3i| = |2z + 1| và |z1 − z2| = 2. Khi biểu thức
P = |z1|+ | z2| đạt GTLN. Tìm giá trị tuyệt đối phần thực của tổng z1 + z2.

A. 1− 1√5 . B.
4√5 . C. 0 . D.

√5.
CÂU 50. Trong không gian tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng d1, d2 có phương trình lần lượt là x2 =
y − 1
−1 = z + 21 ,


x = −1 + 2t
y = 1 + t
z = 3 (t ∈ R) . Phương trình đường thẳng vuông góc với (P) : 7x+ y − 4z = 0 và cắt

cả hai đường thẳng d1, d2 là
A.

x7 = y − 11 = z + 2
−4 . B.

x − 27 = y1 = z + 1
−4 .

C.
x + 17 = y − 11 = z − 3

−4 . D.
x + 127 = y − 11 = z − 12

−4 .
BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. A 3. D 4. B 5. A 6. C 7. A 8. C 9. D 10. D
11. A 12. D 13. D 14. C 15. A 16. B 17. B 18. A 19. C 20. B
21. B 22. A 23. C 24. A 25. D 26. B 27. B 28. A 29. A 30. B
31. B 32. A 33. B 34. D 35. A 36. D 37. C 38. B 39. A 40. B
41. A 42. A 43. A 44. C 45. C 46. D 47. B 48. D 49. C 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Xét x ∈ [0; 3], ta có (C) : y2 − 1− x = 0Ñ (C) : y = ±√x + 1.Từ đó suy ra diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và hai đường thẳng x = 0, x = 3 là
S = 2 · 3∫

0
√
x + 1 dx = 283 .

Chọn đáp án B �
CÂU 41.Gọi phương trình mặt cầu cần tìm có dạng là x2 + y2 + z2 − 2ax − 2by − 2cz + d = 0.Do mặt cầu đi qua ba điểm A(2; 0; 1), B(1; 0; 0), C(1; 1; 1) và có tâm thuộc mặt phẳng (P) : x+y+z−2 = 0 nên

−4a − 2c + d = −5
−2a + d = −1
−2a − 2b − 2c + d = −3
a + b + c = 2

⇔


a = 1
b = 0
c = 11
d = 1.

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là (x − 1)2 + y2 + (z − 1)2 = 1.Chọn đáp án A �
CÂU 42.Ta có Cn+1

n+4 −Cn
n+3 = 7(n + 3)⇔ n = 12. Từ đó suy raÅ 1

x3 +√x5ã12 = 12∑
k=0 Ck12 Äx−3ä12−k

· x 5k2 = 12∑
k=0 Ck12x 11k2 −36.

Hệ số của x8 tương ứng với 11k2 − 36 = 8⇔ k = 8.Vậy hệ số của x8 là C812 = 495.Chọn đáp án A �
CÂU 43.
M có tọa đồ đều dương và cách đều hai trục tọa độ nên M thuộc đường thẳng (d) : y = x với x > 0.YCBT⇔ √2x2 − 2mx + 3 + 2 = x (∗) có nghiệm x > 0.
Ta có (∗)⇔ ®x2 − 2(m − 2)x − 1 = 0

x ≥ 2 ⇔


x2 − 1
x = 2(m − 2)

x ≥ 2.
Xét hàm số f (x) = x2 − 1

x với x ∈ [2; +∞). Ta có f ′(x) = 1 + 1
x2 > 0,∀x ∈ [2; +∞).Bảng biến thiên

x

f ′(x)
f (x)

2 +∞
+

3232
+∞+∞

Từ bảng biến thiên, suy ra YCBT⇔ 2(m − 2) ≥ 32 ⇔m ≥ 114 .
Vậy m ∈ ï114 ; +∞ã.Chọn đáp án A �
CÂU 44.
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Điều kiện: −5 ≤m ≤ 9.Ta có y′ = √m + 5 cosx +√9−m sinx.Đồ thị hàm số có tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng (d) : y = 2x khi và chỉ khi phương trình√
m + 5 cosx +√9−m sinx = 2 (∗) có nghiệm.Ta có (∗) có nghiệm ⇔m + 5 + 9−m ≥ 22 ⇔ 14 ≥ 4 (luôn đúng).Vậy −5 ≤m ≤ 9 thì đồ thị hàm số có tiếp tuyến cùng phương với đường thẳng (d) : y = 2x.Chọn đáp án C �

CÂU 45.

Gọi D là giao điểm của AD và đường tròn đáy; 4MPN là mộtthiết diện qua trục của hình nón.Ta có OB ⊥ AD Ñ B là trung điểm của AD.Đặt OB = x, (0 < x < 2√2). Khi đó, ta tính được các độ dài sau:
PO = 2√2, PB = √8 + x2, OH = 2x√2√8 + x2 , PC = 2, PH =8√8 + x2 , CH = √PH2 − PC2 = 2√8 − x2

√8 + x2 .Suy ra thể tích khối chóp OHPC là
O

MN

P

A

D

B

C
H

4

V = 13 ·OH · 12 · PC ·CH = 4√23 · x
√8 − x2
√8 + x2.

Xét hàm số f (x) = x
√8 − x2
√8 + x2 = » 8

x2 − 18
x2 + 1 , (0 < x < 2√2).

Đặt t = 8
x2 , (t > 1). Khi đó f (x) = f (t) = √t − 1

t + 1 .
Ta có f ′(t) = −t + 32(t + 1)2 · √t − 1 . Bảng biến thiên:

x

f ′(x)
f (x)

1 3 +∞
+ 0 −

√24√24

Từ bảng biến thiên suy ra max f (t) = √24 khi và chỉ khi t = 3⇔ 8
x2 = 3⇔ x = 2√63 .

Vậy OB = 2√63 thì thể tích khối chóp OHPC lớn nhất.Chọn đáp án C �
CÂU 46.

Ì a + b + 2c = 0⇔ c = −a + b2 .
Ì a2 + b2 + 2c2 = 1⇔ a2 + b2 + (a + b)22 = 1⇔ 3(a + b)2 − 4ab = 2.

Đặt t = a + bÑ 3t2 − 2 = 4ab ≤ t2 Ñ t2 ≤ 1Ñ −1 ≤ t ≤ 1.Ta có
P = 2 log2 |abc| = 2 log2

∣∣∣∣ab(a + b)2
∣∣∣∣

= 2 log2
∣∣∣∣∣t · 3t2 − 28

∣∣∣∣∣ = 2 log2 ∣∣∣t Ä3t2 − 2ä∣∣∣− 6.
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Xét f (t) = t
(3t2 − 2) = 3t3 − 2t Ñ f ′(t) = 9t2 − 2; f ′(t) = 0⇔ t = ±√23 .Bảng biến thiên

t

f ′(t)
f (t)

−1 −
√23 √23 1

+ 0 − 0 +

−1−1
4√294√29

−4√29−4√29
11

Suy ra ∣∣t (3t2 − 2)∣∣ ≤ 1.
Vậy maxP = −6⇔

 a = b = 12 , c = −12
a = b = −12 , c = 12 .

Chọn đáp án D �
CÂU 47.

Phương trình tham số của (d1) là

x = 1 + 2k
y = −3 + 3k
z = 1 + k

.
Ta có A ∈ (d1) nên A(1 + 2k;−3 + 3k; 1 + k), B ∈ (d1) nên B(3 + t; 1− t; 2t).Suy ra E Å2 + k + t2;−1 + 3k − t2 ; 12 + t + k2

ã và #   »AB = (2 + t − 2k; 4− t − 3k;−1 + 2t − k).Do AB ∥ (Oxy) nên #   »AB · #»k = 0Ñ 2t − k = 1Ñ k = 2t − 1.Vậy E Å1 + 52 t;−52 + 52 t; 2t
ã.

Kết luận: tập hợp điểm E là đường thẳng (d) :

x = 1 + 52 t
y = −52 + 52 t
z = 2t

.
Chọn đáp án B �
CÂU 48.Ta có

f (x) = x
[sinx − f ′(x)]

Ñ f (x) + xf ′(x) = x sinx
Ñ [xf (x)]′ = x sinx
Ñ xf (x) = ∫

x sinx dx = −x cosx + sinx +C

Ñ xf (x) = −x cosx + sinx +C.

Do f
(π2 ) = 0 nên C = −1. Suy ra xf (x) = −x cosx + sinx − 1.Từ đó suy ra

π2∫
π4
xf (x) dx = π2∫

π4
(−x cosx + sinx − 1) dx = (−x sinx − 2 cosx − x)∣∣∣ π2π4 = −3π4 +√2 + √2π8 .

Vậy π2∫
π4
xf (x) dx = −3π4 +√2 + √2π8 .

Chọn đáp án D �
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CÂU 49.Gọi z = x + yi. Khi đó
|z + 2 + 3i| = |2z + 1| ⇔ x2 + y2 − 2y − 6 = 0.Gọi A,B lần lượt là điểm biểu diễn z1 và z2. Khi đó A,B thuộc đường tròn tâm I(0; 1) bán kính R = √7.Do |z1 − z2| = 2 nên AB = 2. Ta có hình vẽ sauGọi H là trung điểm của AB.Ta có OH2 = OA2 +OB22 − AB24 ≥ (OA+OB)24 − 1.Mà P = |z1|+ |z2| = OA+OB.Suy ra P24 ≤ OH2 + 1. (1)Gọi A′, B′ là hai điểm nằm trên đường tròn thỏa A′B′ = 2 và OI ⊥

A′B′.Gọi K là trung điểm của A′B′. Khi đó
IK = IH Ñ OK = IK + IO = IH + IO ≥ OH (2) O

I

A

B
A′ B′

H

K

−x0 x0
x

Từ (1) và (2) suy ra P24 ≤ OK2 + 1.
Dấu ” = ” xảy ra ⇔ ®OA = OB

OH = OK
⇔ AB ≡ A′B′.

Vậy maxP xảy ra khi và chỉ khi AB ≡ A′B′.Khi đó hoành độ của A và B là hai số đối nhau. Do đó giá trị tuyệt đối phần thực của tổng z1 + z2 bằng 0.Chọn đáp án C �
CÂU 50.Gọi đường thẳng cần tìm là d; A,B lần lượt là giao điểm của d với d1 và d2. Khi đó A(2t1; 1− t1;−2 + t1) và
B(−1 + 2t2; 1 + t2; 3).Ta có #   »AB = (−1 + 2t2 − 2t1; t2 + t1; 5− t1).Lấy #»n = (7; 1;−4) là một vtpt của (P).Theo đề bài, ta có #   »AB = k · #»n (với k ∈ R nào đó). Từ đó ta có hệ phương trình

−2t1 + 2t2 − 1 = 7k
t1 + t2 = k
−t1 + 5 = −4k Ñ


t1 = 1
t2 = −2
k = −1.

Suy ra A(2; 0;−1).Vậy phương trình đường thẳng d là (d) : x − 27 = y1 = z + 1
−4 .Chọn đáp án B �
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Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2023 (MỨC 9+) — ĐỀ 15

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

CÂU 1. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số y = −x4 + 4x2 + 1.
A.
Ä
−
√2;√2ä. B.

Ä
−
√3; 0ä; Ä√2; +∞ä.

C.
Ä
−
√2; 0ä; Ä√2; +∞ä. D.

Ä√2; +∞ä.
CÂU 2. Tìm số phức liên hợp của số phức z thỏa mãn (1− i)z = 1 + 3i.

A. z = −1 + 2i . B. z = 1− 2i. C. z = −1− 2i. D. z = 1 + 2i .
CÂU 3. Cho hàm số y = f (x) xác định trên R \ {−1}, liên tục trên các khoảng xác định của nó và có bảngbiến thiên như hình vẽ:

Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị hàm số có 3 tiệm cận.
B. Phương trình f (x) = m có 3 nghiệm thực phân biệt thì m ∈ (1; 2) .
C. Giá trị lớn nhất của hàm số là 2.
D. Hàm số đồng biến trên (−∞; 1).

CÂU 4. Tìm giới hạn lim
x→1 x

3 − 1
x2 − 1 .

A. 1. B. 3. C.
32 . D.

13 .
CÂU 5. Tìm nguyên hàm của hàm số y = x2 − 3x + 1

x .
A. F (x) = x33 + 3x22 + lnx +C. B. F (x) = x33 − 3x22 − ln |x|+C.
C. F (x) = x33 − 3x22 + ln |x|+C. D. F (x) = x33 − 3x22 + lnx +C .

CÂU 6. Cho hàm số y = f (x) = Å 1√2 +√3
ãx . Tìm khẳng định sai.

A. Hàm số luôn nghịch biến trên R.
B. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1.
C. Hàm số không có cực trị.
D. f (x) luôn nhỏ hơn 1 với mọi x dương.

CÂU 7. Cho hàm số y = f (x) = log (x2 − x). Giải bất phương trình f ′(x) < 0.
A. x < 0. B. x < 12 . C. x < 0 và 12 < x < 1. D. Vô nghiệm.

CÂU 8. Cho hàm số y = f (x) = ∣∣2x2 − 3x − 1∣∣. Giá trị lớn nhất của hàm số trên ï12; 2ò là:
A.

178 . B.
94 . C. 2. D. 3.

130Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

CÂU 9. Cho số phức z = a+bi, (a, b ∈ R) thỏa mãn (2−i)z−3z = −1+3i. Tính giá trị biểu thức P = a−b.
A. P = 5. B. P = −2. C. P = 3. D. P = 1.

CÂU 10. Số nghiệm của phương trình log2(x + 3)− 1 = log√2 x là:
A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.

CÂU 11. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh AB = 4a,AD = 3a; các cạnh bên cóđộ dài bằng nhau và bằng 5a. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng:
A.

10a3
√3 . B.

9a3√32 . C. 10a3√3 . D. 9a3√3 .
CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) : (x − 3)2 + (y − 1)2 = 5. Viết phương trình tiếptuyến của đường tròn tại A(1; 2).

A. x + 2y = 0. B. x − 2y = 0. C. x + 2y − 5 = 0. D. 2x − y = 0.
CÂU 13. Cho điểm M(−3; 2; 4), gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu của M trên trục Ox,Oy,Oz. Trong các mặtphẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng (ABC).

A. 6x − 4y − 3z − 12 = 0. B. 3x − 6y − 4z + 12 = 0.
C. 4x − 6y − 3z + 12 = 0 . D. 4x − 6y − 3z − 12 = 0 .

CÂU 14. Cho hình chóp S.MNPQ có đáy MNPQ là hình thoi tâm O, cạnh a, ÷QMN = 60◦. Biết SM = SP,
SN = SQ. Kết luận nào sau đây sai?

A. M và P đối xứng nhau qua (SNQ). B. MP vuông góc với NQ.
C. SO vuông góc với (MNPQ) . D. MQ vuông góc với SP.

CÂU 15. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho #»a = (2;−1; 0), biết #»b cùng chiều với #»a và có ∣∣∣ #»a · #»b
∣∣∣ = 10.Chọn phương án đúng.

A.
#»b = (−6; 3; 0). B.

#»b = (−4; 2; 0) . C.
#»b = (6;−3; 0). D.

#»b = (4;−2; 0).
CÂU 16. Cho hình chóp S.ABC có SA, SB, SC đôi một vuông góc với nhau và SA = a, SB = 3a, SC = 4a.Tìm khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC).

A.
14a13 . B. 7a. C.

12a13 . D.
13a12 .

CÂU 17. Có bao nhiêu giá trị nguyên âm m để hàm số y = x3 −mx2 + 3x + 4 đồng biến trên R?
A. 1. B. 3. C. 5. D. Vô số.

CÂU 18. Có bao nhiêu số nguyên m để phương trình sinx + (m − 1) cosx = 2m + 1 có nghiệm?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

CÂU 19. Tìm số điểm cực trị trong đoạn [−π; 3π] của hàm số y = cos2 x + 12 sin 2x.
A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.

CÂU 20. Một người thả 1 lá bèo vào một cái ao, sau 12 giờ thì bèo sinh sôi phủ kín mặt ao. Hỏi sau mấy giờthì bèo phủ kín 15 mặt ao, biết rằng sau mỗi giờ thì lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước đó và tốc độtăng không đổi.
A. 12− log 5 (giờ). B.

125 (giờ). C. 12− log 2 (giờ). D. 12 + ln 5 (giờ) .
CÂU 21. Tổng số đường tiệm cân đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = √4x2 − 1 + 3x2 + 2

x2 − x là:
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

CÂU 22. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để phương trình 9x2 − 2 · 3x2+1 + 3m − 1 = 0 có đúng 3nghiệm thực phân biệt
A. m = 103 . B. 2 < m < 103 . C. m = 2. D. m < 2.

CÂU 23. Biết I = 4∫
0 x ln(2x + 1) dx = a

b ln 3 − c trong đó a, b, c là các số nguyên dương và a
b là phân số tốigiản. Tính S = a + b + c.

A. S = 60. B. S = 70. C. S = 72. D. S = 68.
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CÂU 24. Thể tích khối tròn xoay do hình phẳng được giới hạn bởi các đường y = x2 và x = y2 quay quanhtrục Ox bằng bao nhiêu?
A.

3π10 . B. 10π. C.
10π3 . D. 3π.

CÂU 25. Gọi z1, z2, z3, z4 là bốn nghiệm phức của phương trình z4− 2z2− 8 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, gọi
A, B, C, D lần lượt là bốn điểm biểu diễn bốn nghiệm z1, z2, z3, z4 đó. Tính giá trị của P = OA+OB+OC+OD,trong đó O là gốc tọa độ.

A. P = 4. B. P = 2 +√2. C. P = 2√2. D. P = 4 + 2√2.
CÂU 26. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x + y − 3z+ 2 = 0. Viết phương trìnhmặt phẳng (Q) song song và cách (P) một khoảng bằng 112√14 .

A. −4x − 2y + 6z + 7 = 0; 4x + 2y − 6z + 15 = 0. B. −4x − 2y + 6z − 7 = 0; 4x + 2y − 6z + 5 = 0.
C. −4x − 2y + 6z + 5 = 0; 4x + 2y − 6z − 15 = 0. D. −4x − 2y + 6z + 3 = 0; 4x + 2y − 6z − 15 = 0 .

CÂU 27. Tập nghiệm của bất phương trình Ä√5− 2ä 2x
x−1 ≤ Ä√5 + 2äx là:

A. (−∞;−1] ∪ [0; 1]. B. [−1; 0] . C. (−∞;−1] ∪ [0; +∞) . D. [−1; 0] ∪ (1; +∞) .
CÂU 28. Cho lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy là tam giác ABC vuông tại A; AB = 2, AC = 3. Mặt phẳng(A′BC) hợp với (A′B′C′) góc 60◦. Thể tích lăng trụ đã cho bằng bao nhiêu?

A.
9√3926 . B.

3√3926 . C.
18√3913 . D.

6√3913 .
CÂU 29. Biết ba số 1 + 3x, x2 − 5, 1 − x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Gọi S là tập tất cả các giátrị của x. Tìm tổng các phần tử của S.

A. −1. B. 1. C. 0. D. 2.
CÂU 30. Hàm số y = x2 − 4x

x +m đồng biến trên [1; +∞) thì giá trị của m là
A. m ∈

Å
−12; 2ò \ {−1}. B. m ∈ (−1; 2] \ {−1}. C. m ∈

Å
−1; 12

ã. D. m ∈
Å
−1; 12

ò .
CÂU 31. Biết rằng đường thẳng d : y = m − x luôn cắt đường cong (C) : y = 2x + 1

x + 2 tại hai điểm phân biệt
A,B. Độ dài đoạn AB đạt giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

A. ABmin = 4. B. ABmin = √6. C. ABmin = 3√6. D. ABmin = 2√6 .
CÂU 32. Cho điểm M(3; 2; 1). Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox,Oy,Oz tại A,B,C saocho M là trực tâm tam giác ABC. Phương trình mặt phẳng (P) là:

A.
x3 + y2 + z1 = 0. B. x + y + z − 6 = 0.

C. 3x + 2y + z − 14 = 0. D.
x3 + y2 + z1 = 1.

CÂU 33. Một viên phấn bảng có dạng một khối trụ với bán kính đáy bằng 0, 5 cm, chiều dài 6 cm. Người talàm một hình hộp chữ nhật bằng carton đựng các viên phấn đó với kích thước 6 cm× 5 cm× 6 cm. Hỏi cầnít nhất bao nhiêu hộp kích thước như trên để xếp 460 viên phấn?
A. 17. B. 15. C. 16 . D. 18.

CÂU 34. Cho biểu thức P(x) = (x2 + x + 1)10. Tìm hệ số của x8 trong khai triển của P(x).
A. 6555 . B. 6765 . C. 6510. D. 6575 .

CÂU 35. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M là điểm đối xứng của C qua D, N là trung điểm SC.Mặt phẳng (BMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai phần. Tỉ số thể tích giữa hai phần (phần lớn trên phầnbé) bằng
A.

75 . B.
17 . C.

73 . D.
65 .

CÂU 36. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA ⊥ (ABCD), SA = 3a. Gọi M,N lầnlượt là hình chiếu của A lên các mặt phẳng (SBC) và (SDC). Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
C.BMND.

A. 4πa2. B. 2πa2 . C. 9πa2 . D. 5πa2 .
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CÂU 37. Một hình hộp chữ nhật nội tiếp trong mặt cầu bán kính bằng √212 cm và có diện tích hai mặt bênlà 2 cm2 và 8 cm2. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật trên, biết rằng diện tích mặt còn lại của hình hộplớn hơn 3, 5 cm2.
A. 8√17 cm3. B.

8√1717 cm3. C.
6√1717 cm3. D. 8 cm3 .

CÂU 38. Một nhà máy cần thiết kế một chiếc bể đựng nước hình trụ bằng tôn (không có nắp) có thể tíchlà 64π m3. Tìm bán kính đáy r của hình trụ sao cho hình trụ được làm ra tốn ít nguyên liệu nhất.
A. r = 3 m. B. r = 3√16 m. C. r = 3√32 m. D. r = 4 m.

CÂU 39. Thầy giáo có 3 cuốn sách Văn, 4 cuốn Toán và 5 cuốn sách khoa học. Tất cả các cuốn sách đềukhác nhau. Thầy tặng ngẫu nhiên cho 8 bạn học sinh, mỗi bạn 1 cuốn. Tính xác suất để sau khi tặng, mỗiloại thầy vẫn còn ít nhất 1 cuốn.
A.

13 . B.
611 . C.

311 . D.
827 .

CÂU 40. Tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số y = m
√
x2 + 4 − 2x trên đoạn [−2; 4] lớn hơn hoặc bằng

−2.
A.
ï
− 3√2; 3√5

ò. B.
Å
−∞;− 3√2

ò . C.
î2√2; +∞ä. D.

ï 3√5; +∞ã .
CÂU 41. Cho tứ giác ABCD có góc giữa hai đường chéo bằng 30◦ và tổng của AC + BD = 2a. Tính diệntích lớn nhất của tứ giác ABCD.

A. a2. B.
a22 . C.

a24 . D.
a2√32 .

CÂU 42. Hàm số y = x4 − 2mx2 +m có ba điểm cực trị và đường tròn đi qua ba điểm cực trị này có bánkính bằng 1 thì giá trị của m là
A. m = 1; m = −1±√52 . B. m = −1; m = −1 +√52 .
C. m = 1; m = −1 +√52 . D. m = 1; m = −1−√52 .

CÂU 43. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên m để phương trình 2√x + 1 + 3√x − 1 = (7 − m) 4√x2 − 1 có hainghiệm phân biệt.
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

CÂU 44. Parabol y = x22 chia hình tròn có tâm là gốc tọa độ, bán kính bằng 2√2 thành hai phần có diện
tích là S1 và S2, trong đó S1 < S2. Tìm tỉ số S1

S2 .
A.

3π + 221π − 2 . B.
3π + 29π − 2 . C.

3π + 212π . D.
9π − 23π + 2 .

CÂU 45. Cho f (x) là hàm liên tục không âm trên đoạn [0; 1] thỏa mãn f (x) · f (1−x) = a2 và 1∫
0

dx
a + f (x) = b

catrong đó b, c là hai số nguyên dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng S = b + c.
A. 3. B. 2. C. 3 + a2. D. 1 + 2a2 .

CÂU 46. Cho số phức z thỏa mãn |z| = 1. Xét số phức w = 2z − 12 + iz . Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất vàgiá trị nhỏ nhất của |w|. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. M +m = 2√173 . B. M +m = 1512 . C. M −m = 2√153 . D. M −m = 5021 .

CÂU 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A(a; 0; 0); B(0;b; 0); C(0; 0; c) với a, b, c dương. Biết diđộng trên các tia Ox,Oy,Oz sao cho a + b + c = 2018. Biết rằng khi a, b, c thay đổi thì quỹ tích tâm hìnhcầu ngoại tiếp tứ diện OABC thuộc mặt phẳng (P) cố định. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng(P).
A. 2017. B. 2018. C.

4036√3 . D.
1009√3 .

CÂU 48. Cho hàm bậc bốn f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + 1 có đồ thị như hình vẽ
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O
x

y

−2 −1 1 2 3

−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1

1
2
3

f (x)

Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số y = [f ′(x)]2 + f (x) · f ′′(x) và trục hoành.
A. 3. B. 7. C. 5. D. 6.

CÂU 49. Chọn ngẫu nhiên 5 số tự nhiên từ các số {1; 2; . . . , 100}. Tính xác suất để không có hai số tự nhiênliên tiếp trong các số được chọn (làm tròn 2 chữ số thập phân).
A. 0, 81. B. 0, 75 . C. 0, 67. D. 0, 88.

CÂU 50. Cho số phức z có |z| = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = |z + 1| − ∣∣z2 − z + 1∣∣.
A.
√2. B.

√3. C.
√5. D.

√7.
BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. C 3. B 4. C 5. C 6. B 7. A 8. A 9. C 10. A
11. C 12. D 13. C 14. D 15. D 16. C 17. B 18. C 19. D 20. A
21. A 22. C 23. B 24. A 25. D 26. A 27. D 28. C 29. B 30. D
31. D 32. C 33. C 34. B 35. A 36. B 37. D 38. D 39. B 40. D
41. C 42. C 43. A 44. B 45. A 46. A 47. D 48. D 49. A 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Ta có min[−2;4]y ≥ −2⇔ y ≥ −2, ∀x ∈ [−2; 4]⇔m ≥ 2x − 2√
x2 + 4 ,∀x ∈ [−2; 4]. (1)

Đặt f (x) = 2x − 2√
x2 + 4 , (x ∈ [−2; 4]). Ta có f ′(x) = 2x + 8(

x2 + 4)√x2 + 4 ; f ′(x) = 0⇔ x = −4.
Bảng biến thiên

x

f ′(x)
f (x)

−2 4
+

3√53√5

Từ bảng biến thiên suy ra (1)⇔m ≥ 3√5 .
Chọn đáp án D �

CÂU 41.

Ta có
SABCD = 12 · AC · BD · sin’BOC= 12 · AC · BD · sin 30◦

≤ 14 · (AC + BD)24 = 4a216 = a24 .

Vậy maxSABCD = a24 khi AC = BD = a.

A
B

CD

O
30◦

Chọn đáp án C �

CÂU 42.Điều kiện để hàm số có ba điểm cực trị là m > 0.Ta có y′ = 4x3 − 4mx; y′ = 0⇔ x = 0 ∨ x = ±√m.Gọi A,B,C là ba điểm cực trị. Khi đó A(0;m), B (−√m;−m2 +m
)
, C
(√
m;−m2 +m

).Ta có #   »AB = (−√m;−m2)Ñ AB = AC = √m +m4; AH = m2.Ta có
S4ABC = AB · AC · BC4R = AH · BC2

Ñ m4 +m = 2m2
Ñ m = 1 ∨m = −1 +√52 (do m > 0).

A

B CH

Vậy m = 1 hoặc m = −1 +√52 là giá trị cần tìm của m.Chọn đáp án C �

CÂU 43.Điều kiện: x ≥ 1.Nhận xét: x = 1 không là nghiệm của phương trình nên phương trình tương đương
2 · 4…x + 1

x − 1 + 3 · 4…x − 1
x + 1 = 7−m. (∗)
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Đặt t = 4…x + 1
x − 1 , (t > 1). Khi đó

(∗)⇔ 2t + 3
t = 7−m. (∗∗)

Nhận xét: cứ 1 giá trị của t sẽ có 1 giá trị của x tương ứng, do đó (∗) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi(∗∗) có hai nghiệm phân biệt lớn hơn 1.Đặt f (t) = 2t + 3
t , (t > 1). Ta có f ′(t) = 2− 3

t2 , f ′(t) = 0⇔ t =…32 .Bảng biến thiên
t

f ′(t)
f (t)

1 »32 +∞
− 0 +

55 2√62√6
+∞+∞

Từ bảng biến thiên, suy ra (∗∗) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi
2√6 < 7−m < 5⇔ 2 < m < 2√6− 7 ≈ 2, 1.

Vậy không có số tự nhiên m nào để phương trình có hai nghiệm phân biệt.Chọn đáp án A �
CÂU 44.Phương trình đường tròn tâm O bán kính 2√2 là x2 + y2 = 8. Xét y > 0 thì y = √8 − x2.Hoành độ giao điểm: √8 − x2 = x22 ⇔ x = ±2.Ta có

S1 = 2∫
−2
Ç√8 − x2 − x22

å dx = 2∫
−2
√8 − x2 dx − 83 .

Đặt x = 2√2 sin t Ñ dx = 2√2 cos t dt. Đổi cận x −2 2
t −π/4 π/4 . Khi đó

S1 = 8 ·
π4∫

−π4
cos2 t dt − 83 = 4 ·

π4∫
−π4

(1 + cos 2t) dt − 83 = 2π + 43 .
Suy ra S1 = S − S1 = 8π − 2π − 43 = 6π − 43 .
Vậy S1

S2 = 2π + 436π − 43 = 3π + 29π − 2 .
Chọn đáp án B �
CÂU 45.Ta có I = 1∫

0
dx

a + f (x) = 1∫
0

dx
a + f (1− x) .Suy ra

2I = 1∫
0

dx
a + f (x) + 1∫

0
dx

a + f (1− x) = 1∫
0

2a + f (x) + f (1− x)
a2 + a [f (x) + f (1− x)] + f (x) · f (1− x) dx

= 1∫
0

2a + f (x) + f (1− x)
a2 + a [f (x) + f (1− x)] + a2 dx = 1∫

0
2a + f (x) + f (1− x)

a [2a + f (x) + f (1− x)] dx = 1∫
0

1
a dx = 1

a.
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Suy ra I = 12a . Do đó b = 1, c = 2.Vậy S = b + c = 3.Chọn đáp án A �
CÂU 46.Giả sử z = a + bi (a, b ∈ R)Ñ a2 + b2 = 1.Ta có

|w| = ∣∣∣∣2z − 12 + iz

∣∣∣∣ = |2z − 1|
|2 + iz| =  (2a − 1)2 + (2b)2(2− b)2 + a2 =…5− 4a5− 4b .

Đặt t = 5− 4a5− 4b . Khi đó
t(5− 4b) = 5− 4a ⇔ 5(t − 1) = 4(bt − a)

Ñ 25(t − 1)2 = 16(bt − a)2 ≤ 16 Äa2 + b2ä Ä1 + t2ä = 16 Ä1 + t2ä
⇔ 9t2 − 50t + 9 ≤ 0⇔ 25− 4√349 ≤ t ≤ 25 + 4√349
⇔

√17− 2√23 ≤
√
t ≤
√17 + 2√23 .

Suy ra max |w| = √17 + 2√23 ; min |w| = √17− 2√23 .
Vậy M +m = 2√173 .Chọn đáp án A �
CÂU 47.Gọi phương trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp OABC là (S) : x2 + y2 + z2 − 2Ax − 2By − 2Cz +D = 0.Do O,A,B,C ∈ (S) nên

D = 0
a2 + 2Aa = 0
b2 − 2Bb = 0
c2 − 2Cc = 0

Ñ


A = −a2
B = −b2
C = −c2

Ñ A+ B+C = −a + b + c2 = −1009.
Vậy tâm mặt cầu thuộc mặt phẳng (P) : x + y + z + 1009 = 0.Suy ra d[O, (P)] = 1009√3 .Chọn đáp án D �
CÂU 48.Ta có y = [f ′(x)]2 + f (x) · f ′′(x) = [f ′(x) · f (x)]′. Do đó số giao điểm của đồ thị hàm số y = [f ′(x)]2 + f (x) · f ′′(x)và trục hoành chính là số cực trị của hàm số y = f ′(x) · f (x).Ta có f ′(x) · f (x) = 0⇔ ï f ′(x) = 0

f (x) = 0 .Từ đồ thị, ta thấy f (x) có 4 nghiệm và f (x) có 3 cực trị nên f ′(x) có 3 nghiệm. Tất cả các nghiệm này khácnhau đôi một nên f ′(x) · f (x) có 7 nghiệm phân biệt.Như vậy hàm số y = f ′(x) · f (x) sẽ có 6 cực trị.Kết luận: đồ thị hàm số y = [f ′(x)]2 + f (x) · f ′′(x) cắt trục hoành tại 6 điểm phân biệt.Chọn đáp án D �
CÂU 49.Gọi 5 số được chọn là a1, a2, a3, a4, a5. Do không có hai số tự nhiên liên tiếp nào nên 1 ≤ a1 < a2 − 1 <
a3 − 2 < a4 − 3 < a5 − 4 ≤ 96.Như vậy công việc của chúng ta tương đương với việc chọn ra 5 số a, b, c, d, e thỏa 1 ≤ a < b < c < d <
e ≤ 96.Có tất cả C596 cách.Vậy xác suất để không có hai số tự nhiên liên tiếp trong các số được chọn là

P = C596C5100 ≈ 0, 81.
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Chọn đáp án A �
CÂU 50.Đặt z = a + bi. Khi đó

P = |z + 1| − ∣∣∣z2 − z + 1∣∣∣ =»(a + 1)2 + b2 − |z| |z + z − 1|= √2a + 2 + |2a − 1|.
Đặt t = √2a + 2Ñ 2a = t2 − 2; t ∈ [0; 2]. Khi đó P = t −

∣∣t2 − 3∣∣ = f (t).Nếu t ≤ 0 thì P < 0. Do đó P đạt GTLN khi t > 0.Từ đó P = ®t − t2 + 3, nếu t ≥
√3Ñ f ′ = 1− 2t

t + t2 − 3, nếu t <
√3Ñ f ′ = 1 + 2t .

Bảng biến thiên
t

f ′(t)
f (t)

0 √3 2
+ 0 −

−3−3
√3√3 11

Vậy maxP = √3⇔ t = √3⇔ a = 12 ⇔
ñ
z = 12 + √32 i
z = 12 − √32 i .

Chọn đáp án B �
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PHẦN

II

ĐỀ CHÍNH THỨC CÁC NĂM
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QUICK NOTE Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ CHÍNH THỨC TN THPT 2020 — ĐỀ 16

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Đồ thị của hàm số nào ở dưới đây có dạng đường cong như hình bên?
A. y = x3 − 3x2 + 1. B. y = −x3 + 3x2 + 1.
C. y = −x4 + 2x2 + 1. D. y = x4 − 2x2 + 1.

O
x

y

CÂU 2. Nghiệm của phương trình 3x−1 = 9 là
A. x = −2. B. x = 3. C. x = 2. D. x = −3.

CÂU 3. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như sau:

1314151617

2324252627

3334353637

4344454647

5354555657

6364656667

7374757677

8384858687x −∞ 0 3 +∞
f ′(x) + 0 − 0 +
f (x)

−∞

2
−5

+∞

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. 3. B. −5. C. 0. D. 2.

CÂU 4. Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như sau:

1314151617

2324252627

3334353637

4344454647

5354555657

6364656667

7374757677

8384858687

9394959697

103104105106107x −∞ −1 0 1 +∞
f ′(x) − 0 + 0 − 0 +
f (x) +∞

−1
4

−1
+∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (−∞;−1). B. (0; 1). C. (−1; 1). D. (−1; 0).

CÂU 5. Cho khối hộp hình chữ nhật có ba kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộpđã cho bằng
A. 10. B. 20. C. 12. D. 60.

CÂU 6. Số phức liên hợp của số phức z = −3 + 5i là
A. z = −3− 5i. B. z = 3 + 5i. C. z = −3 + 5i. D. z = 3− 5i.

CÂU 7. Cho hình trụ có bán kính đáy r = 8 và độ dài đường sinh l = 3. Diện tíchxung quanh của hình trụ đã cho bằng
A. 24π. B. 192π. C. 48π. D. 64π.
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QUICK NOTECÂU 8. Cho khối cầu có bán kính r = 4. Thể tích của khối cầu đã cho bằng
A.

256π3 . B. 64π. C.
64π3 . D. 256π.

CÂU 9. Với a, b là các số thực dương tùy ý và a 6= 1, loga5 b bằng
A. 5 loga b. B.

15 + loga b. C. 5 + loga b. D.
15 loga b.

CÂU 10. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y2 + (z + 2)2 = 9. Bánkính của (S) bằng
A. 6. B. 18. C. 9. D. 3.

CÂU 11. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 4x + 1
x − 1 là

A. y = 14 . B. y = 4. C. y = 1. D. y = −1.
CÂU 12. Cho khối nón có bán kính đáy r = 5 và chiều cao h = 2. Thể tích khốinón đã cho bằng

A.
10π3 . B. 10π. C.

50π3 . D. 10π.
CÂU 13. Nghiệm của phương trình log3(x − 1) = 2 là

A. x = 8. B. x = 9. C. x = 7. D. x = 10.
CÂU 14.

∫
x2 dx bằng

A. 2x +C. B.
13x3 +C. C. x3 +C. D. 3x3 +C.

CÂU 15. Có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh thành một hàng dọc?
A. 36. B. 720. C. 6. D. 1.

CÂU 16.Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị làđường cong trong hình bên. Số nghiệm thực củaphương trình f (x) = −1 là
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.

O x

y

2

−2
−1 1

y = f (x)

CÂU 17. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(3; 2; 1) trêntrục Ox có tọa độ là
A. (0; 2; 1). B. (3; 0; 0). C. (0; 0; 1). D. (0; 2; 0).

CÂU 18. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 6 và chiều cao h = 2. Thể tích củakhối chóp đã cho bằng
A. 6. B. 3. C. 4. D. 12.

CÂU 19. Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d : x − 32 = y − 4
−5 = z + 13 .Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A. # »u2 = (3; 4;−1). B. # »u1 = (2;−5; 3). C. # »u3 = (2; 5; 3). D. # »u4 = (3; 4; 1).
CÂU 20. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(3; 0; 0), B(0; 1; 0) và C(0; 0;−2).Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A.
x3 + y

−1 + z2 = 1. B.
x3 + y1 + z

−2 = 1.
C.

x3 + y1 + z2 = 1. D.
x
−3 + y1 + z2 = 1.

CÂU 21. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 3 và công bội q = 2. Giá trị của u2 bằng
A. 8. B. 9. C. 6. D.

32 .
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QUICK NOTE CÂU 22. Cho hai số phức z1 = 3− 2i và z2 = 2 + i. Số phức z1 + z2 bằng
A. 5 + i. B. −5 + i. C. 5− i. D. −5− i.

CÂU 23. Biết 3∫
1
f (x) dx = 3. Giá trị của 3∫

1
2f (x) dx = 3 bằng

A. 5. B. 9. C. 6. D.
32 .

CÂU 24. Trên mặt phẳng tọa độ, biết M(−3; 1) là điểm biểu diễn của số phức z.Phần thực của z bằng
A. 1. B. −3. C. −1. D. 3.

CÂU 25. Tập xác định của hàm số y = log5 x là
A. [0; +∞). B. (−∞; 0). C. (0; +∞). D. (−∞; +∞).

CÂU 26. Số giao điểm của đồ thị hàm số y = x3+3x2 và đồ thị hàm số y = 3x2+3xlà
A. 3. B. 1. C. 2. D. 0.

CÂU 27.Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuôngtại B, AB = a, BC = 2a; SA vuông góc với mặt phẳngđáy, SA = a
√15. Góc giữa đường thẳng SC và mặtphẳng đáy bằng

A. 45◦. B. 30◦. C. 60◦. D. 90◦.
A C

B

S

CÂU 28. Cho hàm số F (x) = x2 là một nguyên hàm của hàm số f (x) trên R. Giá
trị của 2∫

1
[2 + f (x)]dx bẳng

A. 5. B. 3. C.
133 . D.

73 .
CÂU 29. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = x2 − 4 và y = 2x − 4bằng

A. 36. B.
43 . C.

4π3 . D. 36π.
CÂU 30. Trong không gian Oxyz cho điểm M(2;−2; 3) và đưởng thẳng d : x − 13 =
y + 22 = z − 3

−1 . Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là
A. 3x + 2y − z + 1 = 0. B. 2x − 2y + 3z − 17 = 0.
C. 3x + 2y − z − 1 = 0. D. 2x − 2y + 3z + 17 = 0.

CÂU 31. Gọi z0 là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình z2+6z+13 = 0.Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn của số phức 1− z0 là
A. N(−2; 2). B. M(4; 2). C. P(4;−2). D. Q(2;−2).

CÂU 32. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 0; 1), B(1; 1; 0) và C(3; 4;−1).Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là
A.

x − 14 = y5 = z − 1
−1 . B.

x + 12 = y3 = z + 1
−1 .

C.
x − 12 = y3 = z − 1

−1 . D.
x + 14 = y5 = z + 1

−1 .
CÂU 33. Cho hàm số f (x) liên tục trên R và có bảng xét dấu của f ′(x) như sau:
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QUICK NOTEx

f ′(x)
−∞ −1 0 1 2 +∞

+ 0 − 0 + − 0 −

Số điểm cực đại của hàm số đã cho là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

CÂU 34. Tập nghiệm của bất phương trình 3x2−13 < 27 là
A. (4; +∞). B. (−4; 4). C. (−∞; 4). D. (−4; 4).

CÂU 35. Cho hình nón có bán kính đáy bằng 2 và góc ở đỉnh bằng 60◦. Diện tíchxung quanh của hình nón đã cho bằng
A. 8π. B.

16√3π3 . C.
8√3π3 . D. 16π.

CÂU 36. Giá trị nhỏ nhất của của hàm số f (x) = x3−24x trên đoạn [2; 19] bằng
A. 32√2. B. −40. C. −32√2. D. −45.

CÂU 37. Cho hai số phức z = 1+2i và w = 3+i. Môđun của số phức z·w bằng
A. 5√2. B.

√26. C. 26. D. 50.
CÂU 38. Cho a, b là hai số thực dương thỏa mãn 4log(a2b)2 = 3a3. Giá trị của ab2bằng

A. 3. B. 6. C. 12. D. 2.
CÂU 39. Cho hàm số f (x) = x√

x2 + 2 . Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
g(x) = (x + 1)f ′(x) là

A.
x2 + 2x − 22√x2 + 2 +C. B.

x − 2√
x2 + 2 +C.

C.
2x2 + x + 2√

x2 + 2 +C. D.
x + 22√x2 + 2 +C.

CÂU 40. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số y = x + 4
x +m đồngbiến trên khoảng (−∞;−7) là

A. [4; 7). B. (4; 7]. C. (4; 7). D. (4; +∞).
CÂU 41. Trong năm 2019, diện tích rừng trồng mới của tỉnh A là 600 ha. Giả sửdiện tích rừng trồng mới của tỉnh A mỗi năm tiếp theo đều tăng 6% so với diện tíchrừng trồng mới của năm liền trước. Kể từ sau năm 2019, năm nào dưới đây là nămđầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha?

A. Năm 2028. B. Năm 2047. C. Năm 2027. D. Năm 2046.
CÂU 42. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 4a, SA vuông góc vớimặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng 60◦. Diện tích của mặtcầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng

A.
172πa23 . B.

76πa23 . C. 84πa2. D.
172πa29 .

CÂU 43.Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có tất cả các cạnh bằng
a. Gọi M là trung điểm của CC′ (tham khảo hình bên).Khoảng cách từ M đến mặt phẳng A′BC bằng

A.

√21a14 . B.

√2a2 . C.

√21a7 . D.

√2a4 .
A

B

C

C′A′
B′

M

CÂU 44. Cho hàm số bậc bốn f (x) có bảng biến thiên như sau:
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QUICK NOTE x
y′

y

−∞ −1 0 1 +∞
− 0 + 0 − 0 ++∞+∞

−2−2
33

−2−2
+∞+∞

Số điểm cực trị của hàm số g(x) = x4 [f (x + 1)]2 là
A. 11. B. 9. C. 7. D. 5.

CÂU 45.Cho hàm số y = ax3 +bx2 + cx+d (a, b, c, d ∈ R) có đồthị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dươngtrong các số a, b, c, d?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

x

y

O

CÂU 46. Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau vàcác chữ số thuộc tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9}. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc S,xác suất để số đó không có hai chữ số liên tiếp nào cùng chẵn bằng
A.

2542 . B.
521 . C.

65126 . D.
55126 .

CÂU 47. Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a và
O là tâm của đáy. Gọi M , N , P, Q lần lượt là các điểm đối xứng với O qua trọngtâm của các tam giác SAB, SBC, SCD, SDA và S′ là điểm đối xứng với S qua O.Thể tích của khối chóp S′.MNPQ bằng

A.
20√14a381 . B.

40√14a381 . C.
10√14a381 . D.

2√14a39 .
CÂU 48. Xét các số thực không âm x và y thỏa mãn 2x + y · 4x+y−1 ≥ 3. Giá trịnhỏ nhất của biểu thức P = x2 + y2 + 4x + 6y bằng

A.
334 . B.

658 . C.
498 . D.

578 .
CÂU 49. Có bao nhiêu số nguyên x sao cho ứng với mỗi x có không quá 728 sốnguyên y thỏa mãn log4 (x2 + y

)
≥ log3(x + y)?

A. 59. B. 58. C. 116. D. 115.
CÂU 50.Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị là đườngcong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệtcủa phương trình f (x3f (x)) + 1 = 0 là

A. 8. B. 5. C. 6. D. 4. x

y

O

−1

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. B 3. B 4. D 5. D 6. A 7. C 8. A 9. D 10. D
11. B 12. C 13. D 14. B 15. B 16. A 17. B 18. C 19. B 20. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Tập xác định: D = R \ {−m}.Ta có y′ = m − 4(x +m)2 . Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞;−7) khi và chỉ khi
y′ > 0,∀x ∈ (−∞;−7)⇔ ®m − 4 > 0

−m /∈ (−∞;−7) ⇔
®
m > 4
−m ≥ −7 ⇔

®
m > 4
m ≤ 7 ⇔ 4 < m ≤ 7.

Vậy m ∈ (4; 7].Chọn đáp án B �
CÂU 41.

Ì Giả sử diện tích rừng trồng mới của tỉnh A trong năm 2019 là T0 = 600 ha.
Ì Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A sau đó một năm là T1 = T0 + T0 · 6% = T0(1 + 6%).
Ì Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A sau đó hai năm là T2 = T1 + T1 · 6% = T0(1 + 6%)2.
Ì . . .
Ì Diện tích rừng trồng mới của tỉnh A sau đó n năm là Tn = T0(1 + 6%)n = 600(1 + 6%)n.Do diện tích rừng trồng mới đạt trên 1000 ha nên ta có

600(1 + 6%)n > 1000⇔ n > log1+6% 1000600 ≈ 8,77.
Do đó, năm đầu tiên tỉnh A có diện tích rừng trồng mới trong năm đó đạt trên 1000 ha là

2019 + 9 = 2028.
Chọn đáp án A �
CÂU 42.

Gọi M là trung điểm của BC và G là trọng tâm tam giác ABC,dựng đường thẳng d đi qua G và song song với SA. Gọi N làtrung điểm của SA, qua N dựng đường thẳng NI vuông góc với
SA với I ∈ d. Khi đó I là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
S.ABC.Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) là góc ’SMA = 60◦ có
AM = 2a√3.Ta có SA = AM · tan’SMA = 6a.Suy ra IG = NA = SA2 = 3a.
Lại có AG = 23AM = 4a√33 .

A

B

C

S

G
M

N

I

d

Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là R = IA = √IG2 +GA2 = √129a3 .

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là S = 4πR2 = 172πa33 .Chọn đáp án A �
CÂU 43.
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Đặt I là giao điểm của AM và A′C. Suy ra AM ∩ (A′BC) = I . Do đó
d(M, (A′BC))d(A, (A′BC)) = MI

AI .

Mà MC ∥ AA′ nên MI
AI = MC

AA′ = 12 . Suy ra d(M, (A′BC)) = 12d(A, (A′BC)).Kẻ AH ⊥ BC tại H . Kẻ AK ⊥ A′H tại K. Ta có
Ì

®
AA′ ⊥ BC
AH ⊥ BC

Ñ BC ⊥ (A′AH).Mà AK ⊂ (A′AH) nên suy ra AK ⊥ BC.
Ì

®
AK ⊥ BC
AK ⊥ AH

Ñ AK ⊥ (A′BC) tại K. Suy ra d(A, (A′BC)) = AK.
Ì AH là đường cao tam giác đều cạnh bằng a nên AH = √3a2 .
Ì Tam giác A′AH vuông tại A và có đường cao AK nên

AK = AA′ · AH√
AA′2 + AH2 = √21a7 .

Suy ra d(M, (A′BC)) = AK2 = √21a14 .

A

B

C

C′A′

B′

M

H

K I

Chọn đáp án A �
CÂU 44.Giả sử f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e Ñ f ′(x) = 4ax3 + 3bx2 + 2cx + d với a 6= 0.Từ bảng biến thiên của hàm số f (x) ta có hệ phương trình

d = 0
e = 3
a + b + c + d + e = −2
a − b + c − d + e = −24a + 3b + 2c + d = 0

⇔



e = 3
d = 0
b = 0
a = 5
c = −10

Ñ f (x) = 5x4 − 10x2 + 3.

Hàm số g(x) xác định và liên tục trên R, có
g ′(x) = 4x3 [f (x + 1)]2 + 2x4f (x + 1) · f ′(x + 1)= 2x3f (x + 1) [2f (x + 1) + xf ′(x + 1)] (∗)

g ′(x) = 0 ⇔

x = 0
f (x + 1) = 0 (1)2f (x + 1) + xf ′(x + 1) = 0. (2)

Ì Ta có (1)⇔ 5(x + 1)4 − 10(x + 1)2 + 3 = 0⇔
(x + 1)2 = 5 +√105(x + 1)2 = 5−√105

⇔


x = −1± 5 +√105
x = −1± 5−√105 .

Ì Đặt x + 1 = t , phương trình (2) trở thành 2 (5t4 − 10t2 + 3)+ (t − 1) (20t3 − 20t) = 0
⇔ h(t) = 15t4 − 10t3 − 20t2 + 10t + 0 = 0. (3)

Xét h′(t) = 10 (6t3 − 3t2 − 4t + 1) = 10(t − 1) (6t2 + 3t − 1).
Phương trình h′(t) = 0 có các nghiệm t1 = −3−√3312 , t2 = −3 +√3312 , t3 = 1. Do đó ta có bảng biếnthiên của h(t) như sau:
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t
h′(t)
h(t)

−∞ t1 t2 1 +∞
− 0 + 0 − 0 ++∞+∞

h(t1)h(t1)
h(t2)h(t2)

−2−2
+∞+∞

Do h(t1) < 0, h(t2) > 0 nên phương trình h(t) = 0 có 4 nghiệm phân biệt và t = 1, t = ± 5 +√105 ,
t = ± 5−√105 không là nghiệm phương trình (3). Do đó phương trình g ′(x) = 0 có 9 nghiệm đơnphân biệt.

Vậy hàm số g(x) có 9 điểm cực trị.Chọn đáp án B �
CÂU 45.Dựa vào đồ thị ta thấy a < 0 và khi x = 0 thì đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên d > 0.Ta có y′ = 3ax2 + 2bx + c.
Hai điểm cực trị của hàm số đều dương nên


−2b3a > 03a
c > 0 Ñ

®
− b < 0
c < 0 Ñ

®
b > 0
c < 0.

Vậy b,d > 0.Chọn đáp án C �

CÂU 46.Số các số có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ tập hợp {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} là A49 = 3024.Gọi không gian mẫu Ω là tập hợp các cách lấy ra 1 số từ tập S Ñ |Ω| = 3024.Gọi A là biến cố “lấy được một số có 4 chữ số từ tập S sao cho không có 2 chữ số nào liên tiếp cùng chẵn”.Các khả năng có thể xảy ra là
Ì Số tạo thành có 4 chữ số đều là lẻ, có A45 = 120 số.
Ì Số tạo thành có 3 chữ số lẻ và 1 chữ số chẵn.

— Lấy ra 3 chữ số lẻ từ 5 chữ số lẻ có C35 cách.
— Lấy ra 1 chữ số chẵn từ 4 chữ số chẵn có C14 cách.
— Xếp 4 chữ số vừa lấy ra có 4! cách.

Vậy số các số có 3 chữ số lẻ và 1 chữ số chẵn lấy ra từ tập S là C35 ·C14 · 4! = 960 số.
Ì Số tạo thành có 2 chữ số lẻ và 2 chữ số chẵn.

— Lấy ra 2 chữ số lẻ từ 5 chữ số lẻ có C25 cách.
— Lấy ra 2 chữ số chẵn từ 4 chữ số chẵn có C24 cách.
— Xếp các chữ số lẻ vào vị trí 1, 3 và các chữ số chẵn vào các vị trí 2, 4 hoặc đảo lại có 2 · 2 · 2 = 8cách. Xếp hai số lẻ ở giữa, hai số chẵn ở hai đầu có 4 cách.

Vậy số các số có 2 chữ số chẵn và 2 chữ số lẻ sao cho 2 chữ số chẵn không đứng cạnh nhau là12 ·C25 ·C24 = 720 số.
Do đó |A| = 120 + 960 + 720 = 1800.Xác suất cần tìm là P(A) = |A||Ω| = 18003024 = 2542 .
Chọn đáp án A �
CÂU 47.
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B C

D

S′

I ′

H ′

S

M P

Q

I

N

G′

A

G

K

K′
H

O

Gọi G′, H ′, I ′ và K′ lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD và DA.Ta có SG′H ′I ′K′ = 12SABCD = 12a2.Gọi G, H , I và K lần lượt là trọng tâm các tam giác SAB, SBC, SCD và SDA.Hai hình vuông GHIK và G′H ′I ′K′ đồng dạng tỉ số bằng 23 nên SGHIK = 49 · SG′H ′I ′K′ = 29a2.
Hai hình vuông MNPQ và GHIK đồng dạng tỉ số bằng 2 nên SMNPQ = 4 · SGHIK = 89a2.
Tam giác SAO vuông tại O nên SO = √SA2 − AO2 = 4a2 − 2a24 = √142 a.
Ta có d(O, (MNPQ)) = 2 · d(M, (GHIK)) = 23SO Ñ d(S′, (MNPQ)) = 53SO = 5√146 a.Vậy thể tích khối chóp S′.MNPQ là

VS.MNPQ = 13 · SMNPQ · d(S′, (MNPQ)) = 13 · 89a2 · 5√146 a = 20√14a381 .

Chọn đáp án A �

CÂU 48.Ta có 2x + y · 4x+y−1 ≥ 3. (*)
Đặt t = 2(x + y − 1). Do x, y không âm nên t ≥ −2. Khi đó (∗) trở thành

(t − 1) + y · (2t − 2) ≥ 0Ñ t ≥ 1 hay x + y ≥ 32 .
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Từ đó suy ra
P = x2 + y2 + 4x + 6y= (x + 2)2 + (y + 3)2 − 13
≥ 12(x + 2 + y + 3)2 − 13
≥ 12

Å32 + 5ã2
− 13 = 658 .Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x + y = 32

x + 2 = y + 3 ⇔

x = 54
y = 14 .Vậy minP = 658 .Chọn đáp án B �

CÂU 49.Điều kiện ®x2 + y > 0
x + y > 0.Đặt k = x + y, suy ra k ∈ Z+.Xét hàm số f (y) = log4 (x2 + y

)
− log3(x + y) ≥ 0. (*)Ta có f ′(y) = 1(

x2 + y
) ln 4 − 1(x + y) ln 3 < 0 (vì x ∈ Z+ nên x2 ≥ x Ñ x2 + y ≥ x+ y hay 1

x2 + y −
1

x + y > 0và ln 4 > ln 3 > 0).Suy ra f (y) nghịch biến trên mỗi khoảng mà f (y) xác định.Xét g(k) = f (k − x) = log4 (x2 + k − x
)
− log3 k, k ∈ Z+.Do f nghịch biến nên g cũng nghịch biến.Giả sử k0 là một nghiệm của phương trình g(k) = 0. Khi đó k0 là nghiệm duy nhất của phương trình g(k) = 0.Suy ra (*) trở thành g(k) ≥ g (k0)⇔ ®1 ≤ k ≤ k0

k ∈ Z+ Ñ k0 ≤ 728.Khi đó
g(728) ≤ 0

⇔ log4 Äx2 − x + 728ä ≤ log3 728
⇔ x2 − x + 728 < 4089
⇔ x2 − x − 3361 < 0
⇔ −57,476 ≤ x ≤ 58,478.Vì x nguyên nên x ∈ {−57;−56; . . . ; 58}.Khi đó có 116 giá trị x thỏa bài toán.Chọn đáp án C �

CÂU 50.

Từ đồ thị (C) của hàm số f (x), ta suy ra
Ì Phương trình f (x) = −1⇔

x = 0
x = a ∈ (2; 3)
x = b ∈ (5; 6).

Ì Phương trình f (x) = 0⇔ x = c ∈ (5; 6).
x

y

O

−1
a b

c

Do đó, ta có
f (x3f (x)) + 1 = 0⇔

x
3f (x) = 0 (1)
x3f (x) = a (2)
x3f (x) = b. (3)
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Khi đó
Ì Phương trình (1)⇔ ñx = 0

f (x) = 0 ⇔
ñ
x = 0
x = c.

Ì Phương trình (2) ⇔ f (x) = a
x3 . Số nghiệm của phương trình (2) bằng số giao điểm của đồ thị (C) vớiđồ thị (C1) : g(x) = a

x3 .
Với a ∈ (2; 3) ta có g ′(x) = −3a

x4 < 0, ∀x 6= 0.Từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số g(x) = a
x3 là

x
g ′(x)
g(x)

−∞ 0 +∞
− −00
−∞

+∞
00

Từ bảng biến thiên của hàm số g(x) và đồ thị (C), ta suy ra
— Trên khoảng (−∞; 0), ta thấy

x

g(x)
f (x)

−∞ 000
−∞

−∞−∞

−1−1
Suy ra phương trình (2) có đúng 1 nghiệm x = x1 ∈ (−∞; 0).

— Trên khoảng (0; c), ta thấy ®f (x) < 0
g(x) > 0 nên phương trình (2) vô nghiệm.

— Trên nửa khoảng [c; +∞), ta thấy
x

g(x)
f (x)

c +∞
a
c3ac3 00
00

+∞+∞
Suy ra phương trình (2) có đúng 1 nghiệm x = x2 ∈ (c; +∞).

Do đó, phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình (1).
Ì Phương trình (3)⇔ f (x) = b

x3 .Tương tự như trên, ta có phương trình (3) có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình(1) và (2).
Vậy phương trình f (x3f (x)) + 1 = 0 có 6 nghiệm phân biệt.Chọn đáp án C �
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QUICK NOTENgày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ CHÍNH THỨC TN THPT 2021 - LẦN 1 — ĐỀ 17

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Tập nghiệm của bất phương trình 3x < 2 là
A. (−∞; log3 2). B. (log3 2; +∞). C. (−∞; log2 3). D. (log2 3; +∞).

CÂU 2. Nếu 4∫
1
f (x) dx = 3 và 4∫

1
g(x) dx = −2 thì 4∫

1
[f (x)− g(x)] dx bằng

A. −1. B. −5. C. 5. D. 1.
CÂU 3. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1;−4; 0) và bán kínhbằng 3. Phương trình của (S) là

A. (x + 1)2 + (y − 4)2 + z2 = 9. B. (x − 1)2 + (y + 4)2 + z2 = 9.
C. (x − 1)2 + (y + 4)2 + z2 = 3. D. (x + 1)2 + (y − 4)2 + z2 = 3.

CÂU 4. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d đi qua điểm M(3;−1; 4) và cómột véc-tơ chỉ phương #»u = (−2; 4; 5). Phương trình của d là
A.


x = −2 + 3t
y = 4− t
z = 5 + 4t . B.


x = 3 + 2t
y = −1 + 4t
z = 4 + 5t . C.


x = 3− 2t
y = 1 + 4t
z = 4 + 5t . D.


x = 3− 2t
y = −1 + 4t
z = 4 + 5t .

CÂU 5. Cho hàm số y = f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
x

f ′(x) −∞ −2 −1 1 4 +∞
− 0 + 0 − 0 + 0 −

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.

CÂU 6.Đồ thị hàm số nào dưới đây có dạng như đường congtrong hình bên?
A. y = −2x4 + 4x2 − 1. B. y = −x3 + 3x − 1.
C. y = 2x4 − 4x2 − 1. D. y = x3 − 3x − 1.

x

y

O

CÂU 7. Đồ thị của hàm số y = −x4 + 4x2 − 3 cắt trục tung tại điểm có tung độbằng
A. 0. B. 3. C. 1. D. −3.

CÂU 8. Với n là số nguyên dương bất kì, n ≥ 4, công thức nào dưới đây đúng?
A. A4

n = (n − 4)!
n! . B. A4

n = 4!(n − 4)! .
C. A4

n = n!4!(n − 4)! . D. A4
n = n!(n − 4)! .

CÂU 9. Phần thực của số phức z = 5− 2i bằng
A. 5. B. 2. C. −5. D. −2.

CÂU 10. Trên khoảng (0; +∞), đạo hàm của hàm số y = x
52 là

A. y′ = 27x 72 . B. y′ = 25x 32 . C. y′ = 52x 32 . D. y′ = 52x−32 .
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QUICK NOTE CÂU 11. Cho hàm số f (x) = x2 + 4. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.

∫
f (x) dx = 2x +C. B.

∫
f (x) dx = x2 + 4x +C.

C.
∫
f (x) dx = x33 + 4x +C. D.

∫
f (x) dx = x3 + 4x +C.

CÂU 12. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(−2; 3; 5). Tọa độ của véc-tơ #    »OA là
A. (−2; 3; 5). B. (2;−3; 5). C. (−2;−3; 5). D. (2;−3;−5).

CÂU 13. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x

f ′(x)
f (x)

−∞ −1 1 +∞
− 0 + 0 −+∞+∞

−3−3
55

−∞−∞

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A. −1. B. 5. C. −3. D. 1.

CÂU 14.Cho hàm số y = f (x) có đồ thị là đường cong trong hìnhbên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dướiđây?
A. (0; 1). B. (−∞; 0). C. (0; +∞). D. (−1; 1).

x

y

O
−1

−2

1

CÂU 15. Nghiệm của phương trình log3(5x) = 2 là
A. x = 85 . B. x = 9. C. x = 95 . D. x = 8.

CÂU 16. Nếu 3∫
0
f (x) dx = 4 thì 3∫

0
3f (x) dx bằng

A. 36. B. 12. C. 3. D. 4.
CÂU 17. Thể tích của khối lập phương cạnh 5a bằng

A. 5a3. B. a3. C. 125a3. D. 25a3.
CÂU 18. Tập xác định của hàm số y = 9x là

A. R. B. [0; +∞). C. R \ {0}. D. (0; +∞).
CÂU 19. Diện tích S của mặt cầu bán kính R được tính theo công thức nào dướiđây?

A. S = 16πR2. B. S = 4πR2. C. S = πR2. D. S = 43πR2.
CÂU 20. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2x − 1

x − 1 là đường thẳng có phươngtrình
A. x = 1. B. x = −1. C. x = 2. D. x = 12 .

CÂU 21. Cho a > 0 và a 6= 1, khi đó loga 4√a bằng
A. 4. B.

14 . C. −14 . D. −4.
CÂU 22. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 5a2 và chiều cao h = a. Thể tíchkhối chóp đã cho bằng

A.
56a3. B.

52a3. C. 5a3. D.
53a3.
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QUICK NOTECÂU 23. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 3x − y + 2z − 1 = 0. Véc-tơnào dưới đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P)?
A. #»n (P) = (−3; 1; 2). B. #»n (P) = (3;−1; 2).
C. #»n (P) = (3; 1; 2). D. #»n (P) = (3; 1;−2).

CÂU 24. Cho khối trụ bán kính đáy r = 6 và chiều cao h = 3. Thể tích khối trụđã cho bằng
A. 108π. B. 36π. C. 18π. D. 54π.

CÂU 25. Cho hai số phức z = 4 + 2i và w = 3− 4i. Số phức z +w bằng
A. 1 + 6i. B. 7− 2i. C. 7 + 2i. D. −1− 6i.

CÂU 26. Cho cấp số nhân un với u1 = 3, u2 = 9. Công bội của cấp số nhân đã chobằng
A. −6. B.

13 . C. 3. D. 6.
CÂU 27. Cho hàm số f (x) = ex + 2. Khẳng định nào sau đây đúng?

A.
∫
f (x) dx = ex−2 +C. B.

∫
f (x) dx = ex + 2x +C.

C.
∫
f (x) dx = ex +C. D.

∫
f (x) dx = ex − 2x +C.

CÂU 28. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm M(−3; 4) là điểm biểu diễn của số phức nàodưới đây?
A. z2 = 3 + 4i. B. z3 = −3 + 4i. C. z4 = −3− 4i. D. z1 = 3− 4i.

CÂU 29.Biết hàm số y = x + a
x + 1 (a là số thực cho trước, a 6= 1) cóđồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. y′ < 0, ∀x 6= −1. B. y′ > 0, ∀x 6= −1.
C. y′ < 0, ∀x ∈ R. D. y′ > 0, ∀x ∈ R.

x

y

O

CÂU 30. Từ một hộp chứa 12 quả bóng gồm 5 quả màu đỏ và 7 quả màu xanh, lấyngẫu nhiên đồng thời 3 quả. Xác suất để lấy được 3 quả màu xanh bằng
A.

744 . B.
27 . C.

122 . D.
512 .

CÂU 31. Trên đoạn [0; 3], hàm số y = −x3 + 3x đạt giá trị lớn nhất tại điểm
A. x = 0. B. x = 3. C. x = 1. D. x = 2.

CÂU 32. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(−1; 3; 2) và mặt phẳng (P) : x−2y+4x + 1 = 0. Đường thẳng đi qua M và vuông góc với (P) có phương trình là
A.

x + 11 = y − 3
−2 = z − 21 . B.

x − 11 = y + 3
−2 = z + 21 .

C.
x − 11 = y + 3

−2 = z + 24 . D.
x + 11 = y − 3

−2 = z − 24 .
CÂU 33. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB = 2a và SAvuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SAB) bằng

A.
√2a. B. 2a. C. a. D. 2√2a.

CÂU 34. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 0; 0) và B(4; 1; 2). Mặt phẳngđi qua A vuông góc với AB có phương trình là
A. 3x + y + 2z − 17 = 0. B. 3x + y + 2z − 3 = 0.
C. 5x + y + 2z − 5 = 0. D. 5x + y + 2z − 25 = 0.

CÂU 35. Cho số phức z thỏa mãn iz = 5 + 4i. Số phức liên hợp của z là
A. z = 4 + 5i. B. z = 4− 5i. C. z = −4 + 5i. D. z = −4− 5i.
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QUICK NOTE CÂU 36.Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có tất cả các cạnhbằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đườngthẳng AA′ và BC′ bằng
A. 30◦. B. 90◦. C. 45◦. D. 60◦..

A′

B′

C′

A

B

C

CÂU 37. Với mọi a, b thỏa mãn log2 a3 + log2 b = 6, khẳng định nào dưới đâyđúng?
A. a3b = 64. B. a3b = 36. C. a3 + b = 64. D. a3 + b = 36.

CÂU 38. Nếu 2∫
0
f (x) dx = 5 thì 2∫

0
[2f (x)− 1] dx bằng

A. 8. B. 9. C. 10. D. 12.
CÂU 39. Cho hàm số f (x) = ®2x + 5 khi x ≥ 13x2 + 4 khi x < 1 . Giả sử F là nguyên hàm của
f trên R thỏa mãn F (0) = 2. Giá trị của F (−1) + 2F (2) bằng

A. 27. B. 29. C. 12. D. 33.
CÂU 40. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn Ä3x2 − 9xä [log3(x + 25)− 3] ≤ 0?

A. 24. B. Vô số. C. 26. D. 25.
CÂU 41.Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị là đường cong hìnhbên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f (f (x)) = 1là

A. 9. B. 3. C. 6. D. 7.
x

y

−1 1 2
−1

1
3

O

CÂU 42. Cắt hình nón (N ) bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng đáymột góc 60◦ ta được thiết diện là tam giác đều cạnh 4a. Diện tích xung quanh của(N ) bằng
A. 8√7πa2. B. 4√13πa2. C. 8√13πa2. D. 4√7πa2.

CÂU 43. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z2−2(m+1)z+m2 = 0 (m làtham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có nghiệm z0 thỏamãn |z0| = 7?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

CÂU 44. Xét các số phức z, w thỏa mãn |z| = 1 và |w| = 2. Khi |z + iw − 6− 8i|đạt giá trị nhỏ nhất, |z −w| bằng
A.

√2215 . B.
√5. C. 3. D.

√295 .
CÂU 45. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x1 = y − 11 = z − 2

−1 và mặtphẳng(P) : x + 2y + z − 4 = 0. Hình chiếu vuông góc của d trên (P) là đường thẳngcó phương trình
A.

x2 = y + 11 = z + 2
−4 . B.

x3 = y + 1
−2 = z + 21 .

C.
x2 = y − 11 = z − 2

−4 . D.
x3 = y − 1

−2 = z − 21 .
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QUICK NOTECÂU 46. Cho hàm số f (x) = x3 + ax2 + bx + c với a, b, c là các số thực. Biết hàmsố g(x) = f (x) + f ′(x) + f ′′(x) có hai giá trị cực trị là −3 và 6. Diện tích hình phẳnggiới hạn bởi các đường y = f (x)
g(x) + 6 và y = 1 bằng

A. 2 ln 3. B. ln 3. C. ln 18. D. 2 ln 2.
CÂU 47. Có bao nhiêu số nguyên y sao cho tồn tại x ∈ Å13; 3ã thỏa mãn 273x2+xy =(1 + xy)279x?

A. 27. B. 9. C. 11. D. 12.
CÂU 48. Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có đáy là hình vuông, BD = 2a,góc giữa hai mặt phẳng (A′BD) và (ABCD) bằng 30◦. Thể tích của khối hộp chữnhật đã cho bằng

A. 6√3a3. B.
2√39 a3. C. 2√3a3. D.

2√33 a3.
CÂU 49. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;−3;−4) và B(−2; 1; 2). Xét haiđiểm M và N thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho MN = 2. Giá trị lớn nhấtcủa |AM − BN| bằng

A. 3√5. B.
√61. C.

√13. D.
√53.

CÂU 50. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = (x−7) (x2 − 9), ∀ x ∈ R. Có baonhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số g(x) = f
(∣∣x3 + 5x∣∣+m

) cóít nhất 3 điểm cực trị?
A. 6. B. 7. C. 5. D. 4.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. C 3. B 4. D 5. D 6. A 7. D 8. D 9. A 10. C
11. C 12. A 13. C 14. A 15. C 16. B 17. C 18. A 19. B 20. A
21. B 22. D 23. B 24. A 25. B 26. C 27. B 28. B 29. B 30. A
31. C 32. D 33. B 34. B 35. A 36. C 37. A 38. A 39. A 40. C
41. D 42. D 43. B 44. D 45. C 46. D 47. C 48. D 49. D 50. A
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Điều kiện của bất phương trình là x + 25 > 0⇔ x > −25.Ta có Ä3x2 − 9xä [log3(x + 25)− 3] = 0⇔ ñ3x2 − 9x = 0log3(x + 25)− 3 = 0 ⇔
ñ
x = 0
x = 2.Bảng xét dấu vế trái

x

3x2 − 9x
log3(x + 25) − 3

VT

−25 0 2 +∞
+ 0 − 0 +
− − 0 +
− 0 + 0 +

Dựa vào bảng xét dấu suy ra nghiệm của bất phương trình đã cho là ñ− 25 < x ≤ 0
x = 2.Vì x ∈ Z nên x ∈ {−24,−23, . . . ,−1, 0, 2}, có 26 giá trị nguyên của x thoả mãn.Chọn đáp án C �

CÂU 41.

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình
f (f (x)) = 1⇔

f (x) = a < −1
f (x) = 0
f (x) = b ∈ (1; 2).

Phương trình f (x) = a, (a < −1) có một nghiệm. x

y

−1 1 2−1
1
3

O
y = 1
y = a

y = b

Phương trình f (x) = 0 có 3 nghiệm phân biệt không trùng với nghiệm của phương trình f (x) = a.Phương trình f (x) = b có 3 nghiệm phân biệt không trùng với nghiệm của các phương trình f (x) = 0 và
f (x) = a.Vậy phương trình f (f (x)) = 1 có 7 nghiệm phân biệt.Chọn đáp án D �
CÂU 42.

Giả sử đỉnh của hình nón là S, tâm của đáy là O. Thiết diện là tamgiác SAB đều cạnh bằng 4a.Gọi M là trung điểm của AB, ta có ®
SM ⊥ AB
OM ⊥ AB

, suy ra
((SAB), (OAB)) = ’SMO = 60◦.Ta có SM = √SA2 −MA2 =√(4a)2 − (2a)2 = 2a√3.Trong tam giác SOM vuông tại O, ta có SO = SM · sin 60◦ = 3a.Suy ra OA = √SA2 − SO2 =√(4a)2 − (3a)2 = a

√7.Vậy Sxq = πOA · SA = π · a
√7 · 4a = 4a2π√7. O

A

B

S

M

Chọn đáp án D �
CÂU 43.Xét phương trình

z2 − 2(m + 1)z +m2 = 0 (1).Ta có ∆′ = (m + 1)2 −m2 = 2m + 1.
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a) Khi ∆′ = 0⇔m = −12 , phương trình đã cho có nghiệm kép z = 12 (không thỏa mãn).
b) Khi ∆′ > 0 ⇔ m > −12 , phương trình đã cho có hai nghiệm thực phân biệt, khi đó theo yêu cầu bàitoán một trong hai nghiệm thỏa mãn |z0| = 7.

Ì Nếu z0 = 7 thay vào phương trình (1), ta được
72 − 14(m + 1) +m2 = 0⇔m2 − 14m + 35 = 0⇔ [

m = 7 +√14 (thỏa mãn)
m = 7−√14 (thỏa mãn).

Ì Nếu z0 = −7, thay vào phương trình (1), ta được
(−7)2 + 14(m + 1) +m2 = 0⇔m2 + 14m + 63 = 0. (phương trình vô nghiệm)

c) Khi ∆′ < 0 ⇔ m < −12 , phương trình đã cho có hai nghiệm phức z1, z2 thỏa mãn z2 = z1 và
|z1| = |z2| = |z0| = 7.Hay |z1|2 = 49⇔ z1 · z2 = 49⇔m2 = 49⇔ ñm = 7 (loại)

m = −7 (thỏa mãn).
Vậy có 3 giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu bài toán.Chọn đáp án B �
CÂU 44.Gọi M , N lần lượt là các điểm biểu diễn số phức z − 6− 8i và −iw.Ta có |z| = 1⇔ |(z − 6− 8i) + (6 + 8i)| = 1⇔MI = 1 với I(−6;−8).Suy ra tập hợp điểm M là đường tròn (T1) tâm I(−6;−8) và bán kính R1 = 1.Ta có |−iw| = | − i| · |w| = 2.Suy ra tập hợp điểm N là đường tròn (T2) tâm O(0; 0; 0) và bán kính R2 = 2.Ta có P = |z + iw − 6− 8i| = MN .Suy ra minP = OI − R1 − R2 = 10− 1− 2 = 7 do (T1) và (T2) rời nhau.

2 7 1O N M I

Đạt được khi


#      »OM = 910 #  »OI
#     »ON = 15 #  »OI

Ñ


M
Å
−275 ;−365

ã
N
Å
−65;−85

ã
.

Khi đó

z − 6− 8i = −275 − 365 i
− iw = −65 − 85 i ⇔


z = 35 + 45 i
w = 85 + 65 i.Vậy |z −w| = ∣∣∣∣−1− 25 i

∣∣∣∣ = √295 .Chọn đáp án D �
CÂU 45.Mặt phẳng (P) có một véc-tơ pháp tuyến là #»nP = (1; 2; 1).
Gọi M là giao điểm của d :


x = t
y = 1 + t
z = 2− t và (P).
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Do M ∈ d ÑM(m;m + 1;−m + 2).Mặt khác M ∈ (P)⇔m + 2(m + 1) + (−m + 2)− 4 = 0⇔m = 0.Suy ra M(0; 1; 2).Lấy N(1; 2; 1) ∈ d, gọi ∆ là đường thẳng qua N và vuông góc với (P).Suy ra đường thẳng ∆ có một véc-tơ chỉ phương là #»u∆ = #»nP = (1; 2; 1).
Do đó phương trình đường thẳng ∆ là


x = 1 + t
y = 2 + 2t
z = 1 + t.Gọi H là giao điểm ∆ và (P).Do H ∈ d ÑM(1 + h; 2 + 2h; 1 + h).Mặt khác H ∈ (P)⇔ 1 + h + 2(2 + 2h) + (1 + h)− 4 = 0⇔ 6h + 2 = 0⇔ h = −13 .

Suy ra H Å23; 43 ; 23
ã.

Ta có #      »MH = Å23; 13 ;−43
ã.Gọi d′ hình chiếu vuông góc của d trên (P).Suy ra đường thẳng d′ qua M(0; 1; 2) có một véc-tơ chỉ phương là #»u ′d = 3 #      »MH = (2; 1;−4).Vậy phương trình hình chiếu vuông góc d′ của d trên (P) là: x2 = y − 11 = z − 2

−4 .Chọn đáp án C �
CÂU 46.Ta có

Ì f ′(x) = 3x2 + 2ax + b.
Ì f ′′(x) = 6x + 2a.
Ì f ′′′(x) = 6.Xét hàm số g(x) = f (x) + f ′(x) + f ′′(x), ta có g ′(x) = f ′(x) + f ′′(x) + f ′′′(x) = f ′(x) + f ′′(x) + 6.Theo giả thiết ta có phương trình g ′(x) = 0 có hai nghiệm m, n và ®g(m) = −3

g(n) = 6.
Xét phương trình f (x)

g(x) + 6 = 1⇔ g(x) + 6− f (x) = 0⇔ f ′(x) + f ′′(x) + 6 = 0⇔ ñx = m
x = n.Diện tích hình phẳng cần tính là

S = ∣∣∣∣∣∣
n∫

m

Å1− f (x)
g(x) + 6

ã dx∣∣∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣∣
n∫

m

g(x) + 6− f (x)
g(x) + 6 dx∣∣∣∣∣∣ =

∣∣∣∣∣∣
n∫

m

f ′(x) + f ′′(x) + 6
g(x) + 6 dx∣∣∣∣∣∣

= ∣∣∣ln |g(x) + 6|∣∣∣n
m

∣∣∣ = |ln |g(n) + 6| − ln |g(m) + 6|| = |ln 12− ln 3| = ln 4 = 2 ln 2.
Chọn đáp án D �
CÂU 47.Để cặp (x, y) thỏa mãn phương trình thì 1 + xy > 0. Khi đó phương trình đã cho tương đương3x2 + (y − 9)x − log27 (1 + xy) = 0.Đặt f (x) = 3x2 + (y − 9)x − log27 (1 + xy), x ∈ Å13 ; 3ã. Ta xét các trường hợp sau
TH1. Nếu y < 0 thì −y < 1

x < 3, suy ra y > −3 hay y ∈ {−1;−2}.
Ì Với y = −1 Ñ f

Å13
ã
< 0 và lim

x→1− f (x) = +∞ nên theo định lí giá trị trung gian, phương trình có
nghiệm trên Å13; 1ã ⊂ Å13; 3ã.

Ì Tương tự, với y = −2, phương trình cũng có nghiệm trên Å13 ; 12
ã
⊂
Å13 ; 3ã.
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TH2. Nếu y = 0 thì phương trình trở thành 3x2 − 9x = 0 hay ñx = 0
x = 3 (không thỏa mãn).

TH3. Nếu y ≥ 10, ta có
f ′(x) = 6x + (y − 9)− y3 (1 + xy) ln 3 ,
f ′′(x) = 6 + y23 (1 + xy)2 ln 3 > 0, ∀x ∈ Å13; 3ã .
Suy ra f ′(x) đồng biến trên Å13; 3ã. Do đó f ′(x) > f ′

Å13
ã = 2 + (y − 9)− y(3 + y) ln 3 > 0.

Điều này dẫn đến f (x) là hàm số đồng biến trên Å13; 3ã.
Suy ra f (x) > f

Å13
ã = y3 − log27 (1 + y3)− 83 .Xét hàm số g(t) = t − log27 (1 + t) , t > 0.Dễ thấy g ′(t) = 1− 13 (3 + t) ln 3 > 0 nên g(t) là hàm đồng biến trên (0; +∞), kéo theo

f
Å13
ã = g

(y3)− 83 ≥ g
Å103
ã
− 83 > 0.

Như vậy, phương trình vô nghiệm trên Å13; 3ã trong trường hợp này.
TH4. Nếu 1 ≤ y ≤ 9 thì từ tính đồng biến của g(t), ta suy ra

f
Å13
ã = g

(y3)− 83 ≤ g
Å93
ã
− 83 = 3− log27 4− 83 < 0, ∀y ∈ [1; 9].Mặt khác f (3) = 3y − log27(1 + 3y) = g(3y) ≥ g(3) = 3− log27 4 > 0Ñ f (3) > 0, ∀y ∈ [1; 9].Điều này dẫn đến phương trình có nghiệm trên Å13; 3ã , ∀y ∈ [1; 9].

Kết luận có tất cả 11 giá trị nguyên của y thỏa mãn yêu cầu.Chọn đáp án C �

CÂU 48.

Gọi O là trung điểm của AC.Do ABCD là hình vuông nên AO ⊥ BD (1).Dễ thấy 4A′BD cân tại A do A′B và A′D là hai đường chéo của hai hình chữnhật mặt bên bằng nhau nên A′O ⊥ BD (2).
Ta có


(A′BD) ∩ (ABCD) = BD
AO ⊥ BD
A′O ⊥ BD.Do đó góc giữa hai mặt phẳng (A′BD) và (ABCD) chính là góc giữa haiđường thẳng AO và A′O hay ’A′OA = 30◦. B

A

C

D

A′

B′
C′

D′

O
30◦

Xét 4A′AO có ’A′AO = 90◦ nên AA′ = AO · tan’AOA′ = a · tan 30◦ = √3a3 .Lại có độ dài đường chéo của hình vuông đáy bằng 2a nên AB = AD = a
√2.Thể tích của khối hộp chữ nhật là V = SABCD · AA′ = Äa√2ä2 · a√33 = 2√33 a3.

Chọn đáp án D �

CÂU 49.
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B

H K N M

A

A1A2

Ox
y

Vì zA · zB < 0 nên A, B nằm khác phía so với mặt phẳng (Oxy).Gọi H , K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên mặt phẳng (Oxy).Suy ra H(1;−3; 0), K(−2; 1; 0) Ñ #     »HK = (−3; 4; 0) và HK = 5.Gọi A1 là điểm đối xứng của A qua (Oxy) Ñ A1(1;−3; 4).Gọi A2 là điểm thỏa mãn #        »A1A2 = #      »MN Ñ A1A2 = 2.Do đó A2 thuộc đường tròn (C) nằm trong mặt phẳng song song với (Oxy) và có tâm A1, bán kính R = 2.Khi đó |AM − BN| = |A1M − BN| = |A2N − BN| ≤ A2B.Dấu “=” xảy ra và A2B đạt giá trị lớn nhất khi #        »A1A2 ngược hướng với #     »HK.Suy ra #        »A1A2 = −A1A2
HK · #     »HK = Å65;−85 ; 0ãÑ A2

Å115 ;−235 ; 4ãÑ A2B = √53.Vậy giá trị lớn nhất của |AM − BN| bằng √53.Chọn đáp án D �

CÂU 50.

Ta có g ′(x) = (∣∣x3 + 5x∣∣)′ · f ′ (∣∣x3 + 5x∣∣+m
). Do đó g ′(x) = 0⇔


(∣∣∣x3 + 5x∣∣∣)′ = 0 (1)
f ′
(∣∣∣x3 + 5x∣∣∣+m

) = 0 (2).
Xét hàm số u(x) = ∣∣x3 + 5x∣∣ = ®x3 + 5x khi x ≥ 0

− x3 − 5x khi x < 0 Ñ u′(x) = ®3x2 + 5 khi x > 0
− 3x2 − 5 khi x < 0.Bảng biến thiên của hàm số u(x) = ∣∣x3 + 5x∣∣ như sau

x

u′(x)
u(x)

−∞ 0 +∞
− +

+∞+∞
00

+∞+∞

Suy ra u′(x) đổi dấu khi đi qua x = 0.
Ta có f ′

(∣∣x3 + 5x∣∣+m
) = 0⇔


∣∣∣x3 + 5x∣∣∣+m = 7∣∣∣x3 + 5x∣∣∣+m = 3∣∣∣x3 + 5x∣∣∣+m = −3

⇔


∣∣∣x3 + 5x∣∣∣ = 7−m∣∣∣x3 + 5x∣∣∣ = 3−m∣∣∣x3 + 5x∣∣∣ = −3−m.Hàm số g(x) có ít nhất ba điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình g ′(x) = 0 có ít nhất hai nghiệm phânbiệt khác 0 và g ′(x) đổi dấu khi đi qua ít nhất hai trong số các nghiệm đó.Mặt khác −3−m < 3−m < 7−m.Kết hợp với bảng biến thiên hàm số u(x) ta được 7−m > 0⇔m < 7Ñm ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6}.Vậy có 6 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Cách 2. Ta thấy x = 0 là trục đối xứng của đồ thị hàm số y = g(x).
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Do đó YCBT ⇔ Hàm số h(x) = f
(
x3 + 5x +m

) có ít nhất một điểm cực trị x ∈ (0; +∞).Ta có h′(x) = (3x2 + 5) · f ′ (x3 + 5x +m
),

h′(x) = 0⇔
x

3 + 5x +m = 7
x3 + 5x +m = 3
x3 + 5x +m = −3 ⇔

− x
3 − 5x + 7 = m

− x3 − 5x + 3 = m
− x3 − 5x − 3 = m.

x

y

O

y = m

−3

3

7

Từ đó ta được m < 7Ñm ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6}.Vậy có 6 giá trị của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Chọn đáp án A �
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QUICK NOTE Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ CHÍNH THỨC TN THPT 2021 - LẦN 2 — ĐỀ 18

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 4x − 1
x + 1 là đường thẳng có phươngtrình

A. y = −4. B. y = 1. C. y = 4. D. y = −1.
CÂU 2.Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a, b, c ∈ R) có đồ thịlà đường cong trong hình bên. Điểm cực đại của hàmsố đã cho là

A. x = 1. B. x = −1. C. x = −2. D. x = 0.
x

y

O
−1

−1 1

−2
CÂU 3. Với mọi số thực a dương, log4(4a) bằng

A. 1 + log4 a. B. 1− log4 a. C. log4 a. D. 4 log4 a.
CÂU 4. Cho hình nón có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l. Diện tích xungquanh Sxq của hình nón đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A. Sxq = πrl. B. Sxq = 2πrl. C. Sxq = 4πrl. D. Sxq = 43πrl.
CÂU 5. Đạo hàm của hàm số y = 3x là

A. y′ = 3xln 3 . B. y′ = 3x . C. y′ = x3x−1. D. y′ = 3x ln 3.
CÂU 6. Cho khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khối chópđã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A. V = 13Bh. B. V = 43Bh. C. V = 3Bh. D. V = Bh.
CÂU 7. Tập xác định của hàm số y = log3(x − 3) là

A. (−∞; 3]. B. (3; +∞). C. [3; +∞). D. (−∞;−3).
CÂU 8.Điểm nào trong hình bên là điểm biểu diễncủa số phức z = −2 + i?

A. Điểm P. B. Điểm Q.
C. Điểm M . D. Điểm N .

y

−1

1
x−2 2

P M

NQ

CÂU 9. Thể tích của khối cầu bán kính 4a bằng
A.

43πa3. B.
2563 πa3. C. 256πa3. D.

643 πa3.
CÂU 10. Phần ảo của số phức z = 2− 3i bằng

A. −2. B. −3. C. 3. D. 2.
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QUICK NOTECÂU 11.Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường cong tronghình bên?
A. y = 3x + 1

x + 2 . B. y = x2 + 2x.
C. y = 2x3 − x2. D. y = x4 − 2x2.

x

y

O

CÂU 12. Trong không gian Oxyz, cho hai véc-tơ #»u = (1;−2; 3) và #»v = (−1; 2; 0).Tọa độ véc-tơ #»u + #»v là
A. (0; 0;−3). B. (0; 0; 3). C. (−2; 4;−3). D. (2;−4; 3).

CÂU 13. Nếu 1∫
0
f (x) dx = 2 và 3∫

1
f (x) dx = 5 thì 3∫

0
f (x) dx bằng

A. 10. B. 3. C. 7. D. −3.
CÂU 14. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B = 3a2 và chiều cao h = a. Thể tíchcủa khối lăng trụ đã cho bằng

A.
12a3. B. 3a3. C.

32a3. D. a3.
CÂU 15. Cho hàm số f (x) = 4x3 − 3. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.
∫
f (x) dx = x4 − 3x +C. B.

∫
f (x) dx = x4 +C.

C.
∫
f (x) dx = 4x3 − 3x +C. D.

∫
f (x) dx = 12x2 +C.

CÂU 16. Cho hai số phức z = 3 + 4i và w = 1− i. Số phức z −w là
A. 7 + i. B. −2− 5i. C. 4 + 3i. D. 2 + 5i.

CÂU 17. Với n là số nguyên dương bất kì, n ≥ 5, công thức nào dưới đây đúng?
A. C5

n = n!(n − 5)! . B. C5
n = n!5! (n − 5)! .

C. C5
n = 5! · n!(n − 5)! . D. C5

n = (n − 5)!
n! .

CÂU 18. Cho hàm số f (x) = 4 + cosx. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.

∫
f (x) dx = − sinx +C. B.

∫
f (x) dx = 4x + sinx +C.

C.
∫
f (x) dx = 4x − sinx +C. D.

∫
f (x) dx = 4x + cosx +C.

CÂU 19. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x

f ′(x)
f (x)

−∞ 1 5 +∞+ 0 − 0

−∞−∞

33
−5−5

+∞+∞

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

CÂU 20. Cho hàm số f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
x

f ′(x) −∞ −2 0 2 +∞+ 0 − 0 + 0 −
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QUICK NOTE Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (0; +∞). B. (−2; 2). C. (−2; 0). D. (−∞;−2).

CÂU 21. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua điểm M(−2; 1; 3) và nhậnvéc-tơ #»u = (1;−3; 5) làm véc-tơ chỉ phương có phương trình
A.

x − 1
−2 = y + 31 = z − 53 . B.

x − 21 = y + 1
−3 = z − 35 .

C.
x + 21 = y − 13 = z − 35 . D.

x + 21 = y − 1
−3 = z − 35 .

CÂU 22. Nghiệm của phương trình 5x = 3 là
A. x = 3√5. B. x = 35 . C. x = log3 5. D. x = log5 3.

CÂU 23. Cho f là hàm số liên tục trên đoạn [1; 2]. Biết F là nguyên hàm của f trên
đoạn [1; 2] thỏa mãn F (1) = −2 và F (2) = 4. Khi đó 2∫

1
f (x) dx bằng

A. 6. B. 2. C. −6. D. −2.
CÂU 24. Cho cấp số cộng (un) với u1 = 2 và u2 = 7. Công sai của cấp số cộng đãcho bằng

A. 5. B.
27 . C. −5. D.

72 .
CÂU 25. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x+1)2 +(y−3)2 +z2 = 9. Tâmmặt cầu (S) có tọa độ là

A. (1;−3; 0). B. (−1; 3; 0). C. (1; 3; 0). D. (−1;−3; 0).
CÂU 26. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số y = x3 − x + 2?

A. Điểm M(1; 1). B. Điểm P(1; 2). C. Điểm Q(1; 3). D. Điểm N(1; 0).
CÂU 27. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua O và nhận véc-tơ #»n = (1;−2; 5)làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

A. x + 2y − 5z = 0. B. x + 2y − 5z + 1 = 0.
C. x − 2y + 5z = 0. D. x − 2y + 5z + 1 = 0.

CÂU 28. Tập nghiệm của bất phương trình log2(3x) > 5 là
A.
Å0; 323

ã. B.
Å323 ; +∞ã. C.

Å0; 253
ã. D.

Å253 ; +∞ã.
CÂU 29. Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 19 số nguyên dươngđầu tiên. Xác suất để chọn được hai số chẵn bằng

A.
1019 . B.

519 . C.
419 . D.

919 .
CÂU 30.Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bằngnhau (tham khảo hình bên). Góc giữa hai đườngthẳng SC và AB bằng

A. 90◦. B. 60◦. C. 30◦. D. 45◦.

A

D

B

C

S

CÂU 31.
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QUICK NOTECho hình lập phương ABCD.A′B′C′D′ có cạnhbằng 2a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ
C đến mặt phẳng (BDD′B′) bằng

A. 2√2a. B. 2√3a. C.
√2a. D.

√3a.
A

B

C
D

A′ B′

C′D′

CÂU 32. Cho số phức z = 4− i, môđun của số phức (1 + i)z bằng
A. 34. B. 30. C.

√34. D.
√30.

CÂU 33. Nếu 2∫
0
f (x) dx = 2 thì 2∫

0
[4x − f (x)] dx bằng

A. 12. B. 10. C. 4. D. 6.
CÂU 34. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?

A. y = 3x − 1
x + 1 . B. y = x3 − x. C. y = x4 − 4x2. D. y = x3 + x.

CÂU 35. Trên đoạn [−4;−1] hàm số y = x4 − 8x2 + 13 đạt giá trị nhỏ nhất tạiđiểm
A. x = −2. B. x = −1. C. x = −4. D. x = −3.

CÂU 36. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1; 2; 1) và N(3; 1;−2). Đườngthẳng MN có phương trình là
A.

x + 14 = y + 23 = z + 1
−1 . B.

x − 12 = y − 2
−1 = z − 1

−3 .
C.

x − 14 = y − 23 = z − 1
−1 . D.

x + 12 = y + 2
−1 = z + 1

−3 .
CÂU 37. Với a > 0, đặt log2(2a) = b, khi đó log2 (8a4) bằng

A. 4b + 7. B. 4b + 3. C. 4b. D. 4b − 1.
CÂU 38. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1;−1; 2) và mặt phẳng (P) : 2x−y+3z + 1 = 0. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là

A. 2x + y + 3z + 7 = 0. B. 2x + y + 3z − 7 = 0.
C. 2x − y + 3z + 9 = 0. D. 2x − y + 3z − 9 = 0.

CÂU 39. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn [log2 (x2 + 1)− log2(x + 31)] (32− 2x−1) ≥0?
A. 26. B. 27. C. 28. D. Vô số.

CÂU 40.Cho hàm số f (x) = ax4 + bx3 + cx2, (a, b, c ∈ R).Hàm số y = f ′(x) có đồ thị như trong hình bên. Sốnghiệm thực phân biệt của phương trình 3f (x)+4 =0 là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

x

y

O
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QUICK NOTE
CÂU 41. Cho hàm số y = f (x) liêntục trên đoạn [−1; 6] và có đồ thịlà đường gấp khúc ABC trong hìnhbên. Biết F là nguyên hàm của fthỏa mãn F (−1) = −1. Giá trị cúa
F (4) + F (6) bằng

A. 10. B. 5. C. 6. D. 7.
x

y

1
4

−1
−1

62
A B

C

O

CÂU 42. Xét các số phức z và w thay đổi thỏa mãn |z| = |w| = 3 và |z−w| = 3√2.Giá trị nhỏ nhất của P = |z − 1− i|+ |w + 2− 5i| bằng
A. 5− 3√2. B.

√29−√2. C.
√17. D. 5.

CÂU 43. Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C′ có cạnh bên bằng 2a, gócgiữa hai mặt phẳng (A′BC) và (ABC) bằng 30◦. Thể tích khối lăng trụ đã chobằng
A.

8√39 a3. B.
8√33 a3. C.

8√327 a3. D. 8√3a3.
CÂU 44. Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho tồn tại số thực x ∈ (1; 6) thỏamãn 4(x − 1)ex = y(ex + xy − 2x2 − 3)?

A. 18. B. 15. C. 16. D. 17.
CÂU 45. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z2 − 4az+ b2 + 2 = 0 (a, b làcác tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực (a;b) sao cho phương trình đó có hainghiệm z1, z2 thỏa mãn z1 + 2iz2 = 3 + 3i?

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
CÂU 46. Cho hai hàm số f (x) = ax4 + bx3 + cx2 + 2x và g(x) = mx3 + nx2 − xvới a, b, c, m, n ∈ R. Biết hàm số y = f (x)− g(x) có ba điểm cực trị là −1, 2 và 3.Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = f ′(x) và y = g ′(x) bằng

A.
716 . B.

323 . C.
163 . D.

7112 .
CÂU 47. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 1; 3) và đường thẳng d : x − 11 =
y2 = z + 11 . Đường thẳng đi qua A, cắt trục Oy và vuông góc với d có phương trìnhlà

A.


x = 1 + t
y = 1 + 2t
z = 3 + 3t . B.


x = −3 + 3t
y = 4− 2t
z = −1 + t

. C.


x = 1 + t
y = 1− t
z = 3 + t

. D.


x = −1 + t
y = 5− 2t
z = −3 + 3t .

CÂU 48. Cắt hình trụ (T) bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục mộtkhoảng bằng 2a, ta được thiết diện là một hình vuông có diện tích bằng 36a2. Diệntích xung quanh của (T) bằng
A. 4√13πa2. B. 12√13πa2. C. 6√13πa2. D. 8√13πa2.

CÂU 49. Trong không gianOxyz, cho mặt cầu (S) : (x−3)2+(y−2)2+(z−1)2 = 1. Cóbao nhiêu điểm M thuộc (S) sao cho tiếp diện của (S) tại M cắt trục Ox, Oy lần lượttại các điểm A(a; 0; 0), B(0;b; 0) mà a, b là các số nguyên dương và ’AMB = 90◦.
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

CÂU 50. Cho hàm số f (x) = x4 − 12x3 + 30x2 + (4 −m)x với m là tham số thực.Có bao nhiêu trị nguyên của m để hàm số g(x) = f (|x|) có 7 điểm cực trị.
A. 27. B. 31. C. 28. D. 30.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. D 3. A 4. A 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10. B
11. D 12. B 13. C 14. B 15. A 16. D 17. B 18. B 19. C 20. C
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.

Từ đồ thị của hàm số y = f ′(x), ta có phương trình f ′(x) = 0⇔
x = x1 < 0
x = 0
x = x2 > 0.Theo giải thiết, ta có f (x) = ax4 + bx3 + cx2 nên f (0) = 0.Bảng biến thiên của hàm số y = f (x)

x
f ′(x)
f (x)

−∞ x1 0 x2 +∞+ 0 − 0 + 0 −

−∞−∞

f (x1)f (x1)
00

f (x2)f (x2)
−∞−∞

Ta có 3f (x) + 4 = 0⇔ f (x) = −43 .Do đó, số nghiệm thực phân biệt của phương trình 3f (x) + 4 = 0 đúng bằng số giao điểm chung của đồ thịhàm số y = f (x) và đường thẳng y = −43 (song song với trục hoành Ox).Từ bảng biến thiên của hàm số y = f (x), ta kết luận số nghiệm thực phân biệt của phương trình 3f (x)+4 = 0là 2.Chọn đáp án B �
CÂU 41.Dựa vào đồ thị, ta thấy đường thẳng AB có phương trình y = 1 và đường thẳng BC đi qua hai điểm B(2; 1),
C(6;−1) nên có phương trình x − 26− 2 = y − 1

−1− 1 ⇔ y = −12x + 2.
Suy ra hàm số f (x) =

1 nếu − 1 ≤ x ≤ 2
− 12x + 2 nếu 2 < x ≤ 6.Ta có

6∫
−1

f (x) dx + 4∫
−1

f (x) dx = F (6)− F (−1) + F (4)− F (−1)
= F (4) + F (6) + 2 (1).

Mặt khác
6∫
−1

f (x) dx + 4∫
−1

f (x) dx = 2∫
−1

f (x) dx + 6∫
2
f (x) dx + 2∫

−1
f (x) dx + 4∫

2
f (x) dx

= 2 2∫
−1

f (x) dx + 4∫
2
f (x) dx + 6∫

2
f (x) dx

= 2 2∫
−1

1 dx + 4∫
2
Å
−12x + 2ã dx + 6∫

2
Å
−12x + 2ã dx

= 6 + 1 + 0 = 7 (2).
Từ (1) và (2) suy ra F (4) + F (6) + 2 = 7Ñ F (4) + F (6) = 5.Vậy F (4) + F (6) = 5.Chọn đáp án B �
CÂU 42.
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Ta có ®|z| = |w| = 3
|z −w| = 3√2 Ñ


∣∣∣ zw ∣∣∣ = 1∣∣∣ zw − 1∣∣∣ = 3√2

|w| = √2. (∗)
Đặt z

w = a + bi (a, b ∈ R).Từ (∗), ta có®
a2 + b2 = 1(a − 1)2 + b2 = 2 ⇔

®
a2 + b2 = 1
a2 − 2a + 1 + b2 = 2 ⇔

®
b2 = 1
a = 0 ⇔


®
a = 0
b = 1®
a = 0
b = −1

⇔
ñ
z = iw
z = −iw.

Ì Trường hợp 1: z = iw, ta có
P = |z − 1− i|+ |w + 2− 5i|= |iw − 1− i|+ |w + 2− 5i|= | −w − i + 1|+ |w + 2− 5i|
≥ |3− 6i| = 3√5

Ñ P ≥ 3√5.
Ì Trường hợp 2: z = −iw, ta có

P = |z − 1− i|+ |w + 2− 5i|= | − iw − 1− i|+ |w + 2− 5i|= | −w + i − 1|+ |w + 2− 5i|
≥ |1− 4i| = √17

Ñ P ≥
√17.Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi®

−w + i − 1 = t(w + 2− 5i), t ≥ 0
|w| = 3. ⇔

®
− 1 + i −w = −t(−2 + 5i −w), t ≥ 0
|w| = 3 (∗∗).

Gọi điểm biểm diễn của w, −1 + i, −2 + 5i lần lượt là M , A(−1; 1), B(−2; 5).Từ (∗∗), suy ra #     »MA, #     »MB là hai véc-tơ ngược hướng và M thuộc đường tròn (C) tâm O(0; 0), bán kính
R = 3.Ta có OA = √2 < R, OB = √29 > R nên A nằm trong (C), B nằm ngoài (C). Do đó luôn tồn tại M làgiao điểm của đoạn AB với (C), tức là luôn tồn tại w và z = −iw để có đẳng thức P = √17.Vậy giá trị nhỏ nhất của P là √17.Chọn đáp án C �

CÂU 43.

Gọi M là trung điểm BC thì AM ⊥ BC (vì 4ABC đều). (1)Ta có ®BC ⊥ AM
BC ⊥ AA′

Ñ BC ⊥ (A′MA)Ñ BC ⊥ A′M . (2)Mặt khác (A′BC) ∩ (ABC) = BC. (3)Từ (1), (2) và (3) suy ra ((A′BC), (ABC)) = ÷A′MA = 30◦.Xét 4A′AM vuông tại A ta có
tan÷A′MA = AA′

AM Ñ AM = AA′tan÷A′MA
= 2a√33

= 2a√3.
Vì 4ABC đều nên BC = 2AM√3 = 4a.
Do đó S4ABC = 12AM · BC = 12 · 2a√3 · 4a = 4√3a2.Vậy VABC.A′B′C′ = AA′ · SABC = 2a · 4√3a2 = 8√3a3.

A

B

C

A′

B′

C′

M
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Chọn đáp án D �

CÂU 44.

4(x − 1)ex = y(ex + xy − 2x2 − 3)
⇔ 4(x − 1)ex − y(ex + xy − 2x2 − 3) = 0.

Xét hàm số y = f (x) = 4(x − 1)ex − y(ex + xy − 2x2 − 3) liên tục trên [1; 6] có
f ′(x) = 4ex + 4(x − 1)ex − y(ex + y − 4x)= (ex + y)(4x − y).

Cho f ′(x) = 0⇔ x = y4 .Do x ∈ (1; 6) nên hàm số y = f (x) sẽ tồn tại điểm cực trị x = y4 khi y ∈ (4; 24).Từ đó ta có cơ sở chia các trường hợp như sau
Ì Trường hợp 1: y ≤ 4.

x

f ′(x)
f (x)

1 6+

f (1)f (1)
f (6)f (6)

Ta có ®f (1) = −y(e + y − 5)
f (6) = 20e6 − y(e6 + 6y − 75).Điều kiện cần và đủ để tồn tại x là®

f (6) > 0
f (1) · f (6) < 0 Ñ f (1) < 0⇔ −y(e + y − 5) < 0⇔ y > 5− e.

Mà y ≤ 4 và y ∈ N∗ nên y ∈ {3, 4}. (1)
Ì Trường hợp 2: y ≥ 24.

x

f ′(x)
f (x)

1 6
−

f (1)f (1)
f (6)f (6)

Ta có ®f (1) = −y(e + y − 5)
f (6) = 20e6 − y(e6 + 6y − 75).Điều kiện cần và đủ để tồn tại x là ®

f (6) < 0
f (1) · f (6) < 0 Ñ f (1) > 0.

Mặt khác ta thấy −y(e + y − 5) < 0, ∀y ≥ 24 (vô lí) nên loại.
Ì Trường hợp 3: 4 < y < 24.
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x

f ′(x)
f (x)

1 y4 6
− 0 +

f (1)f (1)
f
(y4 )f
(y4 )

f (6)f (6)

Do f (1) < 0 nên để tồn tại nghiệm x ∈ (1; 6) thì f (6) > 0
⇔ 20e6 − y(e6 + 6y − 75 > 0
⇔
®
− 6y2 − (e6 − 75)y + 20e6 > 0
y ∈ N∗; y ∈ (4; 24)

⇔ y ∈ {5; 6; . . . ; 18}. (2)
Từ (1) và (2) suy ra y ∈ {3; 4; 5; 6; . . . ; 18}.Vậy có tất cả 16 giá trị nguyên dương y thỏa đề bài.Chọn đáp án C �
CÂU 45.Theo giả thiết, ta có z1 + z2 = 4a và z1 · z2 = b2 + 2. Xét hệ sau


z1 + z2 = 4a
z1 + 2iz2 = 3 + 3i
z1 · z2 = b2 + 2 ⇔


z1 = 3 + (3− 8a)i1− 2i
z2 = (4a − 3)− 3i1− 2i
z1 · z2 = b2 + 2.

Suy ra
(−3− 4i)z1z2 = (4a − 3− 3i)(3 + 3i − 8ai)

⇔ (b2 + 2)(−3− 4i) = 3(4a − 3) + 9− 24a − 9i + (3− 8a)(4a − 3)i
⇔
®
− 3(b2 + 2) = −12a
− 4(b2 + 2) = −32a2 + 36a − 18.

Từ hệ trên ta có a 6= 0, suy ra 43 = 16a2 − 18a + 96a ⇔

a = 98
a = 12 .

Ì Với a = 98 , suy ra b2 + 2 = 92 ⇔ b = ±√102 .
Ì Với a = 12 , suy ra b2 + 2 = 2⇔ b = 0.

Vậy các cặp số (a;b) thỏa mãn yêu cầu của bài toán là ®Ç98 ; √102
å ;Ç98 ;−√102

å ;Å12; 0ã´.
Chọn đáp án A �
CÂU 46.Đặt h(x) = f (x)− g(x) = ax4 + (b −m)x3 + (c − n)x2 + 3x. Suy ra

h′(x) = 4ax3 + 3(b −m)x2 + 2(c − n)x + 3.(1)
Vì hàm số h(x) có ba điểm cực trị −1, 2, 3 nên phương trình h′(x) = 0 có ba nghiệm phân biệt −1, 2 và 3.Suy ra, h′(x) có dạng h′(x) = r(x + 1)(x − 2)(x − 3) (2).Từ (1), lấy x = 0, suy ra h′(0) = 3. Do đó, từ (2) suy ra 3 = r · 6⇔ r = 12 .
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Vậy h′(x) = 12(x + 1)(x − 2)(x − 3).Diện tích hình phẳng cần tìm là
S = 3∫

−1
|h′(x)|dx = 12

3∫
−1
|(x + 1)(x − 2)(x − 3)|dx = 7112 .

Chọn đáp án D �

CÂU 47.

Gọi ∆ là đường thẳng thỏa mãn yêu cầu đề bài, B(0;b; 0) là giao điểm của ∆và trục Oy. Ta có #   »AB = (−1;b − 1;−3).Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là #»u = (1; 2; 1).Theo đề bài ta có #   »AB ⊥ #»u .Suy ra #   »AB · #»u = 0⇔ −1 + 2(b − 1)− 3 = 0⇔ b = 3.
∆

d

y
A

B
O

Suy ra #   »AB = (−1; 2;−3)Ñ #»v = (1;−2; 3) là một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng ∆.
Suy ra phương trình tham số của đường thẳng ∆ là


x = 1 + t
y = 1− 2t
z = 3 + 3t.Khi t = −2 thì ∆ đi qua điểm M(−1; 5;−3).

Hay ∆ cũng có phương trình là

x = −1 + t
y = 5− 2t
z = −3 + 3t.

Chọn đáp án D �

CÂU 48.

Gọi r và l lần lượt là bán kính đáy là độ dài đường sinh của hình trụ (T).Cắt hình trụ (T) bởi một mặt phẳng song song với trục OO′ ta được thiết diện làhình vuông ABCD có diện tích bằng 36a2.Suy ra SABCD = CD2 = 36a2 Ñ CD = AD = 6a = l.Gọi I là trung điểm của CD.Ta có ®OI ⊥ CD
OI ⊥ AD

Ñ OI ⊥ (ABCD).
2a

O′

O

A

B

C

D

I

Suy ra OI = d (O, (ABCD)) = d (OO′, (ABCD)) = 2a.Trong 4OID vuông tại I , có ID = CD2 = 3a; OI = 2a.Suy ra OD2 = OI2 + ID2 = 13a2 Ñ OD = a
√13 = r.Diện tích xung quanh của hình trụ (T) là Sxq = 2πrl = 2π · a√13 · 6a = 12√13πa2.

Chọn đáp án B �

CÂU 49.
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Mặt cầu (S) có tâm I(3; 2; 1) và bánkính R = 1.Ta có
Ì IA2 = (a − 3)2 + 22 + 12 = a2 −6a + 14;
Ì IB2 = 32 + (b − 2)2 + 12 = b2 −4b + 14.

Gọi M là tiếp điểm thỏa mãn bài toán
IM = R = 1.

I

M

A B

Vì tiếp diện của mặt cầu (S) tại M cắt trục Ox, Oy lần lượt tại các điểm A, B nên ta có ’IMA =’IMB = 90◦.Suy ra
Ì MA2 = IA2 − IM2 = a2 − 6a + 13; Ì MB2 = IB2 − IM2 = b2 − 4b + 13.

Ta lại có AB2 = a2 + b2 và ’AMB = 90◦ nên AB2 = MA2 +MB2.hay a2 + b2 = a2 − 6a + 13 + b2 − 4b + 13Ñ 3a + 2b = 13.Mặt khác với a, b là các số nguyên dương cho nên 0 < a ≤ 4; 0 < b ≤ 5.Ta có bảng giá trị của a và b tương ứng như dưới
a 1 2 3 4
b 5 3,5 2 −1Lấy Loại Lấy Loại

Thử lại
Trường hợp 1: A(1; 0; 0) và B(0; 5; 0).Gọi (P) là tiếp diện của (S) đi qua A, B cắt Oz tại C(0; 0; c), c 6= 0 có phương trình(P) : x1 + y5 + z

c − 1 = 0.
(P) tiếp xúc với mặt cầu (S) nên

∣∣∣∣31 + 25 + 1
c − 1∣∣∣∣…1 + 125 + 1
c2

= 1⇔ 14425 + 245c + 1
c2 = 2625 + 1

c2 ⇔ c = 6059 .
Như vậy trường hợp này có 1 điểm M thỏa mãn.
Trường hợp 2: A(3; 0; 0) và B(0; 2; 0).Gọi (P) là tiếp diện của (S) đi qua A, B cắt Oz tại C(0; 0; c), c 6= 0 có phương trình(P) : x3 + y2 + z

c − 1 = 0.
(P) tiếp xúc với mặt cầu (S) nên

∣∣∣∣1 + 1 + 1
c − 1∣∣∣∣…19 + 14 + 1

c2
= 1Ñ 1 + 2

c + 1
c2 = 1336 + 1

c2 Ñ c = −7223 .
Như vậy trường hợp này có 1 điểm M thỏa mãn.Vậy có tất cả 2 điểm M thỏa mãn.Chọn đáp án A �
CÂU 50.Xét hàm số f (x) = x4 − 12x3 + 30x2 + (4−m)x.Tập xác định D = R.
f ′(x) = 4x3 − 36x2 + 60x + 4−m.Hàm số g(x) = f (|x|) có 7 điểm cực trị ⇔ Hàm số f (x) có 3 điểm cực trị dương.
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⇔ Phương trình f ′(x) = 0 có 3 nghiệm dương phân biệt.Xét phương trình f ′(x) = 0⇔ 4x3 − 36x2 + 60x + 4 = m (1).Đặt h(x) = 4x3 − 36x2 + 60x + 4⇔ h′(x) = 12x2 − 72x + 60Ñ h′(x) = 0⇔ ñx = 1
x = 5.Ta có bảng biến thiên

x

h′(x)

h(x)

0 1 5 +∞+ 0 − 0 +

4
32

−96

+∞

Yêu cầu bài toán ⇔ (1) có 3 nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng y = m cắt đồ thị hàm số
y = h(x) tại 3 điểm phân biệt có hoành độ dương.Dựa vào BBT ta có 4 < m < 32.Vì m là số nguyên nên m ∈ {5; 6; 7; . . . ; 31} nên có 27 số nguyên.Chọn đáp án A �
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QUICK NOTENgày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ CHÍNH THỨC TN THPT 2022 — ĐỀ 19

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Nếu 2∫
0
f (x) dx = 4 thì 2∫

0
ï12f (x) + 2ò dx bằng

A. 6. B. 8. C. 4. D. 2.
CÂU 2. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy 3a2 và chiều cao 2a. Thể tích khối lăngtrụ đã cho bằng

A. a3. B. 6a3. C. 3a3. D. 2a3.
CÂU 3. Nếu 5∫

−1
f (x) dx = −3 thì −1∫

5
f (x) dx bằng

A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
CÂU 4. Cho ∫

f (x) dx = − cosx +C. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A. f (x) = − sinx. B. f (x) = − cosx. C. f (x) = sinx. D. f (x) = cosx.

CÂU 5. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x

f ′(x)
f (x)

−∞ −1 0 1 +∞
− 0 + 0 − 0 ++∞+∞

00
33

00
+∞+∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1; +∞). B. (0; 1). C. (−1; 0). D. (0; +∞).

CÂU 6. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2+(y−2)2+(z+1)2 = 6. Đườngkính của (S) bằng
A.
√6. B. 12. C. 2√6. D. 3.

CÂU 7. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2;−3). Hình chiếu vuông góc của
A lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. (0; 2;−3). B. (1; 0;−3). C. (1; 2; 0). D. (1; 0; 0).
CÂU 8. Cho khối chóp S.ABC có chiều cao bằng 3, đáy ABC có diện tích bằng 10.Thể tích khối chóp S.ABC bằng

A. 2. B. 15. C. 10. D. 30.
CÂU 9. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 1 và u2 = 2. Công bội của cấp số nhân đãcho là

A. q = 12 . B. q = 2. C. q = −2. D. q = −12 .
CÂU 10. Cho hình trụ có chiều cao h = 1 và bán kính đáy r = 2. Diện tích xungquanh của hình trụ đã cho bằng

A. 4π. B. 2π. C. 3π. D. 6π.
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QUICK NOTE CÂU 11. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x − 12x + 4 là đường thẳng có phươngtrình
A. x = −2. B. x = 1. C. y = 1. D. y = −2.

CÂU 12. Tập nghiệm của bất phương trình log5(x + 1) > 2 là
A. (9; +∞). B. (25; +∞). C. (31; +∞). D. (24; +∞).

CÂU 13. Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên như sau?
x
y′

y

−∞ −1 1 +∞+ 0 − 0 +

−∞−∞

22
−2−2

+∞+∞

A. y = x4 − 2x2. B. y = −x3 + 3x. C. y = −x4 + 2x2. D. y = x3 − 3x.
CÂU 14. Mô-đun của số phức z = 3 + 4i bằng

A. 25. B.
√7. C. 5. D. 7.

CÂU 15.Cho hàm số f (x) = ax4 + bx2 + c có đồ thị là đườngcong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình
f (x) = 1 là

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
x

y

O−1 1
12
3

CÂU 16. Tập xác định của hàm số y = log3(x − 4) là
A. (5; +∞). B. (−∞; +∞). C. (4; +∞). D. (−∞; 4).

CÂU 17. Với a là số thực dương tùy ý, 4 log√a bằng
A. −2 loga. B. 2 loga. C. −4 loga. D. 8 loga.

CÂU 18. Số các tổ hợp chập 3 của 12 phần tử là
A. 1320. B. 36. C. 220. D. 1728.

CÂU 19. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x

f ′(x)
f (x)

−∞ −1 1 +∞+ 0 − 0 +

−∞−∞

22
−2−2

+∞+∞

Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là
A. x = −2. B. x = 2. C. x = −1. D. x = 1.

CÂU 20. Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng (Oyz) là
A. z = 0. B. x = 0. C. x + y + z = 0. D. y = 0.

CÂU 21. Nghiệm của phương trình 32x+1 = 32−x là
A. x = 13 . B. x = 0. C. x = −1. D. x = 1.

CÂU 22.
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QUICK NOTECho hàm số y = ax4 +bx2 + c có đồ thị như đường congtrong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0. x

y

O

CÂU 23. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :

x = 2 + t
y = 1− 2t
z = −1 + 3t . Véc-tơ nào

dưới đây là một véc-tơ chỉ phương của d?
A. #»u1 = (2; 1;−1). B. #»u2 = (1; 2; 3). C. #»u3 = (1;−2; 3). D. #»u4 = (2; 1; 1).

CÂU 24. Cho tam giác OIM vuông tại I có OI = 3 và IM = 4. Khi quay tam giác
OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành hình nón cóđộ dài đường sinh bằng

A. 7. B. 3. C. 5. D. 4.
CÂU 25. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z = 2−7i có tọa độ là

A. (2; 7). B. (−2; 7). C. (2;−7). D. (−7; 2).
CÂU 26. Cho hai số phức z1 = 2 + 3i và z2 = 1− i. Số phức z1 + z2 bằng

A. 5 + i. B. 3 + 2i. C. 1 + 4i. D. 3 + 4i.
CÂU 27. Cho hàm số f (x) = ex + 2x. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.
∫
f (x) dx = ex + x2 +C. B.

∫
f (x) dx = ex +C.

C.
∫
f (x) dx = ex − x2 +C. D.

∫
f (x) dx = ex + 2x2 +C.

CÂU 28. Đạo hàm của hàm số y = x−3 là
A. y′ = −x−4. B. y′ = −12x−2. C. y′ = −13x−4. D. y′ = −3x−4.

CÂU 29. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;−1), B(3; 0; 1) và C(2; 2;−2).Đường thẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là
A.

x − 11 = y − 2
−2 = z + 13 . B.

x + 11 = y + 22 = z − 11 .
C.

x − 11 = y − 22 = z − 1
−1 . D.

x − 11 = y − 22 = z + 11 .
CÂU 30. Giá trị lớn nhất của hàm số f (x) = x3 − 3x2 − 9x + 10 trên đoạn [−2; 2]bằng

A. −12. B. 10. C. 15. D. −1.
CÂU 31. Có bao nhiêu số nguyên thuộc tập xác định của hàm số y = log[(6 −
x)(x + 2)]?

A. 7. B. 8. C. 9. D. Vô số.
CÂU 32. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z2 + z+ 6 = 0. Khi đó
z1 + z2 + z1z2 bằng

A. 7. B. 5. C. −7. D. −5.
CÂU 33.
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QUICK NOTE Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABClà tam giác vuông tại B, AC = 2, AB = √3 và
AA′ = 1 (tham khảo hình bên). Góc giữa hai mặtphẳng (ABC′) và (ABC) bằng

A. 30◦. B. 45◦. C. 90◦. D. 60◦.
A

A′

B

B′

C

C′

CÂU 34.Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có AB =
a, BC = 2a và AA′ = 3a (tham khảo hình bên).Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và A′C′bằng

A. a. B.
√2a. C. 2a. D. 3a.

A′

A

B′

B

C′

C

D′

D

CÂU 35. Cho hàm số f (x) = 1− 1cos2 2x . Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.

∫
f (x) dx = x + tan 2x +C. B.

∫
f (x) dx = x + 12 cot 2x +C.

C.
∫
f (x) dx = x − 12 tan 2x +C. D.

∫
f (x) dx = x + 12 tan 2x +C.

CÂU 36. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?
A. y = x4 − x2. B. y = x3 − x. C. y = x − 1

x + 2 . D. y = x3 + x.
CÂU 37. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0;−3; 2) và mặt phẳng (P) : 2x−y+3z + 5 = 0. Mặt phẳng đi qua A và song song với (P) có phương trình là

A. 2x − y + 3z + 9 = 0. B. 2x + y + 3z − 3 = 0.
C. 2x + y + 3z + 3 = 0. D. 2x − y + 3z − 9 = 0.

CÂU 38. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp các số tự nhiên thuộc đoạn [40; 60].Xác suất để chọn được số có chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục bằng
A.

47 . B.
25 . C.

35 . D.
37 .

CÂU 39. Có bao nhiêu số nguyên dương a sao cho ứng với mỗi a có đúng ba sốnguyên b thỏa mãn (3b − 3)(a · 2b − 18) < 0?
A. 72. B. 73. C. 71. D. 74.

CÂU 40. Cho hàm số f (x) = (m − 1)x4 − 2mx2 + 1 với m là tham số thực. Nếumin[0;3] f (x) = f (2) thì max[0;3] f (x) bằng
A. −133 . B. 4. C. −143 . D. 1.

CÂU 41. Biết F (x) và G(x) là hai nguyên hàm của hàm số f (x) trên R và 3∫
0
f (x) dx =

F (3)−G(0)+a (a > 0). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = F (x),
y = G(x), x = 0 và x = 3. Khi S = 15 thì a bằng

A. 15. B. 12. C. 18. D. 5.
CÂU 42. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2;−2). Gọi (P) là mặt phẳng chứatrục Ox sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất. Phương trình của (P) là

A. 2y + z = 0. B. 2y − z = 0. C. y + z = 0. D. y − z = 0.
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QUICK NOTECÂU 43. Cho hình nón có góc ở đỉnh bằng 120◦ và chiều cao bằng 4. Gọi (S) làmặt cầu đi qua đỉnh và chứa đường tròn đáy của hình nón đã cho. Diện tích của(S) bằng
A. 64π. B. 256π. C. 192π. D. 96π.

CÂU 44. Xét tất cả các số thực x, y sao cho a4x−log5 a2 ≤ 2540−y2 với mọi số thựcdương a. Giá trị lớn nhất của biểu thức P = x2 + y2 + x − 3y bằng
A.

1252 . B. 80. C. 60. D. 20.
CÂU 45. Cho các số phức z1, z2, z3 thỏa mãn |z1| = |z2| = 2 |z3| = 2 và 8(z1+z2)z3 =3z1z2. Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của z1, z2, z3 trên mặt phẳng tọađộ. Diện tích tam giác ABC bằng

A.

√5532 . B.

√5516 . C.

√5524 . D.

√558 .
CÂU 46. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác vuông cântại A, AB = 2a. Góc giữa đường thẳng BC′ và mặt phẳng (ACC′A′) bằng 30◦. Thểtích của khối lăng trụ đã cho bằng

A. 3a3. B. a3. C. 12√2a3. D. 4√2a3.
CÂU 47. Cho hàm số bậc bốn y = f (x). Biết rằng hàm số g(x) = ln f (x) có bảngbiến thiên như sau:

x

g(x)
−∞ x1 x2 x3 +∞+∞

ln 438
ln 6

ln 2

+∞

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f ′(x) và y = g ′(x) thuộc khoảngnào dưới đây?
A. (5; 6). B. (4; 5). C. (2; 3). D. (3; 4).

CÂU 48. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ∣∣z2∣∣ = 2|z − z| và |(z − 4)(z − 4i)| =
|z + 4i|2?

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
CÂU 49. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I(1; 3; 9) bán kính bằng 3.Gọi M , N là hai điểm lần lượt thuộc hai trục Ox, Oz sao cho đường thẳng MN tiếpxúc với (S), đồng thời mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OIMN có bán kính bằng 132 · Gọi
A là tiếp điểm của MN và (S), giá trị AM · AN bằng

A. 39. B. 12√3. C. 18. D. 28√3.
CÂU 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y =∣∣x4 − 2mx2 + 64x∣∣ có đúng ba điểm cực trị?

A. 5. B. 6. C. 12. D. 11.
BẢNG ĐÁP ÁN

1. A 2. B 3. D 4. C 5. B 6. C 7. C 8. C 9. B 10. A
11. C 12. D 13. D 14. C 15. B 16. C 17. B 18. C 19. D 20. B
21. A 22. B 23. C 24. C 25. C 26. B 27. A 28. D 29. D 30. C

31. A 32. B 33. B 34. D 35. C 36. D 37. D 38. D 39. B 40. B
41. D 42. D 43. B 44. C 45. B 46. D 47. D 48. D 49. B 50. C
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Ta có f (x) = (m − 1)x4 − 2mx2 + 1 nên f ′(x) = 4(m − 1)x3 − 4mx = 4x [(m − 1)x2 −m].Do đó
f ′(x) = 0⇔ ñx = 0(m − 1)x2 −m = 0. (∗)

Điều kiện cần để min[0;3] f (x) = f (2) là phương trình (∗) có nghiệm x = 2, suy ra 4(m − 1)−m = 0⇔m = 43 .
Khi đó f (x) = 13x4 − 83x2 + 1, f ′(x) = 43x3 − 163 x.
Ta có f ′(x) = 0⇔

x = 0 ∈ [0; 3]
x = 2 ∈ [0; 3]
x = −2 /∈ [0; 3].Ta có f (0) = 1; f (3) = 4; f (2) = −133 ·Vậy min[0;3] f (x) = f (2) = −133 và max[0;3] f (x) = f (3) = 4.

Chọn đáp án B �

CÂU 41.Vì F (x), G(x) đều là nguyên hàm của f (x) nên ta có F (x) = G(x) +C Ñ F (0) = G(0) +C.
Ta có 3∫

0
f (x) dx = F (x)∣∣∣30 = F (3)− F (0) = F (3)− (G(0) +C) = F (3)−G(0)−C.

Theo giả thiết 3∫
0
f (x) dx = F (3)−G(0) + a nên C = −a.

Suy ra F (x) = G(x)− a⇔ F (x)−G(x) = −a.
Ta có S = 3∫

0
∣∣F (x)−G(x)∣∣dx = 3∫

0
| − a|dx = ax

∣∣30 = 3a.
Mà S = 15 nên 3a = 15⇔ a = 5.Chọn đáp án D �

CÂU 42.

Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm A(1; 2;−2) lên trục Ox.Khi đó K(1; 0; 0) và #    »AK = (0;−2; 2).Gọi H là hình chiếu của A lên mặt phẳng (P).Ta có d(A, (P)) = AH ≤ AK = 2√2.Suy ra max d(A, (P)) = 2√2, đạt được khi H ≡ K(1; 0; 0).Khi đó mặt phẳng (P) qua O(0; 0; 0) có một véc-tơ pháp tuyến là #    »AK = (0;−2; 2).

A

H
KNên phương trình mặt phẳng (P) là

0(x − 1)− 2(y − 0) + 2(z − 0) = 0⇔ y − z = 0.
Vậy (P) : y − z = 0.Chọn đáp án D �

CÂU 43.
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A

B
H

S

S′

S

A BH

I

120◦

Gọi S là đỉnh của hình nón và gọi I là tâm mặt cầu.Gọi đường kính đường tròn đáy của hình nón là AB; H là trung điểm của AB.Ta có ’ASH = 12‘ASB = 60◦·
Vì {IS = AS‘ASI = 60◦ nên 4AIS là tam giác đều.
Suy ra AI = R = 2SH = 8.Vậy Smc = 4πR2 = 256π.Chọn đáp án B �
CÂU 44.Do a dương nên a4x−log5 a2 ≤ 2540−y2 ⇔ a4x−2 log5 a ≤ 52(40−y2). (1)Đặt log5 a = t thì a = 5t .Ta có (1) ⇔ 5t(4x−2t) ≤ 52(40−y2)

⇔ 2tx − t2 ≤ 40− y2
⇔ t2 − 2tx + 40− y2 ≥ 0. (2)(1) đúng với mọi số thực dương a khi và chỉ khi (2) đúng với mọi số thực t , tương đương∆′ = x2 + y2 − 40 ≤ 0⇔ x2 + y2 ≤ 40.Theo bất đẳng thức Bunhiacopsky, ta có (x − 3y)2 ≤ 10(x2 + y2) ≤ 10 · 40 = 400.Suy ra x − 3y ≤ 20.Khi đó P = x2 + y2 + x − 3y ≤ 40 + 20 = 60.

Dấu bằng xảy ra khi
x

2 + y2 = 40
x1 = y

−3 > 0 ⇔
®
x = 2
y = −6.Vậy giá trị lớn nhất của P bằng 60.Chọn đáp án C �

CÂU 45.

Do |z1| = |z2| = 2 |z3| = 2 nên z1, z2, z3 6= 0, từ đó ta có:
8(z1 + z2)z3 = 3z1z2 ⇔ 8

z2 + 8
z1 = 3

z3
⇔ 8z2

z2z2 + 8z1
z1z1 = 3z3

z3z3
⇔ 8z2

|z2|2 + 8z1
|z1|2 = 3z3

|z3|2
⇔ 8z24 + 8z14 = 3z31
⇔ z2 + z1 = 3z32 . (1)

Gọi A′, B′, C′ lần lượt là các điểm biểu diễn của z1, z2, z3.Suy ra A′, B′, C′ lần lượt đối xứng với A, B, C qua trục Ox.Do đó S4ABC = S4A′B′C′ .

A′

B′

C′
O

H
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Ì Ta có (1)⇔ #     »

OA′ + #     »

OB′ = 32 #      »

OC′ = #    »OD, trong đó OA′ = OB′ = 2OC′ = 2, #    »OD = 32 #      »

OC′·

Suy ra tứ giác OA′DB′ là hình thoi có OA′ = OB′ = 2, OD = 32 và C′ ∈ OD; OC′ = 1.
Ì Ta có DC′ = 12 Ñ IC′ = ID −DC′ = 34 − 12 = 14 .

Do đó IC′ = 13 ID Ñ S4A′B′C′ = 13S4OA′B′ .
S4OA′B′ = 2S4OA′I = OI ·

√
OA′2 −OI2 = 34 ·

…4− 916 = 3√5516 .

Vậy S4ABC = S4A′B′C′ = √5516 .
Chọn đáp án B �

CÂU 46.

Ta có BA ⊥ BC và BA ⊥ AA′ Ñ BA ⊥ (ACC′A′).Suy ra góc (BC′, (ACC′A′)) = (BC′, C′A) = ’BC′A = 30◦.Tam giác ABC′ vuông tại A, có AC′ = AB · cot ’AC′B = 2a√3.Tam giác CAC′ vuông tại C, có CC′ = √AC′2 − AC2 = 2a√2.Thể tích khối lăng trụ là V = B · h = 12AB · AC ·CC′ = 4a3√2.
A

B

C

A′

B′

C′

30◦

2a
2a

Chọn đáp án D �

CÂU 47.Ta có g(x) = ln f (x)⇔ f (x) = eg(x).Từ bảng biến thiên ta được
g(x1) = ln 438 Ñ f (x1) = 438 .
g(x2) = ln 6Ñ f (x2) = 6.
g(x3) = ln 2Ñ f (x3) = 2.

Ta có f ′(x)− g ′(x) = g ′(x) · eg(x) − g ′(x) = g ′(x) Äeg(x) − 1ä. Vậy
f ′(x)− g ′(x) = 0 ⇔

ñg ′(x) = 0eg(x) − 1 = 0
⇔
ñ
g ′(x) = 0
g(x) = 0 (vô nghiệm)

⇔ x ∈ {x1, x2, x3} .
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Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f ′(x) và y = g ′(x) là
S = x3∫

x1
∣∣f ′(x)− g ′(x)∣∣ dx

= x2∫
x1
∣∣f ′(x)− g ′(x)∣∣ dx + x3∫

x2
∣∣f ′(x)− g ′(x)∣∣ dx

= ∣∣∣∣∣∣
x2∫
x1
(
f ′(x)− g ′(x)) dx∣∣∣∣∣∣+

∣∣∣∣∣∣
x3∫
x2
(
f ′(x)− g ′(x)) dx∣∣∣∣∣∣

= ∣∣∣∣∣[f (x)− g(x)]∣∣∣∣x2
x1
∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣[f (x)− g(x)]∣∣∣∣x3

x2
∣∣∣∣∣= ∣∣[f (x2)− g(x2)]− [f (x1)− g(x1)]∣∣+ ∣∣[f (x3)− g(x3)]− [f (x2)− g(x2)]∣∣= ∣∣∣∣(6− ln 6)− (438 − ln 438 )

∣∣∣∣+ |(2− ln 2)− (6− ln 6)| ≈ 3,42 ∈ (3; 4).
Chọn đáp án D �
CÂU 48.Ta có z − 4i = z + 4iÑ |z − 4i| = |z + 4i| = |z + 4i|. Do đó

|(z − 4)(z − 4i)| = |z + 4i|2 ⇔ |z − 4| · |z − 4i| = |z + 4i|2
⇔ |z − 4| · |z + 4i| = |z + 4i|2.
⇔
ñ
|z + 4i| = 0 (1)
|z − 4| = |z + 4i|. (2)

Ì Xét (1): |z + 4i| = 0⇔ z + 4i = 0⇔ z = −4i⇔ z = 4i.
Khi đó

z2 = −16Ñ ∣∣∣z2∣∣∣ = 16
|z − z| = | − 8i| = 8.Suy ra ∣∣z2∣∣ = 2|z − z| (thỏa mãn yêu cầu bài toán).

Ì Xét (2): |z − 4| = |z + 4i|.Giả sử z = a + bi, với a, b ∈ R.Ta có (2)⇔ (a − 4)2 + b2 = a2 + (b + 4)2 ⇔ b = −a.Hay z = a − aiÑ z2 = −2a2iÑ ∣∣z2∣∣ = 2a2.Mặt khác z − z = −2ai.Suy ra |z − z| = 2|a|.
Khi đó ∣∣z2∣∣ = 2|z − z| ⇔ 2a2 = 4|a| ⇔ ña = 0

a = ±2 Ñ
z = 0
z = 2− 2i
z = −2 + 2i.

Vậy có 4 số phức z = 0, z = 2− 2i, z = −2 + 2i, z = −4i thỏa mãn yêu cầu bài toán.Chọn đáp án D �
CÂU 49.Đặt M(a; 0; 0) và N(0; 0;b).
Nhận xét: (S) tiếp xúc (Oxz) mà MN ⊂ (Oxz) tiếp xúc (S).Suy ra MN tiếp xúc (S) tại tiếp điểm của (S) và (Oxz)Ñ A(1; 0; 9).{ #     »AM = (a − 1; 0;−9)

#    »AN = (−1; 0;b − 9) Ñ a − 1
−1 = −9

b − 9 Ñ (a − 1)(b − 9) = 9.
Khi đó OIMN có 4OMN vuông tại O, (IMN) ⊥ (OMN) (do IA ⊂ (IMN), IA ⊥ (OMN)).Suy ra bán kính mặt cầu ngoại tiếp OIMN bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp 4IMN bằng 132 .

183 Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½ L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

Suy ra 12 · 3 ·MN = IM · IN ·MN4 · 132 ⇔ IM · IN = 39. (1)
Mà IM =√(a − 1)2 + 32 + 92 =√(a − 1)2 + 90, IN =√12 + 32 + (b − 9)2 = 10 + 81(a − 1)2 .
Thay vào (1) ta được: [(a − 1)2 + 90] ï10 + 81(a − 1)2

ò = 1521⇔ (a − 1)2 = 27.
Ta có

AM =»(a − 1)2 + 81 = √108 = 6√3
AN =»1 + (b − 9)2 = √1 + 3 = 2 , suy ra AM · AN = 12√3.

Chọn đáp án B �
CÂU 50.Xét hàm số g(x) = x4 − 2mx2 + 64x; lim

xÑ±∞
g(x) = +∞ và

g(x) = 0⇔ ñx = 0
x3 − 2mx + 64 = 0.

Suy ra phương trình g(x) = 0 có ít nhất hai nghiệm đơn phân biệt.Do đó hàm số y = |g(x)| có đúng ba điểm cực trị khi và chỉ khi hàm số y = g(x) có đúng một điểm cực trị.Ta có g ′(x) = 4x3 − 4mx + 64.Do đó g ′(x) = 0⇔m = x2 + 16
x (vì x = 0 không là nghiệm của phương trình g ′(x) = 0).

Xét hàm số h(x) = x2 + 16
x .

Ta có h′(x) = 2x − 16
x2 = 2x3 − 16

x2 , h′(x) = 0⇔ x = 2.Ta có bảng biến thiên:
x

h′(x)
h(x)

−∞ 0 2 +∞
− − 0 ++∞+∞
−∞

+∞
1212

+∞+∞

Từ bảng biến thiên suy ra m ≤ 12.Vậy có 12 giá trị nguyên dương của m thỏa yêu cầu bài toán.Chọn đáp án C �
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PHẦN
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QUICK NOTE Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ MINH HỌA TN THPT 2021 — ĐỀ 20

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh từ một nhóm có 5 học sinh?
A. 5!. B. A35. C. C35. D. 53.

CÂU 2. Cho cấp số cộng (un) có u1 = 1 và u2 = 3. Giá trị của u3 bằng
A. 6. B. 9. C. 4. D. 5.

CÂU 3. Cho hàm số y = f (x) cóbảng biến thiên như hình bên.Hàm số đã cho đồng biến trênkhoảng nào, trong các khoảngdưới đây?
A. (−2; 2). B. (0; 2).
C. (−2; 0). D. (2; +∞).

x

y′

y

−∞ −2 0 2 +∞+ 0 − 0 + 0 −

−∞−∞

11
−1−1

11
−∞−∞

CÂU 4. Cho hàm số y = f (x) cóbảng biến thiên như hình bên.Điểm cực đại của hàm số đã cholà
A. x = −3. B. x = 1.
C. x = 2. D. x = −2.

x

y′

y

−∞ −2 2 +∞+ 0 − 0 +

−∞−∞

11
−3−3

+∞+∞

CÂU 5. Cho hàm số f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm f ′(x) như sau
x

f ′(x) −∞ −2 1 3 5 +∞+ 0 − 0 + 0 − 0 +
Hàm số f (x) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
CÂU 6. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 2x + 4

x − 1 là đường thẳng
A. x = 1. B. x = −1. C. x = 2. D. x = −2.

CÂU 7. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đườngcong trong hình bên?
A. y = −x4 + 2x2 − 1. B. y = x4 − 2x2 − 1.
C. y = x3 − 3x2 − 1. D. y = −x3 + 3x2 − 1. x

y

O

CÂU 8. Đồ thị của hàm số y = x3 − 3x + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độbằng
A. 0. B. 1. C. 2. D. −2.

CÂU 9. Với a là số thực dương tùy ý, log3(9a) bằng
A.

12 + log3 a. B. 2 log3 a. C. (log3 a)2. D. 2 + log3 a.
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QUICK NOTECÂU 10. Đạo hàm của hàm số y = 2x là
A. y′ = 2x ln 2. B. y′ = 2x . C. y′ = 2xln 2 . D. y′ = x2x−1.

CÂU 11. Với a là số thực dương tùy ý, √a3 bằng
A. a6. B. a

32 . C. a
23 . D. a

16 .
CÂU 12. Nghiệm của phương trình 52x−4 = 25 là

A. x = 3. B. x = 2. C. x = 1. D. x = −1.
CÂU 13. Nghiệm của phương trình log2(3x) = 3 là

A. x = 3. B. x = 2. C. x = 83 . D. x = 12 .
CÂU 14. Cho hàm số f (x) = 3x2 − 1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nàođúng?

A.
∫
f (x) dx = 3x3 − x +C. B.

∫
f (x) dx = x3 − x +C.

C.
∫
f (x) dx = 13x3 − x +C. D.

∫
f (x) dx = x3 −C.

CÂU 15. Cho hàm số f (x) = cos 2x. Trong các khẳng định sau, khẳng định nàođúng?
A.

∫
f (x) dx = 12 sin 2x +C. B.

∫
f (x) dx = −12 sin 2x +C.

C.
∫
f (x) dx = 2 sin 2x +C. D.

∫
f (x) dx = −2 sin 2x +C.

CÂU 16. Nếu 2∫
1
f (x) dx = 5 và 3∫

2
f (x) dx = −2 thì 3∫

1
f (x) dx bằng

A. 3. B. 7. C. −10. D. −7.
CÂU 17. Tích phân 2∫

1
x3 dx bằng

A.
153 . B.

174 . C.
74 . D.

154 .
CÂU 18. Số phức liên hợp của số phức z = 3 + 2i là

A. z = 3− 2i. B. z = 2 + 3i. C. z = −3 + 2i. D. z = −3− 2i.
CÂU 19. Cho hai số phức z = 3 + i và w = 2 + 3i. Số phức z −w bằng

A. 1 + 4i. B. 1− 2i. C. 5 + 4i. D. 5− 2i.
CÂU 20. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức 3− 2i có tọa độ là

A. (2; 3). B. (−2; 3). C. (3; 2). D. (3;−2).
CÂU 21. Một khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 5. Thể tích củakhối chóp đó bằng

A. 10. B. 30. C. 90. D. 15.
CÂU 22. Thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước 2; 3; 7 bằng

A. 14. B. 42. C. 126. D. 12.
CÂU 23. Công thức tính thể tích V của khối nón có bán kính đáy r và chiều cao
h là

A. V = πrh. B. V = πr2h. C. V = 13πrh. D. V = 13πr2h.
CÂU 24. Một hình trụ có bán kính đáy r = 4 cm và độ dài đường sinh l = 3 cm.Diện tích xung quanh của hình trụ đó bằng

A. 12π cm2. B. 48π cm2. C. 24π cm2. D. 36π cm2.
CÂU 25. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 1; 2) và B(3; 1; 0). Trung điểmcủa đoạn thẳng AB có tọa độ là

A. (4; 2; 2). B. (2; 1; 1). C. (2; 0;−2). D. (1; 0;−1).
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QUICK NOTE CÂU 26. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) : x2 + (y − 1)2 + z2 = 9 có bán kínhbằng
A. 9. B. 3. C. 81. D. 6.

CÂU 27. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểm M(1;−2; 1)?
A. (P1) : x + y + z = 0. B. (P2) : x + y + z − 1 = 0.
C. (P3) : x − 2y + z = 0. D. (P4) : x + 2y + z − 1 = 0.

CÂU 28. Trong không gian Oxyz, véc-tơ nào dưới đây là một véc-tơ chỉ phươngcủa đường thẳng đi qua gốc tọa độ O và điểm M(1;−2; 1)?
A. #»u1 = (1; 1; 1). B. #»u2 = (1; 2; 1). C. #»u3 = (0; 1; 0). D. #»u4 = (1;−2; 1).

CÂU 29. Chọn ngẫu nhiên một số trong 15 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất đểchọn được số chẵn bằng
A.

78 . B.
815 . C.

715 . D.
12 .

CÂU 30. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên R?
A. y = x + 1

x − 2 . B. y = x2 + 2x.
C. y = x3 − x2 + x. D. y = x4 − 3x2 + 2.

CÂU 31. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) =
x4 − 2x2 + 3 trên đoạn [0; 2]. Tổng M +m bằng

A. 11. B. 14. C. 5. D. 13.
CÂU 32. Tập nghiệm của bất phương trình 34−x2 ≥ 27 là

A. [−1; 1]. B. (−∞; 1]. C.
î
−
√7;√7ó. D. [1; +∞).

CÂU 33. Nếu 3∫
1

[2f (x) + 1] dx = 5 thì 3∫
1
f (x) dx bằng

A. 3. B. 2. C.
34 . D.

32 .
CÂU 34. Cho số phức z = 3 + 4i. Mô-đun của số phức (1 + i)z bằng

A. 50. B. 10. C.
√10. D. 5√2.

CÂU 35. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A′B′C′D′ có
AB = AD = 2 và AA′ = 2√2 (tham khảo hình bên). Gócgiữa đường thẳng CA′ và mặt phẳng (ABCD) bằng

A. 30◦. B. 45◦.
C. 60◦. D. 90◦.

A′ D′

A

B C

B′ C′

D

CÂU 36. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độdài cạnh đáy bằng 2 và độ dài cạnh bên bằng 3 (thamkhảo hình bên). Khoảng cách từ S đến mặt phẳng(ABCD) bằng
A.
√7. B. 1. C. 7. D.

√11.
S

A

B C

D

CÂU 37. Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm là gốc tọa độ O và đi qua điểm
M(0; 0; 2) có phương trình là

A. x2 + y2 + z2 = 2. B. x2 + y2 + z2 = 4.
C. x2 + y2 + (z − 2)2 = 4. D. x2 + y2 + (z − 2)2 = 2.
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QUICK NOTECÂU 38. Trong không gian Oxyz, đường thẳng đi qua hai điểm A(1; 2;−1) và
B(2;−1; 1) có phương trình tham số là

A.


x = 1 + t
y = 2− 3t
z = −1 + 2t . B.


x = 1 + t
y = 2− 3t
z = 1 + 2t . C.


x = 1 + t
y = −3 + 2t
z = 2− t . D.


x = 1 + t
y = 1 + 2t
z = −t .

CÂU 39. Cho hàm số f (x), đồ thị của hàm số y =
f ′(x) là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhấtcủa hàm số g(x) = f (2x) − 4x trên đoạn ï−32; 2òbằng

A. f (0). B. f (−3) + 6.
C. f (2)− 4. D. f (4)− 8.

x

y

O−3 2
2

4
CÂU 40. Có bao nhiêu số nguyên dương y sao cho ứng với mỗi y có không quá10 số nguyên x thỏa mãn Ä2x+1 −√2ä (2x − y) < 0?

A. 1024. B. 2047. C. 1022. D. 1023.
CÂU 41. Cho hàm số f (x) = ®x2 − 1 khi x ≥ 2

x2 − 2x + 3 khi x < 2 . Tích phân
π2∫

0
f (2 sinx +

1) cosx dx bằng
A.

233 . B.
236 . C.

176 . D.
173 .

CÂU 42. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn |z| = √2 và (z + 2i) (z − 2) là số thuầnảo?
A. 1. B. 0. C. 2. D. 4.

CÂU 43.Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh
a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa
SA và mặt phẳng (SBC) bằng 45◦ (tham khảo hình bên).Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A.
a38 . B.

3a38 . C.

√3a312 . D.
a34 .

S

B

A C

CÂU 44.Ông Bình làm lan can ban công ngôi nhà củamình bằng một tấm kính cường lực. Tấm kínhđó là một phần của mặt xung quanh của mộthình trụ như hình bên. Biết giá tiền của 1 m2kính như trên là 1.500.000 đồng. Hỏi số tiền(làm tròn đến hàng nghìn) mà ông Bình muatấm kính trên là bao nhiêu?

4.45m 150◦1.35m

A. 23.591.000 đồng. B. 36.173.000 đồng.
C. 9.437.000 đồng. D. 4.718.000 đồng.

CÂU 45. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x + 2y − z − 3 = 0 và haiđường thẳng d1 : x − 12 = y1 = z + 1
−2 , d2 : x − 21 = y2 = z + 1

−1 . Đường thẳng vuônggóc với (P), đồng thời cắt cả d1 và d2 có phương trình là
A.

x − 32 = y − 22 = z + 2
−1 . B.

x − 23 = y − 22 = z + 1
−2 .
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QUICK NOTE C.
x − 12 = y

−2 = z + 1
−1 . D.

x − 22 = y + 12 = z − 2
−1 .

CÂU 46. Cho f (x) làhàm số bậc bốn thỏamãn f (0) = 0. Hàmsố f ′(x) có bảng biếnthiên như sau. Hàm số
g(x) = ∣∣f (x3)− 3x∣∣ cóbao nhiêu điểm cựctrị?

A. 3. B. 5.
C. 4. D. 2.

x

f ′(x)
−∞ −3 −1 +∞

−∞−∞

−1−1
−613−613

+∞+∞

CÂU 47. Có bao nhiêu số nguyên a(a ≥ 2) sao cho tồn tại số thực x thỏa mãn(
alogx + 2)loga = x − 2?

A. 8. B. 9. C. 1. D. Vô số.
CÂU 48. Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị làđường cong trong hình bên. Biết hàm số f (x) đạtcực trị tại hai điểm x1, x2 thỏa mãn x2 = x1 + 2và f (x1) + f (x2) = 0. Gọi S1 và S2 là diện tích củahai hình phẳng được gạch trong hình bên. Ti số S1

S2bằng
A.

34 . B.
58 . C.

38 . D.
35 . x

y

O x1
x2S2

S1

CÂU 49. Xét hai số phức z1, z2 thỏa mãn |z1| = 1, |z2| = 2 và |z1 − z2| = √3. Giá trịlớn nhất của |3z1 + z2 − 5i| bằng
A. 5−√19. B. 5 +√19. C. −5 + 2√19. D. 5 + 2√19.

CÂU 50. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(2; 1; 3) và B(6; 5; 5). Xét khối nón(N) có đỉnh A, đường tròn đáy nằm trên mặt cầu đường kính AB. Khi (N) có thểtích lớn nhất thì mặt phẳng chứa đường tròn đáy của (N) có phương trình dạng2x + by + cz + d = 0. Giá trị của b + c + d bằng
A. −21. B. −12. C. −18. D. −15.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. D 3. B 4. D 5. A 6. A 7. B 8. C 9. D 10. A
11. B 12. A 13. C 14. B 15. A 16. A 17. D 18. A 19. B 20. D
21. A 22. B 23. D 24. C 25. B 26. B 27. A 28. D 29. C 30. C

31. D 32. A 33. D 34. D 35. B 36. A 37. B 38. A 39. C 40. A
41. B 42. C 43. A 44. C 45. A 46. A 47. A 48. D 49. B 50. C
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Đặt 2x = t , ta có bất phương trình Ä2t −√2ä (t − y) < 0⇔ Çt − √22
å (t − y) < 0. (∗)

Vì y ∈ Z+ nên y >
√22 .

Do đó, (∗)⇔ √22 < t < y Ñ
√22 < 2x < y ⇔ −12 < x < log2 y.Nếu log2 y > 10 thì x ∈ {0; 1; 2; . . . ; 10; . . .} đều là nghiệm, không thỏa.Suy ra log2 y ≤ 10⇔ y ≤ 210 = 1024Ñ y ∈ {1; 2; . . . ; 1024}.Chọn đáp án A �

CÂU 41.Đặt 2 sinx + 1 = t Ñ cosx dx = 12 dt.
Suy ra I =

π2∫
0
f (2 sinx + 1) cosx dx = 12

3∫
1
f (t) dt = 12

3∫
1
f (x) dx = 12

2∫
1
f (x) dx + 12

3∫
2
f (x) dx.

Vậy I = 12
2∫

1
Ä
x2 − 2x + 3ä dx + 12

3∫
2
Ä
x2 − 1ä dx = 236 .

Chọn đáp án B �

CÂU 42.Đặt z = x + yi (x, y ∈ R), suy ra điểm M(x;y) biểu diễn số phức z.Ta có |z| = √2Ñ x2 + y2 = 2.Suy ra M thuộc đường tròn (C) có tâm O(0; 0) và bán kính R = √2.Ta có (z + 2i) (z − 2) = [x + (y + 2)i] · [(x − 2)− yi] = [x(x − 2) + y(y + 2)] + [(x − 2)(y + 2)− xy]i.Theo giả thiết, (z + 2i) (z − 2) là số thuần ảo nên
x(x − 2) + y(y + 2) = 0⇔ x2 + y2 − 2x + 2y = 0.

Suy ra M thuộc đường tròn (T) có tâm I(1;−1) và bán kính r = √2.Ta có OI = √2 nên |R − r| < OI < R + r nên (C) và (C′) cắt nhau tại 2 điểm phân biệt.Vậy có 2 số phức z thỏa mãn.Chọn đáp án C �

CÂU 43.

Vẽ AM ⊥ BC Ñ BC ⊥ (SAM).Vẽ AH ⊥ SM mà AH ⊥ BC nên AH ⊥ (SBC).Suy ra (SA, (SBC)) =’ASH = 45◦.Suy ra SA = AM = a
√32 .

Vậy VSABC = 13 · SA · S4ABC = 13 · SA · 12 · AM · BC = a38 .

S

B
M

A C

H

Chọn đáp án A �

CÂU 44.
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Xét tam giác ABC có AB = 4,45 và ’ACB = 150◦.Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là
R = OA = OB = BC2 sin’ACB = 4,45.

Ta có 4OAB đều, suy ra ’AOB = 60◦.Độ dài cung AB là
` = 2πR · 60◦360◦ = 89π60 .

Số tiền ông Bình mua tấm kính là
1.500.000× 1,35× 89π60 ≈ 9.437.000 (đồng).

O

A B
C

4,45150◦

Chọn đáp án C �

CÂU 45.Viết lại phương trình đường thẳng d1, d2 dạng tham số. Gọi d là đường thẳng thỏa mãn yêu cầu bài toán.
d1 :


x = 1 + 2t
y = t
z = −1− 2t. (t ∈ R), d2 :


x = 2 + s
y = 2s
z = −1− s. (s ∈ R).

Gọi A = d1 ∩d, B = d2 ∩d. Lúc này, A(1 + 2t, t,−1− 2t), B(2 + s, 2s,−1− s) và #   »AB = (1 + s− 2t, 2s− t, 2t− s).Vì d ⊥ (P) nên #   »AB và #»n cùng phương, trong đó #»n = (2; 2;−1) là một véc-tơ pháp tuyến của (P), do đó1 + s − 2t2 = 2s − t2 = 2t − s
−1 . Ta tìm được t = 0, s = 1 và tìm được tọa độ điểm B(3; 2;−2). Vậy phương trình

đường thẳng d : x − 32 = y − 22 = z + 2
−1 .Chọn đáp án A �

CÂU 46.Ta có f ′(x) là hàm bậc ba có hai điểm cực trị là x = −3, x = −1 nên f ′′(x) = a(x + 3)(x + 1). Suy ra
f ′(x) = a

Ç
x33 + 2x2 + 3xå + b. Từ f ′(−3) = −1 và f ′(−1) = −613 , giải ra a = 292 , b = −1 hay f ′(x) =

292
Ç
x33 + 2x2 + 3xå − 1. Do đó f ′(0) = −1 < 0. Đặt h(x) = f (x3) − 3x thì h′(x) = 3x2f ′(x3) − 3 nên h′(x) =

0⇔ f ′(x3) = 1
x2 . (*)

Ì Nếu x < 0 thì f ′(x) < 0, 1
x2 > 0 do đó (∗) vô nghiệm.

Ì Nếu x > 0 thì f ′(x) đồng biến còn 1
x2 nghịch biến nên (∗) có không quá 1 nghiệm. Lại có lim

x→0+
Å
f ′(x3)− 1

x2
ã =

−∞ và lim
x→+∞

Å
f ′(x3)− 1

x2
ã = +∞ nên (∗) có đúng một nghiệm x = c > 0. Bảng biến thiên của h(x)như sau.
x

h′(x)
h(x)

−∞ 0 c +∞
− − 0 ++∞

h(c)
0

+∞

Vì h(0) = f (0) = 0 nên h(c) < 0 và phương trình h(x) = 0 có hai nghiệm thực phân biệt, khác c. Từ đósuy ra hàm số g(x) = |h(x)| có 3 cực trị.
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Chọn đáp án A �
CÂU 47.Điều kiện x > 0. Đặt t = alogx + 2 > 0. Từ đó ta có hệ phương trình ®t = alogx + 2

x = alog t + 2.Do a ≥ 2 nên hàm số f (y) = alogy + 2 đồng biến trên R. Giả sử x ≥ t thì f (t) ≥ f (x) suy ra t ≥ x hay x = t.Tương tự cho x ≤ t ta cũng suy ra x = t. Vì thế, ta đưa về xét phương trình x = alogx + 2 với x > 0 hay
x − xloga = 2. Từ đó suy ra x > 2 và x > xloga ⇔ 1 > loga ⇔ a < 10. Ngược lại a < 10 thì xét hàm số liêntục g(x) = x − xloga − 2 = xloga (x1−loga − 1) − 2. Ta có lim

x→+∞g(x) = +∞ và g(2) < 0 suy ra g(x) = 0 cónghiệm trên (2; +∞). Vậy a ∈ {2; 3; . . . ; 9}.Chọn đáp án A �
CÂU 48.

Ì Tịnh tiến đồ thị hàm số y = f (x) theo véc-tơ #»v = (−x1 + x22 ; 0) ta được đồ thị hàm số y = g(x) (tức làtịnh tiến đồ thị hàm số y = f (x) sang trái sao cho tâm đối xứng trùng với gốc tọa độ O). Khi đó, tỉ số
S1
S2 không đổi.

Ì Đặt g(x) = ax3 + bx2 + cx + d, a > 0 là hàm số của đồ thị sau khi tịnh tiến đồ thị hàm số y = f (x).
Ì Hàm số g(x) nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng nên g(x) là hàm số lẻ, suy ra b = d = 0. Hay là

g(x) = ax3 + cx.
Ì Từ đó, hàm số y = g(x) có hai điểm cực trị là x1 − x22 và x2 − x12 . Kết hợp với giả thiết x2 = x1 + 2, suyra hàm số g(x) có hai điểm cực trị là −1 và 1.
Ì Ta có g ′(x) = 3ax2 + c = 0 nhận ±1 làm nghiệm, suy ra g(x) = 3ax3 − 3ax với a > 0.
Ì Xét diện tích hình chữ nhật S1 + S2 = |(−1) · g(−1)| = 2a. Lại có

S2 = 0∫
−1

a|x3 − 3x| = 5a4 .

Do đó, S1 = 2a − 5a4 = 3a4 , nên S1
S2 = 35 .

Chọn đáp án D �
CÂU 49.Đặt z1 = a + bi, z2 = c + di với a, b, c, d ∈ R. Theo giả thiết, suy ra

a2 + b2 = 1
c2 + d2 = 4(a − c)2 + (b − d)2 = 3.

Do đó a2 − 2ac + c2 + b2 − 2bd + d2 = 3Ñ ac + bd = 1.Khi đó 3z1 + z2 = (3a + c) + (3b + d)i nên
|3z1 + z2|2 = (3a + c)2 + (3b + d)2 = 9(a2 + b2) + (c2 + d2) + 6(ac + bd) = 19.

Áp dụng bất đẳng thức |z +w| ≤ |z|+ |w|, suy ra
|3z1 + z2 − 5i| ≤ |3z1 + z2|+ | − 5i| = √19 + 5.

Chọn z1 = √3√19 − 4√19 i, z2 = −3√3√19 − 7√19 i thì dấu “=” xảy ra.Vậy giá trị lớn nhất của |3z1 + z2 − 5i| bằng 5 +√19.Chọn đáp án B �
CÂU 50.
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A

M

I

H

Gọi R, r, h lần lượt là bán kính mặt cầu, bán kính đường tròn đáy của nón, chiều cao của nón. Xét trườnghợp h ≥ R, vì nếu ngược lại sẽ có nón cùng đáy, và chiều cao lớn hơn h, nên thể tích tăng lên.Bán kính mặt cầu R = AB2 = 3. Suy ra
r2 = R2 − IH2 = R2 − (h − R)2 = 32 − (h − 3)2 = 6h − h2.

Vậy thể tích khối nón là
V = 13π · r2 · h = 13π · (6h − h2) · h = 16π · h · h · (12− 2h).

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho ba số dương h, h, 12− 2h ta có
V ≤ 16π

Åh + h + 12− 2h3
ã3 = 323 π.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi h = h = 12− 2h⇔ h = 4.Ta có AH
AB = h2R = 23 Ñ #    »AH = 23 #   »ABÑ H

Å143 ; 113 ; 133
ã.

Mặt phẳng (P) đi qua H Å143 ; 113 ; 133
ã và nhận #   »AB = (4; 4; 2) làm véc-tơ pháp tuyến. Do đó, phương trình tổngquát của mặt phẳng (P) là 4x + 4y + 2z − 42 = 0⇔ 2x + 2y + z − 21 = 0.Suy ra b = 2, c = 1, d = −21, suy ra b + c + d = −18.Chọn đáp án C �
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QUICK NOTENgày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ MINH HỌA TN THPT 2022 — ĐỀ 21

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Môđun của số phức z = 3− i bằng
A. 8. B.

√10. C. 10. D. 2√2.
CÂU 2. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y − 2)2 + z2 = 9 có bánkính bằng

A. 3. B. 81. C. 9. D. 6.
CÂU 3. Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị của hàm số y = x4 + x2 − 2?

A. Điểm P(−1;−1). B. Điểm N(−1;−2).
C. Điểm M(−1; 0). D. Điểm Q(−1; 1).

CÂU 4. Thể tích V của khối cầu bán kính r được tính theo công thức nào dướiđây?
A. V = 13πr3. B. V = 2πr3. C. V = 4πr3. D. V = 43πr3.

CÂU 5. Trên khoảng (0; +∞), họ nguyên hàm của hàm số f (x) = x 32 là
A.

∫
f (x)dx = 32x 12 +C. B.

∫
f (x)dx = 52x 25 +C.

C.
∫
f (x)dx = 25x 52 +C. D.

∫
f (x)dx = 23x 12 +C.

CÂU 6. Cho hàm số y = f (x) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
x

f ′(x)
−∞ −2 0 1 4 +∞

− 0 + 0 − 0 + 0 −

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

CÂU 7. Tập nghiệm của bất phương trình 2x > 6 là
A. (log2 6; +∞). B. (−∞; 3). C. (3; +∞). D. (−∞; log2 6).

CÂU 8. Cho khối chóp có diện tích đáy B = 7 và chiều cao h = 6. Thể tích củakhối chóp đã cho bằng
A. 42. B. 126. C. 14. D. 56.

CÂU 9. Tập xác định của hàm số y = x
√2 là

A. R. B. R\{0}. C. (0; +∞). D. (2; +∞).
CÂU 10. Nghiệm của phương trình log2(x + 4) = 3 là

A. x = 5. B. x = 4. C. x = 2. D. x = 12.
CÂU 11. Nếu 5∫

2
f (x)dx = 3 và 5∫

2
g(x)dx = −2 thì 5∫

2
[f (x) + g(x)]dx bằng

A. 5. B. −5. C. 1. D. 3.
CÂU 12. Cho số phức z = 3− 2i, khi đó 2z bằng

A. 6− 2i. B. 6− 4i. C. 3− 4i. D. −6 + 4i.
CÂU 13. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) : 2x − 3y + 4z − 1 = 0 có mộtvectơ pháp tuyến là
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QUICK NOTE A. # »n4 = (−1; 2;−3). B. # »n3 = (−3; 4;−1).
C. # »n2 = (2;−3; 4). D. # »n1 = (2; 3; 4).

CÂU 14. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ #»u = (1; 3;−2) và #»v = (2; 1;−1).Tọa độ của vectơ #»u − #»v là
A. (3; 4;−3). B. (−1; 2;−3). C. (−1; 2;−1). D. (1;−2; 1).

CÂU 15. Trên mặt phẳng tọa độ, cho M(2; 3) là điểm biểu diễn của số phức z. Phầnthực của z bằng
A. 2. B. 3. C. −3. D. −2.

CÂU 16. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = 3x + 2
x − 2 là đường thẳng có phươngtrình

A. x = 2. B. x = −1. C. x = 3. D. x = −2.
CÂU 17. Với mọi số thực a dương, log2 a2 bằng

A.
12 log2 a. B. log2 a + 1. C. log2 a − 1. D. log2 a − 2.

CÂU 18.Hàm số nào dưới đây có đồ thị như đường congtrong hình bên?
A. y = x4 − 2x2 − 1. B. y = x + 1

x − 1 .
C. y = x3 − 3x − 1. D. y = x2 + x − 1.

x

y

O

CÂU 19. Trong không gian Oxyz, đường thẳng d :

x = 1 + 2t
y = 2− 2t
z = −3− 3t đi qua điểm nào

dưới đây?
A. Điểm Q(2; 2; 3). B. Điểm N(2;−2;−3).
C. Điềm M(1; 2;−3). D. Điểm P(1; 2; 3).

CÂU 20. Với n là số nguyên dương, công thức nào dưới đây đúng?
A. Pn = n!. B. Pn = n − 1. C. Pn = (n − 1)!. D. Pn = n.

CÂU 21. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h. Thể tích V của khốilăng trụ đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?
A. V = 13Bh. B. V = 43Bh. C. V = 6Bh. D. V = Bh.

CÂU 22. Trên khoảng (0; +∞), đạo hàm của hàm số y = log2 x là
A. y′ = 1

x ln 2 . B. y′ = ln 2
x . C. y′ = 1

x ·. D. y′ = 12x .
CÂU 23. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau

x

y′

y

−∞ −2 0 2 +∞
− 0 + 0 − 0 ++∞+∞

−1−1
11

−1−1
+∞+∞

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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QUICK NOTEA. (0; +∞). B. (−∞;−2). C. (0; 2). D. (−2; 0).
CÂU 24. Cho hình trụ có bán kính đáy r và độ dài đường sinh l. Diện tích xungquanh Sxq của hình trụ đã cho được tính theo công thức nào dưới đây?

A. Sxq = 4πrl. B. Sxq = 2πrl. C. Sxq = 3πrl. D. Sxq = πrl.
CÂU 25. Nếu 5∫

2
f (x)dx = 2 thì 5∫

2
3f (x)dx bằng

A. 6. B. 3. C. 18̇. D. 2.
CÂU 26. Cho cấp số cộng (un) với u1 = 7 và công sai d = 4. Giá trị của u2 bằng

A. 11. B. 3. C.
74 . D. 28.

CÂU 27. Cho hàm số f (x) = 1 + sinx. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A.

∫
f (x)dx = x − cosx +C. B.

∫
f (x)dx = x + sinx +C.

C.
∫
f (x)dx = x + cosx +C. D.

∫
f (x)dx = cosx +C.

CÂU 28.Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c (a, b, c ∈ R) có đồthị là đường cong trong hình bên. Giá trị cực đạicủa hàm số đã cho bằng
A. 0. B. −1. C. −3. D. 2. x

y

O−2 2
−1
−3

CÂU 29. Trên đoạn [1; 5], hàm số y = x + 4
x đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm

A. x = 5. B. x = 2. C. x = 1. D. x = 4.
CÂU 30. Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên R?

A. y = −x3 − x. B. y = −x4 − x2. C. y = −x3 + x. D. y = x + 2
x − 1 .

CÂU 31. Với mọi a, b thỏa mãn log2 a − 3 log2 b = 2, khẳng định nào dưới đây
đúng?

A. a = 4b3. B. a = 3b + 4. C. a = 3b + 2. D. a = 4
b3 .

CÂU 32.Cho hình hộp ABCD.A′B′C′D′ có tất cả các cạnhbằng nhau (tham khảo hình bên). Góc giữa haiđường thẳng A′C′ và BD bằng
A. 90◦. B. 30◦. C. 45◦. D. 60◦.

A B

CD

A′ B′

C′D′

CÂU 33. Nếu 3∫
1
f (x)dx = 2 thì 3∫

1
[f (x) + 2x]dx bằng

A. 20. B. 10. C. 18. D. 12.
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QUICK NOTE CÂU 34. Trong không gian Oxyz, cho điểm M(2;−5; 3) và đường thẳng d : x2 =
y + 24 = z − 3

−1 . Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là
A. 2x − 5y + 3z − 38 = 0. B. 2x + 4y − z + 19 = 0.
C. 2x + 4y − z − 19 = 0. D. 2x + 4y − z + 11 = 0.

CÂU 35. Cho số phức z thỏa mãn iz̄ = 5 + 2i. Phần ảo của z bằng
A. 5. B. 2. C. −5. D. −2.

CÂU 36.Cho hình lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC làtam giác vuông cân tại B và AB = 4 (tham khảo hìnhbên). Khoảng cách từ C đến mặt phẳng (ABB′A′)bằng
A. 2√2. B. 2. C.

√2. D. 4.
A

B

C

A′

B′

C′

CÂU 37. Từ một hộp chứa 16 quả cầu gồm 7 quả màu đỏ và 9 quả màu xanh, lấyngẫu nhiên đồng thời hai quả. Xác suất để lấy được hai quả có màu khác nhaubằng
A.

740 . B.
2140 . C.

310 . D.
215 .

CÂU 38. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(2;−2; 3), B(1; 3; 4) và C(3;−1; 5).Đường thẳng đi qua A và song song với BC có phương trình là:
A.

x − 22 = y + 4
−2 = z − 13 . B.

x + 22 = y − 2
−4 = z + 31 .

C.
x − 24 = y + 22 = z − 39 . D.

x − 22 = y + 2
−4 = z − 31 .

CÂU 39. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn (4x − 5.2x+2 + 64)√2− log(4x) ≥0?
A. 22. B. 25. C. 23. D. 24.

CÂU 40. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x

y′

y

−∞ −1 2 +∞+ 0 − 0 +

−∞−∞

11
−5−5

+∞+∞

Số nghiệm thực phân biệt của phương trình f ′(f (x)) = 0 là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

CÂU 41. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm là f ′(x) = 12x2 + 2, ∀x ∈ R và f (1) = 3.Biết F (x) là nguyên hàm của f (x) thỏa mãn F (0) = 2, khi đó F (1) bằng
A. −3. B. 1. C. 2. D. 7.

CÂU 42. Cho khối chóp đều S.ABCD có AC = 4a, hai mặt phẳng (SAB) và (SCD)vuông góc với nhau. Thể tích của khối chóp đã cho bằng
A.

16√23 a3. B.
8√23 a3. C. 16a3. D.

163 a3.
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QUICK NOTECÂU 43. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình z2 − 2mz + 8m − 12 = 0 (mlà tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đó có hainghiệm phân biệt z1, z2 thỏa mãn |z1| = |z2|?
A. 5. B. 6. C. 3. D. 4.

CÂU 44. Gọi S là tập hợp tất cả các số phức z sao cho số phức w = 1
|z| − z có phần

thực bằng 18 . Xét các số phức z1, z2 ∈ S thỏa mãn |z1 − z2| = 2, giá trị lớn nhất của
P = |z1 − 5i|2 − |z2 − 5i|2 bằng

A. 16. B. 20. C. 10. D. 32.
CÂU 45. Cho hàm số f (x) = 3x4 +ax3 +bx2 +cx+d(a, b, c, d ∈ R) có ba điểm cựctrị là −2,−1 và 1. Gọi y = g(x) là hàm số bậc hai có đồ thị đi qua ba điểm cực trịcủa đồ thị hàm số y = f (x). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y = f (x)và y = g(x) bằng

A.
50081 . B.

365 . C.
2932405 . D.

2948405 .
CÂU 46. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(−4;−3; 3) và mặt phẳng (P) : x +
y+ z = 0. Đường thẳng đi qua A, cắt trục Oz và song song với (P) có phương trìnhlà

A.
x − 44 = y − 33 = z − 3

−7 . B.
x + 44 = y + 33 = z − 31 .

C.
x + 4
−4 = y + 33 = z − 31 . D.

x + 84 = y + 63 = z − 10
−7 .

CÂU 47. Cho khối nón đỉnh S có bán kính đáy bằng 2√3a. Gọi A và B là hai điểmthuộc đường tròn đáy sao cho AB = 4a. Biết khoảng cách từ tâm của đáy đến mặtphẳng (SAB) bằng 2a, thể tích của khối nón đã cho bằng
A.

8√23 πa3. B. 4√6πa3. C.
16√33 πa3. D. 8√2πa3.

CÂU 48. Có bao nhiêu số nguyên a sao cho ứng với mỗi a, tồn tại ít nhất bốn sốnguyên b ∈ (−12; 12) thỏa mãn 4a2+b ≤ 3b−a + 65?
A. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

CÂU 49. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x−4)2 +(y+3)2 +(z+6)2 = 50và đường thẳng d : x2 = y + 24 = z − 3
−1 . Có bao nhiêu điểm M thuộc trục hoành,với hoành độ là số nguyên, mà từ M kẻ được đến (S) hai tiếp tuyến cùng vuônggóc với d?

A. 29. B. 33. C. 55. D. 28.
CÂU 50. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm là f ′(x) = x2 + 10x, ∀x ∈ R. Có baonhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = f

(
x4 − 8x2 +m

) có đúng 9điểm cực trị?
A. 16. B. 9. C. 15. D. 10.

BẢNG ĐÁP ÁN

1. B 2. A 3. C 4. D 5. C 6. C 7. A 8. C 9. C 10. B
11. C 12. B 13. C 14. C 15. A 16. A 17. C 18. C 19. C 20. A
21. D 22. A 23. D 24. B 25. A 26. A 27. A 28. B 29. B 30. A
31. A 32. A 33. B 34. B 35. A 36. D 37. B 38. D 39. A 40. B
41. B 42. B 43. D 44. A 45. D 46. D 47. A 48. D 49. D 50. D
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Ta có
f ′(f (x)) = 0⇔ ñf (x) = −1

f (x) = 2
Với f (x) = −1, đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f (x) và đường thẳng y = −1.Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng y = −1 cắt đồ thị hàm số y = f (x) tại ba điểm phân biệt, suy raphương trình f (x) = −1 có 3 nghiệm thực phân biệt.Với f (x) = 2, đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y = f (x) và đường thẳng y = 2. Từbảng biến thiên ta thấy đường thẳng y = 2 cắt đồ thị hàm số y = f (x) tại một điểm duy nhất, suy ra phươngtrình f (x) = 2 có 1 nghiệm thực (nghiệm này khác 3 nghiệm của phương trình f (x) = 1).Vậy phương trình f ′(f (x)) = 0 có 4 nghiệm thực phân biệt.Chọn đáp án B �
CÂU 41.Ta có f (x) = ∫

f ′(x) dx = 4x3 + 2x +C1. Vì f (1) = 3 nên C1 = −3.Khi đó f (x) = 4x3 + 2x − 3.Ta có F (x) = ∫
f (x) dx = x4 + x2 − 3x +C2. Vì F (0) = 2 nên C2 = 2.Khi đó F (x) = x4 + x2 − 3x + 2.Vậy F (1) = 1.Chọn đáp án B �

CÂU 42.

Ta có S là điểm chung của hai mặt phẳng (SAB) và (SCD). Mặtkhác AB ∥ CD nên giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng
d qua điểm S và song song với AB, CD.Gọi O là tâm hình vuông suy ra SO ⊥ (ABCD).Gọi I là trung điểm AB, J là trung điểm CD. Khi đó

Ì SI ⊥ ABÑ SI ⊥ d.
Ì SJ ⊥ CD Ñ SJ ⊥ d.

Suy ra góc giữa (SAB) và (SCD) là ÎSJ = 90◦
B

A

C

D

O

S

I
J

Ta có AD = AC√2 = 2√2a.
Vì 4ISJ vuông tại S nên SO = 12 IJ = 12AD = √2a.
Thể tích S.ABCD là V = 13 · SO · SABCD = 13 · √2a · 8a2 = 8√23 a3.Chọn đáp án B �
CÂU 43.Ta có ∆′ = m2 − 8m + 12.

Ì Nếu ∆′ > 0 thì phương trình có hai nghiêm thực. Khi đó, |z1| = |z2| ⇔ z1 = −z2 ⇔ z1 + z2 = 0⇔m = 0(thỏa mãn).
Ì Nếu ∆′ < 0, thì phương trình có hai nghiệm phức. Khi đó, là hai số phức liên hợp nên ta luôn có
|z1| = |z2| hay m2 − 8m + 12 < 0⇔ 2 < m < 6 luôn thỏa mãn.

Vậy có 4 giá trị nguyên của tham số thỏa mãn.Chọn đáp án D �
CÂU 44.
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Gọi z = x + yi (x, y ∈ R), điều kiện |z| − z 6= 0 (∗); z1 = x1 + y1i; z2 = x2 + y2i.
Ta có w = 1Ä√

x2 + y2 − xä− yi = Ä√
x2 + y2 − xä+ yiÄ√
x2 + y2 − xä2 + y2 .

Theo đề, ta có √
x2 + y2 − x2 (x2 + y2)− 2x√x2 + y2 = 18

⇔ 8(»x2 + y2 − x) = 2x2 + 2y2 − 2x»x2 + y2
⇔ 4(»x2 + y2 − x) =»x2 + y2 (»x2 + y2 − x)
⇔

(»
x2 + y2 − x)(»x2 + y2 − 4) = 0

⇔

»x2 + y2 = 4»
x2 + y2 − x = 0.

x

y

A

B

y1

y2
O

Trường hợp 1:
√
x2 + y2 − x = 0⇔ ®x ≥ 0

y = 0 (không thỏa mãn điều kiện).
Trường hợp 2:

√
x2 + y2 = 4⇔ x2 + y2 = 16

Ñ x21 + y21 = 16 và x22 + y22 = 16.Ta có |z1 − z2| = 2⇔ (x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 = 4⇔ (y1 − y2)2 = 4− (x1 − x2)2.Khi đó P = x21 + (y1 − 5)2 − x22 − (y2 − 5)2 = −10 · (y1 − y2) ≤ 10 |y1 − y2| = 10 ·»4− (x1 − x2)2 ≤ 20.Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x1 = x2 và |y1 − y2| = 2.Vậy maxP = 20.Chọn đáp án A �
CÂU 45.Ta có f ′(x) = 12x3 + 3ax2 + 2bx + c. (1)Mặt khác, vì y = f (x) là hàm số bậc bốn và có ba điểm cực trị −2, −1, 1 nên suy ra

f ′(x) = 12(x + 3)(x + 1)(x − 1) = 12(x3 + 2x2 − x − 2) = 12x3 + 24x2 − 12x − 24. (2)
Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình


3a = 242b = −12
c = −24 ⇔


a = 8
b = −6
c = −24.Suy ra f (x) = 3x4 + 8x3 − 6x2 − 24x + d.

Ì Cách 1:Ta có f (x) = f ′(x)Å14x + 16
ã
− 7x2 − 16x + d + 4.Khi đó đồ thị đi qua ba điểm cực trị của f (x) là g(x) = −7x2 − 16x + d + 4.Do đó ta có

S = ∫ 1
−2 |f (x)− g(x)| dx = 1∫

−2
∣∣∣3x4 + 8x3 + x2 − 8x − 4∣∣∣ dx = 2948405 .

Ì Cách 2:Xét phương trình hoành độ giao điểm của f (x), g(x) là f (x) = g(x)⇔ f (x)− g(x) = 0.Nhận xét rằng f (x)− g(x) là hàm số bậc bốn và theo giả thiết, phương trình trên có 3 nghiệm −2, −1,1. Khi đó
f (x)− g(x) = 3(x2 − 1)(x + 2)(mx + n)= Ä3x3 + 6x2 − 3x − 6ä (mx + n)= 3mx4 + 3nx3 + 6mx3 + 6nx2 − 3mx2 − 3nx − 6mx − 6n= 3mx4 + 3(n + 2m)x3 + 3(2n −m)x2 − 3(n + 2m)x − 6n.
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Vì f (x) là hàm số bậc bốn và g(x) là hàm số bậc hai, nên ta có thể đồng nhất hệ số bậc 4 và bậc 3 của
f (x) và f (x)− g(x). Suy ra m = 1 và n = 23 .Khi đó f (x)− g(x) = (x + 2)(x2 − 1)(3x + 2).Do đó

S = 1∫
−2
|f (x)− g(x)| dx = 1∫

−2
∣∣∣(x + 2)(x2 − 1)(3x + 2)∣∣∣ dx = 2948405 .

Chọn đáp án D �
CÂU 46.

Gọi d là đường thẳng thỏa đề bài. Đặt M(0; 0;m) = d ∩Oz.- Mặt phẳng (P) có VTPT là #»n = (1; 1; 1), đường thẳng d có VTCP là
#»u = #     »AM = (4; 3;m − 3).- Vì d ∥ (P)Ñ #»u ⊥ #»n ⇔ #»u · #»n = 0⇔ 4 + 3 +m − 3 = 0⇔m = −4.- d có VTCP là #»u = (4; 3;−7) nên loại được các phương án
x + 44 = y + 33 = z − 31 và x + 4

−4 = y + 33 = z − 31 .- Đường thẳng d qua A(−4;−3; 3) và có VTCP #»u = (4; 3;−7) nên d cóPTCT là: x + 44 = y + 33 = z − 3
−7 . P

d
A M

#»n

- Vì d đi qua điểm N(−8;−6; 10) nên x + 84 = y + 63 = z − 10
−7 là phương trình của d.Chọn đáp án D �

CÂU 47.

Gọi O là tâm đường tròn đáy và M là trung điểm của AB.Ta có SO ⊥ (OAB) và OM ⊥ AB. Dựng OH ⊥ SM tại H .Khi đó khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB) là OH = 2a.Ta tính được OM2 = OA2 − AM2 = 12a2 − 4a2 = 8a2.Tam giác SOM vuông tại O có OH là đường cao nên1
OH2 = 1

OS2 + 1
OM2 ⇔ 1

OS2 = 1
OH2 − 1

OM2 = 14a2 − 18a2 = 18a2 .
Suy ra OS = 2√2a. O

S

A

B

M

H

Thể tích của khối nón đã cho là V = 13 · π Ä2√3aä2 · 2√2a = 8√2πa3.Chọn đáp án A �
CÂU 48.4a2+b ≤ 3b−a + 65⇔ 3b3a + 65 ≥ 4a2 · 4b ⇔ Å34

ãb + 65 · 3a · Å14
ãb
− 4a2 · 3a ≥ 0. (1)

Hàm số f (b) = Å34
ãb + 65 · 3a · Å14

ãb
− 4a2 · 3a.

Ta có f ′(b) = Å34
ãb ln 34 + 65 · 3a · Å14

ãb ln 14 < 0, ∀b.Bảng biến thiên
x

f ′(b)
f (b)

−∞ a +∞
− 0 −

+∞+∞
−4a2 · 3a−4a2 · 3a
y = 0
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Ta được tập nghiệm S = (−∞;α].
S chứa ít nhất 4 số nguyên tố b ∈ (−12; 12)⇔ {−11;−10;−9;−8} ⊂ (−∞;α]⇔ f (−8) ≥ 0
⇔
Å43
ã8 + 65 · 3a · 48 − 4a2 · 3a ≥ 0⇔ a ∈ {−3;−2; . . . ; 3} (TABLE −5Ï 5).Chọn đáp án D �

CÂU 49.Mặt cầu (S) có tâm I(4;−3;−6), R = 5√2.Ta có M ∈ Ox ÑM(a; 0; 0).Gọi (P) là mặt phẳng chứa hai tiếp tuyến từ M đến (S). Khi đó (P) đi qua M(a; 0; 0), vuông góc với đườngthẳng d, phương trình mặt phẳng (P) là
2(x − a) + 4y − z = 0⇔ 2x + 4y − z − 2a = 0.

Ta có M là điểm nằm ngoài mặt cầu, suy ra
Ì IM > R⇔ (a − 4)2 + 9 + 36 > 50⇔ (a − 4)2 > 5 (1)
Ì d (I, (P)) < R⇔ |8 − 12 + 6− 2a|√21 < 5√2⇔ |2− 2a| < 5√42 (2)

Từ (1) và (2), suy ra
{(a − 4)2 > 5
|2− 2a| < 5√42 ⇔

a
2 − 8a + 11 > 0
a2 − 2a + 1 < 3503 ⇔


ñ
a ≥ 7
a ≤ 1
− 15 ≤ a ≤ 17 ⇔

ñ
− 15 ≤ a ≤ 17 ≤ a ≤ 17.

Vì a ∈ Z, suy ra có 28 điểm M thoả mãn.Chọn đáp án D �
CÂU 50.Ta có f ′(x) = 0⇔ ñx = 0

x = −10.
y′ = Ä4x3 − 16xä · f ′ Äx4 − 8x2 +m

ä = 0 ⇔
[4x3 − 16x = 0
f ′
Ä
x4 − 8x2 +m

ä = 0
⇔



x = 0
x = 2
x = −2
x4 − 8x2 +m = 0
x4 − 8x2 +m = −10

⇔



x = 0
x = 2
x = −2
m = −x4 + 8x2 (1)
m + 10 = −x4 + 8x2 (2)

Để hàm số y = f
(
x4 − 8x2 +m

) có 9 điểm cực trị thì f ′ (x4 − 8x2 +m
) = 0 phải có 6 nghiệm phân biệt.Suy ra phương trình (1) phải có 2 nghiệm và phương trình (2) phải có 4 nghiệm.Ta có: ®−m ≥ 0

− 16 < −m − 10 < 0 ⇔
®
m ≤ 0
− 10 < m < 6 ⇔ −10 < m ≤ 0.Do m ∈ Z nên m ∈ {−9;−8; . . . ;−1; 0}.Vậy có 10 giá trị nguyên m thỏa mãn đề bài.Chọn đáp án D �
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QUICK NOTE Ngày làm đề: ...../...../........

TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023
ĐỀ MINH HỌA TN THPT 2023 — ĐỀ 22

LỚP TOÁN THẦY DŨNG TQB
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Trên con đườngthành công không códấu chân của kẻ lườibiếng!

ĐIỂM:

QUICK NOTE

CÂU 1. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z = 7−6i có tọa độ là
A. (−6; 7). B. (6; 7). C. (7; 6). D. (7;−6).

CÂU 2. Trên khoảng (0; +∞), đạo hàm của hàm số y = log3 x là
A. y′ = 1

x . B. y′ = 1
x ln 3 . C. y′ = ln 3

x . D. y′ = − 1
x ln 3 .

CÂU 3. Trên khoảng (0; +∞), đạo hàm của hàm số y = xπ là
A. y′ = πxπ−1. B. y′ = xπ−1. C. y′ = 1

πx
π−1. D. y′ = πxπ .

CÂU 4. Tập nghiệm của bất phương trình 2x+1 < 4 là
A. (−∞; 1]. B. (1; +∞). C. [1; +∞). D. (−∞; 1).

CÂU 5. Cho cấp số nhân (un) với u1 = 2 và công bội q = 12 . Giá trị của u3 bằng
A. 3. B.

12 . C.
14 . D.

72 .
CÂU 6. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) : x + y + z + 1 = 0 có một vectơpháp tuyến là

A. # »n1 = (−1; 1; 1). B. # »n4 = (1; 1;−1). C. # »n3 = (1; 1; 1). D. # »n2 = (1;−1; 1).
CÂU 7.Cho hàm số y = ax + b

cx + d có đồ thị là đường congtrong hình bên. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm sốđã cho và trục hoành là
A. (0;−2). B. (2; 0).
C. (−2; 0). D. (0; 2). x

y

O−1
1

2
−2

CÂU 8. Nếu 4∫
−1

f (x) dx = 2 và 4∫
−1

g(x) dx = 3 thì 4∫
−1
[
f (x) + g(x)]dx bằng

A. 5. B. 6. C. 1. D. −1.
CÂU 9.Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đườngcong trong hình bên?

A. y = x4 − 3x2 + 2. B. y = x − 3
x − 1 .

C. y = x2 − 4x + 1. D. y = x3 − 3x − 5.
x

y

O

CÂU 10. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2+y2+z2−2x−4y−6z+1 = 0.Tâm của (S) có tọa độ là
A. (−1;−2;−3). B. (2; 4; 6). C. (−2;−4;−6). D. (1; 2; 3).

204Lớp Toán thầy Dũng — ĐT: 0976071956



½ Địa chỉ: Tạ Quang Bửu, P4, Q8, HCM ½L TỔNG ÔN THPT QUỐC GIA 2023

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

QUICK NOTECÂU 11. Trong không gianOxyz, góc giữa hai mặt phẳng (Oxy) và (Oyz) bằng
A. 30◦. B. 45◦. C. 60◦. D. 90◦.

CÂU 12. Cho số phức z = 2 + 9i, phần thực của số phức z2 bằng
A. −77. B. 4. C. 36. D. 85.

CÂU 13. Cho khối lập phương có cạnh bằng 2. Thể tích của khối lập phương đãcho bằng
A. 6. B. 8. C.

83 . D. 4.
CÂU 14.Cho khối chóp S.ABC có đáy là tam giác vuôngcân tại A, AB = 2, SA vuông góc với đáy và SA = 3(tham khảo hình bên). Thể tích khối chóp đã chobằng

A. 12. B. 2. C. 6. D. 4.
A

B

C

S

CÂU 15. Cho mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu S(O;R). Gọi d là khoảng cách từ
O đến (P). Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. d < R. B. d > R. C. d = R. D. d = 0.
CÂU 16. Phần ảo của số phức z = 2− 3i là

A. −3. B. −2. C. 2. D. 3.
CÂU 17. Cho hình nón có đường kính đáy 2r và độ dài đường sinh `. Diện tíchxung quanh của hình nón đã cho bằng

A. 2πr`. B.
23πr`2. C. πr`. D.

13πr2`.
CÂU 18. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x − 12 = y − 2

−1 = z + 3
−2 .Điểm nào dưới đây thuộc d?

A. P(1; 2; 3). B. Q(1; 2;−3). C. N(2; 1; 2). D. M(2;−1;−2).
CÂU 19.Cho hàm số y = ax4 +bx2 +c có đồ thị là đường congtrong hình bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đãcho có tọa độ là

A. (−1; 2). B. (0; 1). C. (1; 2). D. (1; 0).
x

y

O−1 1
1
2

CÂU 20. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x + 13x − 1 là đường thẳng có phươngtrình
A. y = 13 . B. y = −23 . C. y = −13 . D. y = 23 .

CÂU 21. Tập nghiệm của bất phương trình log(x − 2) > 0 là
A. (2; 3). B. (−∞; 3). C. (3; +∞). D. (12; +∞).

CÂU 22. Cho tập hợp A có 15 phần tử. Số tập con gồm hai phần tử của A bằng
A. 225. B. 30. C. 210. D. 105.
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QUICK NOTE CÂU 23. Cho ∫ 1
x dx = F (x) +C. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. F ′(x) = 2
x2 . B. F ′(x) = lnx. C. F ′(x) = 1

x . D. F ′(x) = − 1
x2 .

CÂU 24. Nếu 2∫
0
f (x) dx = 4 thì 2∫

0
ï12f (x)− 2ò dx bằng

A. 0. B. 6. C. 8. D. −2.
CÂU 25. Cho hàm số f (x) = cosx + x. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A.
∫
f (x) dx = − sinx + x2 +C. B.

∫
f (x) dx = sinx + x2 +C.

C.
∫
f (x) dx = − sinx + x22 +C. D.

∫
f (x) dx = sinx + x22 +C.

CÂU 26. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như sau
x

f ′(x)
f (x)

−∞ 1 3 +∞+ 0 − 0 +

−∞−∞

22
00

+∞+∞

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (0; 2). B. (3; +∞). C. (−∞; 1). D. (1; 3).

CÂU 27.Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị là đường congtrong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là
A. −1. B. 3. C. 2. D. 0.

x

y

O

3

−1
2

CÂU 28. Với a là số thực dương tùy ý, ln(3a)− ln(2a) bằng
A. lna. B. ln 23 . C. ln (6a2). D. ln 32 .

CÂU 29. Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi haiđường y = −x2 + 2x và y = 0 quanh trục Ox bằng
A.

1615 . B.
16π9 . C.

169 . D.
16π15 .

CÂU 30. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, SA vuông góc vớiđáy và SA = AB (tham khảo hình bên). Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC)bằng
A. 60◦. B. 30◦. C. 90◦. D. 45◦.

CÂU 31.Cho hàm số bậc ba y = f (x) có đồ thị là đường cong tronghình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m đểphương trình f (x) = m có ba nghiệm thực phân biệt?
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. x

y

O−1 1

−3

1
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QUICK NOTECÂU 32. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = (x − 2)2(1 − x) với mọi x ∈ R.Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1; 2). B. (1; +∞). C. (2; +∞). D. (−∞; 1).

CÂU 33. Một hộp chứa 15 quả cầu gồm 6 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 6 và9 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên hai quả từ hộp đó, xácsuất để lấy được hai quả khác màu đồng thời tổng hai số ghi trên chúng là số chẵnbằng
A.

935 . B.
1835 . C.

435 . D.
17 .

CÂU 34. Tích tất cả các nghiệm của phương trình ln2 x + 2 lnx − 3 = 0 bằng
A.

1e3 . B. −2. C. −3. D.
1e2 .

CÂU 35. Trên mặt phẳng tọa độ, biết tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏamãn |z + 2i| = 1 là một đường tròn. Tâm của đường tròn đó có tọa độ là
A. (0; 2). B. (−2; 0). C. (0;−2). D. (2; 0).

CÂU 36. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(1;−1;−1) và N(5; 5; 1). Đườngthẳng MN có phương trình là
A.


x = 5 + 2t
y = 5 + 3t
z = −1 + t

. B.


x = 5 + t
y = 5 + 2t
z = 1 + 3t . C.


x = 1 + 2t
y = −1 + 3t
z = −1 + t

. D.


x = 1 + 2t
y = −1 + t
z = −1 + 3t .

CÂU 37. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(1; 2; 3). Điểm đối xứng với A quamặt phẳng (Oxz) có tọa độ là
A. (1;−2; 3). B. (1; 2;−3). C. (−1;−2;−3). D. (−1; 2; 3).

CÂU 38.Cho hình chóp đều S.ABCD có chiều cao a, AC =2a (tham khảo hình bên). Khoảng cách từ B đếnmặt phẳng (SCD) bằng
A.

√33 a. B.
√2a. C.

2√33 a. D.

√22 a.
S

A

B C

D

CÂU 39. Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn log3 x2 − 16343 < log7 x2 − 1627 ?
A. 193. B. 92. C. 186. D. 184.

CÂU 40. Cho hàm số f (x) liên tục trên R. Gọi F (x), G(x) là hai nguyên hàm của
f (x) trên R thỏa mãn F (4)+G(4) = 4 và F (0)+G(0) = 1. Khi đó 2∫

0
f (2x)dx bằng

A. 3. B.
34 . C. 6. D.

32 .
CÂU 41. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = −x4+6x2+mxcó ba điểm cực trị?

A. 17. B. 15. C. 3. D. 7.
CÂU 42. Xét các số phức z thỏa mãn ∣∣z2 − 3− 4i∣∣ = 2|z|. Gọi M và m lần lượt làgiá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của |z|. Giá trị của M2 +m2 bằng

A. 28. B. 18 + 4√6. C. 14. D. 11 + 4√6.
CÂU 43. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A′B′C′ có đáy ABC là tam giác vuông cântại B, AB = a. Biết khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A′BC) bằng √63 a, thể tíchkhối lăng trụ đã cho bằng
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QUICK NOTE
A.

√26 a3. B.

√22 a3. C.
√2a3. D.

√24 a3.
CÂU 44. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên R và thỏa mãn
f (x) + xf ′(x) = 4x3 + 4x + 2, ∀x ∈ R. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
y = f (x) và y = f ′(x) bằng

A.
52 . B.

43 . C.
12 . D.

14 .
CÂU 45. Trên tập hợp số phức, xét phương trình z2 − 2(m + 1)z + m2 = 0 (m làtham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình đó có hai nghiệm phânbiệt z1, z2 thỏa mãn |z1|+ |z2| = 2?

A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
CÂU 46. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0; 1; 2) và đường thẳng d : x − 22 =
y − 12 = z − 1

−3 . Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và chứa d. Khoảng cách từ điểm
M(5;−1; 3) đến (P) bằng

A. 5. B.
13 . C. 1. D.

113 .
CÂU 47. Có bao nhiêu cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn

log3 Äx2 + y2 + x
ä+ log2 Äx2 + y2ä ≤ log3 x + log2 Äx2 + y2 + 24xä?

A. 89. B. 48. C. 90. D. 49.
CÂU 48. Cho khối nón có đỉnh S, chiều cao bằng 8 và thể tích bằng 800π3 . Gọi Avà B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12, khoảng cách từ tâm củađường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng

A. 8√2. B.
245 . C. 4√2. D.

524 .
CÂU 49. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(0; 0; 10) và B(3; 4; 6). Xét cácđiểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích bằng 15.Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

A. (4; 5). B. (3; 4). C. (2; 3). D. (6; 7).
CÂU 50. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a ∈ (−10; +∞) để hàm số
y = ∣∣x3 + (a + 2)x + 9− a2∣∣ đồng biến trên khoảng (0; 1)?

A. 12. B. 11. C. 6. D. 5.
BẢNG ĐÁP ÁN

1. D 2. B 3. A 4. D 5. B 6. C 7. B 8. A 9. B 10. D
11. D 12. A 13. B 14. B 15. C 16. A 17. C 18. B 19. B 20. D
21. C 22. D 23. C 24. D 25. D 26. D 27. B 28. D 29. D 30. D
31. C 32. D 33. A 34. D 35. C 36. C 37. A 38. C 39. D 40. B
41. B 42. C 43. B 44. C 45. C 46. C 47. B 48. C 49. B 50. B
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HƯỚNG DẪN GIẢI

CÂU 40.Đặt t = 2x Ñ dt = 2dx Ñ dx = 12dt.
Đổi cận x 0 2

t 0 4
2∫

0
f (2x)dx

= 12
4∫

0
f (t)dt

= 12F (t)∣∣∣∣∣
4
0 = 12G(t)∣∣∣∣∣

4
0

= 14 [F (t) +G(t)] ∣∣∣∣∣
4
0 (Vì F (x)văG(x) là nguyên hàm của f (x))

= 14 [(F (4) +G(4))− (F (0) +G(0))]
= 14(4− 1) = 34 .

Chọn đáp án B �

CÂU 41.Ta có y′ = −4x3 + 12x +m.Hàm số đã cho có ba điểm cực trị khi và chỉ khi y′ = 0 có ba nghiệm phân biệt, điều này tương đương vớiphương trình 4x3 − 12x = m có ba nghiệm phân biệt.Đặt f (x) = 4x3 − 12x.Ta có f ′(x) = 12x2 − 12 và f ′(x) = 0⇔ x = −1 hoặc x = 1.Bảng biến thiên của hàm số f (x) là
x

y′

y

−∞ −1 1 +∞+ 0 − 0 +

−∞−∞

88
−8−8

+∞+∞

Do đó phương trình 4x3 − 12x = m có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi −8 < m < 8.Vậy có 15 giá trị nguyên của m thỏa yêu cầu bài toán (m ∈ {−7;−6; . . . ; 6; 7}).
Chọn đáp án B �

CÂU 42.
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Gọi z = x + yi, với x, y ∈ R. Ta có∣∣∣z2 − 3− 4i∣∣∣ = 2|z|
⇔

∣∣∣z2 − (2 + i)2∣∣∣ = 2|z|
⇔
Ä(x − 2)2 + (y − 1)2ä Ä(x + 2)2 + (y + 1)2ä = 4 Äx2 + y2ä

⇔ (t + 5)2 − (4x + 2y)2 = 4t, với t = x2 + y2
⇔ (4x + 2y)2 = t2 + 6t + 25
⇔ 20t ≥ t2 + 6t + 25 (bất đẳng thức B.C.S)
⇔ t2 − 14t + 25 ≤ 0
⇔ 7− 2√6 ≤ t ≤ 7 + 2√6
⇔
√6− 1 ≤ |z| ≤ √6 + 1.

Suy ra giá trị lớn nhất của |z| là M = 1 +√6 khi và chỉ khi

x
2 + y2 = 7 + 2√6
x4 = y2 ⇔




x = 2√6 + 2√5
y = √6 + 1√5
x = −2√6 + 2√5
y = −√6 + 1√5 .

Và giá trị nhỏ nhất là m = 1−√6 khi và chỉ khi

x
2 + y2 = 7− 2√6
x4 = y2 ⇔




x = 2√6− 2√5
y = √6− 1√5
x = −2√6− 2√5
y = −√6− 1√5 .

Vậy M2 +m2 = 14.Chọn đáp án C �
CÂU 43.

Dựng AH ⊥ A′B tại H .Ta có ®BC ⊥ AB
BC ⊥ AA′

Ñ BC ⊥ (AA′B′B),mà AH ⊂ (AA′B′B) nên BC ⊥ AH .Ta có ®AH ⊥ A′B
AH ⊥ BC

Ñ AH ⊥ (A′BC).
Ñ AH = d(A, (A′BC)) = a

√63 .Xét 4AA′B vuông tại A, đường cao AH , ta có ||a

a
√ 63

A

A′

B

B′

C

C′

H

1
AA′2 = 1

AH2 − 1
AB2 = 1Ç

a
√63
å2 − 1

a2 = 12a2 Ñ AA′ = a
√2.
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Thể tích khối lăng trụ ABC.A′B′C′ là
V = AA′ · S4ABC = a

√2 · 12a · a = √22 a3.
Chọn đáp án B �
CÂU 44.Ta có f (x) + xf ′(x) = 4x3 + 4x + 2⇔ (xf (x))′ = 4x3 + 4x + 2
Ñ xf (x) = x4 + 2x2 + 2x +C.Do f (x) có đạo hàm liên tục trên R nên liên tục trên R.với x = 0Ñ 0 · f (0) = 0 +C Ñ C = 0Ñ xf (x) = x4 + 2x2 + 2x.Trường hợp 1: Với x = 0Ñ f (0) + 0 · f ′(0) = 4 · 03 + 4 · 0 + 2Ñ f (0) = 2.Trường hợp 2: Với x 6= 0 chia hai vế xf (x) = x4 + 2x2 + 2x cho x ta được f (x) = x3 + 2x + 2Vậy f (x) = x3 + 2x + 2,∀x ∈ R.Suy ra f ′(x) = 3x2 + 2.Phương trình hoành độ giao điểm của f (x) và f ′(x) là

x3 + 2x + 2 = 3x2 + 2⇔ x3 − 3x2 + 2x = 0⇔
x = 0
x = 1
x = 2.

x

x3 − 3x2 + 2x
−∞ 0 1 2 +∞

− 0 + 0 − 0 +
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f (x) và y = f ′(x) là

S = 1∫
0
∣∣∣x3 − 3x2 + 2x∣∣∣ dx + 2∫

1
∣∣∣x3 − 3x2 + 2x∣∣∣ dx

= 1∫
0

(x3 − 3x2 + 2x) dx + 2∫
1

(−x3 + 3x2 − 2x) dx
= Ç

x44 − x3 + x2å ∣∣∣∣10 +Ç−x44 + x3 − x2å ∣∣∣∣21= 14 − 0 + 0 + 14 = 12 .Chọn đáp án C �
CÂU 45.Ta có ∆′ = (m + 1)2 −m2 = 2m + 1. Ta có các trường hợp (TH) sau
TH1. ∆ < 0⇔m < −12 . Khi đó z1 = z2, suy ra

2|z1| = |z1|+ |z2| = 2Ñ |z1| = 1Ñm2 = z1z2 = |z1|2 = 1Ñm = ±1.
Kết hợp với điều kiện, m < −12 , ta được m = −1.

TH2. ∆ ≥ 0 ⇔ m ≥ −12 . Khi đó phương trình đã cho có hai nghiệm thực thỏa mãn z1 + z2 = 2(m + 1) và
z1z2 = m2. Do đó 4 = (|z1|+ |z2|)2 = z21 + z22 + 2|z1z2| = (z1 + z2)2 − 2z1z2 + 2|z1z2|

⇔ 4(m + 1)2 − 2m2 + 2m2 = 4⇔ ñm = 0
m = −2.

Kết hợp điều kiện m > −12 , ta được m = 0.
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Vậy có 2 giá trị m = 0 hoặc m = −1 thỏa mãn bài toán.Chọn đáp án C �
CÂU 46.Gọi M0(2; 1; 1) ∈ d và #»u = (2; 2;−3) là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d.Mặt phẳng (P) đi qua A chứa d nên nhận î #       »AM0, #»u

ó làm véc-tơ pháp tuyến.Ta có #       »AM0 = (2; 0;−1), suy ra î #       »AM0, #»u
ó = (2; 4; 4).Phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) là

2x + 4(y − 1) + 4(z − 2) = 0⇔ 2x + 4y + 4z − 12 = 0⇔ x + 2y + 2z − 6 = 0.
Khoảng cách từ điểm M(5;−1; 3) đến mặt phẳng (P) là

d(M, (P)) = |5 + 2 · (−1) + 2 · 3− 6|√12 + 22 + 22 = 1.
Chọn đáp án C �
CÂU 47.Điều kiện ®x > 0

x, y ∈ Z.Ta có
log3 Äx2 + y2 + x

ä+ log2 Äx2 + y2ä ≤ log3 x + log2 Äx2 + y2 + 24xä (1)
⇔ log3

Ç
x2 + y2 + x

x

å
≤ log2

Ç
x2 + y2 + 24x

x2 + y2
å (2)

⇔ log3
Ç
x2 + y2

x + 1å ≤ log2
Å1 + 24x

x2 + y2
ã (3)

(4)
Đặt t = x2 + y2

x , bất phương trình trở thành
log3 (t + 1) ≤ log2

Å1 + 24
t

ã (5)(6)
Đặt a = log3 (t + 1)Ñ 3a = t + 1Ñ t = 3a − 1, với a > 0. Khi đó,bất phương trình trở thành

a ≤ log2
Å1 + 24

t

ã
⇔ 2a ≤ 1 + 243a − 1 ⇔ 3a + 2a + 23 ≥ 23⇔ Å13

ãa + Å12
ãa + 23Å16

ãa
≥ 1.

Xét hàm số f (a) = Å13
ãa + Å12

ãa + 23Å16
ãa, với a > 0.

Vì f ′(a) = Å13
ãa lnÅ13

ã+ Å12
ãa lnÅ12

ã+ 23Å16
ãa lnÅ16

ã
< 0 nên f (a) nghịch biến trên (0; +∞).Ta có Å13

ãa + Å12
ãa + 23Å16

ãa
≥ 1⇔ f (a) ≥ f (2)⇔ a ≤ 2.

Khi đó log3 (t + 1) ≤ 2⇔ x2 + y2
x + 1 ≤ 9⇔ (x − 4)2 + y2 ≤ 16.

Suy ra (x − 4)2 ≤ 16⇔ 0 ≤ x ≤ 8. Vì x > 0, x ∈ Z nên x ∈ {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8}.
Ì Với x = 1, ta có y ∈ {−2;−1; 0; 1; 2}.
Ì Với x = 2, ta có y ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3}.
Ì Với x = 3, ta có y ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3}.
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Ì Với x = 4, ta có y ∈ {−4;−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3; 4}.
Ì Với x = 5, ta có y ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3}.
Ì Với x = 6, ta có y ∈ {−3;−2;−1; 0; 1; 2; 3}.
Ì Với x = 7, ta có y ∈ {−2;−1; 0; 1; 2}.
Ì Với x = 8, ta có y = 0.Vậy có 48 cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn yêu cầu bài toán.Chọn đáp án B �

CÂU 48.

Gọi O là tâm của đường tròn đáy và R là bán kính của đường tròn đáy (R > 0).Ta có thể tích của khối nón bằng13 · 8 · πR2 = 800π3 ⇔ R = 10.
Kẻ OI ⊥ AB tại I , suy ra I là trung điểm của AB và

OI =√OA2 − AI2 =√102 − 62 = 8.
A

B

S

O I

H

Kẻ OH ⊥ SI tại H . Ta có
AB ⊥ OI
AB ⊥ SO

™
Ñ AB ⊥ (SOI).

Từ đó suy ra AB ⊥ OH (do OH ⊂ (SOI)). Ta lại có
OH ⊥ SI
OH ⊥ AB

™
Ñ OH ⊥ (SAB).

Vậy khoảng cách từ O đến (SAB) bằng OH .Xét tam giác SOI vuông tại O và SO = OI = 8 nên tam giác SOI vuông cân tại O, suy ra
SI = 8√2; OH = SI2 = 4√2.

Vậy khoảng cách từ O đến (SAB) bằng 4√2.Chọn đáp án C �
CÂU 49.Gọi M(x;y; z) khi đó î #    »OA, #      »OM

ó = (−10y;−10x; 0).Ta có SOAM = 15⇔ 12√100(x2 + y2) = 15⇔ x2 + y2 = 9.Vì 4OAM không tù nên ta có
#    »OA · #      »OM ≥ 0
#    »AO · #     »AM ≥ 0
#      »MO · #     »MA ≥ 0 ⇔


z ≥ 0
z ≤ 10
x2 + y2 − z(10− z) ≥ 0 ⇔

®0 ≤ z ≤ 10
z2 − 10z + 9 ≥ 0 ⇔

ñ0 ≤ z ≤ 19 ≤ z ≤ 10.
Hơn nữa, ta có

MB2 = (x − 3)2 + (y − 4)2 + (z − 6)2= x2 + y2 + 25− (6x + 8y) + z2 − 12z + 36= −(6x + 8y) + z2 − 12z + 70.Ta có (6x + 8y)2 ≤ (62 + 82)(x2 + y2) = 900.Suy ra 6x + 8y ≤ 30Ñ −(6x + 8y) ≥ −30.Do đó MB2 ≥ z2 − 12z + 40.Xét f (z) = z2 − 12z + 40.Với z ∈ [0; 1] ∪ [9; 10], ta có f ′(z) = 0⇔ 2z − 12 = 0⇔ z = 6 (loại).Ta có
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Ì f (0) = 40.
Ì f (1) = 29.
Ì f (9) = 13.
Ì f (10) = 20.

Do đó min
z∈[0;1]∪[9;10] f (z) = 13.Vậy minMB = √13.Chọn đáp án B �

CÂU 50.Xét f (x) = x3 + (a + 2)x + 9− a2 Ñ f ′(x) = 3x2 + a + 2.Để y = |f (x)| đồng biến trên khoảng (0; 1), ta xét các trường hợp sau:
Ì TH1. ®f ′(x) ≥ 0, ∀x ∈ (0; 1)

f (0) ≥ 0
⇔
®3x2 + a + 2 ≥ 0,∀x ∈ (0; 1)9− a2 ≥ 0 ⇔

a ≥ max(0;1) (−3x2 − 2)
9− a2 ≥ 0 ⇔

®
a ≥ −2
− 3 ≤ a ≤ 3 ⇔ a ∈ [−2; 3].

Suy ra a ∈ {−2;−1; 0; 1; 2; 3} Ï 6 giá trị.
Ì TH2. ®f ′(x) ≤ 0,∀x ∈ (0; 1)

f (0) ≤ 0
⇔
®3x2 + a + 2 ≤ 0, ∀x ∈ (0; 1)9− a2 ≤ 0 ⇔

a ≤ min(0;1) (−3x2 − 2)
9− a2 ≤ 0 ⇔


a ≤ −5ñ
a ≥ 3
a ≤ −3

⇔ a ≤ −5.Suy ra a ∈ {−9;−8;−7;−6;−5} Ï 5 giá trị.
Vậy có 11 giá trị a thỏa mãn yêu cầu đề ra.Chọn đáp án B �
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